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"Bhikkhus, I say that the destruction oƒ the taints is ƒor one who knows and sees, not ƒor one who 
does not know and see. ” 
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GIỚI THIỆU 
Giáo pháp của Đức Phật 


Một lần nọ, đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Vajji (Bạt-Kỳ), tại Koigama. Ở đó, 
đức Thê Tôn nói với các vị Tỳ khưu như sau[1]: 


Này các Tỳ khưu chính do không liễu ngộ (ananubodha), không thể nhập (appativedha) bốn 
Thánh Đề mà các người và Ta đã lang thang, lưu chuyền lâu đời trong vòng luân hồi này. 


Thê nào là bôn? 


1. Này các Tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập Thánh Đề về Khô (Dukkhassa 
Ariyasaccassa) mà các người và Ta phải lưu chuyên lâu đời trong luân hôi. 


2. Này các Tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thê nhập Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ Ộ 
(Dukkhasamudayassa ariyasaccassa) mà các người và Ta phải lưu chuyên lâu đời trong luân hôi. 


3. Này các Tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập Thánh Đề về sự Diệt Khổ 
(Dukkanirodhassa ariyasaccassa) mà các người và Ta phải lưu chuyên lâu đời trong luân hôi. 


4. Này các Tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập Thánh Đề về Con đường đưa đến sự 
Diệt khổ mà các người và ta phải lưu chuyền lâu đời trong luân hồi. 


Như vậy Bốn Thánh Đề là những nên tảng cho Lời dạy của đức Phật, cho Giáo pháp của Ngài. 
Rôi Ngài giải thích: 


1.- Này các Tỳ khưu, Thánh Đề về Khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. 

2.- Này các Tỳ khưu, Thánh Đề về Nguồn gốc của khổ đã đựơc liễu ngộ, đã được thê nhập. 

3.- Này các Tỳ khưu, Thánh Đề về sự Diệt Khổ đã được liễu ngộ, đã đựơc thể nhập. 

4.- Này các Tỳ khưu, Thánh Đề về Con đường đưa đến sự Diệt Khổ đã được liễu ngộ, đã đựơc 
thê nhập. 


Khát ái đối với hiện hữu (hữu ái) đã được cắt đứt; khuynh hướng thiên về hiện hữu (8hava - 
nefíi) đã được đoạn tận; nay không còn tái sanh nữa. 


Cái gì cần phải được chứng đắc? 


Đức Phật dạy Bốn Thánh Đề này cho chúng ta để đắc chứng Niết-bàn, Thánh Đề Thứ Ba, chấm 
dứt hoàn toàn tái sanh và đo đó cũng chấm dứt luôn Khổ. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nêu 
không có những điều kiện chính đáng. Trong "Ku#4gára Sufa" (Ngôi nhà có nóc nhọn), trước 
tiên đức Phật giải thích những điều kiện cần thiết đê làm cho việc đoạn tận khổ có thê xảy ra[2]: 


Thực vậy, này các Tỳ khưu, nếu ai nói như sau: "Không xây dựng phần dưới của ngôi nhà nóc 
nhọn, Ta sẽ dựng lên một mái che"; sự việc này không thể xảy ra. 


Cũng vậy, nêu aI nói: 


1. "Không liễu ngộ như thực Thánh Đề về Khô (dukkham" ariyasaccam" yathäbhitam" 
anabhisamecca); 

2. "Không liễu ngộ như thực Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ; 

3. "Không liễu ngộ như thực Thánh Đề về sự Diệt Khổ; 

4. "Không liễu ngộ như thực Thánh Đề về Con đường đưa đến sự Diệt Khổ; 


Ta sẽ làm cho chấm dứt hoàn toàn Khổ, sự việc này không thê xảy ra." 


Điều này có nghĩa là chúng ta không thể nào đoạn tận khổ (tức chúng ta không thê nào đạt đến 
Niết-bàn, Thánh Đề Thứ Ba) nếu trước đó chúng ta không liễu ngộ Thánh Đề Thứ Nhất (Khổ: 
Dukkha), và Thánh Đề Thứ Hai (Nguồn 8Ôc của Khổ: Samudaya). Chỉ khi liễu ngộ hai Để này 
rồi chúng ta mới có thê liễu ngộ Thánh Đề Thứ Tư thuộc Siêu thế, hay Bát Thánh Đạo Siêu thẻ. 


Con đường duy nhất đề đạt đến những sự liễu ngộ này trên hết vẫn phải là thực hành Thánh Đề 
Thứ Tư hay Đạo Đê Hiệp thê (Lokiya maggasacca), còn gọi là Bát Thánh đạo Hiệp thê hay Tam 
Học: 


- Giới học (57/2) 
- Định học (Samad??) 
- Tuệ học (Pañ72)I3] 


Đối với các vị Tỳ khưu, giới là chế ngự theo giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa (Pã/imokkha), còn đối 
với hàng cư sĩ thì đó là bát giới hay ngũ giới. Khi chúng ta đã an trú trong giới, chúng ta có thể tu 
tập cận định (upacara samadi) và an chỉ định (/hãna), từ nền tảng đó chúng ta sẽ tiền hành phát 
triển tuệ giác, tức là Thiền Minh Sát (Wipassan4). Thiền Minh Sát không nhằm vào một mục 
đích gì khác ngoài chứng ngộ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của Khổ Thánh Đề và Tập 
Thánh Đề. Chỉ khi chúng ta hành W7passana (Minh Sát) một cách triệt để và chứng ngộ được hai 
Thánh Đề này, chúng ta mới có thê chứng ngộ Thánh Đề Thứ Tư thuộc Siêu thế, tức Bát Thánh 
Đạo kết hợp với Đạo Đề Siêu thế (Lokuttara Maggasacca) gồm: Nhập lưu Thánh đạo 
(Soräpatri), Nhất lai Thánh đạo (Sakadägami), Bất lai Thánh đạo (4nägãmi), và A-la-hán thánh 
đạo. 


Tóm lại, mục đích của Thánh Đề Thứ Tư (Bát Thánh Đạo) là để chứng ngộ Niết-bàn. Thánh Đề 
Thứ Ba, vôn chỉ được thành tựu băng việc liêu ngộ Thánh Đê Thứ Nhât và Thứ Hai (Khô Đê và 
Tập Đê). 


Thánh Đề Thứ Nhất và Thứ Hai 


Nhưng, thế nào là Thánh Đề Thứ Nhất, hay thế nào là Khổ Thánh Đế? Trong "Kinh Chuyên 
Pháp Luân" (Dhammacakkappavaftana Suffam), đúc Phật giải thích[4]: 


Này các Tỳ khưu, đây là Thánh Đề về Khô: Sanh là khổ; Già là khổ; Bệnh là khổ; Chết là khổ; 
gân vật không ưa là khổ; xa vật đáng mến là khổ; không được điều mình muốn là khổ; tóm lại 
năm thủ uân (pañcupädänakkhandhä) là khổ. 


Khi đức Phật dạy về Khổ thánh Đế; Ngài nói đến năm uân; Ngài muốn cho chúng ta biết và thấy 
năm uân. Thế giới loài người của chúng ta là sự hiện hữu của năm uẩn[5] (pañãca vokãra bhava) 
và trừ phi chúng ta biết và thấy được năm uẫn này, bằng không chúng ta không thể hiểu rõ lời 
dạy của đức Phật. Điều này đựơc đức Phật giải thích trong "Puppha Sufa" (Kinh Hoa: Flower 
Sutta)[6] như sau: 


"Và, thế nào là thực tại tối hậu của thế gian (Loke lokadhammo: thế gian của các hành)[7] mà 
Như Lai đã chứng ngộ với toàn diện trí? 


1. Sắc (rupa) 

2. Thọ (vedan3) 

3. Tưởng (saña) 
4. Hành (sa/®khara) 
5. Thức (viññaã/m) 


Đây thực tại tối hậu của thế gian (he ultimate reality oƒ the worl4) mà Như Lai đã chứng ngộ với 
toàn diện trí. 


Sau khi chứng ngộ, Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm sáng 
tỏ thực tại tôi hậu ây. 


Khi những thực tại ấy đã được Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai 
mở, làm cho sáng tỏ như vậy, nêu có ai vẫn không biết và không thấy, thời Như Lai còn có thể 
làm được điều gì với con người ngu si, phàm phu, mù lòa, không thấy đường, không biết và 
không thấy ấy?" 


Những thực tại của thế gian mà đức Phật giải thích ở đây chính là năm uân, tức Thánh Đề về 
Khổ và Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ. Trong kinh Đại Niệm Xứ (Mahä Safipaffiana) Ngài 
giải thích: 

"Tóm lại, này các Tỳ khưu, năm thủ uẫn (Pañcupädanakkhandhä) là khỗ như thê nào? 

1. Sắc thủ uấn (rpapadanakkhandho): 

2. Thọ thủ uân (vedanpadanakkhandho); 

3. Tưởng thủ uân (sañnupadäanakkhandho): 


4. Hành thủ uấn (safkharupadanakkhandho); 
5. Thức thủ uân (v/ñaupadanakhhhandho). 


Chăng hạn, trong "Khandha Sutta" (Uấn Kinh)[s] đức Phật giải thích và phân tích năm thủ uân 
thêm nữa thành ra mười một loại: 


"Và, thê nào này các Tỳ khưu, là năm thủ uân? Bât cứ sắc nào, hoặc 


[1-3] quá khứ, vị lai hay hiện tại (afa nãgafa paccuppannafi)); 

[4-5] bên trong hay bên ngoài (4j/hata vã bahiddhäva); 

[6-7] thô hay tế (o/—rikarf vã sukkumari vã): 

[8-9] cao thương hay hạ liệt (lãna7! vã pafMtafm vả); 

[10-1 1] xa hay gần (yam” dữre sanfike va); có lậu hoặc, đựơc chấp thủ, thì được gọi là sắc thủ 
uân. 


Bắt cứ loại thọ nào... tưởng... hành... thức nào dù quá khứ, vị lai, hay hiện tại; bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, xa hay gần, cao thượng hay hạ liệt, có lậu hoặc (sásava), được chấp thủ 
(upadaniya), đầy gọi là thức thủ uân. 


Này các Tỳ khưu, như vậy được gọi là năm thủ uẫn. 


Năm thủ uẫn này là Thánh. Đề về Khổ và như đức Phật giải thích, mỗi uẫn gồm mười một loại. 
Như thế có nghĩa rằng muốn biết và thấy năm uân thì phải biết và thấy được mười một loại của 
mỗi uẫn này. 


Uấn đầu tiên của năm thủ uẫn cũng còn gọi là Sắc (røa), và bốn thủ uấn còn lại (Thọ, Tướng, 
Hành và Thức) gọi chung là Danh (zzma). Như vậy năm thủ uẫn cũng còn gọi là Danh-Sắc 


(nãma-rupa)|9I. 


Muốn biết và thấy danh-sắc như chúng thực sự là, ta cũng cần phải biết và thầy chúng có quan hệ 
với nhau như thế nào, nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy răng trong thế gian của năm uẫn 
(pañcavokärabhava), danh dựa vào sắc. Thế gian của năm uẫn này đã được đức Phật giải thích 
trong "Loka sua" (Kinh thê gian). Trong bài kinh, đức Phật giải thích Danh- Sắc dưới dạng 
mười tám giới (đháíu): sáu căn, sáu trần và sáu loại thức. Ngài nói: Và, này các Tỳ khưu, thế nào 
là nguồn gốc hay tập khởi của thế gian? 


Do duyên mắt và các sắc, nhãn thức khởi sanh (cakkhuñca palfcca rũpe ca uppajjati cakkhu 
vinfñanam). 

Với sự tụ họp của ba: mắt, sắc, nhãn thức có xúc (phasso). 

Do duyên xúc, có thọ (vedana); 

Do duyên thọ, có áI (4/14); 

Do duyên ái, có thủ („2aadan4); 

Do duyên thủ, có hữu (bhava):; 

Do duyên hữu, có sanh (ii); 

Do duyên sanh, có già chết /arã, marana); 

Sầu, bi (soke, parideva); 

Khỏ, ưu, não (dukkha, domanassa, upäyäsa) có mặt 

Do duyên tai và các tiếng, nhĩ thứ khởi sanh ... 

Do duyên mũi và các mùi, tỷ thức khởi sanh ... 

Do duyên lưỡi va các vị, thiệt thức khởi sanh ... 

Do duyên thân và các xúc, thân thức khởi sanh... (kayañca paBcca pho habbe ca uppdajjafi kâya 
viñnnanar?) 

Do duyên ý và các pháp[10], ý thức khởi sanh (éwanañca palcca dhamme ca uDpJjafi maạno 
vinnanafn) 


Muôn biệt danh và sắc chúng ta cân biệt và thây như sau: 


1. Các căn môn 
2. Các đôi tượng đập vào các căn môn 
3. Các thức (tâm cùng với các tâm sở) khởi lên do sự tiêp chạm ây . 


Như đã được đức Phật giải thích là có sáu căn môn. 


1. Nhãn môn - (cakkhu dvaãra) 

2. Nhĩ môn - (so/a đvãra) 

3. Tỷ môn - (ghãna đvara) 

4. Thiệt môn - (7/vha dvaãra) 

5. Thân môn - (kãya đvãra) 

6. Ý môn (bhavafiga) - (mano đvãra) 


Năm môn đầu là Sắc ứup4), và do đó cũng giống như năm trú căn (va//i = vật hay sở y), riêng 
môn thứ sáu, ý môn hữu phần (b/avz7ga) là danh (nzma). Ý nương vào loại sắc được gọi là sắc 
ý vật hay tâm cơ (hadaya-vaffhu). 


Năm môn đầu chỉ bắt lấy những đối tượng thuộc về sắc tương ứng của chúng, trong khi đó ý 
môn thuộc về danh bắt cả năm đối tượng ấy và những đối tượng riêng của nó. Điều này được đức 
Phật giải thích trong "U/2bhabrahưmmafa sufía", mặc dù từ ngữ Ngài sử dụng ở đây là căn 
(imdriya)[LI. 


Này Bà-la-môn, năm căn này môi căn có một cảnh giới khác nhau (visay2), một lãnh vực khác 
nhau (gocara), và không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau. 


Thê nào là năm? 


1. Nhãn căn (cakkhundriya7?); 2. Nhĩ căn (softindriya?); 3. Tỷ căn (ghãnindriya7); Thiệt căn 
(hivhindriyarn); 5. Thân căn (kãyindriyar) 


Này Bà-la-môn, năm căn này có những cảnh giới khác nhau, những lãnh vực khác nhau, không 
kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau, có ý (mano), là chỗ y tựa (paBsara7+a7?)), và ÿ nhận 
thức các lãnh vực và cảnh giới của chúng. 


Khi các đối tượng thuộc vật chất đập vào căn môn của chúng, thì đồng thời chúng cũng đập vào 
Ý môn[12]; các đối tượng khác (không thuộc vật chất) chỉ đập vào ý môn mà thôi. Các đối tượng 
nào chỉ đập vào Ý môn cũng được kề là những đối tượng không phải Danh-Sắc, do đó không 
phải thế gian. Như vậy, chúng ta có sáu loại đối tượng (cảnh): 


1. Các cảnh sắc (ripäãrammafa) 

2. Các cảnh thinh (saddärammaf?a) 

3. Các cảnh hương (gandhaãrammaf) 
4. Các cảnh vị (yasãrammmafn) 

5. Các cảnh xúc (phoffhabbarammaf) 
6. Các cảnh pháp (dhammnarammafTna) 


Cảnh pháp là tất cả những đối tượng hay cảnh ngoài năm loại cảnh thuộc vật chất đã nói trước, 
nói chung đó là tât cả những cảnh khác trong thê gian. Gôm sáu loại: 


1. Năm loại tịnh sắc thô (pasđđa riũpa) tức năm căn môn 
2. 16 loại sắc tế (sukhuma rñpa) 

3. 6 loại thức giới (viñnñana dhatfu) 

4. 52 tâm sở (cefasika) 

5. Niết-bàn giới, vô vi giới (asarkhata dhãtu) 

6. Các khái niệm hay chế định (paññz#i) 


(Đó là khái niệm về hơi thở, đối tượng Kasi/w, và tên gọi các thực tại tuyệt đối (pháp chân đề), 
không có những tên gọi này chúng ta không thê truyền đạt được.) 


Như đức Phật đã giải thích, khi một trong sáu căn môn tương giao với đối tượng thích hợp của 
nó, thức sẽ khởi lên. Như vậy chúng ta có sáu loại thức: 


1. Nhãn thức (cakkhu-vinñaf†) 
2. Nhĩ thức (sofa-viñnam) 

3. Tỷ thức (ghana-viñnñama) 

4. Thiệt thức (77vha-viññam) 
5. Thân thức (kãya-viññafm) 

6. Ý thức (mano-viãññãƒa) 


Trong bài kinh trên, đức Phật cũng giải thích cho vị Bà-la-môn U/bha biết rằng, khi một đối 
tượng đập vào một trong năm căn môn, nó cũng đập vào ý môn. Khi hành giả phát triển được 
định tâm mạnh mẽ, hành giả sẽ thấy rằng đối tượng được phản chiếu trong Ý môn như trong một 
tấm gương. 


Lúc đó hành giả cũng sẽ thấy ra rằng thức khởi lên nơi một trong những căn môn (vật chất) này 


rất yếu. Chúng chỉ "đón lấy" đối tượng (abhinipätamarã = pick up). Việc biết đối tượng thực sự 
được thực hiện bởi một chuối các ý thức tâm (éano-viñnaf) khởi lên sau đó[13]. 


Tỷ dụ như, khi một đối tượng vật chất như mầu sắc đập vào nhãn môn, và đồng thời cũng đập 
vào Ý môn (abhava/iga = hữu phần), thì một tâm Ý thức (mano-viññã#a) khởi lên theo sau bởi 
một nhãn thức tâm, nhãn thức này không "biết" đối tượng; tức là chúng không biết rằng đó là 
màu sắc. Đối tượng chỉ được biết bằng Ý thức tâm khởi lên sau đó mà thôi. 


Như vậy, chúng ta có thê hiệu răng đê biệt danh-sắc chúng ta cân phải biệt môi loại danh, môi 
loại sắc, và cách chúng tác động với nhau ra sao. Tức là chúng ta cân phải biệt: 


1. Sắc của căn môn. 

2. Sắc của đôi tượng. 

3. Danh khởi lên nơi môn vật chất (ngũ môn) và nơi ý môn. Nói chung, chúng ta cần phải biết và 
thấy nhãn môn, đối tượng của nhãn môn (màu. sắc), ý thức và nhãn thức khởi lên khi mâu sắc 
đập vào nhãn môn. Chúng ta cũng cần phải biết và thấy rằng không có sắc (vật chất) của nhãn 
môn, thì không có nhãn thức khởi lên, không có sắc của ý căn (sắc trái tim) thì cũng không có ý 
thực khởi lên, và không có sắc của đối tượng (màu sắc), thì nhãn thức hay ý thức cũng không 
khởi lên. Đối với tai, mũi, lưỡi và thân, chúng ta cũng biết và thấy như vậy. Chúng ta cũng cần 
phải biết và thấy rằng có những đối tượng chỉ do ý thức biết mà thôi, ý thức này khởi lên nương 
theo sắc ý vật (tâm cơ). 


Tuy nhiên những thực tại này không chỉ đề biết theo khái niệm (chế định), vì cái biết ấy chỉ là 
bit và thây sự vật như chúng có vẻ là, mà điêu này có nghĩa chúng ta vân là hạng phàm phu ngu 
si, mù lòa không mắt, hạng người không biết và thây, như đức Phật gọi thôi. 


Muốn biết và thấy các pháp như chúng thực sự là chúng ta cần thể nhập vào thực tại cùng tột 
(hay chân đê - paramattha sacca); nghĩa là chúng ta cân phải biệt và thây danh-sắc chân đê 
(paramattha nãma rpd). 


Biết và thấy Đé Thứ Nhất 


Chúng ta cần biết và thấy mỗi và mọi loại danh cũng như cần phải thấy rằng ở năm căn khởi lên 
một trong hai loại thức, còn gọi ngũ song thức (đve pañca viññafA): 


1. Thức quả thiện (kusala vipaka viññaf†m) 
2. Thức quả bât thiện (akusala vipaka viññafa) 


Như vậy tổng cộng có mười loại thức. Và trong Ý căn (hear? base) khởi lên tất cả các loại thức 
hay tâm khác: 


- 12 loại tâm bắt thiện (økusala citfa) 

- 8 loại tâm vô nhân (ahefuka ciff4) (cùng loại như mười loại "tâm ngũ song thức") 
- 24 tâm tịnh hảo dục giới (kãma sobhana citfa) 

- 15 loại tâm sắc giới (rñpãvacara ci1ta) 

- 12 loại tâm vô sắc giới (aripävacara citta) 

- 8 loại tâm siêu thế (/okutarä citfa) 


Tổng cộng có 89 loại tâm. Và bất luận khi nào ta khởi lên một trong những loại tâm này, thì một 
số các tâm sở tương ưng cũng khởi lên, trong số cả thảy năm mươi hai tâm so[14]. 


Để biết và thấy được khổ thánh Đề đúng như thực, chúng ta cần phải biết trực tiếp và thấy trực 
tiệp tât cả các loại tâm và tâm sở tương ưng với nó như vậy. Nhưng, như đức Phật đã giải thích, 
trong thê g1an năm uân của chúng ta này, danh khởi lên nương vào sắc, do đó một tâm (thức) 


khởi lên được là nhờ nương vào căn tương ứng của nó. Điêu đó có nghĩa là chúng ta cũng cân 
trực nhận và trực tri luôn cả sắc. 


Muốn biết và thấy sắc như nó thực sự là chúng ta cần phải biết và thấy sắc này bao gồm những 
phần tử cực nhỏ mà trong Pàii ngữ gọi là rwpa-kalapas[15] (các tổng hợp hay nhóm sắc) như thế 
nào. Chúng sanh và diệt rất nhanh, nhưng đó chỉ là "đanh chơn chế định" (vjj/amäanapanfinatfi), 
chứ không phải sắc chân đề (0aramattha rũp4). Muốn biết và thấy sắc như thực, chúng ta cần 
phải thê nhập hay chọc thủng khái niệm vê các tổng hợp sắc (rupa-kalapas) (tức chọc thủng sự 
mê lầm, áo tưởng về nguyên khối) và thấy ra các pháp chân đễ - paramattha sacca - thực sự chỉ 
là các yêu tố riêng biệt bao hàm các loại tổng hợp sắc cá biệt mà thôi. 

Trong "A⁄ahägopdlaka suita" (Đại kinh Người Chăn Bò - MNL33) đức Phật giải thích tri kiến 
hiểu biết về sắc là điều rất cần cho một vị Tỳ khưu đề vững tiến trong Pháp và Luật (Dhamưna- 
Vinaya). 

Vị tỳ khưu cần có tri kiến về sắc như thế nào (rzpaãñnhoti)? 


Ở đây vị Tỳ khưu như thật rõ biết: 


"Tất cả sắc thuộc bất cứ loại nào gồm tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành (caffãri mahäãbhitäni, 
catunnañca mahabhitãnaf upadayaripan tì)" 


Đó là cách vị Tỳ khưu có tri kiến về sắc. Và ngài nói rằng nếu không có tri kiến này thì vị Tỳ 
khưu ây "Không có khả năng tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này." 


Điều này hàm ý là chúng ta cần phải biết và thấy tất cả 28 loại sắc: sắc chính (bhữa), gồm: 
- Bốn đại chủng nahäbhữia): đất, nước, lửa, gió (pathavĩ, ãpo, tejo, vãyo-dhãtm); 
và hai mươi bốn loại sắc phụ thuộc (w„aaäarzpa), như: 


- Năm loại sắc thần kinh hay tịnh sắc căn (pasađa ripa) (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân tịnh sắc - 
cakkhu-, sofa-, ghanđ-, jivha-, kãya-pasađa), là thành phần của năm căn vật lý. 


- Bôn loại sắc cảnh giới (gocara r„pa) - màu sắc, âm thanh, mùi và vị (va, saddha, gandha, 
rasa). 


- Dưỡng chất (thực tổ - øjZ) 
- Mạng căn (/vifindriya) 
- Sắc trái tim (ý vật - hadaya rũpa) 


(căn cứ vật lý cho ý thức - ano viãñãƒña - và các tâm sở phối hợp của chúng)[16]. 


Hành giả làm cách nào để thấy và biết Thánh Đế Thứ Nhất và Thứ Hai? 
Hành giả phải tu tập định 


Đề có thể thấy các yêu tổ riêng biệt của các tổng hợp sắc đặc thù nào đó tức là phải thấy được 
sắc chân đề, điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có 
thê biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Vẫn đề này đã được đức Phật giải thích trong 
"Samadhi suffa" (Định kinh)[17] 


"Này các Tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị Tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp (đhamma) 
như chúng thực sự là (yathãbhita7 pajãnat) 


Và vị ấy tuệ tri như thực những gì? 


(1) Vị ấy tuệ tri như thực: "Đây là Khổ". 

(2) Vị ấy tuệ tri như thực: "Đây là Nguồn gốc của Khổ". 

(3) Vị ấy tuệ tri như thực: "Đây là Sự Diệt Khổ". 

(4) Vị ấy tuệ tri như thực; "Đây là Con đường đưa đến Sự Diệt khổ". 


Như vậy, này các Tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị Tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như 
chúng thực sự là." 


Đó là lý do vì sao, tại Thiền viện Pa-Auk, trước tiên chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng 
lực thật mạnh thuộc các bậc thiền (/hãnas), tức an chỉ định (a2pana samađh¡) dùng niệm hơi thở 
ãnãpãnasari) và mười kasifia chăng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại (ca/u- 
dhãtuvavatthäna)[18] đề đắc cận định (upacara samadhi)[19]. 


Phát triển ánh sáng trí tuệ 
Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi 
sâu hay thê nhập vào chân đê (paramaffha sacca). Điêu này đã được đức Phật giải thích trong 


Tăng Chi Kinh, chương nói về Hào quang (Zbhãvagsa). 


- Này các Tỳ khưu, có bốn lại hào quang. Thế nào là bốn? Hào quang của mặt trăng, hào quang 
của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ (oañabh4). 


- Này các Tỳ khưu, có bôn lại ánh sáng rực rỡ. Thê nào là bôn? Ảnh sáng rực rỡ của mặt trăng, 
ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa, ánh sáng rực rỡ của trí tuệ (paññ4 pabha). 


- Này các Tỳ khưu, có bôn loại ánh sáng. Thê nào là bôn? Anh sáng của mặt trăng, ánh sáng của 
mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ (oañ7a-aloko). 


- Này các Tỳ khưu, có bôn loại sáng chói. Thê nào là bôn? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng 
chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ (pañ74-obhaso). 


- Này các Tỳ khưu, có bôn loại rực rỡ. Thê nào là bôn? Sự rực rỡ của mặt trăng, sự rực rỡ của 
mặt trời, sự rực rỡ của lửa, sự rực rỡ của trí tuệ (oa7ña-pa/7ofo)[20]. 


Ngay trong bài pháp đầu tiên của Ngài - Dhamma cakkappavattana Sutta (Chuyển Pháp Luân 
Kinh) đức Phật cũng đê cập đên ánh sáng khi giải thích sự Giác Ngộ của Ngài[21]. 


"... Như vậy, này các Tỳ khưu, đối với các Pháp (đhamma) trước đây chưa từng nghe, nhãn 
(cakkhu) đã khởi lên nơi Ta, trí (4/1) đã khởi lên nơi Ta, tuệ (paññđ) đã khởi lên nơi ta, minh 
(v74) đã khởi lên nơi Ta và ánh sáng (đ/oke) đã khởi lên nơi Ta." 


Tâm thuộc minh sát trí hiệp thế tạo ra "ánh sáng giác ngộ” mạnh mẽ (i2assanobhaso), nhưng 
tâm thuộc minh sát trí siêu thê tạo ra ánh sáng được xem là cực kỳ mạnh mẽ, chăng hạn Anh 
Sáng Giác Ngộ của Bậc Giác Ngộ tỏa khắp mười ngàn thê g1ới[22]. 


Ánh sáng ấy phát sanh như thế nào? Tâm khi lắng sâu trong định được kết hợp với Tuệ (pañna), 
tâm ây sẽ tạo ra nhiều thế hệ sắc cực sáng do tâm sanh (c4/aripa). Dùng ánh sáng ấy, chúng ta 
có thê thâm nhập vào thực tại cùng ' tột hay chân đề (paramaitha Sacca) đề thấy các pháp như 
chúng thực sự là. Điều này cũng giống như khi đi vào một căn phòng tối, chúng ta cần phải có 
ánh sáng đề thấy mọi vật ở đó vậy. 


Bảo vệ tâm định 


Tuy nhiên, vì muốn thâm nhập vào thực tại cùng tột hay pháp chân đề thâm sâu, vi tế, mà chúng: 
ta phát triển định tâm sâu lắng không thôi vẫn chưa đủ, đây còn là một cơ hội chúng ta không thể 
để mắt. Do đó ở đây chúng tôi cũng dạy thiền sinh cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ 
thiền của mình bằng cách tu tập Bốn Phạm Trú (Brahzmavihara) cho đạt đến một bậc thiền nào 
đó hoặc cận định. Bốn Phạm Trú này là: 


1. Từ (metZ) đễ vượt qua sân hận. 

2. Bi (karuaa) để vượt qua ác tâm và não hại. 

3. Hỷ (mui) đề vượt qua ganh ty. 

4. Xả (upekkhä) đê vượt qua sự đửng dưng đối với các chúng sanh. 


Vì cùng một lý do này mà chúng tôi cũng còn dạy bốn loại Thiền Bảo hộ (cauräkkha 
kamma tiána) cho đạt đền một bậc thiên (7hđna) hoặc cận định[23]: 


1. Tâm từ (meizã) để bảo vệ hành giả khỏi những hiểm nguy do chúng sinh khác gây ra. 

2. Tùy niệm Phật (buđhãnussafi) để bảo vệ hành giả khỏi sợ hãi, và những hiểm nguy khác. 
3. Quán bắt tịnh (asubha bhãvan3) đề bảo về hành giả khỏi dục, tham. 

4. Niệm sự chết (mara/iänussati) đê bảo về hành giải khỏi rơi vào sự đễ duôi, biếng nhác khi 
hành thiền; để phấn khích hành giả bằng ý thức kinh cảm sự chết. (sz/#vega). 


Với định của bậc thiền hoặc với cận định mà hành giả đã phát triển được, những đề tài thiền này 
không phải mất nhêu thời gian để tu tập, (tức là hành giả sẽ đễ dàng phát triển các đề mục thiền 


này vậy). 


Thâm nhập vào Thực Tại Cùng Tột (Chân đề) 
Thâm nhập vào Sắc chân đễ 


Nếu hành giả là một người theo cỗ xe Tịnh chỉ (samaiha yogi), có năng lực định mạnh đã được 
khéo bảo vệ, đến đây chúng tôi sẽ dạy cách làm thế nào để biết và thấy sắc như chúng thực sự là, 
dùng thiền tứ đại (cafadhatu vavatthana)|24]. Nhưng nếu hành giả không thích tu tập định trước, 
mà chỉ muốn phát triển đến cận định thôi, hành giả có thê đi thăng vào thiền tứ đại. 


Có vài lý do khiến chúng tôi dạy phân biệt sắc trước. Một là, việc phân biệt sắc rất vi tế và sâu 
xa. Tuy nhiên, dù sắc thay đôi hàng tỷ lần trong một giây, nó vẫn không thay đổi nhanh như 
"danh". Điều này có nghĩa rằng một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt sâu xa về sắc rồi, thì 
việc phân biệt sâu xa hơn về danh sẽ trở nên dễ dàng hơn cho hành giả. Một lý do khác là vì 
danh nương vào sắc, nên nêu hành giả không thê thấy ra sắc đặc biệt mà một tâm nương vào Ấy, 
thì hành giả hoàn toàn không thể thấy danh. Muốn thấy danh, hành giả cần phải thấy sự khởi 
sanh của nó[25]. 


Thiền tứ đại nghĩa là hành giả phân biệt bốn đại có mặt trong sắc, khởi đầu với sắc được xem là 
thân của chính mình, tức hành giả khởi đâu với sắc được đức Phật gọi là: bên trong (477ha/a). 
Đức Phật giải thích thiên tứ đại trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasafipa tháng suf/a)[26] như sau: 


"Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán xét thân này, dù cho nó được đặt hay sắp xếp dưới 
dạng các đại (đhđfu - elemenf). Trong thân này có: 


1. Địa đại (pathavr dhatu) 
2. Thủy đại (apo dhđfu) 

3. Hỏa đại (/đ7jo dhafn) 

4. Phong đại (vayo dha£u)" 


Khởi đầu với SẮC. của chính mình thường dễ dàng hơn, bởi vì biết sắc của mình nóng hay lạnh, 
cứng hay mềm vẫn dễ hơn là biết nó ở sắc bên ngoài, như sắc của một người khác chăng hạn. 
Một khi hành giả đã trở nên thiện xảo trong việc phân biệt sắc bên trong rồi, hành giả cũng cần 
phân biệt mười loại sắc còn lại mà đức Phật đã kê ra: tức là sắc quá khứ, vị lại, hiện tại, bên 
ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gằn[27]. 


Đức Phật dạy thiền tứ đại này đề chúng ta có thê biết và thấy sắc chân đề. Trước tiên, hành giả tu 
tập khả năng biết và thấy các đặc tính của tứ đại trong thân mình như một khối sắc hay vật chất 
nén lại. Khi sự thiện xảo và định của hành giả đã phát triển hành giả cuối cùng có thể sẽ thấy các 
rũpa-kdapa (tổng hợp sắc), và rồi, dùng ành sáng của định mà hành giả đã phát triển đó, hành giả 
có thê thâm nhập vào cái ảo tưởng về nguyên khối (nguyên khối tưởng)[28], thể nhập vào sắc 
chân đề, đề biết và thấy, để nhận ra và phân tích các đại riêng biệt trong các loại rữpa kalãäpa 
(tổng hợp sắc) khác nhau. 


Thâm nhập vào Danh chân đề 


Bây giờ, sau khi như thật biết và thấy các đại (đất, nước, lửa, gió) khác nhau được xem là sắc 
chân đê, hành giả có thê tiên hành đê biệt và thây Danh chân đê, cũng được gọi là thiên trên 
Danh (nãma kamma thẩna). 


Chúng ta có thể phân biệt Danh hoặc qua sáu căn hoặc qua sáu môn[29]. Nhưng, vì hành giả đã 
phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó Thanh tịnh đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với 
danh{30]: "Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc (danh) cũng sẽ trở 
nên rõ rệt cho hành giả hợp với các môn ấy." Và chú giải còn nói thêm rằng: phân biệt danh qua 
các môn là đề khỏi lẫn lộn[31]. 


Sáu môn và các đôi tượng của chúng đã được đê cập ở trước, ở đây chỉ tóm tắt. 


1. Nhãn môn, bắt các cảnh sắc (các đối tượng thuộc màu sắc). 

2. Nhĩ môn, bắt các cảnh thinh. 

3. Tỷ môn bắt các cảnh khí (hương) 

4. Thiệt môn bắt các cảnh vị. 

5. Thân môn bắt các cảnh xúc. 

6. Ý môn (bhava7iga - mind door) bắt năm cảnh thuộc năm môn vật chất trước đó, và các cảnh 
pháp (dhamma obJects)[32]. 


Khi một trong sáu loại đối tượng hay cảnh này đập vào môn tương ưng của nó, thì một chuỗi các 
tâm (eias) khởi lên, và cùng với môi tâm khởi lên này còn có một sô các tâm sở tương ưng 
(cefasika); điều này hợp theo qui luật tự nhiên của tâm (cia niyãma - the natural law of 
consciousness). Một chuỗi tâm và tâm sở tương ưng như vậy gọi là một lộ trình tâm (v7i;), do 
đó có sáu loại: 


(1) Nhãn môn lộ trình tâm (Cakkhu-dvara vithi) 
(2) Nhĩ môn lộ trình tâm (So/a-dvara vithi) 

(3) Tỷ môn lộ trình tâm (Ghána-dvara vithi) 
(4) Thiệt môn lộ trình tâm (J5/vha-dvara vithï) 
(Š) Thân môn lộ trình tâm (Kãya-dvara vifhi) 
(6) Ý môn lộ trình tâm (Mano-dvãra vĩthi) 


Khi một đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng của nó, thì tiến trình nhận thức 
thuộc năm môn đâu khởi lên; tiến trình này gọi là tiến trình nhận thức thuộc ngũ môn hay gọi tắt 
là "lộ ngũ môn" (pañca-dvãra vithi). Còn tiễn trình nhận thức thuộc môn thứ sáu hay Ý môn thì 
gọi là "lộ ý môn” (mano-dvara vithi). 


Như đã đề cập ở trên, khi một trong năm loại đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng 
của nó, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn (bava7jga)|33]; cả hai tiễn trình nhận thức hay lỗ 
ngũ môn và lộ ý môn khởi lên. Chẳng hạn, khi một cảnh sắc đập vào nhãn môn, thì đồng thời nó 
cũng đập vào ý môn (5hava7iga), sự kiện này làm phát sanh trước hết là một lộ nhãn môn và kế 
tiếp là nhiều lộ ý môn[34]. Điều này cũng xảy ra theo quy luật tự nhiên của tâm (ci#aniyäma). 


Như vậy rõ ràng rằng để biết và thấy danh, trước hết chúng ta cần phải. biết và thấy sắc, vì muốn 
biết và thấy được những tiến trình nhận thức này, trước tiên chúng ta cần phải biết và thấy. các 
môn và đối tượng tương ưng của chúng. Điều này được hành giả thực hiện khi phân biệt sắc[35]. 


Khi phân biệt danh, trước hết hành giả phân biệt các loại tiễn trình nhận thức khác nhau, tức là 
hành giả phân biệt xem có bao nhiêu sát-na tâm (ci/akkha/a) trong mỗi tiễn trình nhận thức (lộ 
tâm), và phân biệt các loại sát-na tâm khác nhau ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải là danh chân đề 
(paramaftha nãma). Cũng như đối với sắc, hành giả phải phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên khối, đó 
là tổng hợp sắc (rữna kalapa) như thế nào, thì ở đây cũng vậy, hành giả cân phải phá bỏ ảo tưởng 
về nguyên khối, tức là tiễn trình nhận thức,[36] như thế đó. 


Mỗi tiền trình nhận thức bao gồm nhiều sát-na tâm (cifakkhaf1a), và mỗi sát-na tâm là thời gian 
cần để cho một tâm (ci⁄/4) và các tâm sở của nó (ce/asika) sanh lên, trụ lại và diệt. Tâm không 
sanh lên đơn độc, nó luôn luôn sanh cùng với các tâm sở tương ưng. Cũng vậy, các tâm sở không 
sanh lên một mình được, mà chúng phải luôn luôn sanh cùng với một tâm nào đó. Vì vậy, tâm và 
các tâm sở của nó sanh lên như một nhóm kết lại (compact Sr0up). Muốn phá bỏ cái khối này, 
hành giả cần phải phân tích mỗi loại sát-na tâm rồi biết và thấy tâm riêng và các tâm sở tương 
ưng của nó riêng. Đó là biết và thấy danh chân đề (paramattha nãmg). Điều này còn vi tế hơn 
việc biết và thấy các đại chủng của sắc, tuy nhiên hành giả có thê làm được nhờ ánh sáng mạnh 
mẽ của định mà hành giả đã phát triển, và nhờ sức mạnh của sự phân biệt mà hành giả đã tu tập 
khi phân biệt sắc. 


Như đã nói, danh bao gồm 89 loại tâm và 52 loại tâm sở phối hợp. Nhưng tám trong số tám mươi 
chín tâm ấy là các tâm siêu thế (/okufara cifta: 4 Đạo và 4 Quả), và chỉ khởi lên khi hành giả 
hành Minh Sát (yipassaz4) trên một trong tám mươi mốt loại tâm (hiệp thế) còn lại, và các tâm 
SỞ phối hợp của nó. Nói cách khác, các đối tượng của Minh Sát (vipassan3), chỉ là 81 tâm hiệp 
thế và các tâm sở phối hợp của chúng, trong khi những kết quả của Minh Sát ấy là tám tâm siêu 
thế vậy... 


Hơn nữa, trong 81 loại tâm hiệp thế còn có các tâm thiền (/»đna). Nhưng nếu hành giả không đắc 
thiên thì không thê phân biệt các tâm thiên ây. Vì thê, nêu hành giả là một thuân quán hành giả 
(người chỉ tu quán minh sát mà không tu định), thì việc phân biệt các tâm thiên định bỏ ra. 


Như vậy những gì hành giả bây giờ có thể phân biệt, được đức Phật giải thích trong Kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahasatipa thang suífa) như sau: 


"Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán tâm trong tâm như thế nào? Ở đây, này các Tỳ 
khưu, 


(1) với tâm có tham (saräga cifa), tuệ tr1 (pa7ãnafi) "tâm có tham”"|[37]; 
(2) với tâm không tham (v7aräga ci/4), tuệ tri "tâm không tham"; 

(3) với tâm có sân (sađosa cifía), tuệ tri: "tâm có sân”; 

(4) với tâm không sân (viađosa), tuệ tri "tâm không sân”; 

(5) với tâm có s1 (samoha cifía) tuệ tr1 "tâm có s1"; 

(6) với tâm không s1 (v/amoha ci/a), tuệ tri "tâm không sĩ"; 

(7) với tâm co rút|3§] (sa/#khita ciffa), tuệ trí "tâm co rút”; 


(8) Với tâm tán loạn (vikkhzffa cif/4), tuệ trì "tâm tán loạn”; 

(9) với tâm đại hành[39] (quảng đại - mahagøafa ciffa), tuệ trì "tâm đại hành”; 
(10) với tâm không đại hành (a„ahaggdfa cifía), tuệ trị "tâm không đại hành"; 
(11) với tâm hữu hạn[40] (sa-„/fara cifía), tuệ tri "tâm hữu hạn”; 

(12) với tâm vô thượng (afara cif/4), tuệ tri "tâm vô thượng; 

(13) với tâm có định[41] (samahi1a cif/a)., tuệ trị "tâm có định"; 

(14) với tâm không định (asmahitaf" citfa), tuệ trì "tâm không định"; 

(15) với tâm giải thoát[42] (viưmufta7m c¡fa), tuệ trị "tâm giải thoát"; 

(16) với tâm không giải thoát (avimu#a7m cifa), tuệ trí "tâm không giải thoát". 


Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm (aj/ha/fa7f), hoặc vị ấy sống quán tâm trên ngoại tâm 
(bahiddha), hoặc vị ây sông quán tâm trên nội và ngoại tâm." 


Ở đây, đức Phật giải thích "danh" như gồm mười sáu loại tâm. Điều đó có nghĩa là hành giả phải 
biết và thấy từng cặp một như chúng thực sự là, chắng hạn tâm phối hợp với tham và tâm không 
có tham qua một trong sáu môn, và quán bên trong, bên ngoài rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi 
ấy hành giả kế như đã thâm nhập vào được danh chân đề, biết và thấy nó như nó thật sự là. 


Ba Thanh Tịnh 


Bây giờ, sau khi đã biết và thấy danh-sắc nhưng chúng thực sự là, hành giả kể như đã thực hiện 
được cái gọi là "Ba Thanh Tịnh". V¡isuadhi-magga (Thanh Tịnh Đạo) giải thích. 


() Giới thanh tịnh (sila visuddhi) là giới bỗn loại hoàn toàn thanh tịnh, bắt đầu với sự chế ngự 
bằng giới bồn Ba-la-đề-mộc-xoa (Pã#mokkha)... 

(2) Tâm thanh tịnh (ci/a visuddhi), đó là, tám thiền chứng (0he Jhanas) cùng với cận định(43]. 
(3) Kiến thanh tịnh (đ¡f¡ visuddhi) là cái thấy đúng về Danh-Sắc (nãmarũpäna 
yathãvadassanarr) 


Biết và thấy Thánh Đề Thứ Hai và Thứ Ba 


Đề đạt đến Niết-bàn chúng ta cũng cần phải biết và thấy Thánh Đề và Nguồn gốc của Khổ (Khổ 
tập Thánh Đê). Trong Dhammacakkappavaffana Suia (Kinh Chuyên Pháp Luân), đức Phật giải 
thích Thánh Đê này như sau: 


Bây giờ, này các Tỳ khưu, thế nào là Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ: chính "ái" này đưa đến 
một hiện hữu mới (tái sanh), cùng với hỷ và tham, đi tìm lạc thú chô này chô kia; tức là: 


(1) Dục ái (kãmafafh4) 
(2) Hữu ái (bhavataha) 
(3) Phi hữu ái (vibhavafaf ha) 


Chỉ tiết hơn, đức Phật giải thích Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ này như Pháp Duyên Khởi 
hay Thập Nhị Nhân Duyên (accasamuppada). 


"Và thế nào, này các Tỳ khưu, là Thánh Đề về Nguồn gốc của Khô? (dukkha samudaya 
ariyasaccaf?) 


- Do vô minh làm duyên (avửj/a paccayđ) hành sanh (sa/hara); 
- Do hành làm duyên (sa/%⁄hãra paccay4), thức sanh (vñña/m); 
- Do thức làm duyên, danh-sắc sanh (nzma rũpa); 

- Do danh-sắc làm duyên, lục nhập sanh (salãyafana); 

- Do lục nhập làm duyên, xúc sanh (phass4); 

- Do xúc làm duyên, thọ sanh (vedan4); 

- Do thọ làm duyên, ái sanh (/a71h2); 

- Do ái làm duyên, thủ sanh (upadana):; 

- Do thủ làm duyên, hữu sanh (bhava); 

- Do hữu làm duyên, sanh sanh (7a); 

- Do sanh làm duyên, già, chết (/arZ, marafa), sầu, bì (soka, parideva); khô, ưu và não (dukkho, 
domanassa, upayäsa) sanh. 


Đây là nguôn gôc của toàn bộ khô uân. 
Như vậy, này các Tỳ khưu, được gọi là Thánh Đê vê Nguôn gôc của Khô." 


Ngoài ra, hành giả cần phải biết và thấy bằng cách nào năm nhân trong một kiếp sống (vô minh, 
hành, ái, thủ, hữu[44]) đưa đến tài sanh, và thế nào là năm quả của nó (thức, danh-sắc, lục nhập, 
xúc và thọ). Hành giả cũng cần phải thấy được tiến trình trở thành này cứ liên tục từ đời này đến 
đời khác như thế nào. 


Biết và Thấy Thánh Đề Thứ Ba 


Tuy nhiên, thấy duyên khởi chỉ như sự sanh khởi của các hành thôi thì chưa đủ; hành giả cũng 
cân phải thây duyên khởi như là sự biên hoại và diệt của các hành nữa. 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là Thánh Đề và Khổ Diệt? (dukkha nirodhaff ariyasaccaff) 


- Do vô minh diệt, (av74ya fveva asesaviraga nirodhđ), các hành diệt (sankhára nirodho); 
- Do hành diệt, thức diệt; 

- Do thức diệt, danh-sắc diệt; 

- Do danh-sắc diệt, lục nhập diệt; 

- Do lục nhập diệt, xúc diệt; 

- Do xúc diệt, thọ diệt; 

- Do thọ diệt, ái diệt; 

- Do ái diệt, thủ diệt; 

- Do thủ diệt, hữu diệt; 

- Do hữu diệt, sanh diệt; 

- Do sanh diệt, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 


Như vậy là sự diệt của toàn bộ khô uân. 


Này các Tỳ khưu, đây gọi là Thánh Đề về Khổ diệt." 


Hành giả cần phải thấy sự diệt trong từng sát-na của các Hành diễn ra từ sát-na tâm này đến sát- 
na tâm khác, tức là biết và thấy Khô Đề hiệp thế. Và hành giả cũng cần phải tiếp tục (hành) cho 
đến khi thấy được mình đạt đến A-la-hán quả trong tương lai và nhập vô dư Niết-bàn 
(parhiibbana) sau đó. 


Khi hành giả đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai, vô minh lúc ấy sẽ bị hủy diệt; do vô minh 
diệt sẽ có sự diệt không còn dư tàn (ayasesa nirodha) của các hành, ái, và thủ. Những nhân sanh 
khổ này diệt, nhưng bản thân khổ chưa diệt, vì những quả của nghiệp quá khứ vân hoạt động, lý 
do là hành giả vẫn còn có ngũ uẩn[45]. 


(Ngay cả đức Phật cũng vẫn cảm thọ những thọ lạc, khổ khi còn ngũ uần). Chỉ lúc nhập Vô Dư 
Niết-bàn (Parinibbana) ngũ uẩn của hành giả mới diệt không còn dư tàn, và chỉ lúc nhập Vô Dư 
Niết-bàn Khổ mới hoàn toàn diệt. Như vậy có nghĩa là có hai loại diệt: 


1. Sự diệt lúc chứng A-la-hán Thánh quả. 
2. Sự diệt lúc nhập Vô Dư Niêt-bàn. 


Nguyên nhân cho ra hai loại diệt này là A-la-hán Thánh Đạo Tuệ, tức Tuệ thấy và biết Niết-bàn 
(Vô vi - asafjkhara), hay Thánh Đề về sự Diệt Khổ nhưng điều này không có nghĩa rằng, vào lúc 
hành giả nhìn vào tương lai và thấy, biết việc chứng A-la-hán thánh quả cũng như Bát Niết-bàn 
của mình là hành giả biết và thấy Niết-bàn đâu, mà phải hiểu rằng ở giai đoạn này hành giả 
không biết và thấy Niết-bàn. Ở giai đoạn này hành giả chỉ biết và thây được khi nào thì năm 
nhân làm phát sanh các hành diệt, không còn các hành nữa. Với trí đó, hành giả hiểu ra rằng việc 
Bát Niết-bàn - Parinibbäna của hành giả chắc chắn sẽ được chứng đắc vậy thôi. 


Không thấy đựơc điều này, đức Phật nói hành giả không thể chứng đắc Niết-bàn, mục đích của 
sa môn hạnh, mục đích của Bà-la-môn hạnh[|46]. 


"Này các Tỳ khưu, các sa môn hay Bà-la-môn (samafa và brahmanava) nào 


1. không tuệ tri già- -chết, 

2. không tuệ tri nguồn gốc của già-chết (samudaya), 

3. không tuệ tri sự đoạn diệt của già-chết (zirodha) và không tuệ tri 

4. con đường đưa đến sự đoạn diệt của già chết (nrodha gãmini pafipadan): 


Những ai không tuệ tri sanh ... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... lục nhập... danh- sắc... thức... hành, 
nguồn gốc hay tập khởi của chúng, sự đoạn diệt của chúng, và con đường đưa đến sự đoạn diệt 
của chúng; những người ấy Như Lai không xem là những sa môn trong các sa môn, hoặc những 
Bà-la-môn trong các Bà-la-môn, vì những tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt được, 
chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích của sa môn hạnh, hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh." 


Nhưng ở đây hành giả có thể chứng và trú trong mục đích của sa môn hạnh, hành giả có thể thấy 
được các pháp này, vì hành giả đã tu tập định tâm mạnh mẽ. Trong kinh "Sømadi suffa"[47] đức 
Phật giải thích: 


"Này các Tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định vị Tỳ khưu sẽ tuệ tri các Pháp 
(Dhamma)[48] như chúng thực sự là (yathä bhữta pajanđiì). 


Và vị ấy tuệ tri các pháp như chúng thực sự là như thế nào? 


1. Tập khởi và sự đoạn diệt[49] của sắc (ripassa samudayañca atthafigamañca), 

2. Tập khởi và sự đoạn diệt của thọ (vedanäya samudayañca atthafgamañca), 

3. Tập khởi và sự đoạn diệt của tưởng (saññãya samudayafñca athaflgamañca), 

4. Tập khởi và sự đoạn diệt của các hành (sa/&harãna7 samudayañca atthafgamañca), 
5. Tập khởi và sự đoạn diệt của thức (viññãƒssa samudayafñica atthafigamañca). 


Biết và Thấy Duyên Khởi 


Hào quang, ánh sáng rực rỡ, ánh sáng sáng chói và rực rỡ của trí tuệ mà hành giả đã phát triển sẽ 
cho hành giả khả năng đi ngược về dòng danh- sắc nối tiếp, từ hiện tại cho đến giây phút tái sanh 
trong kiếp này của hành giả, rồi cho đến sát-na tử trong kiếp trước của hành giả, và theo cách â Ấy, 
đi ngược trở lại nhiều đời bao nhiêu tùy khả năng phân biệt của hành giả, rồi sau đó cũng nhìn 
vào tương lai, cho đến thời điểm Bát Niết-bàn (parinibbäna) của hành giả. Nhờ nhìn vào các 
phần tử riêng lẻ của danh-sắc, hành giả có thể sẽ nhận ra các nhân và quả. 


Vào thời điểm thực hành một cách tinh cần và với một cái tâm đã được tịnh hóa bằng năng lực 
định mạnh mẽ, chuyên chú vào pháp hành thâm sâu phân tích Danh- -sắc chân đề, hành giả sẽ thấy 
được việc chứng diệt tối hậu - Niết-bàn - trong tương lai. Nhưng nếu hành giả ngưng thiền v.v.. 
những điều kiện ấy cũng sẽ thay đổi, và tất nhiên những kết quả trong tương lai cũng sẽ thay đổi 
theo. 


Một điển hình của trường hợp này là Mahãdhãna con trai của viên Thủ khố và vợ anh ta[50]. Cả 
hai vợ chồng thừa hưởng cả một gia tài khổng lồ của cha mẹ, nhưng A⁄ahãdhãna đã hoang phí 
nó vào việc trà đình tửu điểm. Cuối cùng ông và vợ chẳng còn gì cả, và phải đi ăn xin trên đường 
phố. Đức Phật giải thích cho tôn giả Änanda biết rằng nêu ⁄ahãdhãna lúc còn trẻ xuất gia, ông 
sẽ trở thành một bậc A-la-hán; nêu trung niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Bắt Lai (A-na-hàm), 
và nêu lão niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Nhất Lai (Tư-đà-hàm), vì các ba-la-mật (parãmi) 
của ông là vậy. Nhưng do rượu chè, ông không đắc được gì cả, mà bây giờ còn phải đi ăn mày. 
Điều này cho thấy rằng tương lai của chúng ta lúc nào cũng được quyết định bởi hiện tại (của 
chúng ta). Đó là lý do vì sao, vào lúc hành thiền đạt đến chỗ sâu lắng liên tục trong một thời 
gian, hành giả sẽ thấy việc Bát Niết-bàn (Parinibbãna) của mình hoặc ngay kiếp này, hoặc trong 
tương lai. 


Không thấy các kiếp sống quá khứ và các kiếp sống trong tương lai, hành giả khó có thê hiểu 
được pháp duyên khởi như nó thực sự là: tức là biết và thấy bằng cách nào các nhân quá khứ sẽ 
cho quả trong hiện tại, và các nhân hiện tại sẽ cho quả trong tương lai, cũng như biết và thấy sự 
diệt của các nhân sẽ đưa đến sự diệt của các quả ra sao. Hơn nữa không biết và thấy duyên khởi, 


cũng sẽ không thê nào biết và thấy Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ đúng như thực. Điều này 
được giải thích trong V7suddhi-magøa như sau: 


"Không một ai, dù là trong giấc mơ, thoát ra khởi cái vòng tái sanh luân hồi đáng sợ, vốn từng 
hủy diệt như sắm sét này, trừ phi người ấy với tuệ kiếm được khéo mài trên đá định cao thượng, 
chặt đứt cái Bánh xe Sanh Hữu vốn không có chỗ đặt chân do tính chất cực kỳ thâm sâu của nó, 
và khó đạt đến do sự hỗn độn của nhiều phương pháp." 


Và điềm này đã được Đức Thế Tôn nói như sau: "Này 4»anda, pháp duyên khởi này thật là thâm 
sâu, và sâu xa thay là sự xuất hiện của nó. Này zanda, chính do không hiểu biết, không thể 
nhập duyên khởi mà thế gian này đã trở thành như một cuộn chỉ rối bời, một cuộn chỉ bị thắt nút, 
bện vào nhau như rễ cỏ tranh, thật khó mà tìm ra lối thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi, với những 
trạng thái thống khổ, những đọa xứ... trầm luân của nó[51]. 


Một khi hành giả đã biết và thấy Thánh Đề Thứ Hai hay Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ đúng 
như thực, hành giả cũng sẽ vượt qua hoài nghi về ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Điêu này đã 
được giải thích trong V7suddhi-magea (Thanh Tịnh ÐĐạo)[52]. 


"Khi hành giả đã thấy được sự khởi sanh của Danh-sắc là do các duyên (øzccayaío) như vậy, 
hành giả cũng biệt răng, hiện tại do duyên thì trong quá khứ sự khởi sanh của nó cũng do duyên, 
và trong tương lai sự khởi sanh của nó cũng sẽ do duyên mà thôi." 


Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, hành giả chứng được Đoạn Nghi Thanh Tịnh (Ka/hãvitara†a 
visuddhi)[53]. Chính ở giai đoạn này hành giả mới có thê bắt đầu thực hành minh sát 
(Vipassana), vì chỉ ở giai đoạn này hành giả mới biết và thấy đựơc thực tại tối hậu, hành giả 
không thê hành Minh Sát khi chưa thấy các pháp (đhamnas) như chúng thực sự là[54]. 


Hành Minh Sát 

Khi thực hành minh sát, hành giả quay trở lại việc biết và thấy Thánh Đề về Khổ như nó thực sự 
là, và Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ như nó thực sự là; tức biết và thấy sự sanh và diệt của cả 
mười một loại Danh-sắc. Nhưng lần này hành giả biết và thấy chúng dưới dạng vô thường, khổ 
và vô ngã (amicca-dukkha-anaffa). Nói chung hành giả biệt và thây các hành như chúng thực sự 
là, và suy xét chúng theo những chỉ dân đã được đức Phật đưa ra trong bài pháp thứ hai của Ngài 
"Vô Ngã Tướng Kinh"(Anatfalakkhaf suiia), để dạy cho nhóm năm Tỳ khưu (Năm vị Kiều 
Trân Như - Pañca vaggiya bhikhñ)|55]. 

Này các Tỳ khưu, các người nghĩ thế nào? 

1. Sắc là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

2. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


- Khổ, bạch Thế Tôn. 


3. Cái gì vô thường, khổ và phải chịu biến đổi, có hợp lý chăng khi nghĩ như vầy: "Cái này là của 
tôi (ca mama)", cải này là tôi (nesohamasmi), "cái này là tự ngã của tôi (eso me aftã'1i2)"2 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Do vậy, này các Tỳ khưu, phàm có sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại; bên trong hay bên 
ngoài; thô hay tê; hạ liệt hay cao thượng; xa hay gân; tât cả sắc ây phải được thây như nó thực sự 
là với chánh trí tuệ như vậy: 


"Cái này không phải của tôi (nefa71mama); 
Cái này không phải là tôi (nesohamasmi); 
Cái này không phải tự ngã của tôi (a meso af14). 


Phàm có thọ nào... Phàm có tưởng nào... Phàm có hành nào... Phàm có thức nào... cần phải được 
thây như nó thực sự là với chánh trí tuệ như vây: "Cái này không phải của tôi; cái này không 
phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi. "[56] 


Nói cách khác, các hành (sankhãra), tức danh-sắc và các nhân của chúng, diệt ngay khi vừa 
sanh, là lý do tại sao nói chúng vô thường (ancca); chúng phải chịu sanh, diệt liên tục, là lý do 
tại sao chúng khổ (đ„kk»:a); chúng không có tự ngã (z2), hoặc cốt lõi bền vững, bất khả hoại, là 
lý do tại sao nói chúng vô ngã (anaf/4). 


Hành giả Biết và Thấy (Pháp) Vô Vi 


Qua một chuỗi các bài tập, trong đó hành giả quán sự sanh và diệt của các hành, rồi sau đó chỉ 
quán sự diệt của các hành, hành giả kinh qua các Tuệ (an) còn lại, sau các tuệ này hành giả 
cuối cùng sẽ biết và thấy pháp vô vi (zsaj#&hara), tức Niết-bàn. Khi hành giả biết và thấy vô vi, 
thì hành giả cũng biết và thấy bất tử (zma/a). Điều này đã được đức Phật giải thích[57]: 


Này Moghardja, 

Hãy nhìn đời trống không 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Nhồ lên ngã tùy kiến 

Như vậy vượt tử vong, 

Hãy nhìn đời như vậy 

Thân chết không thấy được. 


Khi đức Phật nói chúng ta phải biết và thấy thế gian này là rỗng không, Ngài muốn nói rằng 
chúng ta phải biết và thấy nó không có thường (icca), không có lạc (su&k»4) và không có tự ngã 
(a//4)[5S]. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta cũng có thể nói rằng thấy trống không là phải 
thấy tuyệt đối không có gì (absolufe zero). 


Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng tâm là tuyệt đối không có gì, mà tâm hoàn toàn tỉnh 
giác, chỉ có "đôi tượng” mà tâm biệt và thây mới là "tuyệt đôi không có gì". Đôi tượng mà tâm 
hoàn toàn tỉnh giác, và biệt cũng như thây ây là Niêt-bàn giới; vô vị giới (asa/ikhafa dhatfu)[59]. 


Đây là sự chứng đắc Bát Thánh Đạo siêu thế, khi tất cả tám chỉ phần đều lấy Niết-bàn làm đối 
tượng[60]. 


Chứng ngộ Tứ Thánh Đề 


Chính ở giai đoạn này hành giả sẽ chứng ngộ Tứ Thánh Đề như chúng thực sự là, và điều này trở 
thành khả dĩ chỉ vì những điều kiện cần thiết cho việc chứng ngộ như vậy đã hội đủ. Trong Kinh 
Ngôi Nhà có Nóc Nhọn (Kz/ãgara suiía) đã đề cập ở trên, dức Phật cũng giải thích vì sao những 
điều kiện ấy làm cho nó có thể chấm dứt hoàn toàn khổ: 


Thực vậy, nêu ai nói như sau, này các Tỳ khưu: "Sau khi đã xây dựng phân dưới của ngôi nhà có 
nóc nhọn, Ta sẽ dựng lên một mái che”, sự việc như vậy có thê xảy ra. 


Cũng vậy, nêu aI nói: 


1. "Sau khi đã như thực chứng ngộ Thánh Đề về Khô: 

2. Sau khi đã như thực chứng ngộ Thánh Đề về Nguồn gốc của Khổ; 

3. Sau khi đã như thực chứng ngộ Thánh Đề về sự Diệt Khổ; 

4. Sau khi đã như thực chứng ngộ Thánh Đề về Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ; 


Ta sẽ chấm dứt hoàn toàn khổ": sự kiện như vậy có thể xảy ra. 
Và Ngài thêm: 


1. Do đó, này các Tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện (yogo kanafo) đề tuệ tri 

"Đây là Khô" (¡da! dukkhan 1ì). 

2. Do đó, này các Tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải đựơc thực hiện đỀ tuệ tri: "Đây là nguồn gốc 

của Khổ" (idarf dukkha samudayan ì. 

3. Do đó, này các Tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri: "Đây là sự Diệt 
Khổ" (¡da dukkha nirodhan tì). 

" Do đó, này các Tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri: "Đây là Con 

Đường đưa đến sự Diệt Khổ" (¡da dukkha nirodha gãminï palipadäi). 


Câu mong mọi người tìm được cơ hội thực hiện một nỗ lực cần thiết để chứng ngộ Tứ Thánh Đê 
và châm dứt hoàn toàn khô. 


Pa-Auk Tamya Sayadaw 
Pa-Auk Tamya Monasfery 


LL] S.V. XIIL.IH Kofigama sutta. 


[2] S.V.XI.v 4. Ngôi nhà có nóc nhọn ở đây là ngôi nhà trệt có 4 cây cột, trên thả những cây đà 
đê đỡ một mái cao được vuôt lên thành một chóp nhọn. 


[3] Điều này được giải thích trong chú giải Trung Bộ, bài kinh "A⁄ahägopalaka Suta" (Đại kinh 
Người Chăn Bò, ở đây đức Phật giải thích mười một pháp có mặt nơi một vị Tỳ khưu khiên vị ây 
không thê tiên bộ trong Pháp và Luật (Dhamưna- Vinaya) 


[4] S.V.XI.H “Dhamưna-wheel Rolling Sutta” 

[5] Pañcavokaãra là một từ đồng nghĩa với pañca khandha, tức năm uân. 
[6] S.II.H.v.2 "FJower Suữa" 

[7I Loke = Safikhäraloke - Lokedhammo: đồng với năm uẫn. 

[s] S.IH.I V6 


[9] Ở một nơi khác, Danh-sắc được đức Phật dùng đề nói đến sáu Xứ [salayafam, sáu nội xứ 
(căn) và sáu ngoại xứ (trần)] và đây cũng là một từ được Ngài dùng khi giải thích lý Duyên 
Khởi. Xuyên suốt giáo pháp của Ngài, ta thấy Phật giải thích các pháp theo khuynh hướng và sự 
hiểu biết của người nghe. Vì thế, Ngài giải thích Danh-sắc bằng nhiều cách khác nhau, mặc dù, 
về phương diện cùng tột, chúng liên quan tới cùng sự việc. 


[10] Ở đây, khi đức Phật nói về mười tám giới của thê gian thì các pháp (dhammas) đề cập đến 
mười sáu loại sắc vi tế, và tất cả các danh pháp . kết hợp. Còn khi nói các pháp (dhammnas) trong 
những bản kinh khác, đức Phật muốn nói đến tất cả đôi tượng, kế cả Niết - bàn và chế định 
(añnaii). Tuy nhiên vì các chế định pháp không phải thế gian (không phải danh hoặc sắc, và do 
đó không phải là Thánh Đề Thứ Nhất và Thứ Nhì) nên chúng không được kể trong "Thế Gian 
Kinh". Xem thêm ghi chú 1 trang 307 

[11] Căn (dria) dùng ở đây cũng như "môn", "xứ" ở các chỗ khác. Vị Bà-la-môn mà đức Phật 
đang nói đến trong kinh này đã dùng "năm căn" trong câu hỏi dẫn khởi của ông (xem kinh Bà-la- 
môn /⁄4bha S.V. 217) 


[121 Ngài Pa-Auk Tawya Sayadaw liên hệ lại ví dụ trong 4ffasalim (The Exposifor B114/PTS 
96) như sau: Khi ánh sáng mặt trời đập vào con chim đang đậu trên cành, thì đồng thời một chiếc 
bóng (của chim) cũng rơi xuống trên đất. Cũng vậy, khi đối tượng đập vào căn môn của nó, thì 
đồng thời nó cũng đập vào Ý môn. 


[13] Xem bảng 6, ở dưới, và phần trích dẫn 
[14] Khi quán danh (nãma kammafiäna) hành giả biết và thấy trực tiếp các pháp này (xem lại ở 


dưới). Tới lúc đó, hành giả nên tham khảo Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa đê biết rõ hơn 
(Abhidhammattha Safgaha - Ed. Bhikkhu Bodhi). 


[15] Kalapas: thường dịch là đoàn, bọn hay nhóm. Ở đây chúng tôi dịch chữ Kz/ãpa theo nghĩa 
tổng hợp, vì nó gồm nhiều yêu tổ kết hợp lại. 


[16] Chỉ tiết đầy đủ về 28 loại sắc, xem biểu đồ 1 (7e T wenfy Eight Material Elemens). 
[171 S.V. 410 - Phần nói về các Đề "Sacca Sa/fyutfa". 


[18] Chỉ tiết về Niệm hơi thở, xem bải giảng số 1 "làm thế nào để tu tập Niệm Hơi Thở đạt đến 
An Chỉ. Mười #as/7/1%, xem bài 2. 


L19] Xem trang sau. 
[20] A.N. 11. 139 
[211 S.V.XII.H.L. (Dhamưmna-wheel Rolling Suffa) 


[221 Về. XX. Vipassanupakkilesa katha B634 ("Insighi lImperƒection Explanafion" - Giải thích 
các Cấu uế của Minh sát). Ánh sáng này là kết quả của các thiện pháp (đhammas) và tự thân nó 
không phải là một cầu uê (tùy phiền não). Song, nêu người hành thiền chứng nghệm nó và bị 
dính mặc vào đấy, rồi khởi tà kiến cho rằng mình đã đạt đến Đạo - Quả, thì ánh sáng có thê là 
một căn bản cho cấu uễ. Cũng nên xem SA.V.XII.11.I "Dhamưna cakkappavattana Suita" 
(Dhamma-wheel Rolling Sutia - Chuyên Pháp Luân - dưới mục "Làm thể nào Hành giả vượt qua 
được 10 Cấu uế của Minh Sát." p. 271 


[23] Về Bốn Phạm Trú và Bồn Thiền Bảo Hộ xem bài giảng SỐ 3. 
[24] Về thiền Tứ Đại, xem bải giảng số 4 "Làm thế nào để phân biệt sắc" 


[25] Điều này đã được giải thích trong "Nữmarñpa parigsaha katha" B669 - 671 (Mentalify- 
Materiality Definition Explanation), nơi đây còn thêm răng nếu một người không hoàn toàn có 
sự phân biệt rõ về sắc trước khi tiễn hành phân biệt danh, người ấy sẽ "rơi khỏi đề mục thiền của 
mình như con bò núi (ngu ngốc)"... A.IX.I.iv.4 "Gãw? Upamä Sutta" ("Cow smile sua"). Nhưng 
điều này chỉ nói đến danh dục giới, chứ không phải danh sắc giới (tức bậc thiền /zna). Xem 
trang 200 của cùng tác phẩm trên. 


[261 D.H.9.. MI.10 
[271 Xem Kinh "Khandha sua" (Kinh nói về các uẫn). 


[28] Về chỉ tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời số 1 bài 3 trang... "Hành 
giả Phân tích các Rữpa Ralapa - Tông hợp sắc - Như Thê Nào?" 


[29] Khi hành giả phân biệt danh qua sáu căn, hành giả phân biệt tâm và các tâm sở tương ưng 
khởi sanh nương vào mỗi trong sáu căn ấy. (Chăng hạn hành giả phân biệt nhãn căn - tức nhãn 
tịnh sắc hay tỉnh chất của mắt - , rồi đến nhãn thức (1) và các tâm sở tương ưng (7) sanh lên 
nương nơi nhãn căn). Còn khi phần biệt qua sáu môn, hành giả phân biệt các loại tâm khác nhau 


trong tiên trình nhận thức của mỗi môn. Chăng hạn, tâm và các tâm sở tương ưng của nhãn môn 
lộ trình tâm. 


[20] VS. XVIII (Namaripa parigeaha katha) B664. 

[31] VS. T1. Vì mỗi căn trong năm căn chỉ có một loại tâm như vậy khởi lên, song đối với ý căn 
(heart base), các loại tâm khác đêu khởi ở đó. Trừ phi hành giả quen với lôi giải thích của Vĩ 
Diệu Pháp vê các loại tâm khác nhau trong các loại tiên trình nhận thức khác nhau, băng không 
điều này có thê rât dê lân lộn đôi với hành giả sơ cơ. 

[321 Xem lại ở trên để biết thêm lời giải thích về "các cảnh pháp". 

[33] Xem lại kinh "U//?2bha Brahmin Suffa) SV. 2177 

[34] Chi tiết, xem biểu đồ 5 và 6 

[35] Xem bài giảng 4 "Làm thế nào phân biệt sắc". 

[36] Chỉ tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối xem câu trả lời 1.3 trang... 


[37] Theo ngôn ngữ thông thường thì nói "tâm có tham”. Tuy nhiên, chính xác hơn phải nói đó là 
một tâm (c7//a) mà tính chât tham của nó được quyêt định bởi sở hữu tham (cefasika) phôi hợp. 


[38] Tâm co rút là tâm hôn trầm, thụy miên, không thích thú với đối tượng; tâm tán loạn là trạo 
cử, dao động, lo lăng. 


[39] Đại hành là tâm thiền sắc hay vô sắc giới, không đại hành là tâm dục giới. 


[40] "Hữu hạn" là tâm thuộc sắc giới. Vô thượng là tâm thuộc các thiên sắc giới và vô sắc gIới. 
Nói chung, các loại tâm hiệp thê. 


[41] Tâm định là tâm cận định hoặc tâm thiền, tâm không định là tâm không có định. 


[421 Tâm giải thoát, ở giai đoạn này là nói đến một tâm đã giải thoát tạm thời do như lý tác ý 
hoặc do các triên cái đã bị đè nén băng định. Không giải thoát là ngược lại. 


[43] Về vẫn đề định thanh tịnh tâm như thế nào, xem câu trả lời 7, 8 


{44 Có hai loại hữu (bhava): 1. Nghiệp hữu (kamưna bhava) là sự tạo tác nghiệp (upapaffi bhava) 
là kết quả của nghiệp (hình thành trong bất cứ cảnh giới nào - dục, sắc và vô sắc); 2. Sanh hữu. 


[45] Chăng hạn như đức Phật cũng phải khổ vì đau lưng. 
[46] S. H. 129 


[471 S.HL. 13 


[48] Về các Pháp (đhamưna) xem lại ghi chú số 2 
[49 Các từ a/thafigama và nirodha là đồng nghĩa với đoạn diệt. 


[Z0] Dhp. A. XIL9 "Mahadhanaseffhipnputta vaffhu" (Câu chuyện về Mahaädhana, Con trai viên 
Thủ khô). 


[51] VS.XVI "Bhavacakka katha" B659. DĨ. 2. 

[521 Vsm. XIX ("paccayapafiggaha katha" B679) 

[53] Về sự phân biệt duyên khởi, sự diệt và danh-sắc quá khứ, vị lai, xem bài giảng SỐ 6. 
[54] Các pháp (đhammas) xem ghi chú số 2 

[55] S.IH.V.H.1.7 


[56] Chú giải Kinh Giáo Giới Chamna - Channa vada - Suffa giải thích rằng: "Cái này không phải 
cái này không 
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của tôi" là suy xét vê vô thường; "cái này không phải là tôi" là suy xét về khô; 
phải tự ngã của tôi" là suy xét vê vô ngã. 


[571 Sn. V. 15 "Mogharajamafavapuccha" 
[58] Muốn biết thêm tưởng không, xem ở dưới. 
[3] Về tỉnh giác xem trang sau. 


[60] Xem bài 7 sau. 


BÀI PHÁP THOẠI 1 


Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định 


Lời mở đâu 


Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Taiwan (Đài Loan) theo lời mời của quí sư và tu nữ đã hành 
thiền tại Thiền viện Pa-Auk[1], gần Mawlamyine, Miền Điện. Trong thời gian lưu lại đây tôi 
muốn chia sẻ với quí vị một điều gì đó về hệ thống thiền đã đựơc giảng dạy tại thiền đường Pa- 
Auk. Hệ thống thiên này được dựa trên những chỉ dẫn mà chúng ta có thê tìm thấy trong Kinh 
Phật bằng tiếng Pàli và trong bộ Luận J⁄/suđdhi-maggal2] (Thanh Tịnh Đạo). Chúng tôi tin chắc 
rằng thiền dạy trong Kinh Phật băng tiếng PZ/# hoàn toàn không có gì khác với thiền mà chính 
đức Phật đã hành, và dạy lại cho các hàng đệ tử của mình trong cuộc đời của Ngài. 


Tại sao phải Thiền? 
Trứơc hết chúng ta nên tự hỏi "Tại sao đức Phật lại dạy Thiền?" hay "Mục đích của thiền là gì?” 


Mục đích của Thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết-bàn. Niết-bàn là sự diệt của danh (nam), và 
sắc (rupa). Do đó, muốn đạt đến NÑíp-bàn chúng ta phải tận diệt cả những tâm hành thiện, bắt 
nguôn từ vô tham, vô sân và vô sĩ lẫn những tâm hành bất thiện, bén rê trong tham, sân và sĩ, vì 
tất cả những thứ đó đều dẫn đến sanh, già, bệnh, chết mới. Nếu chúng ta hủy diệt chúng hoàn 
toàn bằng Thánh đạo (ariyamagga), chúng ta sẽ chứng đắc Niết-bàn. Nói cách khác, Niết-bàn là 
sự tự do và giải thoát khỏi nỗi khổ của vòng luân hồi (sa/ãra), và là sự diệt của tái sanh, của 
già, đau, bệnh và chết. Mọi người chúng ta đều phải chịu cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử này, và 
vì vậy đề tự giải thoát mình ra khỏi những hình thức của khổ đau chúng ta cần phải hành thiền. 
Tựu chung lại, vì chúng ta ước nguyện muốn thoát khỏi mọi khổ đau, nên chúng ta phải học cách 
hành thiền như thế nào đề đạt đến Niết-bàn vậy. 


Thiên là gì? 


Như vậy, Thiền là gì? Thiền gồm có Thiền Chỉ (szmazdha) và Thiền Quán (vipassan3), cả hai 
đêu phải được dựa trên giới hạnh của thân và khâu. Nói khác hơn, Thiên là sự phát triên và hoàn 
thiện của Bát Thánh Đạo (ariya affhafigika magga). Bát Thánh Đạo gôm: 


. Chánh kiến - (Samnadiffhi) 

. Chánh tư duy - (Samma sarappa) 
. Chánh ngữ - (Samma vacđ) 

. Chánh nghiệp - (Sưmưna kammanfa) 
. Chánh mạng - (Samưna đj1va) 

. Chánh tinh tấn - (Sømưnã vãyãma) 

. Chánh niệm - (Samma safi) 

. Chánh định - (Samưna samadhi) 
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Chánh Kiến đức Phật gọi là Chánh Kiến Thiền Tuệ (Vipassanä sammaäi ffhi) và Chánh Kiến 
Thánh Đạo (magga samma điffi). Chánh Kiên và Chánh Tư Duy gộp lại gọi là Tuệ học 
(paññna). 


Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng gộp lại gọi là Giới học (s72). 


Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định gộp lại gọi là Định học (sưa), tức tu tập 
Thiên Chỉ (samatha bhavanđ). 


Bát Thánh Đạo 
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn sâu một chút nữa vào từng chi phần của Bát Thánh Đạo này. 
Chỉ thứ nhất là Chánh Kiến. Thế nào là Chánh Kiến? Chánh Kiến gồm bốn loại trí; 


1. Minh sát trí về Khổ Thánh Đề, ở đây là năm thủ uẩn. 

2. Minh sát trí về Khổ Tập Thánh Đề, tức phân biệt các nhân sanh ra năm thủ uấn; nói khác hơn, 
đó là minh sát trí về duyên khởi tánh. 

3. Sự chứng ngộ và trí biết về Khổ diệt, tức Niết-bàn, hay sự diệt của năm thủ uẫn. 

4. Trí biết về Đạo Thánh Đề đưa Đến sự Diệt Khổ, tức con đường thực hành dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết-bàn, ở đây là Bát Thánh Đạo. 


Chi thứ hai của Bát Thánh Đạo là Chánh Tư Duy (sazna saf&⁄appa). Cháảnh Tư Duy cũng có 
bốn loại: 


1. Tầm đến đối tượng của Khổ Thánh Đé, tức năm thủ uân (Applied though = tầm, đồng nghĩa 
với tư duy). 

2. Tầm đến đối tượng của Khổ Tập Thánh Đề, tức tầm các nhân sanh ra năm thủ uần. 

3. Tàm đến đối tượng của Khổ Diệt Thánh Đế, tức Niết-bàn. 

4. Tầm đến đối tượng của Khổ Diệt Đạo Thánh Đề - Con đường đưa đến sự Diệt Khổ tức Bát 
Thánh Đạo. 


Như vậy, Chánh Tư Duy dán tâm vào đối tượng của Khổ Đề, tức năm thủ uẫn, còn Chánh Kiến 
tuệ tri năm thủ uấn ấy như nó thực sự là. Hai chỉ phần này hợp tác với nhau để dán tâm vào mỗi 
Đề trong Tứ Thánh Đề, và Tuệ tri chúng. Vì lẽ chúng làm việc với nhau theo cách này, nên được 
gọi là Tuệ học (pañasikkh4). 


Chi phần thứ ba của Bát Thánh Đạo là Chánh Ngữ (sammaäyãcä). Chánh Ngữ là tránh nói dối, 
nói chia rẽ, nói lời thô ác, và nói chuyện vô ích. 
Chi phần thứ tư của Bát Thánh Đạo là Chánh Nghiệp (samưnã kammania). Chánh Nghiệp là 


tránh sát sanh, trộm cặp và tà dâm. 


Chi phần thứ năm của Bát Thánh Đạo là Chánh Mạng (sammng đ/va). Chánh Mạng là tránh nuôi 
sông bằng tà ngữ hay tà nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, hoặc nói láo. Đối với người 


tại gia, Chánh Mạng là tránh năm loại nghề bất chính: buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn 
bán súc vật đê giêt thịt, buôn bán các chât say (rượu), buôn bán độc dược. 


Ba chi phần Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng được gọi là Giới học (s7/a sik&h3). 


Chì phần thứ sáu của Bát Thánh Đạo là Chánh Tinh Tấn (szmnã vãyãma). Chánh Tỉnh Tắn cũng 
có bôn loại: 


1. Tỉnh tấn ngăn ngừa sự khởi sanh của những tâm bắt thiện chưa sanh. 
2. Tinh tấn đoạn trừ những tâm bắt thiện đã sanh. 

3. Tinh tấn khơi dậy những tâm thiện chưa sanh. 

4. Tỉnh tấn tăng cường những tâm thiện đã sanh. 


Để tu tập được bốn loại Chánh Tinh Tấn này, chúng ta phải thực hành và tu tập tam học giới, 
định, tuệ. 


Chi phần thứ bảy của Bát Thánh Đạo là Chánh Niệm (swnä sai). Chánh niệm cũng có bốn 
loại: 


1. Niệm thân 

2. Niệm thọ 

3. Niệm tâm 

4. Niệm pháp (dhammas) 


Ở đây, Pháp (2»amưmna) là năm mươi môt tâm sở trừ thọ, hoặc năm thủ uân, hoặc muời hai nội, 
ngoại xứ (6 căn + 6 trân), hoặc mười tám giới, hoặc thât giác chi, hoặc Tứ Thánh Đê v.v... 
Nhưng thực sự, bôn loại niệm này có thê rút lại chỉ còn hai, là niệm sắc và niệm danh. 


Chi phần thứ tám của Bát Thánh đạo là Chánh Định (samma samadhi). Chánh Định là sơ thiền 
(/hàna), nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn thiền này được gọi là Chánh Định theo Kinh Đại 
Niệm Xứ (Maha satipa tháng suf/a)[3]. Trong Thanh Tịnh Đạo (W7suaddhiMagea), Chánh Định 
được giải thích thêm là bốn thiền tế sắc (rữøa /hãna), bốn thiền vô sắc (arữpa jhãna) và cận định 
(upacara samadhi). 


Trong đời này, một số người đã tích lũy nhiều công đức ba-la-mật (pãrzmï), và có thể đắc Niết- 
bàn do nghe một thời pháp được giảng tóm tắt hay chỉ tiết. Tuy nhiên, phần đông mọi người 
không có được các ba-la-mật như vậy, nên phải thực hành Bát Thánh Đạo theo tuần tự. Những 
người này được gọi là người "Ứng Dẫn" (neyya puggala), tức cần phải được dẫn dắt, và phải tu 
tập Bát Thánh Đạo từng bước một theo trình tự giới, định và tuệ. Sau khi thanh tịnh giới xong, 
họ phải tu tập định, và sau khi thanh tịnh tâm nhờ hành thiền định xong, họ phải tu tập tuệ. 


Hành giả tu tập Định như thế nào? 
Hành giả phải tu tập định như thế nào? 


Có bốn mươi đề mục Thiền Chỉ (samatha), và mỗi người có thể tu tập bất cứ một trong 40 đề 
mục này đê đắc định. 


Đối với những người không thể quyết định được đề mục nào nên chọn đề tu tập, nên khởi đầu 
với đề mục niệm hơi thở (#nãpãnasafi). Phần lớn mọi người đều thành công trong thiền nhờ 
dùng hoặc đề mục niệm hơi thở, hoặc phân tích tứ đại. Do đó, bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cách 
khái quát vào vấn đề làm thế nào đề hành niệm hơi thở. 


Tu tập Niệm Hơi Thở như thế nào? 


Tu tập Niệm hơi thở đã được đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipa fhana)[4] như 
Sau: 


"Này các Tỳ khưu, trong giáo pháp này, vị Tỳ khưu sau khi đã đi vào khu rừng, hoặc đến một 
gôc cây, hay căn nhà trông, ngồi kiết già, giữ lưng thật thăng và thiết lập niệm trên đối tượng 
thiền (đặt niệm vào đề mục). Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. 


1. Thở vào một hởi thở đài, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hơi thở dài"; hoặc thở ra một hơi thở 
đài, vị ây biệt "Ta đang thở ra một hơi thở dài." 


2. Thở vào một hơi thở ngắn, VỊ ấy biết "Ta đang thở vào một hơi thở ngắn", hoặc thở ra một hơi 
thở ngăn, vị ây biệt "Ta đang thở ra một hơi thở ngăn". 


3. "Cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vào”, vị ấy tập như vậy; và "cảm giác toàn thân hơi thở 
ta sẽ thở ra", vị ây tập như vậy. 


4. "An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở vào”, vị ấy tập như vậy, và "an tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở ra", 
vị ây tập như vậy. 


Bắt đầu hành thiên, ngồi trong một tư thế thoải mái và cố gắng ý thức rõ hơi thở khi nó đi vào và 
đi ra khỏi thân qua lỗ mũi. Hành giả có thê cảm nhận được hơi thở này ở ngay dưới mũi hoặc 
một chỗ nào đó quanh lỗ mũi. Không nên theo dõi hơi thở đi vào trong thân hoặc đi ra khỏi thân, 
vì làm vậy hành giả sẽ không thể hoàn thiện đựơc định của mình. Chỉ cần ý thức rõ về hơi thở ở 
chỗ nó chạm vào hay tiếp xúc dễ nhận ra nhất, hoặc ở môi trên hoặc quanh lỗ mũi. Như vậy hành 
giả mới có thê tu tập và hoàn thiện được định của mình. 


Không nên chú ý đến những đặc tính riêng (sabhaya lakkhana) đặc tính chung (sammañnna 
lakkhana) hoặc màu sắc của nimifía (tướng của định - sign oƒ'concenirafion). Các đặc tính riêng 
là những đặc tính của tứ đại trong hơi thở như cứng, thô, lưu chuyền, nhiệt, hỗ trợ, đầy v.v... Các 
đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của hơi thở. Điều này có nghĩa là hành giả không nên 
ghi nhận "vô-ra - vô thường", hoặc "vô-ra - khổ", hoặc "vô-ra - vô ngã", mà chỉ cần ý thức hay 
biết rõ hơi thở vô-ra như một khái niệm 


Khái niệm về hơi thở là đối tượng của thiền niệm hơi thở (Znãpãnasafi). Chính đối tượng này là 
cái hành phải tập trung vào để phát triển định. Khi hành giả tập trung vào khái niệm hơi thở theo 
cách này, và nêu hành giả đã từng hành thiền hơi thở trong kiếp trước cũng như đã phát triển 
được một số ba-la-mật (pãrzmï), hành giả sẽ dễ dàng tập trung vào hơi thở vô - ra hơn. 


Băng không, Wisuddhi-magsa khuyên nên đêm hơi thở. Hành giả nên đếm sau cuối của mỗi hơi 
thở như:"vô-ra Một, vô-ra Hai" v.v.. 


Đềm ít nhất cũng phải tới năm, nhưng không quá mười. Ở đây chúng tôi khuyên nên đếm đến 
tám thôi, vì con sô đó nhắc hành giả nhớ tới Bát Thánh Đạo là con đường hành giả đang có găng 
tu tập. Vì thế, nêu thích, hành giả nên đêm đến bất kỳ số nào giữa năm và mười, đồng thời quyết 
định rằng trong thời gian ấy hành giả sẽ không để cho tâm trôi lang thang, hoặc đi đến một nơi 
khác, mà chỉ có ý thức về hơi thở một cách lặng lẽ mà thôi. Khi đếm như vậy, hành giả thấy rằng 
mình có thê tập trung tâm lại và làm cho nó ý thức lặng lẽ duy nhất về hơi thở thôi. 


Sau khi đã tập trung tâm như vậy trong ít nhất nửa giờ, hành giả nên tiếp tục chuyền sang giai 
đoạn thứ nhât và thứ hai của thiên: 


(1) Thở vào một hơi dài, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hơi dài"; hoặc thở ra một hơi dài, vị ấy 
biết "Ta đang thở ra một hơi dải”. 


(2) Thở vào một hơi ngắn, VỊ ấy biết "Ta đang thở vào một hơi ngắn" ; hoặc thở ra một hơi ngắn, 
vị ây biệt "Ta đang thở ra một hơi ngăn". 


Ở giai đoạn này, hành giả phải tu tập ý thức tỉnh giác về hơi thở vô-ra hoặc là dài hay ngắn. 
"Dài", "ngắn" ở đây không nói đến chiều dài thước tắc, mà muốn nói chiều dài thời gian, tức một 
khoảng thời gian. Hành giả phải tự mình xác định thời gian dài bao lâu thì gọi là "dài", và thời 
gian bao lâu thì gọi là "ngăn". Hãy ý thức rõ thời gian của mỗi hơi thở vô-ra. Hành giả sẽ để ý 
thấy rằng hơi thở có lúc dài, có lúc ngắn. Ở giai đoạn này, tắt a những gì hành giả phải làm chỉ 
là biết rõ như vậy. Không nên ghi nhận "vô-ra dài, vô-ra ngắn", chỉ "vô-ra" và ý thức rõ những 
hơi thở ấy hoặc dài hoặc ngắn vậy thôi. Hành giả nên biết điều này bằng cách chỉ ý thức rõ độ 
dài thời gian mà hơi thở chạm vào và tiếp xúc môi trên, hoặc quanh lỗ mũi, khi nó đi vào và đi ra 
khỏi thân. Đôi khi hơi thở có thê dài suốt thời ngồi thiền, hoặc có khi ngắn, nhưng quan trọng là 
không nên cố gắng làm cho nó dài hoặc ngắn có chủ tâm. 


Ở giai đoạn này ømi/a (tướng của định) có thể xuất hiện, nhưng nếu hành giả có thê thực hành 
như vậy một cách lặng lẽ trong khoảng một hay hai giờ mà "z4" không xuât hiện, hành giả 
nên chuyên sang giai đoạn ba: 


(3) "Cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vào, vị ấy tập như vậy, và "cảm giác toàn thân hơi thở, 
ta sẽ thở ra”, vị ây tập như vậy. 


Ö đây đức Phật đang hướng dẫn hành giả tập ý thức trọn vẹn hơi thở từ đầu đến cuối. Khi hành 
theo cách này tướng (z4) có thê xuât hiện. Nêu tướng xuât hiện, không nên chuyên tâm sang 
tướng liên, mà phải trú với hơi thở. 


Nếu hành giả lặng lẽ ý thức về hơi thở từ đầu cho đến cuối trong khoảng một giờ, mà tướng 
không xuât hiện, nên chuyên sang giaI đoạn bôn. 


(4) "An tịnh thân hơi thở ta sẽ thở vào”, vị ấy tập như vậy và "An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở ra", 
vị ây tập như vậy. 


Muốn làm được điều này, hành giả phải quyết định làm cho hơi thở an tịnh, và duy trì sự tỉnh 
giác hay ý thức liện tục vê hơi thở từ đâu đên cuôi.. Hành giả không nên làm điêu gì khác, nêu 
không định của hành giả sẽ gián đoạn và mật đi. 


Thanh Tịnh Đạo nêu ra bốn yếu tố làm cho hơi thở an tịnh: 


1. Quan tâm (ãbhoga), 

2. Phản ứng (samanna ahaãra), 
3. Tác ý (manasikara), 

4. Phản khán (paccavekkham), 


và giải thích với một ví dụ: 


"Giả sử một người đứng yên lại sau khi chạy hoặc đứng yên lại sau khi từ trên đồi đi xuống, hoặc 
đặt một vật nặng đội trên đầu xuống; lúc ấy hơi thở vô và hơi thở ra của người ấy rất thô, mũi 
anh ta không đủ (để thở), do đó anh ta phải tiếp tục thở vô Và ra bằng miệng. Nhưng | khi anh ta 
đã làm cho hết mệt, đã tắm rửa, uống nước và đắp một miếng vải ướt lên ngực, rồi nằm xuống 
trong bóng mát, lúc đó hơi thở vô và hơi thở ra của anh ta cuối cùng xuất hiện vi tế đến nỗi anh 
ta phải kiêm tra xem mình có hơi thở hay không." 


Cũng vậy, Thanh Tịnh Đạo nói tiếp, hơi thở vô ra của hành giả lúc đầu là thô, càng lúc càng trở 
nên vi tế, sau đó hành giả phải kiểm tra xem chúng có hay không. 


Đề giải thích thêm lý do tại sao hành giả cần phải kiểm tra các hơi thở vô-ra, Thanh Tịnh Đạo 
nÓI: 


"Vì trước đó, lúc hành giả chưa phân biệt (hơi thở vô-ra) thì không có sự quan tâm nơi hành giả, 
không có phản ứng, không có tác ý, không có phản khán, với ý nghĩa rằng (vị ấy biết) "Ta đang 
tịnh hóa dần dần các thân hành thô (hơi thở vô và ra)". Nhưng một khi vị ây đã phân biệt (hơi thở 
vô-ra) thì có (sự quan tâm). Vì vậy mà vào lúc vị ây đã phân biệt thì thân hành (hơi thở vô-ra) 
của vị ấy là vi tế so với thân hành lúc không (phân biệt). 


1. Quan tâm (zbhoga): Sự chú ý đầu tiên đến hơi thở, hiểu rõ hơi thở, hướng tâm đến hơi thở, 
với ý nghĩa "Ta sẽ có gắng làm cho hơi thở an tịnh". 


2. Phản ứng (szmannähära): Hành giả tiếp tục làm như vậy, tức là hành giả chú tâm chặt chẽ vào 
hơi thở theo cách đó, lập đi lập lại nhiêu lân, duy trì hơi thở trong tâm, với nghĩa "Ta sẽ cô găng 
làm cho hơi thở an tịnh". 


3. Tác ý @nanasikara): Nghĩa đen ` 'quyết định làm cho hơi thở an tịnh". Tác ý ở đây là tâm sở 
làm cho tâm hướng về đối tượng. Tác ý làm cho tâm ý thức và biết rõ về hơi thở. 


4. Phản khán (paccavekkhafa): hành giả duyệt xét lại (vữna/7Tsa)[51 hơi thở, làm cho nó rõ rệt 
trong tâm, với nghĩa "”Ta sẽ cô găng làm cho hơi thở an tịnh". 


Vì vậy, tất cả những gì hành giả cần phải làm ở giai đoạn này là quyết định làm cho an tịnh hơi 
thở, và có sư tỉnh giác liên tục đôi với nó. Theo cách đó, hành giả sẽ thây hơi thở trở nên an tịnh 
hơn, và tướng (øém/a) có thê xuât hiệh. 


Ngay trước khi nmiifa xuất hiện, đa số hành giả gặp phải những khó khăn. Hầu hết họ thấy rằng 
hơi thở trở nên rất vi tế và không rõ rệt, rồi có thê nghĩ hơi thở đã dừng lại. Nếu điều này xảy ra, 
hành giả phải duy trì sự tỉnh giác hay cái biết của mình chỗ mà hành giả ghi nhận được hơi thở 
lần cuối cùng, và chờ nó ở đó. 


Chỉ có bảy loại người không có hơi thở là: người chết, thai nhi trong bào thai, người đang chìm 
dưới nước, người bắt tỉnh, người đang nhập tứ thiền, người đang nhập thiền diệt (wirodha 
samapøfi) [6] và một vị Phạm thiên. Suy theo đó thì hành giả không phải là một trong bảy loại 
người này, mà hành giả thực sự đang thở, chỉ vì niệm của hành giả không đủ mạnh đề ý thức rõ 
nó mà thôi. 


Khi hơi thở vi tế, hành giả không nên làm cho nó hiển hiện rõ hơn, vì sự cô găng như vậy sẽ tạo 
ra trạo cử, và định tâm của hành giả không phát triển. Chỉ cần ý thức rõ hơi thở như nó thực sự 
là, nếu nó không rõ, chỉ việc chờ ở nơi lần cuối cùng hành giả ghi nhận được nó. hành giả sẽ thấy 
rằng, khi áp dụng niệm và tuệ theo cách này, hơi thở sẽ tái hiện trở lại 


Nimitta (Tướng hay Ấn chứng) 


Nimiia hay tướng của niệm hơi thở khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một số ít người, 
nimiia trong sạch và tinh tế như bông gòn, hoặc sợ bông được kéo dài ra, hay như gió chuyển 
động hoặc gió lùa, cũng có thể là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao Mai, một viên hồng ngọc 
chiếu sáng, hoặc một viên ngọc trai chiều sáng. Đối với những người khác thì nó lại giông như 
thân cây bông, hoặc một cọc gỗ nhọn. Đối với những người khác nữa, nó giống như một sợi dây 
hay sợi chỉ dài, một vòng hoa, một luồng khói, một mạng nhện, một màn sương mù, một đoá 
sen, một bánh xe, mặt trăng hay mặt trời v.v... 


Trong hầu hết các trường hợp, một zø¡a thuần trăng như bông gòn là "học tướng" („ggaha 
niữniffa) và thường không được rõ hay chỉ mờ mờ. Khi ømi#a trở nên sáng chói giống như sao 
mai, rực rỡ và rõ ràng đó là tợ tướng (pafibhãga nimitia). Cũng vậy, khi nữmifta giỗng như viên 
hồng ngọc hay viên ngọc mờ mờ thì là học tướng (wuggaha nimif4), còn khi chói sáng và lấp lánh 
là tợ tướng. Đối với các hình ảnh khác cũng cần phải hiểu theo cách này. 


Vì thế, mặc dù niệm hơi thở (đnãpãnasaïi) là một đề tài thiền độc nhất, nó vẫn tạo ra các loại 
tướng khác nhau, tức là ø7/a xuât hiện hoàn toàn khác đôi với môi người thực hành. 


Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng sở dĩ có điều này là vì tướng (zửmi/ra) đựơc tạo ra bởi tưởng[7]. 
Và chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích răng đó chính là các tưởng sai biệt mà những hành 
giả khác nhau này đã có trước khi øm//a khởi lên[S]. 


Như vậy, các tướng khác nhau là do tưởng. Nhưng tưởng thì lại không khởi lên một mình. Nó là 
một tâm hành (mernal ƒormarion) luôn luôn khởi lên cùng với tâm và các tâm hành khác; các tâm 
hành kết hợp với tâm này được gọi là các tâm sở (ce/asika). Vì thế, nêu một hành giả tập trung 
vào tướng hơi thở (anapanag nimifía) với tâm hân hoan chăng hạn, các tâm sở không chỉ có một 
mình tưởng, mà có tất cả ba mươi bốn, như xúc, tư, nhất tâm, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, tỉnh tấn, 
và dục; không chỉ tưởng khác, mà các tâmsở khác cũng khác nữa. 


Thực vậy, điều này đã được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo, phần nói về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiền (neva saññã nasaññäyatana jhãna), thiền vô sắc thứ tư[9]. 


Trong phần này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng "tưởng" trong thiền đó rất vi tế, đó là lý do tại 
sao chúng ta gọi nó là thiền chứng phi tưởng, phi phi tưởng. Tuy nhiên không chỉ có tưởng Ấy là 
vi tế. Các thọ, tâm, xúc và tất cả tâm hành khác cũng rất vi tế. Như vậy, Thanh Tịnh Đạo tiếp, 
trong thiền chứng phi tưởng phi phi tưởng cũng có phi thọ phi phi thọ, phi tâm phi phi tâm, phi 
xúc phi phi xúc v.v...[10] 


Vì vậy, khi các bản chú giải nói các tướng là khác nhau do tưởng, các bộ Luận ấy chỉ giải thích 
tướng hơi thở (anãpãnanimiffa) trên quan điêm độc nhât về tưởng hay dưới dạng tưởng 
(saññasïsa), và dùng tưởng như ví dụ của luận mà thôi. 


Song, dù hình dáng hay mầu sắc của tướng („ửni/fa) của hành giả là thế nào, dù cho tưởng của 
hành giả về hơi thở vô-ra là thế nào, điều quan trọng là không nên đùa với tướng của mình. 
Không nên để cho tướng mất đi, cũng không cô ý thay đổi hình dạng và sự xuất hiện của nó. Nếu 
không, định của hành giả sẽ không phát triển thêm được nữa, và sự tiến bộ của hành giả cũng sẽ 
dừng lại. Tướng của hành giả có thê sẽ biến mất. Do đó, khi tướng của hành giả lần đầu tiên xuất 
hiện, không được chuyền tâm (của hành giả) từ hơi thở sang tướng. Nếu làm vậy, hành giả sẽ 
thấy nó biến mắt. 


Khi hành giả thấy rằng tướng đã ồn định, và tâm của hành giả tự nó gắn chặt được vào đó, lúc â ấy 
hãy để tâm ở đó. Nếu hành giả ép tâm mình rời khỏi tướng, có thể hành giả sẽ mắt định. Nếu 
tướng xuất hiện ở xa phía trước hành giả, hãy phớt lờ nó, vì tướng ấy có thể sẽ biến mất. Nếu 
hành giả phớt lờ nó, và chỉ tập trung vào hơi thở chỗ nó tiếp chạm (môi trên, hay quanh lỗ mũi), 
tướng sẽ đến và trú ở đó. 


Trường hợp tướng của hành giả xuất hiện tại chỗ hơi thở tiếp chạm, là ôn định, và xuất hiện như 
chính nó là hơi thở, và hơi thở như là tướng, lúc ấy hãy quên đi hơi thở, và chỉ ý thức rõ tướng 
ấy. Nhớ chuyên tâm từ hơi thở sang tướng, hành giả có thể sẽ đạt đựơc tiến bộ thêm. Khi hành 
giả duy trì tâm trên tướng, tướng sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, và khi nó trắng giống như 
bông gòn, thì đó là học tướng (uggaha nimiffa). 


Hành giả nên quyết định giữ cho tâm an định trên học tướng trắng ấy trong một, hai, ba giờ, hoặc 
hơn nữa. Nếu hành giả có thê giữ tâm gắn chặt trên học tướng trong một hoặc hai giờ, học tướng 


ấy sẽ trở nên rõ rệt, trong sáng và rực rỡ hơn. Đây là tợ tướng (PZfữbhãga nimifa). Cũng như 
trước, hành giả quyêt định giữ cho tâm dán trên tợ tướng trong một, hai, hoặc ba giờ. Thực hành 
cho đên khi thành công. 


Ở giai đoạn này hành giả sẽ đạt đến hoặc là cận định (upacara) hoặc là an chỉ (appan4) định. Sở 
đĩ gọi là cận định vì nó gân với và đi trước bậc thiên (7hđng). An chỉ định là bậc thiên. 


Cả hai loại định này đều có cùng đối tượng là tợ tướng. Khác nhau duy nhất giữa chúng là trong 
cận định các thiền chỉ chưa được phát triển đầy đủ. Vì lý do này các tâm hữu phần (bhãva†1ga) 
vẫn khởi lên, và hành giả có thê rơi trở lại hữu phần hay dòng tâm duy trì kiếp sống này 
(bhavariga = liƒe continuum consciousness). Khi rơi vào hữu phần, có thê hành giả sẽ cho rằng 
mọi thứ đều dừng lại, thậm chí còn nghĩ đó là Niết-bàn. Trong thực tế tâm không dừng lại, mà 
chỉ do hành giả không đủ thiện xảo để phân biệt điều này, vì tâm hữu phần rất là vi tế. 


Quân bình ngũ căn 


Đề tránh rơi vào hữu phần và đề phát triển thêm, hành giả cần đến sức trợ lực của ngũ căn 
(pañcindriya) nhăm nhân tâm vào và quân chặt nó trên tợ tướng. Ngũ căn gôm: I. Tín (saddh4); 
2. Tân (viriza); 3. Niệm (sai); 4. Định (samađ7n); 5. Tuệ (pañña) 


Ngũ căn là năm sức mạnh kiểm soát tâm, giữ cho nó khỏi lang thang ra ngoài con đường Thiền 
Chỉ (szmaha) và thiền quán (vipassana) đưa đến Niết-bàn. Nếu một hay nhiều trong số các căn 
này trở nên thái quá, tâmsẽ mắt quân bình. 


Căn đầu tiên là Tín (saddh4) hay tin vào những gì nên tin, như tin tam bảo, hoặc tin nghiệp và 
quả của nghiệp. Điều quan trọng là phải có niêm tin nơi sự giác ngộ của đức Phật, vì không có 
nó, hành giả sẽ thối chuyên và rút lui khỏi công việc hành thiền của mình. Quan trọng không 
kém là phải có niềm tin nơi Giáo pháp hay là lời dạy của đức Phật, đó là tin nơi bốn đạo, bốn quả 
và Niết-bàn v.v.. Lời dạy của đức Phật chỉ cho chúng ta con đường hành thiền, vì vậy ở giai đoạn 
này có niềm tin trọn vẹn vào đó thực là quan trọng. 


Giả sử như một người hành thiền nghĩ "Liệu có thê thực sự đắc thiền chỉ bằng việc theo dõi hơi 
thở vô, hơi thở ra không? Có thực rằng học tướng („ggaha nimniffa) giỗng như bông gòn trắng, 
còn tợ tướng (palbhaga nimifía) giồng như nước đá hay thủy tính trong suốt hay không?" Nếu 
những ý nghĩ như vậy tồn tại, chúng sẽ đưa đến những quan kiến như là "Thời buổi hiện đại này 
để gì mà đắc thiền (/hzna) được?" Và thế là niềm tin của hành giả nơi giáo pháp sẽ thối thất, và 
tất nhiên sẽ không thể ngăn được việc từ bỏ tu tập thiền chỉ này. 


Vì vậy một người đang tu tập định với đề mục chủ niệm hơi thở (đnãpãnasaii) chẳng hạn, cần 
phải có niềm tin vững chắc. Hành giả phải tu tập niệm hơi thở không chút hoài nghi. Phải nghĩ 
rằng "Nếu ta theo đúng những chỉ dẫn có hệ thông của đức Phật Toàn Giác, ta có thể thành tựu 
Thiền." 


Tuy nhiên, nếu một người để cho niềm tin của mình trở thành thái quá, ở đây muốn nói đến niềm 
tin nơi tợ tướng phát sanh trong lúc thiên, thì định của người ây sẽ suy giảm. Tín thái quá hàm 
chứa hỷ thái quá (0ø), hỷ này dân đên những xúc động. Như vậy có nghĩa là tâm hành giả đã bị 


quấy động bởi sự kích thích của hỷ, và trí tuệ sẽ không thê tuệ tri được tợ tướng. Như vậy, do tín 
thái quá đã quyết định trên đối tượng, trí tuệ sẽ không đuợc rõ rệt và vững chắc, và các căn còn 
lại như tấn, niệm, định cũng yếu đi: tấn không thể nâng các tâm hành đồng sanh lên tợ tướng, 
niệm không thê thiết lập được sự nhận biết của nó về đối tượng (tơ tướng); định không thể ngăn 
tâm đi đến một đối tượng khác; và tuệ không thể thấy sâu vào tợ tướng. Do đó tín thái quá thực 
sự lại dẫn đến sự Suy thối của niềm tin. 


Nếu tấn mạnh, các căn còn lại cũng sẽ không thê làm tốt các phận sự của nó. Như tín: quyết 
định, niệm: an trú, định: ngăn sự phân tán, và tuệ: phát triển sự phân biệt sâu xa. Như vậy tấn 
thái quá khiến tâm không an định trên tợ tướng. 


Điều này có thể được minh họa bằng câu chuyện của Trưởng lão So/ sau đây: Trong kinh thành 
Vương Xá \R4jagaha), ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp và phát sanh đức tin. Ngài xin phép 
cha mẹ xuất gia và thọ đại giới. Đức Phật dạy cho ngài một đề tài thiền, rồi ngài đi đến tu viện 
Savana. Tại đây ngài thực hành rất chuyên cần. Do lúc nào cũng tỉnh tấn đi kinh hành, nên đôi 
chân của ngài bị thương tốn. Dù vậy, ngài cũng không hệ đặt lưng ngủ nghỉ, vàkhi không còn có 
thể đi được, ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối. Nỗ lực tỉnh tấn quá mức này đã làm cho con 
đường kinh hành của ngài loang lỗ vết máu. Mặc dù như thế ngài vẫn chăng đắc một quả chứng 
nào mà lòng còn đầy tuyệt vọng. 


Lúc bấy giờ đức Phật trên đỉnh G¡//;akữza (đỉnh núi Kên Kên) biết được nỗi tuyệt vọng của 
Son.a và đi đến thăm. Đức Phật nhắc cho ngài nhớ rằng khi còn là người tại gia cư sĩ ngài đã 
từng chơi đàn cầm (v7/), và phải chăng cây đàn sẽ không phát ra âm thanh và có thê chơi được 
nếu đây đàn ấy lên quá căng hoặc quá chùng không, tất cả những sợi dây đàn cần phải được điều 
chỉnh cho thật đều. Việc hành thiền cũng như vậy, đức Phật giải thích, tỉnh tấn hay nỗ lực quá 
mức dẫn đến trạo cử, và tinh tấn quá yếu sẽ dẫn đến lười biếng. Từ bài học này, trưởng lão đã rút 
ra kinh nghiệm. Chẳng bao lâu, sau khi suy xét đến bài học, ngài trở thành một bậc A-la-hán. 


Việc quân bình tín với tuệ, và định với tân được bậc trí ca ngợi. Chẳng hạn, nếu tín mạnh và tuệ 
yếu, một người sẽ nhắm mắt tin vào và kính trọng những đối tượng được xem là vô ích và vô căn 
cứ, họ nhắm mắt tin kính những đối tượng mà ngoại đạo (những tôn giáo ngoài Phật giáo), tôn 
kính như thần linh hoặc chư thiên bảo hộ. 


Ngựoc lại, nêu tuệ mạnh và tín yếu, một người có thê trở thành xả trá hay ngụy biện. Không 
hành thiên, họ phí thời giờ của mình và những việc phán đoán. Bệnh này cũng khó chữa như 
chữa một căn bệnh do uông thuôc quá liêu gây ra vậy. 


Tuy nhiên, nếu tín và tuệ được quân bình, người ấy sẽ đặt niềm tin nơi Tam bảo, nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. Người â ấy tin rằng nêu họ hành thiền đúng theo những chỉ dẫn của đức Phật họ 
có thê sẽ thấy tợ tướng (patibhäga nimitfa) và đắc thiền (jhãna). 


Lại nữa, nêu định mạnh và tấn yếu, một người có thể trở nên lười biếng. Chăng hạn, khi định của 
hành giả nâng cao, nếu tác ý đến tợ tướng hơi thở với một cái tâm lơi lỏng, không đi sâu vào đó, 
hành giả có thể trở nên giải đãi. Trong trường hợp như vậy các thiền chỉ không đủ mạnh để duy 
trì mức độ định cao hơn, điều này có nghĩa tâm hành giả sẽ thường xuyên rơi trở lại hữu phần 
(bhavaiga). 


Nhưng nếu tấn mạnh, và định yếu tâm hành giả có thể trở nên dao động. Tuy nhiên, khi định và 
tân đựơc quân bình, hành giả sẽ không rơi vào lười biêng cũng không bị dao động, và có thê đặc 
thiền. 


Tóm lại khi một người muốn tu tập một đề mục thiền chỉ, trong bất kỳ trường hợp nào, có đức 
tin mạnh là rất tốt. Nếu người ấy nghĩ "chắc chắn ta sẽ đắc thiền, nếu ta phát triển định tâm trên 
tợ tướng”, lúc đó nhờ năng lực của tín và nhờ tập trung trên tợ tướng, hành giả dứt khoát sẽ thành 
tựu thiền. Điều này là do thiền (/zZna) chủ yêu dựa trên định. 


Còn đôi với một người tu tập vipassanà (minh sát), tuệ mạnh là điêu rât tôt, bởi vì khi tuệ căn 
mạnh hành giả có thê sẽ biệt và thây ba đặc tánh vô thường, khô và vô ngã một cách thâu suôt. 


Chỉ khi định và tuệ quân bình, các thiền hiệp thế mới có thể phát sanh. Đức Phật dạy rằng điều 
này cũng áp dụng cho các thiên siêu thê (/okuffara /haãna) vôn đòi hỏi thêm là định và tuệ ây phải 
được quân bình với tân và tín. 


Riêng niệm là cân thiệt cho mọi trường hợp, bởi vì niệm bảo vệ tâm khỏi dao động do tín, tân 
hoặc tuệ thái quá, và (bảo vệ tâm) khỏi lười biêng do định thái quá. Niệm quân bình tín với tuệ, 
định với tân, và định với tuệ. 


Do đó, niệm luôn luôn cần thiết như muối cần cho các món canh, và như Tế Tướng đối với các 
công việc của đức Vua. Chính vì thế các bản chú giải cổ xưa dẫn lời đức Thế Tôn nói: "Niệm 
luôn luôn cần thiết cho bất kỳ đề mục thiền nào. Tại sao? Vì nó là nơi nương tựa và bảo vệ cho 
tâm thiền. Niệm là nơi nương tựa vì nó giúp tâm đạt đến các trạng thái đặc biệt và cao hơn chưa 
từng được đạt đến và biết đến trước đây. Không có niệm, tâm không có khả năng đạt đến các 
trạng thái đặc biệt và kỳ điệu được. Niệm bảo vệ tâm, và giữ gìn đối tượng thiền không bị lạc 
mất. Đó là lý do vì sao đối với một hành giả đang phân biệt nó với minh sát trí, nệm xuất hiện 
như cái bảo vệ cho đối tượng thiền, cũng như cho tâm của người hành thiền. Không có niệm, họ 
không thể nâng tâm lên hoặc chế ngự tâm được, đó là lý do vì sao đức Phật nói niệm là cần thiết 
trong mọi trường họp. 


Hành giả quân bình Thất Giác Chỉ như thế nào? 


Quân bình thất giác chỉ cũng là điều quan trọng nêu hành giả muốn thành tựu thiền dùng đề mục 
niệm hơi thở (#nãpãnasari). Thât giác chỉ gôm: 


1. Niệm (sati): ghi nhớ tợ tường và phân biệt nó tới lui nhiều lần. 

2. Trạch pháp (đhammavicaya): hiều biết tợ tướng một cách sâu xa, hay thể nhập vào tợ tướng. 
3. Tỉnh tấn (vriya): đem các chi phần giác ngộ lại với nhau, và quân bình chúng trên tợ tướng, 
đặc biệt tự củng có chính bản thân nó, và trạch pháp giác chỉ. 

4. Hỷ (?¡): sự hân hoan của tâm khi kinh nghiệm tợ tướng. 

5. Tịnh (passađh;): sự an tịnh của tâm và các tâm sở, có tợ tướng làm đối tượng. 

6. Định (samnãdhi): sự nhất tâm trên tợ tướng. 

7. Xã (upekkhä): sự đều đặn của tâm không bị dao động, cũng không co rút khỏi tợ tướng. 


Hành giả cần phải phát triển và quân bình cả bảy giác chỉ này. Nếu tỉnh tắn không đầy đủ tâm sẽ 
rơi khỏi đối tượng thiền, ở đây là tợ tướng. Khi trường hợp này xảy ra, hành giả không nên tu tập 
tịnh, định và xả, mà phải tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ. Như vậy tâm được nâng lên (đối 
tượng) trở lại. 


Tuy nhiên khi có quá nhiều tinh tấn, tâm sẽ trở nên dao động và phân tán. Lúc đó hành giả nên 
làm ngựơc lại, tức không tu tập trạch pháp, tinh tân và hỷ nữa, mà thay vào đó tu tập tịnh, định 
và xả. Theo cách này tâm dao động và phân tán sẽ được chê ngự và an tịnh lại. 


Đây là cách làm thế nào để quân bình ngũ căn và thất giác chỉ. 
Làm thế nào để đắc Thiên (jhãna)? 


Khi ngũ căn tín, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ, định sẽ vượt qua cận định đề nhập 
vào thiên (7Jhán4) hay an chỉ định. Khi hành giả đạt đên thiên, tâm hành giả sẽ biệt tợ tướng 
không gián đoạn. Sự kiện này có thê liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm hay có khi suôt 
ngày. 


Khi tâm đã duy trì định trên tợ tướng liên tục trong một hoặc hai giờ, hành giả nên có gắng phân 
biệt (nhận thức rð) vùng trong trái tim nơi đây tâm hữu phần (bhavaica) trú, đó là sắc trái tim 
hay sắc ý vật. Tâm hữu phần vốn sáng trong, và được các nhà chú giải giải thích rằng đó chính là 
ý môn (manodvara). Nếu hành g1ả cô găng nhiều lần, tức là làm đi làm lại nhiều lần, thì cuối 
cùng hành giả sẽ phân biệt được cả hai. Ý môn (b#ava7jga) và tợ tướng khi nó xuất hiện ở đó. Kế 
tiếp hành giả phân biệt năm thiền chỉ, mỗi lần một chi. Với việc thực hành liên tục, có thể hành 
giả sẽ phân biệt được cả năm thiền chỉ một lần. Trong trường hợp của niệm hơi thở (nãpãnasafi) 
có 5 thiền chỉ là: 


1. Tầm (vi/zkka): hướng và đặt tâm trên tợ tướng hơi thở (nãpãna palhibhaga-nimitta) 
2. Tứ (vicara): duy trì tâm trên tợ tướng 

3. Hỷ (p7): thích thú đối với tợ tướng 

4. Lạc (sukha): an vuI với tợ tướng 

5. Nhất tâm: Sự hợp nhất với tâm trên tợ tướng. 


Các thiền chỉ này khi đứng riêng thì gọi là thiền chỉ, song khi kết hợp lại thì gọi là bậc thiền. Lúc 
mới bắt đầu hành thiền, hành giả phải hành đề nhập thiền trong một thời gian tương đối, không 
nên dùng quá nhiều thời gian vào việc phân biệt các thiền chi. Hành giả cũng còn phải tu tập năm 
pháp thuần thục trong bậc thiền (vasbhaäva) ấy. 


1. Nhập thiền bất cứ lúc nào hành giả muốn 

2. Quyết định (ađJiffiãna) trú trong thiền trong một thời hạn đã định và thực hiện quyết định ấy. 
3. Xuất thiền vào giờ ấn định. 

4. Tác ý đến các thiền chỉ. 

5. Phản khán các thiền chi[11] 


Trong 47ieuiara Nikãya (Tăng chỉ "bộ kinh), bài kinh ví dụ Con Bò Cái (Pabhafeyyagawl suffa), 
đức Phật nói hành giả không nên cố gắng chuyền sang nhị thiền khi chưa thuần thục sơ thiên. 
Ngài giải thích rằng nêu người nào không hoàn toàn thuần thục sơ thiền, mà cố gắng đi lên các 
bậc thiền cao hơn, họ sẽ mắt sơ thiền, cũng như không thê đạt đến các bậc thiền khác. Như vậy 
người ấy sẽ mắt tất cả các bậc thiên. 


Khi hành giả đã thuần thục sơ thiền, hành giả có thê cố gắng đề tiến lên nhị thiền. Muốn đắc nhị 
thiền hành giả cần phải nhập vào sơ thiền mà lúc này đã rất quen thuộc, xuất khỏi thiền ấ Ấy, SUy 
xét đến những khuyết điểm của nó và những lợi ích của nhị thiền. Đó là, sơ thiền còn gần với 
năm triển cái, và có các thiền chi thô tầm, tứ khiến cho nó kém an tịnh hơn nhị thiền, không tầm 
không tứ. Vì thế, lúc này không mong muốn các thiền chi đó nữa mà chỉ mong muốn hỷ, lạc, 
nhất tâm, hành giả sẽ định tâm trên tợ tướng trở lại và đạt đến SƠ thiền . Khi xuất khỏi sơ thiền, 
duyệt lại các thiền chỉ với chánh niệm, tỉnh giác, hai thiền chỉ tầm, tứ, sẽ có vẻ thô đối với hành 
giả, trong khi hỷ, lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ hai thiền chỉ thô và có được 
các thiền chỉ an tịnh ấy, hành giả tập trung vào tợ tướng trở lại. 


Bằng cách ấy hành giả có thể sẽ đạt đến nhị thiền chỉ có hý, lạc và nhất tâm. Sau đó hành giả 
cũng tu tập năm loại thuân thục của nhị thiên. 


Khi hành giả đã thành công, và muốn tu tập tam thiền, thì nên xuất khỏi nhị thiền bây giờ đã 
quen thuộc ây, suy xét đến những khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tam 
thiền. Đó là, nhị thiền này còn gân với SƠ thiền có các thiền chỉ thô, tầm, tứ. Và nhị thiền, tự thân 
nó có thiền chi thô là hÿ[12], khiến cho nó kém an tịnh hơn tam thiền, một bậc thiền không có hỷ. 
Vì thế, bây giờ không có ước muốn đối với thiền chi thô đó, mà chỉ ước muốn các thiền chi an 
tịnh, hành giả sẽ tập trung vào tợ tướng trở lại và đắc nhị thiền. Khi xuất khỏi nhị thiền, và duyệt 
lại các thiền chỉ, thì thiền chỉ hỷ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi lạc và nhất tâm có vẻ an 
tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ thiền chỉ thô và có được các yếu tổ an tịnh, hành giả định tâm trên tợ 
tướng trở lại. Theo cách này, hành giả có thể sẽ đạt đến tam thiền, chỉ có lạc và nhất tâm. Sau đó 
hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục đối với tam thiền như trứơc. 


Khi đã thành công và hành giả muốn tu tập tứ thiền, thì cần phải xuất khỏi tam thiền đã quen 
thuộc đó, suy xét đến các khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tứ thiền. Đó là, 
tam thiền này còn gần với nhị thiền, có thiền chi thô là hỷ. Và tam thiền tự thân nó có thiền chỉ 
thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hơn tứ thiền, không có lạc. Bây giờ với ước muốn đạt đến tứ 
thiền, hành giả lập lại định trên tợ tướng và đắc tam thiên. Khi xuất khỏi tam thiền, duyệt lại các 
thiền chỉ, hành giả thấy rằng thiền chị lạc có vẻ thô, trong khi xả và nhất tâm an tịnh hơn. Vì thế, 
để từ bỏ yếu tố thô và có được các yếu tô an tịnh, hành giả lại tập trung vào tợ tướng. Theo cách 
này hành giả có thê sẽ đắc tứ thiền, chỉ có xả và nhất tâm. Và cũng như trước, hành giả nên tu tập 
năm loại thuần thục đối với tứ thiền. 


Với sự chứng đắc tứ thiền, hơi thở dừng lại hoàn toàn. Sự kiện này hoàn tất giai đoạn thứ tư 
trong việc tu tập niệm hơi thở. 


(4) "An tịnh thân hơi thở , ta sẽ thở vào” vị ấy tập như vậy, và "An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở 
ra” vị ây tập như vậy. 


Giai đoạn này bắt đầu ngay trước khi ømi/a (tướng) xuất hiện, và khi định đã được tu tập qua 
bôn bậc thiên, hơi thở càng lúc càng trở nên an tịnh hơn, cho đên khi nó dừng lại hoàn toàn ở tứ 
thiền. 


Bồn bậc thiền này cũng còn gọi là bốn thiền sắc giới (rupavacara jhãnga), VÌ chúng chỉ có thể cho 
quả tái sanh trong cõi sắc giới. Song ở đây chúng tôi không khuyến khích quý vị hành giả tu 
thiền đề được tái sanh vào cõi sắc giới, mà chỉ dùng chúng làm nền tảng đề phát triển thiền Minh 
sát (Vipassana). 


Khi hành giả đã đạt đến tứ thiền bằng cách dùng niệm hơi thở, và đã tu tập năm pháp thuần thục, 
ánh sáng của định sẽ sáng chói, rực rỡ và tỏa chiếu, và nếu muốn vị ấy có thể chuyền sang tu tập 
thiền Minh sát. Ngược lại, hành giả cũng có thể tiếp tục tu tập tịnh chỉ (samafha). Đó sẽ là đề tài 
của bài giảng kế, hành giả tu tập thiền chỉ trên ba mươi hai phần của thân (32 thê trược), bộ 
xương, mười kas/ (biến xứ) vv... như thế nào. 


HỎI ĐÁP 1 


Hỏi 1.1: Trong bốn giai đoạn của thiên niệm hơi thở (änãpãnasati), làm sao để chúng tôi xác 
định được khi nào thì chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác? 


Đáp 1.1: Đức Phật dạy anapãnasdfi tuần tự từng bước một: hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi 
thở và hơi thở vi tê, cho dê hiệu vậy thôi. Lúc hành thực thụ, cả bôn giai đoạn có thê xảy ra cùng 
một lúc. 


Như vậy, nêu hành giả có thể tập trung vào toàn hơi thở dài, và toàn hơi thở ngắn trong khoảng 
một giờ, lúc â ấy (khi định của hành giả nâng cao) hơi thở của hành giá tự động trở nên vi tế, và, 
hành giả có thể chuyên sự tập trung vào hơi thở vi tế. Khi hơi thở vi tế là dài, hành giả sẽ cố gắng 
biết toàn hơi thở dài và vi tế ấy; khi hơi thở vi tế là ngắn, hành giả cố gắng biết hơi thở là ngắn 
và vi tê ây. 


Nếu hơi thở tự nó không trở thành vi tế, hành giả sẽ tập trung vào hơi thở đó (tác ý - manäsikãra) 
với quyết định rằng nó phải là vi tế[13]. Theo cách đó, hơi thở sẽ trở nên vi tế, nhưng hành giả 
không được cố tình làm cho hơi thở vi tế, cũng như không cô ý làm cho nó dài ra hoặc ngắn lại; 
chỉ quyết định rằng nó phải trở nên an tịnh thôi. Theo cách này, hơi thở dài, hơi thở ngăn, toàn 
hơi thở và hơi thở vi tế, cả bốn giai đoạn, đã được gồm trong một giai đoạn duy nhất. 


Ở phần trước của giai đoạn thứ tư , hơi thở chỉ trở nên rất vi tế, chứ chưa diệt hoàn toàn. Hơi thở 
diệt hoàn toàn chỉ có ở tứ thiên. Đây là giai đoạn vi tê nhât. 


Hỏi 1.2: Trong thiển có cân thiết phải có một nimitta (tướng) không? 


Đáp 1.2: Trong một vài để mục thiền (kamnaffãna) như niệm hơi thở, thiền đề mục #as¡/ 
(biên xứ) và thiên đê mục bât tịnh (asbha), một nữmffa rât cân thiệt. Nêu hành giả muôn đắc 


thiền trong các đề mục thiền khác, như tùy niệm Phật (8uđähãnussãii), có thể không cần nimiffa. 
Trong thiên tâm từ (meffä bhãvanđ), phá bỏ ranh giới được gọi là øén/fa (tướng)[14]. 


Hỏi 1.3: Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở "hôn" của họ xuất ra khỏi 
thân. Như vậy có đúng không, hay họ hành sai? 


Đáp 1.3: Thường thường, tâm an định có thể tạo ra một nimifía. Khi định càng sâu và mạnh mẽ, 
lúc đó, do các tưởng sai biệt, mà các øi¿i/a khác nhau sẽ xuất hiện. Chẵng hạn, nêu hành giả 
muốn nữa là đài, nó sẽ dài, muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn: muốn nó tròn, nó sẽ tròn, muốn nó 
màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế các tưởng khác nhau có thê phát sinh trong lúc đang hành niệm hơi 
thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang ở ngoài thân. Đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ 
không phải do một linh hồn. Không có vẫn đề gì cả. Cứ việc bỏ qua nó và trở lại với niệm hơi 
thở của hành giả. 


Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh- sắc chân đề (paramatha nãma-rupa) bên trong và bên 
ngoài, lúc đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn, nghĩa là hành giả sẽ không 
tìm đâu ra một linh hồn. Vì vậy, hành giả cần phải phá bỏ các nguyên khối tưởng về danh sắc, và 
thấu hiểu danh sắc chân đề. 


"Nanadhatuyo vinibbhujiiva ghanavinibbhoge kate anattalakkhanafn yathãvasarasato upa thai" 
(Khi chúng ta phá bỏ được nguyên khôi tưởng, thì vô ngã tưởng (anaffa saññ4) sẽ khởi lên)[15]. 


Chính do nguyên khối tưởng mà phát sinh cái tưởng về một linh hồn này. 


Muốn phá bỏ nguyên khối tưởng về sắc, trước tiên chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc - rữpa 
kalapas (kalapas: là những phần tử nhỏ, hay nhóm, bọn hoặc tổng hợp sắc). Kế đó hành giả phải 
phân biệt các loại sắc chân đề khác nhau, có ít nhất tám sắc trong mỗi r#pa-kalãpa (nhóm sắc). 
Không làm điều này thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mắt[ 1ó]. 


Tương tự, không phá bỏ nguyên khối tưởng về danh, thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mắt. 
Chẳng hạn, khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thể nghĩ rằng cái tâm lang thang ấy là linh 
hồn của mình. 


Làm thế nào để hành giả phá bỏ được cái nguyên khối tưởng về danh này? Chắng hạn, lấy một 
tiên trình ý môn thuộc cận định có đôi tượng là tợ tướng làm ví dụ. 


Trong tiến trình nhận thức như vậy có một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành tâm avam4). 
Trong sát-na ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành và trong môi sát-na tốc hành có ba mươi 
bốn tâm hành. 


Trong một tiến trình nhận thức như vậy có bốn loại nguyên khối tưởng cần phải được phá bỏ 
băng Minh sát trí. 


1. Nguyên khối tưởng về tính tương tục (sawafi ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này hành giả 
cần phải phân biệt (đề thấy) bằng cách nào từng tâm khác nhau cùng với các tâm sở của nó khởi 
lên trong mỗi sát-na tâm suốt tiến trình nhận thức. 


2. Nguyên khối tưởng về tập hợp (samuha ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần 
phải phân biệt đề thấy ra mỗi tâm và mỗi trong các tâm sở của nó trong từng sát-na tâm suốt tiễn 
trình nhận thức. 


3. Nguyên khối tưởng về phận sự (kicca ghana): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả cần phải 
phân biệt đặc tính, phận sự , sự thê hiện và nhân gần của mỗi tâm và mỗi tâm sở trong các tâm sở 
của nó. 


4. Nguyên khối tưởng về đối tượng (rammafa ghana): muôn phá bỏ khối tưởng này, hành giả 
cần phải phân biệt tiễn trình nhận thức thuộc minh sát tuệ (trí) đã phân biệt tiễn trình nhận thức 
mà hành giả vừa khảo sát (tiền trình ý môn thuộc cận định) . Điều này có nghĩa răng tiến trình 
nhận thức trước, tự nó cũng cần phải được biết bằng tiến trình nhận thức sau. 


Nêu hành giả phá bỏ được bôn loại nguyên khôi tưởng về danh theo cách này, hành giả sẽ chỉ 
thây sự sanh và diệt nhanh lẹ của tâm và các tâm sở của nó. 


Với tưởng vô thường ấy, hành giả không thể nào còn nghĩ tâm của mình là linh hồn nữa, vì khi 
có tưởng vô thường thì tưởng vô ngã cũng có mặt. Như Đức Phật đã dạy trong Kinh 
Meghiya[17]. 


Aniccasanñino meghiya anaftasanna safhari (Này Meghiya, đối với ai có minh sát trí về vô 
thường mạnh, thời minh sát trí về vô ngã cũng sẽ hiển lộ cho người ấy). 


Hỏi 1.4: Tướng hơi thở (nãpãnã nimitta) từ đâu đến? Cái gì làm cho nó xuất hiện? 


Đáp 1.4: Hầu hết các tâm sanh lên dựa vào sắc ý vật hay tâm cơ tạo ra hơi thở. Do đó một tướng 
hơi thở thực thụ phải xuất phát từ hơi thở. Tuy nhiên không phải mọi tâm đều tạo ra một ii. 
Chỉ tâm nào có định sâu lắng mới tạo ra tướng. Vì thế, hơi thở do tâm định sâu lắng tạo ra mới 
làm cho tướng hơi thở (ãnãpãna-nimiffa) xuất hiện. Nếu tướng ở xa lỗ mũi, đó không phải là 
tướng thực. Một tướng có thể xuất hiện do định, nhưng đó không nhất thiết sẽ là tướng hơi thở 
thực thụ. Nếu øm¿a do thiền (hang) tạo ra, chúng ta có thể gọi đó là một øz/í/a hơi thở thực 
sự. Còn nêu nó không do thiền tạo ra, nó không phải là tướng hơi thở đích thực. Nếu hành giả 
định tâm trên tướng ây, thiền sẽ không sanh. Thông thường, định không trở nên mạnh và có năng 
lực nêu hành giả thiền trên tướng ấy, vì thế chăng bao lâu nó sẽ biến mắt. 


Hỏi 1.5: Bảy giai đoạn thanh tịnh và mười sảu tuệ Minh sát là gì? 
Đáp 1.5: Bảy giai đoạn thanh tịnh là: 


1. Giới thanh tịnh (Sa visuddhi) 

2. Tâm thanh tịnh (Ca visuddhi) 

3. Kiến thanh tịnh (D/ffiii visuddhi) 

4. Đoạn nghi thanh tịnh (Ka/ikhãvitarana visuddhi) 

5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (Maggãmaggaññiä fladassana visuddhi) 
6. Đạo hành tri kiến thanh tịnh (Pa fñpadañafa dassana visuddhi) 

7. Tri kiến thanh tịnh (5ã/#dassana visuddhi) 


Và 16 tuệ Minh sát là (Tuệ = Trị): 


. Danh sắc Phân tích trí (Tuệ) nãmaripa - pariccheda ñaf) 
. Tuệ Nắm bắt (phân biệt) Nhân duyên (paccaya pariggaha ñãƒw) 
. Tuệ Thầm sát Tam tướng (samnasana ñaãƒ†m) 

. Sanh Diệt Tuệ (udayabbaya ñãƒm) 

. Hoại Diệt Tuệ (bha/ga ñãƒmn) 

. Kinh Úy Tuệ (bhya ñãƒa) 

. Quá Hoạn Tuệ (đinavãnupassana ñãf†n) 

. Yếm Ly Tuệ (Mibbidãnupassanäa ñãƒa) 

9. Dục Thoát Tuệ (Muñcitukamyafa ñaã†mn) 

10. Giản Trạch Tuệ (Pa&a?ikha ñaãm) 

11. Xã Hành Tuệ (Safhãrupekkhã ñã†m) 

12. Thuận Thứ Tuệ (4nuloma ñãf†n) 

13. Chuyên Tộc Tuệ (Gotrabhi ñãƒm) 

14. Đạo Tuệ (Monga ñaƒm) 

15. Quả Tuệ (Phala ñãƒm) 

16. Phản Khán (Duyệt) Tuệ (Paccavekkhana ñã†n) 


œ%œ ~\ Œ tà Đ> CC) 


Bây giờ, hành giả đã biết tên gọi các tuệ minh sát là vậy, thử hỏi hành giả có kinh nghiệm của 
các tuệ ây không? Không (phải không?). Đó là lý do tại sao chỉ có kiên thức suông chưa đủ; hành 
g1ả cũng còn phải thực hành với nô lực lớn đê chứng ngộ chúng nữa. 


(Cuối bài giảng này Ngài Pa-Auk Tawyahayadaw đã giải thích thêm về năm triền cái như sau). 
Bây giờ chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về năm triền cái (nvaraa) 


1. Tham Dục (Kđmacchanda) 

2. Sân Hận (Byapada) 

3. Hôn trầm - thụy miên (7hina middha) 

4. Trạo cử - Hồi quá (Uddhacca kukkucca) 
5. Hoài nghi (W7cikicch4) 


Triền cái thứ nhất - Tham dục (Kamacchanda), là dính mắc vào tài sản hay vào con người. Đó 
chính là lòng mong ứơc đối với các đối tượng giác quan hay trần cảnh. Chăng hạn như hành giả 
có thể bị dính mặc vào cốc liêu (Ki) của mình. Trong khi đang hành thiền hành giả có thể nghĩ 
"Ỏ, giá mà cốc của ta đẹp đẽ thì hay biết mây". Hoặc bạn có thê nghĩ, "Ò, nếu mà cả căn phòng 
này mà thuộc về ta thì thật là tuyệt !" Nếu hành giả bị tràn ngập bởi tham dục như vậy, hành giả 
sẽ không thể nào tập trung tốt vào đề mục thiền của mình được. Hành giả phải vận dụng chánh 
niệm mạnh mẽ và thực hiện một nỗ lực để chặn đứng sự khởi lên của những tham dục này. 


Triền cái thứ hai - Sân hận (Byapada). Đó là oán ghét hay bất mãn với người hoặc vật nào đó. 
Chắng hạn, trong lúc ngồi thiền, nếu một thiền sinh ngôi kế bên gây ra tiếng động, hành giả có 
thể khởi tâm bực bội và nghĩ "Ôi, sao mà y làm ồn quá mức như vậy!" Nếu tâm hành giả bị sân 


hận hay bất mãn áp đảo, hành giả cũng sẽ không thê nào tập trung trên đề mục thiền của mình 
cho tôt được. 


Triền cái thứ ba - Hôn trầm - thụy miên (Thina middha). Nếu tâm yếu đuối, hay không thích 
thú trong đê mục thiên, hôn trâm thụy miên có thê xảy ra. Tuy nhiên, có lúc buôn ngủ cũng có 
thê là do mệt mỏi, bệnh hoạn, hoặc thiêu nghỉ ngơi. 


Triền cái thứ tư - Trạo cử - Hỗi quá (Uddhacca kukkucca). Nêu tâm hành giả bất an hay trạo cử 
nó sẽ giống như 1 đống tro bị hòn đá ném vào bay tứ tán và vung vãi khắp nơi. Tâm cũng phân 
tán như vậy. Trong khi hành thiền, hành giả không nên buông thả tâm, đề cho nó rơi khỏi đề mục 
thiền của mình. Nếu làm vậy, trạo cử sẽ xảy ra. Hồi quá là ân hận hay hối tiếc về những việc xấu 
đã làm, và những việc tốt lại bỏ qua trong quá khứ. Ở đây cũng vậy, hành giả phải vận dụng 
chánh niệm và nỗ lực lớn đề chận đứng sự khởi lên của trạo cử hối quá. 


Triền cái thứ năm - Hoài nghỉ ( Vicikiccha). Đó là sự hoài nghi về Đức Phật - Giáo Pháp - Chư 
Tăng; Tam học: Giới Định Tuệ; năm uân quá khứ; năm uân tương lai, năm uẫn quá khứ và tương 
lai; pháp Duyên khởi gồm - năm uẩn hiện tại. 

Nếu hành giả có sự hoài nghi về pháp hành thiền định, có thể hành giả sẽ không thiền được. 
Chẳng hạn, hành giả có thê nghĩ: "Có thể đắc thiền bằng niệm hơi thở được không?", "Liệu thiền 
(Jhãna) có thê đạt đến nhờ định tâm trên tướng hơi thở (ãnäpãna nimniffa) hay không?" 


Năm Triên cái làm chướng ngại cho thiên là như vậy. 


-ooOoo- 


[1] Thiền viện Pa-Auk = Pa-Auk Tawaya, đúng ra phải dịch là Rừng Thiền Pa-Auk (Pa-Auk 
Forest). 


[21 Visuddhi-magga - Bộ Luận Thanh Tịnh Đạo được xem là cuốn cầm nang giới thiệu về Thiền 
có căn cứ chính xác và bao quát. nhất, được soạn từ các bản chú giải cỗ điển có nguồn gốc từ thời 
đức Phật và lần kiết tập Kinh điển lần thứ nhất Luận sư 8đ2hoghosa (Phật Âm) đã dịch từ tiếng 
Sinhalese ra Pã# và Bhik. Ñãnãmof địch từ Pãƒ# sang Anh ngữ. 

B] D.IH. 9 

[4] D HI. 9.M. I. 10 


[5] Ở đây, vừưnaff&a đồng nghĩa với Paccavekkhafma., và là một từ được dùng trong luận của phụ 
chú giải. 


[6] Thiền diệt là thiền chứng mà tâm, tâm sở và các sắc do tâm tạo đều dừng lại. Chi tiết xem 
trang... 


[7I VS VINH "4nãpãnasadi khathã". 
[8] VS. TIibid 
{91 Chỉ tiết liên hệ đến thiền này, xem trang... 


[10] VS. X. "Nevasañna naãsaññayatana katha" B 287 (Neither Perception Nor Non-Percepfion 
Base Explanafion) 


[LI] Tác ý và phản khán xảy ra trong cùng tiến trình tâm Ý môn (manodvära vihi). Tác ý được 
thực hiện bằng Ý môn hướng tâm (anodvãra vajjana), trong trường hợp này, nó lấy một trong 
năm thiền chỉ làm đối tượng. Nó được theo sau bởi bốn, năm, sáu hoặc bảy tốc hành tâm 
(javana) phản khán có cùng một đối tượng. Xem bài giảng 5 

[12] Ngài Pa-Auk Tawya Sayadaw giải thích Tăng thiền chỉ hỷ là một yếu tố phụ thêm vào việc 
tăng cường sự gắn bó đối với lạc của bậc thiền (/»#ãna sukha) được xem là vi tế, vì đối tượng của 
nó cũng rất vi tế, nên không thể tạo thành dục lạc (rzga: sensual happiness) được. 

[13] Xem trang sau, để biết thêm chỉ tiết về an tịnh hơi thở. 

[14] Đây chỉ là một tên gọi, vì kỳ thực nó không phải là một øz⁄/£a đúng nghĩa. 

[I5] Vs. XXI "Upakkilesavinuftta Udayabbayanafa katha B739 (Trí quán sự sanh và diệt). 


[16] Chỉ tiết liên quan đến nguyên khối tưởng về sắc, xem trang sau 


L171U.N.I (cũng xem A. IX.I.1.3) 


BÀI PHÁP THOẠI 2 


Hành giả tu tập An chỉ định trên các đề mục Thiền khác như thế nào 


Trong bài giảng trước chúng ta đã bàn về cách làm thế nào đề tu tập đề mục niệm hơi thở cho 
đến tứ thiền, và làm sao đề tu tập năm loại thuần thục trong mỗi bậc thiền. Như đã đề cập ở 
trước, khi ánh sáng do định sanh bừng sáng và tỏa chiếu, nêu muốn hành giả có thể chuyên sang 
tu tập thiền minh sát. 


Nhưng lúc này hành giả cũng có thể tiếp tục phát trin thiền chỉ (szma¿ha) thêm. Hôm nay, 
chúng ta sẽ bàn vê cách làm thê nào đê tu tập các đê mục thiên chỉ khác như: quán ba mươi hai 
thành phân của thân (32 thê trược), bộ xương, mười kas77 (biên xứ) v.v... 


Hành giả tu tập Ba Mươi Hai Thê Trược như thế nào? 


Nếu muốn tu tập thiên (quán) ba mươi hai thể trược, trứơc tiên hành giả phải lập lại tứ thiền hơi 
thở (napana jhana) để ánh sáng của định bừng sáng và tỏa chiếu. Kế đó hành giả sẽ dùng ánh 
sáng ấy đề có gắng phân biệt ba mươi hai thành phân của thân, mỗi lần một phân. 


Ba mươi hai thành phần của thân gồm hai mươi phần với địa đại trội hơn, và muời hai phần với 
thủy đại trội hơn. Hai mươi phân thuộc địa đại (yêu tô đât) sẽ được phân biệt theo bôn nhóm 
năm. 


I H IH IV 

1. Tóc 6. Thịt 11. Tim 16. Ruột 

2. Lông 7. Gân 12. Gan 17. Trực tràng 

3. Móng S. Xương 13. Màng ruột 18. Vật thực chưa tiêu hóa 
4. Răng 9. Tủy 14. Bao tử 19. Phân 

5.Da 10. Thận 15. Phối 20 Óc 


Mười hai phần thuộc thủy đại sẽ được phân biệt theo hai nhóm sau: 


I H 

1. Mật 7. Nước mặt 
2. Đàm S. Mỡ nước 

3. Mủ 9. Nước miếng 


4. Máu 10. Nước mũi 


5. Mô hôi 11. Hoạt dịch (nước khớp xương) 
6. Mỡ 12. Nước tiểu 


Hành giả phân biệt mỗi lần một phần theo thứ tự đã đặt ra. Cố gắng thấy mỗi phần rõ rệt như khi 
hành giả soi mặt mình trong tâm gương sạch vậy. 


Trường hợp, khi đang làm như vậy mà ánh sáng do định sanh mờ đi và thân phần đang được 
phân biệt không còn rõ ràng, hành giả nên lập lại tứ thiền hơi thở, ánh sáng sẽ bừng sáng mạnh 
trở lại. Lúc đó quay về với việc phân biệt các thành phần của thân như trước. Bắt luận khi nào 
ánh sáng mờ đi hành giả chỉ việc lập lại tiến trình như vậy. 


Hành như thế nào đề hành giả có thể thấy, từ tóc cho đến nước tiểu, hoặc từ nước tiểu cho đến 
tóc, môi thân phân thực sự rõ rệt với trí thê nhập; duy trì pháp hành cho đên khi hành giả trở nên 
thiện xảo. 


Kế đó, lại dùng ánh sáng do định sanh ấy, trong khi mắt vẫn nhắm, hành giả sẽ cố gắng phân biệt 
(32 thê phần) của người khác kể bên hành giả. Nếu phân biệt được một người nào đó ở phía 
trước hành giả là rất tốt. Phân biệt ba mươi hai thành phần của thân trong người đó hay chúng 
sanh đó, từ tóc xuống đến nước tiêu và từ nước tiêu lên đến tóc, lập đi lập lại nhiều lần theo 
chiều xuôi, ngược như vậy. Khi đã thành công, hành giả sẽ phân biết ba mươi hai thê phần lúc 
bên trong, tức trong chính thân hành giả, và lúc bên ngoài, tức nơi thân người khác; cũng lập đi 
lập lại như vậy nhiều lần cho đến khi thiện xảo. 


Khi hành giả đã phân biệt được ba mươi hai thể phần bên trong và bên ngoài như vậy, năng lực 
thiền của hành giả sẽ gia tăng. Theo đà ấy hành giả dần dần mở rộng lãnh vực phân biệt của hành 
giả ra mỗi lần một ít, từ gần cho tới xa. Không nên nghĩ rằng hành giả sẽ không thể phân biệt 
được những chúng sanh ở quá xa. Cứ sử dụng ánh sáng bừng tỏ của tứ thiền, hành giả có thê dễ 
dàng thấy những chúng sanh ở xa, không phải với mắt thường, mà với tuệ nhãn (ñZ/1“ cakkhu). 


Hành giả có thể mở rộng phạm vi phân biệt của mình trong cả mười hướng: trên, dưới, đông, tây, 
nam, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc và tây nam. Lấy bất cứ ai đề phân biệt cũng được, có thê 

đó là người, thú, hay những chúng sanh khác trong mười hướng ấy, và phân biệt ba mươi hai thể 
phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài mỗi lần chỉ một người hay một chúng sanh khác. 


Khi hành giả không còn thấy đàn ông, đàn ba, chư thiên hay trâu bò và những sinh vật khác đại 
loại như vậy nữa, mà chỉ thấy các nhóm thuộc ba mươi hai thể phần, bất luận khi nào và bất luận 
chỗ nào hành giả nhìn đến, dù bên trong hay bên ngoài, lúc ấy hành giả có thê được nói là đã 
thành công, thiện xảo và nhuần nhuyễn trong việc phân biệt ba mươi hai thê trược. 


Ba cửa vào Niêt-bàn 


Đến đây, chúng ta sẽ xem xét những gì được gọi là ba cửa vào Niết-bàn. Trong 

"Mahäsatipa ffhiãna sutfa"[L, (Đại Niệm Xứ Kinh), đức Phật dạy bốn niệm xứ là con đường duy 
nhất đi vào Niết-bàn. Chú giải giải thích thêm rằng có ba cửa đi đến Niết-bàn. Ba cửa ấy là 
những đề tài thiền chỉ (samZtha) thuộc kasin.a màu (va/fia kasiƒa: biên xứ hay vòng tròn sơn 


màu), quán bắt tịnh (pa#kkhữla manasikara) và không tánh hay vô ngã (suññaza), vốn là thiền tứ 
đạ1.[2] 


Do đó, khi một người đã thành thạo trong việc phân biệt ba mươi hai thành phần của thân, cả 
trong lân ngoài, vị ây có thê chọn tu bât kỳ một cửa nào trong ba cửa này. Cửa thứ nhât chúng ta 
sẽ bàn đên ở đây là thiên (quán) bât tịnh. 


Hành giả tu tập Thiền (Quán) Bộ Xương như thế nào 


Muốn tu tập thiền (quán) bất tịnh (pafkkhila manasikara) hành giả có thê lấy cả ba mươi hai thể 
trược hoặc chỉ một thể phần nào trong đó làm đối tượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách quán bộ 
xương, hay các phần xương, là một trong ba mươi hai thê phần trước. 


Đầu tiên hành giả phải lập lại tứ thiền hơi thở, cho đến khi ánh sáng bừng tỏ và tỏa chiếu. Rồi 
dùng ánh sáng ấy đề phân biệt ba mươi hai thành phần trong chính thân hành giả, rồi trong thân 
một chúng sanh khác kế bên. Phân biệt cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy một hoặc hai lân. 
Tiếp đến lấy bộ xương bên trong (thân hành giả), như một tông thẻ, và phân biệt bộ xương ấy với 
trí tuệ. Khi toàn bộ xương hiển hiện rõ ràng, lấy tính chất bất tịnh của bộ xương làm đối tượng, 
tức là lẫy khái niệm bắt tịnh về bộ xương ấy, và ghi nhớ đi ghi nhớ lại nhiều lần bộ xương đó là 
"bắt tịnh, bất tịnh": hoặc "bộ xương bắt tịnh - bộ xương bất tịnh"; hoặc "bộ xương, bộ xương". 


Ghi nhớ bằng bắt cứ ngôn ngữ nào hành giả thích. Quan trọng là hành giải phải có gắng giữ cho 
tâm an định trên đối tượng bất tịnh của bộ xương trong một hoặc hai giờ. Hãy cần thận ghi nhận 
màu sắc, hình đáng, vị trí và giới hạn của bộ xương, nhờ vậy tính chất bất tịnh của nó có thê phát 
sanh. 


Do sức mạnh và động lực thúc đây của định thuộc tứ thiền dựa trên niệm hơi thở, hành giả sẽ 
thầy rằng thiền này cũng được an lập sâu xa và sung mãn, nghĩa là hành giả sẽ có thể tạo ra, duy 
trì và phát triển được "tưởng" và "trí" về tính chất bát tịnh. 


Một khi định của hành giả trên tính chất bắt tịnh của bộ xương đã đựơc thiết lập, hành giả nên 
buông tưởng "bộ xương" ra, và chỉ duy trì nệm về tính chât bât tịnh thôi. 


Theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magga), thấy mầu SẮC, hình dáng, vị trí và giới hạn của một thể 
phân là đang thây học tướng (u„øøaha-nimiffa). Còn thây và phân biệt tính chât bât tịnh của phân 
đó là thây tợ tướng (pafibhäga nimif/4)|3]. 


Nhờ định tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bắt tịnh của bộ xương, hành giả có thê đạt đến sơ 
thiên, vào lúc đó năm thiên chi sẽ có mặt. Đó là: 


1. Tầm (Viakka): hướng và đặt tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bắt tịnh của bộ xương. 

2. Tứ (Vicãära): duy trì tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bắt tịnh của bộ xương. 

3. Hỷ (P7): thích thú với tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. 

4. Lạc (Sukkha): lạc kết hợp với tợ tướng thuộc tính chất bắt tịnh của bộ xương. 

5. Nhất tâm (Ekaggarä): sự hợp nhất của tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bắt tịnh của bộ xương. 


Theo cách tương tự, hành giả cũng có thể đắc sơ thiền trên tính bắt tịnh của một trong ba mươi 
hai thê phân khác. 


Một câu hỏi có thể đặt ra là "Làm thế nào hỷ và lạc lại có thể khởi lên với đối tượng là tính chất 
bất tịnh của bộ xương được?" Câu trả lời ở đây là, mặc dù hành giả đang tập trung vào tính chất 
bất tịnh của bộ xương, và cảm giác nó như bắt tịnh thực sự, vẫn có hÿ khởi lên vì hành giả đã thọ 
trì pháp môn thiền này, và vì hành giả đã hiểu được những lợi ích của nó, nghĩa là hành giả hiểu 
rằng cuối cùng nó sẽ giúp hành giả đạt đến sự giải thoát khỏi già, đau và chết. Hỷ và lạc cũng có 
thể khởi lên vì hành giả đã loại trừ các cầu uế của năm triển cái, làm cho tâm nóng nảy và mệt 
TỎI. 


Cũng giống như một người đi bươi rác đề kiếm đồ phề liệu, chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú khi 
gặp một đồng rác lớn, vì nghĩ rằng "Ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhờ đồng rác này". Hoặc như 
một người khổ sở vì trúng thực chắc chắn sẽ vui mừng và sung sướng khi đuợc nhẹ nhõm nhờ 
nôn tháo ra hay đại tiện được ra vậy. 


Chú giải Vi Diệu Pháp (4bhidhamma Commeniary) giải thích rằng bất cứ ai đã đạt đến sơ thiền 
trên tính chất bắt tịnh của bộ Xương, cũng phải tiếp tục tu tập năm loại thuần thục của sơ thiền. 
Sau đó, cũng ở tại đây, hành giả lấy một chúng sanh gần nhất, tốt hơn hết là một người đang ngồi 
phía trước, và với ánh sáng của định hành giả lấy bộ xương của người ấy làm đối tượng. Hành 
giả phải tập trung vào đó xem như bất tịnh, đồng thời tu tập tưởng (bất tịnh) này cho đến khi các 
thiền chi trở nên nồi bật. Mặc dù chúng nổi bật như vậy, theo chú giải, nó cũng không phải là cận 
định (upacãra samadhi) hay an chỉ định (appanä samadhi), vì đỗi tượng còn đang sống[4]. Tuy 
nhiên nêu hành giả tập trung vào bộ xương bên ngoài (của người khác) như thể nó đã chết, theo 
phụ chú giải của Vì Diệu Pháp, bộ Mila fixa, hành giả có thê đạt đến cận định[5]. 


Khi các thiền chi xuất hiện rõ rệt, hành giả sẽ tập trung lại vào bộ xương bên trong kế như bắt 
tịnh. Hành xen kẽ, lúc trong thân lúc ngoài thân, và lập đi lập lại nhiều lần. Khi hành giả đã thiền 
như vậy trên tính chất bất tịnh của bộ xương, và việc tu tập đã trở nên thâm sâu và sung mãn, 
hành giả nên mở rộng phạm vi phân biệt của mình ra trong cả mười hướng. Mỗi lần lấy một 
hướng, ở chỗ mà ánh sáng do định sanh của hành giả chạm tới, cứ tu tập như vậy đối VỚI Các 
hướng khác. Hành giả nên áp dụng trí thể nhập của mình vào cả gần lẫn xa, trong tất cả các 
hướng, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Thực hành cho đến khi bất cứ chỗ nào hành giả nhìn vào 
trong mười hướng, hành giả cũng chĩ thấy các bộ xương. Một khi đã thành công hành giả phải 
sẵn sàng để tu tập thiền trên &as¿/1z (màu) trắng. 


Tu tập 10 Kzs¿/# như thế nào? 

Các Kasifa màu 

Có bốn màu được dùng cho thiền Kas¡/ (biến xứ) là: xanh, vàng, đó, trắng. "Xanh" (z4) cũng 
có thê dịch là "đen", hoặc "nâu". Cả 4 kas// đêu có thê tu tập lên đên tứ thiên băng cách dùng 


các màu sắc của những thân phân khác nhau làm đôi tượng. 


Theo chú giải Vi Diệu Pháp, tóc, lông và tròng đen con mắt có thể được dùng thay cho kasin.a 
màu xanh, nâu, và đen đê đạt đên tứ thiên; mỡ và nước tiêu có thê được dùng thay cho kasin.a 


vàng; máu và thịt có thể được dùng thay cho &as¿/ đỏ, và các phần màu trắng như xương, răng, 
và móng tay móng chân có thê được dùng thay cho kas7/7% trăng|[ó6]. 


Hành giả tu tập Kasifa trắng như thế nào 


Kinh điển cho rằng &asi/a trăng có hiệu quả tốt nhất trong số bốn &as¿/1 màu, vì nó làm cho tâm 
trong sáng rõ ràng[7]. Vì lý do đó chúng ta sẽ bàn về cách tu tập &4s//1% trắng trước. 


Đầu tiên hành giả cũng phải lập lại tứ thền hơi thở, như vậy ánh sáng của định sẽ chói sáng và 
tỏa chiều hơn. Hành giả dùng ánh sáng này đề phân biệt ba mươi hai thể phần bên trong, rồi bên 
ngoài nơi một chúng sanh kê bên. Kế đến phân biệt chỉ một mình bộ xương. Nếu hành giả muốn 
phân biệt bộ xương ấy là bắt tịnh thì hành giả sẽ làm như vậy, bằng không, chỉ phân biệt bộ 
xương bên ngoài là đủ. 


Tiếp theo hành giả chọn, hoặc là phần trắng nhất trong bộ xương đó, hoặc, nếu toàn bộ xương là 
trăng, thì lây cả bộ xương, hoặc lây phân sau của xương sọ, và tập trung vào đó, xem như "trăng, 
trăng”. 


Hay, nếu muốn, nhất là khi định của hành giả thực sự bén nhạy, hoặc đã thấy bộ xương bên trong 
kể như bắt tịnh và đạt đến sơ thiền, hành giả có thể lấy bộ xương trắng ấy, và dùng đó như đối 
tượng sơ khởi của hành giả. 


Hành giả cũng có thê phân biệt tính chất bát tịnh trong một bộ xương bên ngoài trước, và làm 
cho tưởng (bất tịnh) ấy bền chắc và kiên cố, như vậy sẽ khiến cho màu trắng của bộ xương rõ rệt 
hơn. Kế tiếp, hành giả chuyên cái tưởng (bất tịnh) về bộ xương sang tưởng "trắng, trắng", và tu 
tập kasi/ia trắng thế vào đó. 


Với một trong những phần mầu trắng nơi bộ xương bên ngoài làm đối tượng, hành giả sẽ thực 
hành sao đê duy trì tâm an định trong khoảng một hoặc hai giờ. 


Nhờ sức mạnh và động lực thúc đây của định thuộc tứ thiền dựa trên hơi thở (anapänasai¡), hành 
giả sẽ thấy rằng tâm mình định an trụ (an định) trên màu trăng ấy trong một hoặc hai giờ, lúc đó 
bộ xương sẽ biến mắt và chỉ còn lại một vòng tròn trắng. 


Khi vòng tròn trắng ấy trắng như bông gòn thì đó là học tướng (wuggaha nimi#a). Khi nó bừng 
sáng và rõ nét như sao mai, thì là tợ tướng (palbhaga nini£(đ). Trước khi học tướng phát sanh, 
tướng bộ xương từ đó nó sanh ra, được gọi là chuân bị tướng (parikamma nimit/a). 


Tiếp tục ghi nhận &as¿/1a ấy là "trắng, trắng" cho đến khi nó trở thành tợ tướng. Duy trì định tâm 
trên tợ tướng cho tới khi hành giả nhập vào sơ thiên. Tuy nhiên, hành giả sẽ thây răng định này 
không bên và không kéo dài lâu. Đê làm cho nó bên và kéo dài lâu, hành giả cân phải mở rộng 
tướng (nimi11a). 

Muốn mở rộng tướng, hành giả phải định tâm trên tợ tướng trong khoảng một hoặc hai giờ. Sau 


đó quyết định mở rộng vòng tròn trắng ấy ra dần: một, hai, ba, hoặc bốn inch (inch = 2,54cm), 
tùy theo hành giả nghĩ mình có thể mở rộng nó đựơc bao nhiêu thì mở. Xem thử hành giả đã 


thành công hay chưa, nhưng cũng đừng cố gắng mở Tộng tướng mà trước đó không quyết định 
một giới hạn, tức là hành giả phải chắc chắn đã quyết định một giới hạn (để mở rộng tướng ra) 
như một, hai, ba hoặc bốn inch. 


Trong khi đang mở rộng tướng, có thể hành giả thấy rằng tướng đó trở nên không ô ồn định. Gặp 
trường hợp như vậy thì nên trở lại ghi nhận tướng ấy là "trắng, trắng" đề làm cho nó ồn định. Chỉ 
khi nào định của hành giả tăng trưởng thì tướng (ømi/?4) mới trở nên ồn định, vững vàng. 


Khi tướng đã mở rộng lần đầu tiên trở nên ôn định, hành giả nên lập lại tiễn trình, tức là, quyết 
định mở rộng nó ra một vài inch trở lại. Theo cách này hành giả có thể mở rộng tướng trong từng 
giai đoạn, cho tới khi kích thước được một mét, rồi hai mét v.v... Cứ làm như thế cho đến khi 
tướng mở rộng trong cả mười hướng quanh hành giả, không giới hạn, và sao cho bất luận chỗ 
nào hành giả nhìn đến, hành giả chỉ thấy màu trắng, ngay cả môt vết tích của sắc (vật chất), dù 
bên trong hoặc bên ngoài, hành giả cũng không thấy nữa. 


Nếu hành giả đã từng tu tập kas¡/7a trắng trong đời trước, thời kỳ giáo pháp của đức Phật hiện tại, 
hay thời kỳ giáo pháp của đức Phật trước đó, tức là, nếu hành giả đã có ba-la-mật (pãrami) về 
kasifna trắng, thì hành giả sẽ không cần phải mở rộng tợ tướng, vì khi hành giả định tâm trên đó, 
nó sẽ tự động mở ra trong cả mười hướng. 


Trong trường hợp nào cũng vậy, nhiệm vụ của hành giả lúc này là phải giữ cho tâm an định trên 
kasifa trắng đã mở rộng ra đó, và khi nó ồn định, lúc ấy cũng giống như treo một cái nón trên 
cái móc, hành giả đặt tâm mình vào một chỗ trên &s¿/1 trắng ấy. Giữ cho tâm ở đó, và tiếp tục 
ghi nhận "trắng, trắng". 


Khi tâm hành giả an tịnh và ồn định, thì kasi/1a trắng cũng sẽ được an tịnh và ôn định, đồng thời 
nó cực kỳ trắng, sáng và rõ ràng. Đây cũng là tợ tướng (pđfbhaãga nimiffa) do mở rộng tợ tướng 
kasiAa trắng ban đầu tạo ra. 


Hành giả phải tiếp tục hành thiền, cho đến khi có thê định tâm trên tợ tướng kasi/M trắng ấy liên 
tục trong một hoặc hai giờ. Khi đó các thiên chi trở nên nôi bật, rõ ràng và mạnh mẽ trong tâm 
hành giả, và hành giả kê như đã đạt đên sơ thiên. Năm thiên chỉ đó là: 


1. Tầm (vi/zkka): hướng và đặt tâm trên tợ tướng &øs//1a trắng. 

2. Tứ (vicära): duy trì tâm trên tợ tướng &as/1a trắng. 

3. Hỷ (pïi): thích thú đối với tợ tướng &øsi/1a trắng. 

4. Lạc (sukha): cảm giác sung sướng đối với tợ tướng. 

5. Nhất tâm (ekagga¿2): sự hợp nhất của tâm trên tợ tướng &as/1 trắng. 


Các thiền chỉ hợp lại gọi là thiền (/»ãna). Sau khi đắc sơ thiền xong, hành giả tiếp tục tu tập năm 
loại thuân thục trong sơ thiên, theo như cách đã đựơc mô tả trong bài giảng về niệm hơi thở, và 
sau đó tu tập nhị thiên, tam thiên, tứ thiên cũng như cách làm chủ các bậc thiên ây. 


Làm thê nào đê tu tập các Kasifn màu còn lại 


Nếu hành giả đã tu tập thiền &as¡/1 trắng đạt đến tứ thiền bằng cách dùng màu trắng của một bộ 
xương bên ngoài rồi thì hành giả cũng có thê tu tập &zs¿/ màu nâu, xanh hoặc đen bằng cách 
dùng tóc bên ngoài, &øs//1a vàng bằng cách dùng màu mỡ hoặc nước tiểu bên ngoài, và &asi/1 đỏ 
bằng cách dùng màu máu bên ngoài v.v... Hành giả cũng có thê dùng những thê phần ấy trong 
chính thân mình. 


Khi đã thành công, hành giả có thê tu tập các &s¿/ màu bằng cách dùng màu của những bông 
hoa, hoặc những đối tượng bên ngoài khác đều được. Tất cả những bông hoa màu xanh, nâu 
thầm đang mời gọi hành giả tu tập &as¿/w xanh. Tất cả những bông hoa vàng đang mời gọi hành 
giả tu tập &asi/1a vàng. Tất cả những bông hoa màu đỏ đang mời gọi hành giả tu tập &øs¿/1a đỏ. 
Tắt cả những bông hoa màu trăng cũng đang mời gọi hành giả tu tập &as¿/1a trắng. Như vậy, một 
hành giả thiện xảo có thê dùng bắt cứ thứ gì mình thấy đề tu tập định và tuệ, đó có thê là vật hữu 
tình hay vô tri, là bên trong hoặc bên ngoài đều được cả. 


Theo các kinh điển Pđ#, đức Phật dạy mười &zsi/a. Đó là bốn &as¿/ màu vừa đề cập, cộng 
thêm sáu kas77 đât, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng.[§] 


Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập sáu &s¿/w còn lại. 
Tu tập Kasifa Đắt 


Muốn tu tập kasi/1a đất, trước tiên hành giả phải tìm một mảnh đất bằng, có mầu nâu đỏ giống 
như mầu trời lúc rạng đông và không lẫn với cây que, đà, lá trong đó. Rồi dùng một cái cây hay 
một dụng cụ nào khác để vẽ một vòng tròn đường kính khoảng ba tắc (một foot). Đó là đề mục 
thiền của hành giả: một &as¿/a đất. Hành giả tập trung vào &as¿/ ấy và ghi nhận nó là "đất, đất". 
Tập trung trên đó khoảng một lát với mắt mở, sau đó nhắm mắt lại, và mường tượng kas/74 đất. 
Nếu không thê mường tượng được tướng (øii1a) bằng cách này, hành giả nên tái lập lại định tứ 
thiền hơi thở, hoặc tứ thiền &zs//1z trăng. Rồi dùng ánh sáng của định để nhìn vào &øs¿/ đất. Khi 
đã thấy tướng của đất rõ như lúc hành giả nhìn vào đó với mắt mở, như vậy là đã có học tướng 
(uggaha nimitta), hành giả có thể ra đi và tu tập tướng &as¿/ này ở một chỗ khác. 


Hành giả không nên tập trung vào màu của øiw¿#a đất (tướng đất), hoặc vào những đặc tính 
cứng, thô v.v... của yêu tô đất (địa đại), mà chỉ tập trung vào khái niệm về đất. Cứ tiếp tục tu tập 
học tướng (ggaha nữmiffa) này cho đến khi nó trở nên trong sạch, rõ ràng, lúc đó kế như đã 
chuyên sang tợ tướng (0a#bhãga nimiftfa). 


Sau đó, hành giả nên mở rộng tợ tướng ra dần mỗi lần một ít trong cả mười phương, và tu tập 
thiên này cho đên tứ thiên. 


Tu tập Kasifa Nước 


Muốn tu tập kasi/1a nước, hành giả phải dùng một cái tô, hay xô, hoặc một giếng nước trong sạch 
rõ ràng. Tập trung vào khái niệm về nước như " nước, nước; cho đến khi hành giả có được học 
tướng (uggaha nøửni#a), sau đó phát triển học tướng ấy như hành giả đã làm với kasi/1a đất. 


Tu tập Kastfa Lửa 


Muốn tu tập kasi/a lửa, hành giả nên dùng một ngọn đèn cây, một đống lửa hay bất kỳ một ngọn 
lửa nào khác mà hành giả nhớ đã thấy. Nếu không thể mường tượng ra được, hành giả có thê làm 
một bức màn hay tắm chắn khoét một lỗ tròn đường kính khoảng một foot (3 tắc) trên đó. Đặt 

bức màn phía trước đồng lửa củi hay lửa rơm ấy, sao đề hành giả chỉ thấy ngọn lửa qua lỗ thủng. 


Không để ý đến khói, và củi hay rơm đang cháy, hành giả chỉ tập trung vào khái niệm về lửa 
xem như "lửa, lửa" cho đên khi có được ggaha nữmiffa (học tuớng) rôi phát triên nó theo cách 
thường lệ. 


Tu tập Kasia Gió 


Kasi gió đựơc tu tập qua xúc giác, hoặc thị giác. Hành giả phải tập trung vào gió đang thôi qua 
cửa số hoặc cửa ra vào, xúc chạm trên thân thể; hoặc cảnh những chiếc lá hay cành cây rung 
chuyền trong gió. Tập trung vào khái niệm về gió xem như "gió, gió" cho đến khi hành giả có 
được học tướng. Hành giả có thể phân biệt tướng của gió bằng cách lập lại tứ thiền với một đối 
tượng kasi/ khác, và dùng ánh sáng của định đề thấy sự chuyền động này ở bên ngoài. Học 
tướng (ggaha nimita) như hơi bốc lên từ cơm sữa nóng, nhưng tợ tướng lại là sự bất động (của 
hơi ấy). Hãy tu tập zmi⁄a (tướng) theo cách thường lệ. 


Tu tập KasiHa Ảnh Sáng 


Muốn tu tập &asi/1 ánh sáng, hành giả phải nhìn vào những tia sáng khi chúng chiều vào phòng, 
qua một kẽ nứt trên tường chăng hạn, và rọi trên sàn nhà, hoặc khi những tia sáng ấy chiếu qua 
những chiếc lá của một cành cây và rơi trên đất. Hành giả cũng có thể nhìn lên qua những cành 
cây, vào ánh sáng trên bầu trời cao cũng được. Nếu không thể mường tượng được theo cách đó, 
hành giả có thể đặt một cây nến hay ngọn đèn bên trong một bình đất, rồi đặt cái bình ấy như thế 
nào đề những tia sáng hắt ra từ miệng bình ¡n lên trên tường. Tập trung vào vòng ánh sáng trên 
tường như một khái niệm, kế như "ánh sáng, ánh sáng" cho đến khi có được học tướng, rồi tu tập 
nó theo cách thường lệ, 


Tu tập Kasia Hư không 


Muốn tu tập kasi/1a hư không, hành giả nên nhìn vào khoảng không trong cánh cửa ra vào, cửa 
số, hay lỗ khóa. Nếu không thê mường tượng được hư không theo cách đó, hành giả có thê khoét 
một lỗ tròn trên miếng bìa cứng khoảng 2 tắc cho đến 3 tắc, cầm tắm bảng lên nhìn, sao để chỉ 
thấy bầu trời qua lỗ hồng, không có cây cối hoặc những đối tượng khác. Tập trung vào khoảng 
không trong vòng tròn đó như một khái niệm, xem như "hư không, hư không”, và tu tập tướng 
(nimifa) ấy theo cách thường lệ. 


Bồn Thiên Vô Sắc 


Một khi đã đắc bốn thiền sắc giới với từng &asi/a trong mười &as¿/1, hành giả có thể tiễn hành 
tu tập bôn thiên vô sắc (arupa /hãna): 


- Không vô biên xứ (akãsanañcaydtan4) 
- Vô sở hữu xứ (ãkiñcaññäyaqtana) 
- Phi tưởng, phi phi tưởng xứ (nevasañfña nãsaññayatana) 


Tu tập Không Vô Biên Xứ 


Muốn tu tập bốn thiền vô sắc, trước tiên hành giả phải suy xét đến những bắt lợi của sắc. Thân 
người được tạo ra bởi tỉnh cha, huyết mẹ này được gọi là "nghiệp sanh thân” hay "thân do nghiệp 
sanh" (karajakay4). Vì có thân nghiệp sanh này mà hành giả phải bị tắn công bởi các loại vũ khí 
như đao kiêm, giáo mác, súng đạn, và phải chịu bị hành hạ đánh đập đủ thứ. Thân nghiệp sanh 
cũng còn phải hứng chịu nhiều loại bệnh, như đau mắt, đau tai, đau tim chăng hạn. Vì thế hành 
giả phải suy xét với trí tuệ rằng vì có thân nghiệp sanh do sắc cấu thành, hành giả phải chịu đủ 
mọi loại khổ đau, và nêu như hành giả có thể thoát khỏi sắc này, hành giả cũng có thê thoát khỏi 
khổ đau ấy. 


Mặc dù tứ thiền tế sắc vượt qua được sắc thân vật lý thô, song nó vẫn phải dựa vào đó. Như vậy 
hành giả cần phải vượt qua sắc kasi/1. Sau khi đã suy xét như vậy, và hiện tại không còn dục hỷ 
đối với sắc kasi/a, hành giả phải lập lại tứ thiền với một trong chín kas//1[9], chăng hạn như 
kasifna đắt, xuất khỏi thiền ấy và suy Xét đến những bất lợi của nó: thiền này dựa trên sắc, cái mà 
hành giả không còn dục hỷ, thiền này có hỷ của tam thiền là kẻ thù gần; và nó thô hơn các thiền 
vô sắc. Có điều ở đây hành giả không cần suy xét đến những bất lợi của các tâm hành (năm thiền 
chỉ) trong tứ thiền, bởi vì chúng là như nhau trong các thiền vô sắc. Giờ đây không còn dục hỷ 
đối với tứ thiền tế sắc, nhưng hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an tịnh hơn của các thiền 
Vô sắc. 


Sau đó hành giả mở rộng tướng, ở đây là kasi1a đất, sao cho nó trở thành vô biên, hoặc bao 
nhiêu tùy ước muốn của hành giả, và thay thế sắc &as¿/a với khoảng không nó chiếm giữ, nhờ 
tập trung trên khoảng không ấy kê như "hư không, hư không" hay "không vô biên, không vô 
biên". Những gì còn lại là khoảng không vô biên trước đó đã bị chiếm giữ bởi kasi/a. 


Nếu không thê làm được như vậy, hành giả nên phân biệt và tập trung vào khoảng không của 
một chỗ nào đó trên tướng &øs¡/w đất, rồi mở rộng, khoảng không ấy ra đến vũ trụ vô biên. Kết 
quả là toàn bộ tướng kas//w đât được thay thê băng hư không vô biên. 


Cứ tiếp tục tập trung vào tướng (w„ửmia) không vô biên â ấy cho đến khi đắc thiền, rồi sau đó hành 
giả tu tập năm loại thuần thục. Đây là thiền chứng vô sắc thứ nhất, cũng còn gọi là không vô biên 
xứ. 


Tu tập Thức Vô Biên Xứ 


Thức Vô Biên Xứ (viññawñcayafana) hay thiên vô sắc thứ hai, có đôi tượng là tâm không vô 
biên xứ (akãsãnañcäydfana cifífa), mà đôi tượng của nó vôn là hư không vô biên. 


Muốn tu tập thức vô biên xứ, hành giả phải suy xét đến những bắt lợi của không vô biên xứ, đó 
là thiền chứng này có tứ thiền tế sắc kế như kẻ thù gần và bản thân nó không được an tịnh như 
thức vô biên xứ. Lúc này, không còn dục hỷ đối với không vô biên xứ, song hành giả cũng phải 
suy xét đến tính chất an tịnh hơn của thức vô biên xứ. Rồi tập trung vào tâm có đối tượng là " 
không vô biên â ấy nhiều lần và ghi nhận nó là "thức vô biên, thức vô biên" hoặc chỉ "thức, thức 


Cứ tiếp tục tập trung vào tướng thức vô biên cho đến khi hành giả đạt đến thiền (na), và sau 
đó tu tập năm loại thuân thục. Như vậy, đây là thiên chứng vô sắc thứ hai, hay còn gọi thức vô 
biên xứ thiên. 


Tu tập Vô Sở Hữu Xứ: 


Thiên vô sắc thứ ba, cũng còn gọi là Vô sở hữu xứ thiền (ak¿ãcaññãyatana), lây đôi tượng là sự 
văng mặt của tâm vốn có không vô biên kế như đối tượng của nó, và tâm này cũng chính là đối 
tượng của thức vô biên xứ. 


Muốn tu tập vô sở hữu xứ, hành giả phải suy xét đến những bắt lợi của thức vô biên xứ, như 
thiền này có không vô biên xứ là kẻ thù gần và bản thân nó không an tịnh như vô sở hữu xứ. Dù 
lúc này không còn dục hỷ đối với thức vô biên xứ, hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an 
tịnh hơn của Vô sở hữu xứ. Rồi tập trung vào sự vắng mặt (hay phi hữu) của thức vốn lấy không 
vô biên làm đối tượng của nó. Trong trường hợp này có hai tâm thiền: một là tâm thuộc không 
vô biên xứ (akãsãnañcaä yalana ciffa), và hai là tâm thuộc thức vô biên xứ (v/ña1añcäyatana 
cifia). Mà hai tâm không thê khởi lên trong một sát-na tâm (ci/akkha/w). Khi tâm thuộc không 
vô biên xứ có mặt, thì tâm kia không thê có mặt, và ngựơc lại. Vì vậy, hành giả lẫy sự vắng mặt 
của tâm thuộc không vô biên xứ làm đối tuợng, và ghi nhận nó là "không có gì, không có gì" 
hoặc "vắng mặt, văng mặt". 


Cứ tiếp tục tập trung vào ø⁄a (tướng) ấy, cho đến khi đắc thiền, rồi hành giả tu tập năm loại 
thuân thục (đôi với vô sở hữu xứ). Như vậy, đây là thiên vô sắc thứ ba, cũng còn gọi Vô sở hữu 
xứ thiền. 


Tu tập Phí Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ 


Thiền vô sắc thứ tư cũng còn gọi là Phi tưởng, phi phi tưởng xứ (nevasaññäfnäsaññãyatana). Sở 
đĩ gọi vậy là vì tưởng trong thiền này là cực kỳ vi tế. Thực sự, tất cả các tâm hành trong thiền 
này cũng đều vi tế cực kỳ như vậy, nên cũng có thê nói phi thọ phi phi thọ, phi tâm phi phi tâm, 
phi xúc phi phi xúc v.v... Tuy nhiên vì thiền này được giải thích dưới dạng tưởng, và vì nó có đối 
tượng là tâm thuộc vô sở hữu xứ[10], nên được đặt tên là Phi tưởng phi phi tưởng xứ vậy thôi. 


Muốn tu tập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, hành giả cũng phải suy xét đến những bắt lợi của 
vô sở hữu xứ, tức là thây nó có thức vô biên xứ là kẻ thù gần, và bản thân nó không an tịnh như 


phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hơn nữa, tuởng, như đức Thế Tôn nói, là bệnh hoạn, là cục bướu, là 
mũi tên. Lúc này, dù không còn dục hỷ đối với vô sở hữu xứ, hành giả cũng phải suy xét đến tính 
chất an tịnh hơn của phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi tập trung liên tục vào tâm của vô sở hữu xứ 
kế như "an tịnh, an tịnh". Cứ tập trung vào tướng (mía) "an tịnh, an tịnh” như vậy liên tục, 

cho đến khi đắc thiền, rồi sau đó hành giả tu tập năm loại thuần thục. Đây là thiền vô sắc thứ tư, 
cũng còn gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Hôm nay chúng ta đã bàn về cách tu tập mười &øsi/1a, và tám thiền chứng: bồn thiền sắc giới, và 
bốn thiền vô sắc. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào đề tu tập bốn phạm trú 
(brahmavihara): Từ, bị, hỷ và xả; và bốn thiền bảo hộ (caturarakkha bhavana): Tâm từ, nệm ân 
đức Phật, quán bắt tịnh và niệm sự chết. 


HỎI ĐÁP 2 


Hỏi 2.1: Người mới bắt đầu hành thiên phải qun bình định căn và tuệ căn như thế nào? Họ phải 
thực hành tuệ trong niệm hơi thở ra sao? 


Đáp 2.1: Ngay trong bài giảng đầu, chúng tôi đã nói về việc quân bình ngũ căn (ndriya), tuy 
nhiên ở đây chúng tôi có thể tóm tắt lại những gì đã nói ấy. Thực sự, đối với hành giả SƠ CƠ, VIỆC 
quân bình ngũ căn không quan trọng lắm. Lý do là vì họ chỉ là những người mới bắt đầu, và các 
căn của họ vân chưa phát triển. Lúc đầu hành thiền, tâm thường hay dao động. Do đó các căn 
vẫn chưa mạnh và có năng lực. Chỉ khi nào chúng phát triên mạnh và có năng lực, lúc ấy mới 
cần phải quân bình chúng. Tuy thế, nếu hành giả sơ cơ có thể quân bình được các căn ngay ở giai 
đoạn đâu, thì dĩ nhiên, cũng là điều tốt. 


Chăng hạn, lúc này hành giả đang hành thiền niệm hơi thở - ãnãpãsaii. Biết hơi thở là tuệ 
(paññaä). Ghi nhớ hơi thở là niệm (sa). Sự hợp nhất của tâm trên hơi thở là định (sanãdji). Sự 
nỗ lực đề biết hơi thở cho rõ ràng là tỉnh tấn (wiriy;a). Tin rằng niệm hơi thở có thể đưa đến chứng 
thiền là tín (sưđ4h3). 


Hành giả sơ cơ phải cô gắng phát triển các căn mạnh mẽ và đầy năng lực này. Tức là, niềm tin 
của hành giả trong pháp niệm hơi thở phải đủ mạnh. Tinh tấn của hành giả để biết hơi thở một 
cách rõ ràng phải đủ mạnh. Niệm hay sự ghi nhớ hơi thở của hành giả phải đủ mạnh. Định của 
hành giả trên hơi thở phải đủ mạnh. Hành giả phải thấy hơi thở một cách rõ ràng, phải cô gắng 
phát triên ngũ căn cho mạnh mẽ và quân bình chúng. Nếu một căn nào đó thái quá, các căn khác 
sẽ không thê làm nhiệm vụ của chúng một cách thích đáng. 


Chăng hạn, nếu tín quá mạnh, nó sẽ tạo ra sự xúc động. Điều này có nghĩa là tấn căn không thê 
duy trì các tâm hành đông sanh trên hơi thở; niệm căn không thê an lập được trên hơi thở; định 
căn không thê tập trung sâu vào hơi thở; và tuệ căn không thê biệt hơi thở một cách rõ ràng. 


Còn khi tinh tấn thái qua, nó sẽ làm cho tâm bất an, vì thế các căn khác cũng trở nên yếu ớt, và 
không thể thực hiện những nhiệm vụ của chúng một cách thích đáng. Khi niệm yếu, hành giả 


chăng thê làm được gì, vì hành giả không thê tập trung vào hơi thở, sẽ có ít hoặc không có tính 
tân đề phân biệt hơi thở, và có thể không có tín trong khi ấy. 


Hiện tại, hành giả đang hành thiền chỉ (samatha). Trong thiền chỉ, định mạnh là tốt, nhưng nếu 
thái quá sẽ tạo ra lười biêng, giải đãi. Khi đã lười biêng, các căn khác cũng trở nên yêu đi, và 
không thê thực hiện nhiệm vụ một cách thích đáng được. 


Ở giai đoạn này tuệ rất yếu hoặc hạ liệt. Nó chỉ biết hơi thở tự nhiên. Vì vậy, đối với hành giả sơ 
cơ đang hành thiền chỉ (sam¿ha) chỉ cần biết hơi thở một cách rõ ràng là đủ. Khi học tướng 
(uggaha nimifía) hoặc tợ tướng (palbhaga nimif(a) xuất hiện, trí tuệ sẽ biết học tướng hay tợ 
tướng ây. Có quá nhiều kiến thức phổ thông ngoài những điều này sẽ không tốt, vì hành giả có 
thể luôn luôn thích bàn luận và bình phẩm. Nếu một người hành thiền luận bàn và bình phẩm quá 
nhiều về pháp niệm hơi thở, chúng tôi có thể nói rằng tuệ của người ấy thái quá, một điêu dễ làm 
cho các căn khác yếu đi và không thể làm nhiệm vụ một cách thỏa đáng được. 


Vì vậy, mặc dù chưa phải là việc quan trọng lắm, song quân bình các căn vẫn được xem là có ích 
dỗi với người mới bắt đầu hành thiên. Quân bình chúng như thế nào? Chúng ta phải thực hành 
với chánh niệm và tinh tắn mãnh liệt để biết rõ hơi thở, và tập trung vào hơi thở với niềm tin 


(tín). 


Hỏi 2.2: Tại sao, sau khi đạt đến tứ thiên chúng ta không đi thẳng vào phân biệt ngũ uẩn, tính 
chất vô thường - khổ - vô ngã của chúng, để thành tựu Niết-bàn? Tại sao trước khi đắc Niễt-bàn 
chúng ta cân phải hành thiên trên ba mươi hai thể trược, bộ xương, kasifa trắng, tứ đại, danh- 
sắc, duyên khởi và Vipassanä (minh sát)? 


Đáp 2.2: Đức Phật dạy pháp hành Minh sát trên ngũ uấn cho ba loại người: người có tuệ nhạy 
bén, người mà tuệ minh sát của họ vê danh không được rõ rệt, và người thích hành ƒ?passana 
(minh sát) theo cách tóm tất. 


Thê nào là năm uân? Thê nào là sự khác nhau giữa năm uân và Danh-săc? 


Trước khi trả lời câu hỏi thứ hai này, chúng ta hãy bàn qua về Danh-sắc và ngũ uấn. Có bốn thực 
tại tuyệt đôi hay pháp chân đê (paramafiha), tâm (ciffa), tâm sở (cefasikđ), sắc (rñpa) và Niệt- 
bàn (Nibbana). 


Muốn đạt đến Niết-bàn, thực tại tuyệt đối thứ tư, chúng ta phải thấy được tính chất vô thường, 
khô và vô ngã của ba thực tại kia, tức là, chúng ta phải thây: 


1. Tám mươi chín loại tâm 
2. Năm mươi hai tâm sở 
3. Hai mươi tám loại săc.[1 1] 


Tám mươi chín loại tâm được gọi là thức uân (viãñã/iakkhandha). Trong năm mươi hai tâm sở, 
thọ là thọ uấn (vedanäkkhandha); tưởng là tưởng uẫn (saãñakkhandha); và năm mươi tâm sở còn 
lại là hành uân (sa/#&harakkhandha). Có khi tâm (c/i/a), và các tâm sở (cefasika) hợp lại gọi là 
Danh (z„zma). Có khi chúng lại được thấy dưới dạng bốn uấn: thọ uẫn, tưởng uẩn, hành uân và 


thức uân, gộp lại tạo thành Danh uấn (»zmakhandha). Sắc uân (räpakkhandha) là hai mươi tám 
loại sắc. Tâm, tâm sở và sắc hợp lại gọi là Danh-sắc („ãmä rñpa). Đôi khi chúng cũng được gọi 
là ngũ uân sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các nhân của chúng cũng chỉ là Danh-sắc. 


Năm uấn bị chấp thủ này là Khổ đề pháp (Dukkha sacca dhamma): các pháp (dhamma) thuộc về 
Khô thánh đê. Chúng cân phải được hiệu là như vậy. Trong "Ä⁄ahaãnidana sua" (Kinh Đại 
Duyên) thuộc Trường Bộ L, đức Phật giải thích: 


"Giáo pháp Duyên khởi này thật là thâm sâu, này đa, và thâm sâu thay là pháp Duyên khởi. 
Này nanda, chính do không không hiểu biết, không thể nhập Dhamma (pháp) này, mà chúng 
sanh hiện tại bị rối loạn như một tổ kén, rối ren như một ống chỉ, bùng nhùng như rễ lau đan bên, 
không thể tìm được lối thoát ra khỏi vòng luân hồi với những khổ xứ, ác thú... đọa xứ của nó" 


LLI. 
Liên quan đến lời tuyên bố này, các bản chú giải giải thích. 


Không một người nào, ngay cả trong giấc mộng, thoát ra khỏi cái vòng tử sanh luân lưu đáng sợ, 
đã từng hủy diệt (các hữu tình) như sâm sét, trừ phi người ấy, bằng dao tuệ, khéo mài trên đá 
thiền định cao thượng, cắt đứt đựơc cái bánh xe Sanh Hữu (duyên khởi), vốn không đưa ra một 
CƠ Sở nào (để hiểu được), do sự thâm sâu quá mức của nó, và cũng khó chấp nhận do tính chất 
phức tạp của nhiều pháp môn.[13] 


Điều này có nghĩa là người hành thiền nêu không biết, không thể nhập pháp Duyên khởi qua 
những giai đoạn Minh Sát Tuệ khác nhau, thì không thê thoát khỏi vòng tái sanh luân hôi. 


Trong A47gutara Nikãya (Tăng Chi Kinh) điều này đã được đức Phật nói rõ: "Và thế nào, này 
các tỳ khưu, là Thánh đê về Tập khởi của Khô? 


Do vô minh làm duyên, (có) các hành; hành làm duyên, có thức; thức làm duyên, có danh sắc; 
danh sắc làm duyên, có lục nhập; lục nhập làm duyên có xúc; xúc làm duyên, có thọ; thọ làm 
duyên, có ái; ái làm duyên, có thủ; thủ làm duyên, có hữu; hữu làm duyên, có sanh; sanh làm 
duyên, có già - chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


Như vậy là nguồn gốc (tập khởi) của toàn bộ khổ uân này. Này các tỳ khưu, đây gọi là Thánh đề 
về nguồn gốc "tập khởi của Khổ."[14] 


Đây cũng được gọi là pháp duyên khởi. Và đức Phật đã từng nói duyên khởi là Thánh đề về 
Nguốc gốc của Khô (samudaya sacca). 


Thánh đề về Khổ, là năm uân chấp thủ, và Thánh đế về Nguồn gốc của Khổ, tức pháp Duyên 
khởi, được gọi là các Hành (sa/#hãrz). Chúng là đối tượng của tuệ Minh sát (vinassanđ). Ở 
những giai đoạn khác nhau của tuệ minh sát hành giả phải nắm bắt được các hành này là vô 
thường, khổ và vô ngã. Không biết và thê nhập chúng, làm thế nào hành giả có thê năm bắt được 
chúng là vô thường v.v... Đó là lý đo tại sao chúng tôi phải dạy thiền Minh sát theo hệ thống. 


Muốn biết sắc chân đề, sắc thủ uân, hành giả phải hành thiền tứ đại cho tới khi thấy được sắc ấy 
bao gồm những phần tử nhỏ mà chúng ta gọi là các nhóm hay tổng hợp sắc (rữpa kalapas), và. 
hành giả cũng cân phải thấy được tứ đại trong các nhóm sắc nhỏ ây nữa[15]. Sau đó hành giả cần 
phân biệt cả hai: căn và đối tượng của nó cùng với nhau[16]. Không phân biệt sắc theo cách này, 
hành giả không thể nào phân biệt được danh, bốn danh uần chấp thủ. Đó là lý do vì sao chúng tôi 
dạy Vipassana theo từng giai đoạn. 


Bây giờ, trả lời cho câu hỏi thứ hai của hành giả. Theo truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ 
(Theraväda), có hai loại đề tài thiền (kammaffhäna) là: parihäriya kammaffhäna và sabbatthaka 
kammathãna. Pãrihäriya kamma ffhiãna - Ứng dụng nghiệp xứ - là đề tài thiền mà cá nhân mỗi 
hành giả qua đó tu tập định đề dùng làm nền tảng cho Minh sát (vipassan3). Hành giả phải luôn 
luôn sử dụng đề tài thiền này như nền tảng của mình. Còn Søbbatfthaka kammaffhäna - Nhất 
thiết xứ Nghiệp xứ - ngược lại, là đề tài thiền mà tất cả các hành giả đều phải tu tập giống 
nhau[17]. Đó là bốn thiển bảo hộ. 


1. Thiền tâm Từ (meftã bhãvanä) 

2. Niệm ân đức Phật (Buddhanussafi) 
3. Niệm sự chết (marafiãnussafi) 

4. Quán bắt tịnh (asubha bhãvan8) 


Như vậy, mặc dù một hành giả sử dụng niệm hơi thở như "Ứng dụng nghiệp xứ” của mình, Song 
vân phải thực hành bôn thiên bảo hộ này trước khi chuyên sang tu tập Minh sát. Đây là cách tiên 
hành theo đúng truyên thông đạo Phật. 


Muốn tu tập thiền tâm từ cho đạt đến một bậc thiền nào đó, nếu hành giả đã tu tập thiền kasi†w 
màu trăng đạt đến tứ thiền rồi vẫn tốt hơn. Câu chuyện về năm trăm vị tỳ khưu mà bài "Kinh Từ 
BỊ" (karafmyametta sufa) đã được đức Phật dạy cho họ là một điển hình. Các vị tỳ khưu này rất 
thông thạo trong mười &as¡/w (đề mục biến xứ) và tám thiền chứng (szmäpz?i), đã hành Minh 
sát đạt đến Sanh diệt tuệ (udayabbaya ñaƒm), và cùng nhau đi vào rừng để hành thêm. Nhưng 
cuối cùng họ phải quay về với đức Phật vì các vị chư Thiên cư ngụ trong khu rừng ấy cảm thấy 
khó chịu trước sự có mặt của các vị tỳ khưu và hiện ra những tướng quái dị để dọa dẫm các vị tỳ 
khưu này. Nhân đó đức Phật dạy họ bài kinh "Từ Bi" vừa như một đề tài thiền và vừa như một 
bài kinh cầu an (pari⁄2). Là một đề tài thiền, bài kinh này dành cho những vị đã đắc thiền tâm từ 
(metta jhãna) và đã phá bỏ được các ranh giới giữa những loại người khác nhau[1S]. Nói chung, 
"Kinh Từ Bi" là một pháp hành về tâm từ đã được chuyên biệt hóa, trong đó hành giả thực hành 
lên đến tam thiền bằng cách mở rộng tâm từ đến mười một loại người với ý nghĩ "Su&khino y 
khemino honu, sabbe sattä bhavantu sukhitaa" (Cầu mong tất cả chúng sanh được an ôn và 
hạnh phúc v.v...). Kinh nói rằng đức Phật biết năm trăm vị tỳ khưu này chắc chắn sẽ hành rất dễ, 
vì họ đã thành thạo trong mười &as¿/w. Và thiền tâm từ được hành dễ dàng hơn nhờ thiền &øsi/ 
như thế nào? 


Trong Tăng Chi Kinh đức Phật nói rằng trong bốn &øs7/1z màu (xanh, vàng, đỏ, trắng), kasi/1a 
trăng là thù thắng nhất[19]. Kasi/ trắng làm cho tâm hành giả trong sáng rõ ràng. Một cái tâm 
trong sạch và tĩnh lặng như vậy rất cao thượng và đầy năng lực. Nếu hành giả hành thiền tâm từ 
với tâm trong sáng, không có những phiên não, thì thường thường sẽ đắc thiền tâm từ trong một 


thời ngồi thiền. Vì vậy nêu hành giả nhập tứ thiền &øsi/1a trắng, sau đó xuất khỏi thiền ấy, và 
hành thiên tâm từ sẽ rât dê thành công. 


Đề đạt đến tứ thiền &zs¿/+ trắng, người hành thiền trước phải hành thiền bộ xương bên trong và 
bên ngoài. Vì như vậy sẽ làm cho thiền &as¡/% trắng trở nên đễ hơn. Do đó, sau tứ thiền hơi thở 
chúng tôi thường dạy các thiền sinh hành ba mươi hai thể trược, thiền bộ xương và thiền kasi/1a 
trắng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn các hành giả đều nói rằng tứ thiền kas¿/ trắng 
tốt hơn tứ thiền hơi thở, vì nó tạo ra một cái tâm rõ ràng hơn, trong sáng hơn và tĩnh lặng hơn, 
được xem là rất hữu ích cho việc hành các đề tài thiền khác. Vì thê chúng tôi thường dạy thiền 
kasifna trắng trước khi thiền tâm từ. 


Cũng có một vẫn đề chung đối với những người mới hành thiền. Có thể hành giả đã thành thiền 
tâm từ rồi. Nhưng, hành giả đạt đến thiền (/»ãna) chưa? Trong thực hành, nếu một hành giả 
muốn mở rộng tâm từ đến một người cùng phái nào đó, trước hết hành giả phải lấy khuôn mặt 
tươi Cười của người ấy làm đối tượng, rồi tu tập tâm từ hướng về người ây với ý nghĩ: "Cầu 
mong con người tốt đẹp này thoát khỏi sự khổ tâm v.v...". Đối với hành giả sơ cơ, khuôn mặt 
tươi cười ấy chăng bao lâu sẽ biến mất. Hành giả không thể nào tiếp tục thiền tâm từ của mình 
được, vì không có đối tượng, do đó mà hành giả không thể đắc thiền tâm từ hoặc một thiền nào 
khác. 


Nếu hành giả dùng tứ thiền &as¿/1 trắng, thì lại khác. Hành giả. xuất khỏi thiền này, và khi tu tập 
tâm từ, lúc ây nhờ có định đi trước nên khuôn mặt tươi cười (đối tượng) sẽ không biến mắt. 
Hành giả có thể tập trung sâu vào hình ảnh đó, và có thê đắc đến tam thiền tâm từ trong một thời 
tọa thiên. Nếu hành giả hành có hệ thống và đạt đến chỗ phá bỏ được những ranh giới giữa các 
hạng người, thì thậm chí hành giả có thể hành được mười một cách rải tâm từ theo Kinh Từ Bi 
(Karaffiyameftä sufía), và năm trăm hai mươi tám cách đề cập trong bộ "Luận Vô Ngại Giải 
Đạo" (Pafsambhidä Magga)[20]. Cũng chính vì lý do này, chúng tôi thường thường dạy thiền 
kasifna trắng trước thiền tâm từ. 


Hành giả cũng có thê đã hành pháp môn niệm Ân đức Phật (8uddhãmussaii). Song hành giả đã 
đắc cận định chưa? Khi người nào đã thành công trong thiền tâm từ rồi thực hành pháp môn tùy 
niệm Phật, họ có thê đạt đến cận định trong một thời ngồi thiền, ở đây cũng là do có định đi 
trước vậy. Quán bất tịnh (asubha) cũng sẽ trở nên đễ dàng. Nếu hành giả hành thiền (quán) bất 
tịnh đạt đến. sơ thiền, rồi sau đó niệm sự chết (mara/iãnussafi), hành giả có thê thành công trong 
một thời ngồi thiền. 


Đó là lý do tại sao chúng tôi dạy thiền &øs//a trắng trước bốn thiền bảo hộ. Tuy nhiên, nếu một 
hành giả muốn đi thắng vào Minh sát (vipassana), không hành bốn thiền Bảo hộ, họ có thê làm 
vậy, không có vấn đề gì cả. 


Hỏi 2.3: Vì sao, sau khi đã phân biệt danh và sắc rồi, thiên sinh còn phải hành các pháp môn 
thứ nhất và thứ năm của pháp Duyên khởi (pafliccasamuppada) nữa? Pháp môn thứ nhát và thứ 
năm áy là g?? [211 


Đáp 2.3: Theo truyền thống Thượng Tọa Bộ, có bảy giai đoạn Thanh Tịnh (visuđđ4ji). Năm 
thanh tịnh đâu là: 


1. Giới thanh tịnh (sa visudd”i) 
Giới có bốn loại[22] 


- Giới phòng hộ theo giới bổn (Pafmokkhã saffwarasila) 
- Giới phòng hộ các căn (indriya saffwvara s1]a) 

- Giới thanh tịnh sanh mạng (4/va pãrisuddhi s1la) 

- Giới liên quan tứ vật dụng (paccaya sannissita sila) 


2. Tâm thanh tịnh (c¿a visuddji) - là cận định và tám thiền chứng (samaäparii). 
3. Kiến thanh tịnh (đi visuddhi) tức Danh Sắc Phân tích trí (nãma rữpa paricchedañäfm) 


4. Đoạn nghỉ thanh tịnh (ka/khãvitarafa visuddhi) tức Tuệ năm bắt Nhân duyên (paccaya 
pariggaha ñafma), hay nói cách khác là tuệ thây duyên khởi tánh (oaccasamuppada) 


5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (m„aggãmaggañafa dassana visuddhi) tức tuệ Thâm sát tam 
tướng (samnasana ñãƒn) và tuệ quán Sanh diệt (udyabbaya ñãƒa) là những tuệ khởi đâu của 
Minh sát. 


Như vậy, trước Minh sát có bốn thanh tịnh. Tại sao? Minh sát là "tuệ" làm nhiệm vụ thấu rõ tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã của Danh Sắc và các nhân của chúng. Không biết Danh Sắc và 
các nhân của chúng, làm thế nào chúng ta có thê thấu hiểu được rằng chúng là vô thường, khổ và 
vô ngã? Chúng ta hành minh sát như thế nào? Chỉ sau khi chúng ta đã phân biệt được danh sắc 
và các nhân của chúng một cách rành mạch, chúng ta mới có thê hành thiền minh sát được. 


Danh Sắc và các nhân của chúng được gọi là các "Hành" (sz/#hära). Chúng diệt ngay khi vừa 
sanh, đây là lý do vì sao chúng là vô thường; chúng phải chịu sanh diệt liên tục, nên là khô; 
chúng không có tự ngã (27/4) hoặc một bản thê bên chăc không bị tiêu hoại, nên là vô ngã. 


Hiểu rõ vô thường, khổ và vô ngã theo cách này là Minh sát thực thụ. Vì vậy trước khi hành 
Minh Sát, chúng tôi dạy thiền sinh phải phân biệt danh, sắc và duyên khởi tánh. Chú giải giải 
thích nó như là "aniccamfi pañcakkhandha"[23] (ngũ uấn là vô thường), và "aniccanfi khandha 
pañcakafffI24]. Có nghĩa "Vô thường chính là năm uấn". Năm uẫn, nói cách khác, là danh sắc và 
các nhân của chúng. Như vậy, Minh sát thực thụ đòi hỏi người hành thiền phải biết năm uẫn, và 
các nhân cũng như quả của chúng. 


Đức Phật tùy theo căn tánh của người nghe mà dạy bốn phương pháp phân biệt duyên khởi. 
Trong Vô Ngại Giải Đạo, còn có một phương pháp nữa[25]. VỊ chỉ là có năm phương pháp hay 
năm pháp môn. Phương pháp thứ nhất trong sô đó được đức Phật dạy là phương pháp phân biệt 
duyên khởi theo chiều thuận. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, v.v... 


Phương pháp này phổ biến trong Phật giáo Nguyên Thủy (hay 7»eravada), nhưng lại rất khó đối 
với ai không có kiến thức về Vị Diệu Pháp (4bhidhamma). Ngay cả những hành giả có kiến thức 
Vi Diệu Pháp tương đối cũng vẫn có khả năng gặp nhiều khó khăn. 


Phương pháp thứ năm do Ngài Xá Lợi Phất dạy, và được ghi lại trong Kinh Tạng PZ/, bộ Vô 
Ngại Giải Đạo, tương đối dễ đối với hành giả mới thực hành minh sát. Phương pháp này nhắm 
vào việc phân biệt năm nhân quá khứ tạo ra năm quả hiện tại, và năm nhân hiện tại sẽ tạo ra năm 
quả vị lai. Đây là nguyên tắc chính trong phương pháp thứ năm. Nếu hành giả muốn biết nó bằng 
kinh nghiệm trực tiếp, hành giả phải hành cho tới giai đoạn này. 


Sau khi thực hành theo đúng hệ thống pháp môn thứ năm này, hành giả sẽ không gặp nhiều khó 
khăn khi hành phương pháp thứ nhất nữa. Vì lý do này chúng tôi dạy phương pháp thứ năm 
trước phương pháp thứ nhất. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ dạy cả năm phương pháp cho những ai có đủ 
thời gian, và nhất là muốn hành thêm. Nhưng, cho dù đức Phật dạy duyên khởi theo căn tánh 
người nghe, một phương pháp cũng là đủ đề đắc Niết-bàn rồi. Cũng vậy, vì phương pháp thứ 
nhất được xem là phổ biến trong Đạo Phật Nguyên Thủy, nên chúng tôi dạy cả hai phương pháp 
thứ nhất và thứ năm cho tiện. 


Một lần nọ, tôn giả Änanda sau khi đã hành pháp Duyên khởi theo bốn cách. Vào buổi chiều, 
ngài đi đên gặp đức Phật và bày tỏ: "Bạch Đức Thê Tôn, mặc dù pháp duyên khởi thâm sâu là 
vậy, nó cũng dê đôi với con." Đức Phật trả lời. 


"Etassa cãnanda, dhammassa ananubodhäa, appavedhã evamayafpaja tankãkulakqjaia, 
kulagafhihajata, mufjapabbajabhita apaya dugsatif vinipataf safTsarafn nãtivattaii." 


Nghĩa là không hiểu rõ pháp duyên khởi xuyên qua Tùy giác trí (anubodha ñãƒa) và Thông đạt 
trí (oa#vedha ñãƒm), con người không thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử (sz/#szra), và bôn ác 
đạo (apaya). Tùy, giác trí ở đây là trí phân tích Danh Sắc (nãma rũpa pariccheda ñãƒm), và trí 
phân biệt (nắm bắt) Nhân Duyên (pacãya pariggaha ñafna). Còn Thông đạt trí (Pafvedha ñãƒa) 
là tất cả các minh sát trí (vipassana ñãƒ1). Vì vậy, không hiểu rõ duyên khởi với tùy giác trí và 
thông đạt trí này, ta không thê đạt đến Niết-bàn. Từ đoạn kinh trên, chú giải nói răng không hiểu 
rõ duyên khởi, không ai có thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử, dù là trong giấc mơ.[26] 


-ooOoo- 


[I1 D.H.9.; MN. I. 1.10. 

[21 Cửa vào thuộc các &zs¡/ mầu đã đề cập trong Kinh Đại Niết-bàn (Maha Parinibbana Sutfa 
D.IL 3.), Abhibhayafana suffa - A. v1. V. 11.5). Cửa vào thuộc quán bât tịnh và không tánh (vô 
ngã) đã đựơc đê cập trong "Mahasafipa tháng suífa - Đại Niệm Xứ Kinh. D.TI.9. phân niệm 
Thân. 


[31 Vs. VII "Kãyagatäsati kathä" B 214 (Mindfulness oƒ the Body Explanation - Giải thích về 
NiệmThân 


[4 Vbh. A. vũ. L "%/antabhajanTya kăyãnupassana Niddesa". 
[5] Vbh. TI. 1bid. 

[6] Vbh, A. ibid 

1 A. X.LH1.9. "Pafamakosala suffa" (First Kosala suffa") 


[8IM. II. H17 MahäsakuludayT sutfa (Đại kinh Sakuludäya) và Das I (A hahkasifa!n 
solsakkatffukarm - Tám kasi/a và Mười sáu lân.) 


[91 Vì lẽ hư không không phải là sắc, do đó kasin.a hư không không thê được dùng để vượt qua 
sắc kasin.a nhăm đạt đên một thiên chứng vô sắc nào đó. 


[10] Điều này đã bàn đến ở trên, liên quan đến những tướng khác nhau trong niệm hơi thở 
(anaãpanasafi). 


{11] Chỉ tiết xem bản 1 

[121 D.H.2. "Mahamidana sufía" (Kinh Đại Duyên). 

[131 Vbh. A. vị. I "Su/antabhđjamiya VafW†anad" Vs. XVIIL. 

[14] A.HLHL.H.I. “77häãyafano sufta" (Sectarian Docfrines suffa). 

{151 Muốn biết về thiền tứ đại và các chỉ tiết liên hệ, xem bài giảng số 4. 
[16] Xem thêm ở phần "Giới thiệu". 


[17] Vê điêu tại sao và như thê nào hành giả phải bảo vệ thiên của mình, xem lại ở trên; chi tiệt 
xem bải giảng sô 3. 


[18] Chi tiết thêm về Thiền tâm từ, xem "Làm cách nào để tu tập các Phạm Trú và Thiền Bảo hộ" 


19] A. X. L.11.9" Pat£hama Kosal Suữa" 


[201 Ps. IL iv "Ä/etã Kathä" (Chú giải Thiền Tâm Từ). 


[21] Chỉ tiết về cách tu tập các pháp môn thứ nhất và thứ năm của Duyên Khởi pháp, xem bài 
giảng sô 6. 


[21 Vs L. "S1!appabhedakatha". 

[231 Vs. VII "4nãpãnasafi Katha" B. 236 
[241 Vbh. A. 1L. "5/antabhajanya Vafana" 
25] Ps. L. 1. 4. Dhamma fhitinafna Niddeso 


[26] Chỉ tiết hơn, xem lại "Giới thiệu" 


BÀI PHÁP THOẠI 3 
Tu tập Bốn Phạm Trú và Bốn Thiền Bảo Hộ 
Giới thiệu 


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tu tập bốn Phạm trú (ca#äro brahma vihära), và bốn thiền 
bảo hộ (cafura rakkha bhaãvana). Bồn phạm trú là những đê tài thiên thuộc về: 


1. Từ (meffa) 

2. BI (Karu/) 
3. Hỷ (mudii4) 
4. Xả (upekkha) 


Bồn thiền bảo hộ là những đề tài thiền thuộc về: 


1. Từ (meffa) 

2. Niệm ân đức Phật (Buaddhanussafi) 

3. Thiền (quán) bát tịnh (asubha bhãvan3) 
4. Niệm sự chết (Mara/läsussati) 


Tu tập Tâm Từ 


Muốn tu tập tâm Từ hay Từ vô lượng tâm (me), trước hết hành giả cần phải biết rằng thiền này 
không nên tu tập đôi với một người khác phái (1ngavisabhaga), hoặc một người đã chêt 
(kalãkatapuggala). 


Không nên dùng một người khác phái làm đối tượng (đề rải tâm từ), vì dục tham đối với người 
(nam hay nữ) ấy có thể sẽ phát sinh. Tuy nhiên, sau khi hành giả đã đắc thiền thì có thê tu tập 
tâm từ đến người khác phái theo nhóm, chẳng hạn như "cầu mong tất cả nữ nhân đều được an 
lành". Một người chết lại càng không nên dùng, vì hành giả không thê đắc thiền tâm từ với một 
người đã chết làm đối tượng. 


Những người mà hành giả nên tu tập tâm từ đến họ là: 


- Bản thân (z4) 

- Người hành giả kính mến (piya puggala) 

- Người hành giả không thương không ghét (ma//hafta puggala) 
- Người hành giả ghét (ver? puggala) 


Mặc dù vậy, lúc ban đầu hành giả chỉ nên tu tập tâm từ đến hai hạng người là bản thân và người 
mà hành giả kính mên. Điêu này có nghĩa là lúc mới hành thiên tâm từ, hành giả không nên rải 
tâm từ đên những loại người sau: 


- Người hành giả không thích (appiya puggala) 
- Người rât thân với hành giả (afi2piya sahäyaka puggala) 


- Người hành giả không thương không ghét (maj7/hafta puggala) 
- Người hành giả ghét (verr puggala) 


Một người hành giả không thích là người không làm điều gì có lợi cho hành giả, hoặc có lợi cho 
những người mà hành giả quan tâm. Người hành giả ghét là người làm điều tốn hại đến hành giả, 
hoặc tôn hại đến những người mà hành giả quan tâm. Những người này rất khó cho hành giả rải 
tâm từ đến họ lúc ban đầu, vì sân hận có thể khởi lên (khi nghĩ đến họ). Buổi đầu cũng sẽ khó tu 
tập tâm từ đến một người mà hành giả không thương không ghét. Còn trường hợp của một người 
rất thân, hành giả có thể bị dính mắc vào người ấy, tức là quá lo lắng, ưu tư, thậm chí khóc than 
nếu nghe có điều gì xảy đến cho người nam hay nữ ấy. Vì vậy, bốn loại người này không nên 
dùng làm đối tượng rải tâm từ lúc ban đầu. Mặc dù sau đó, khi hành giả đã đắc thiền tâm từ rồi, 
hành giả có thể tu tập tâm từ đến với họ. 


Hành giả không thê đắc thiền khi dùng chính bản thân mình làm đối tượng, cho đù có tu tập thiền 
ấy cả trăm năm. Như vậy, tại sao lại khởi đầu bằng việc tu tập tâm từ cho chính mình? Thực sự 
nó không đắc được dù chỉ là cận định, nhưng vì khi hành giả đã tu tập tâm từ cho bản thân mình, 
với ý nghĩ "Cầu mong cho tôi được an vui”, rồi hành giả mới có thê đồng hóa mình với mọi 
người; để thấy răng nêu ta muốn được an vui, không muốn đau khổ, muốn được sống lâu, không 
muôn chết như thế nào, thì những người khác cũng muốn được an vui, không muốn khổ, muốn 
được sống lâu, không muốn chết như thế ấy. 


Như vậy, hành giả có thể tu tập một cái tâm biết ước mong hạnh phúc và thịnh vượng cho tha 
nhân. Theo những lời đức Phật dạy[1]: 


Sabbäa địsã anupaparigamma cefasäa, 
Nevaj]haga piyafara maftana kvaci. 
Eva piyo puthu attã paresa 
1asma na hifSe paramattakamo. 


Tâm ta đi cùng khắp 

Tất cả mọi phương trời 
Cũng không tìm thấy được 
AI thân hơn tự ngã 

Tự ngã đối mọi người 
Quán thân ái như vậy 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người 


Như vậy, đề đồng hóa mình với mọi người theo cách này, và làm cho tâm dịu dàng, thân ái, 
trước tiên hành giả phải tu tập tâm từ đôi với chính mình với ý nghĩ như sau: 


1. Cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy (aha/avero homi) 

2. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm (abyäpajjho homi) 

3. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ thân (znigho hoi) 

4. Cầu mong cho tôi được an vui, hạnh phúc (sukh? attänapariharämi) 


Nếu tâm chúng ta dịu dàng, nhân ái, hiểu biết, và có sự đồng cảm đối với tha nhân, chúng ta sẽ tu 
tập tâm từ đến người khác không mấy khó khăn. Vì vậy, tâm từ mà hành giả tu tập cho bản thân 
mình được mạnh mẽ và có năng lực thật là quan trọng. Một khi tâm hành giả đã trở nên dịu dàng, 
nhân ái, hiểu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, lúc ấy hành giả có thê tu tập tâm từ đối 
với họ. 


Làm cách nào để tu tập tâm Từ đến từng hạng Người 


Nếu hành giả đã đắc tứ thiền hơi thở, hoặc kasi/a trắng, hành giả nên lập lại định ấy để cho ánh 
sáng bừng tỏ và tỏa chiếu. Đặc biệt là với ánh sáng của tứ thiền &zsi/a trăng hành giả thực sự sẽ 
rất dễ tu tập thiền tâm Từ. Lý do là vì với định của tứ thiền tâm được thanh lọc khỏi tham, sân, s1 
và những phiền não khác. Sau khi xuất khỏi tứ thiền &as¿/ trắng, tâm dễ uốn nắn, dễ sử dụng, 
thuần tịnh, trong sáng và tỏa chiếu, nhờ những điều kiện này, hành giả trong một thời gian rất 
ngắn có thể tu tập tâm Từ thật mạnh mẽ và hoàn hảo. 


Như vậy, với ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng, hành giả nên hướng tâm đến một người cùng phái 
mà hành giả kính mến; có thê đó là thầy tổ hoặc bạn đồng tu của hành giả. Hành giả sẽ thấy Tăng 
ánh sáng tỏa khắp mọi hướng chung quanh hành giả, và bất cứ người nào hành giả chọn làm đối 
tượng cũng đều trở nên rõ rệt. Kế đó hành giả bắt lấy hình ảnh của nguời đó, đang ngồi hoặc 
đang đứng, và chọn hình ảnh nào làm cho hành giả thích nhất và hạnh phúc nhất. Cố gắng hồi 
tưởng lại thời gian người ấy được hạnh phúc nhất mà hành giả đã từng thấy, và chọn hình ảnh 
đó. Làm cho hình ảnh ấy xuất hiện trước mặt hành giả cách khoảng chừng một mét. Khi hành giả 
đã có thể thấy hình ảnh người đó thật rõ ràng trước mặt, hãy tu tập tâm Từ đến người đó với bỗn 
ý ngÌHĩ: 


1. Cầu mong con người hiền thiện này đựơc thoát khỏi hiểm nguy (aya/!sappuriso avero hofu) 
2. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm (aya/sappuriso abyäpajjo hofu) 

3. Cầu mong con người hiển thiện này thoát khỏi khổ thân (aya sappuriso anigho hotu) 

4. Cầu mong con người hiền thiện này được an vui hạnh phúc (aya/sappuriso sukhT attãna" 
partharaftu). 


Mở rộng tâm từ đến người ấy với cách như vậy khoảng ba hay bốn lần, rồi chọn một cách hành 
giả thích nhất, chẳng hạn, "Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi mọi hiểm nguy". Kế, 
với hình ảnh mới của người đó, mới ở đây là trường hợp thoát khỏi hiểm nguy, mở rộng tâm Từ 
bằng cách dùng một ý nghĩ tương xứng, trong trường hợp này, "Cầu mong con người hiền thiện 
này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong con người Ì hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy". Lặp đi lặp 
lại nhiều lần, cho tới khi tâm được an định và gắn chặt trên đối tượng, đồng thời hành giả có thê 
phân biệt các thiền chi. Rồi duy trì pháp hành cho đến khi hành giả đạt đến nhị thiền và tam 
thiền. Sau đó lấy một cách khác trong ba cách còn lại và tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Mỗi lần 
như vậy hành giả phải có một hình ảnh tương xứng cho cách đã chọn, tức là, khi nghĩ "Cầu mong 
con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy", thì hành giả phải có một hình ảnh đặc biệt của 
người đó như vừa được thoát khỏi hiểm nguy, khi nghĩ "Cầu mong con người hiền thiện này 
thoát khỏi khổ tâm", hành giả phải có hình ảnh khác, một trong những hình ảnh về người đó 
không có khổ tâm hay ưu sâu v.v.. . Bằng cách này, hành giả tu tập ba bậc thiền, và nhớ rằng ở 
mỗi trường hợp cần phải thực hành năm pháp thuần thục (vasĩ bhãya). 


Khi hành giả đã thành công trong việc rải tâm từ đến nguời mình kính mến rồi, hãy lập lại điều 
đó với một người cùng phái mà hành giả kính mến khác. Cứ thử làm như vậy với khoảng mười 
người thuộc loại đó, cho đến khi hành giả có thê đạt đến tam thiên lấy bất cứ ai trong họ làm đề 
mục cũng được. Đến giai đoạn này hành giả có thê tiến hành một cách an toàn tới những người 
rất thân với hành giả (afippiyasahäyaka), song vẫn phải cùng phái. Lấy khoảng mười người 
thuộc loại đó và tu tập tâm từ đến họ từng ngừơi một, theo cách đã nói, cho tới khi đạt đến tam 
thiên. 


Lúc này hành giả kế như đã thuần thục thiền tâm từ đến mức độ có thê tu tập nó đối với khoảng 
mười người cùng phái mà hành giả ghét, theo cách như trên. Nếu hành giả thuộc hạng Đại nhân 
giống như đức Bồ tát khi Ngài làm khi chúa Ä⁄ahãkapi, không bao giờ oán ghét người làm hại 
mình, và hành giả thực sự không sân hận hay oán ghét một người nào, thì không cần phải tìm 
một người (loại sân hận) để dùng làm đề mục thiền ở đây. Chỉ những ai có người mình oán ghét 
hay ác cảm mới có thể tu tập tâm từ đối với loại người đó. 


Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này, tức là theo cách tu tập định cho đến tam thiền trên mỗi 
loại người, tiễn dần từ người này đến người kế, từ đễ nhất đến khó nhất, làm cho tâm hành giả 
càng lúc càng trở nên dịu dàng, nhân ái và nhu nhuyền, đến cuối cùng, khi hành giả có thê đắc 
thiền trên bất kỳ loại người nào trong bốn loại: người hành giả kính mến, người rất thân với hành 
giả, người hành giả không thương không ghét vàngười hành giả oán ghét. 


Làm thế nào để phá bỏ ranh giới (Simãsambheda) 


Khi hành giả tu tập tâm từ liên tục như vậy, hành giả sẽ thấy rằng tâm từ của mình đối với những 
người mình kính mên, và những người thân thiệt trở nên băng nhau, và hành giả có thê xem họ 
như một, tức như chỉ là người mình thích. Lúc đó hành giả sẽ chỉ còn bôn loại người này: 


1. Bản thân. 

2. Người hành giả thích. 

3. Người hành giả không ưa không ghét. 
4. Người hành giả oán ghét. 


Hành giả cần tu tập tâm từ liên tục đối với bốn loại người này, cho tới khi tâm từ đối với họ trở 
nên quân bình, không có sự phân biệt. Mặc dù hành giả không thê đắc thiền tâm từ với chính bản 
thân mình làm đối tượng, song vẫn cần phải kê chung vào đấy để quân bình bốn loại. 


Muốn làm điều này, hành giả cần lập lại tứ thiền hơi thở hoặc &øs¿/+ trắng. Với ánh sáng mạnh 
mẽ và chói sáng của định, hành giả mở rộng tâm từ đối với bản thân mình trong khoảng một phút 
hoặc vài giây; rồi hướng về người hành giả thích, kế đến một người hành giả không ưa không 
ghét, và rôi đến một người hành giả oán ghét, với mỗi người như vậy phải đạt cho đến tam thiền. 
Rồi lại rải tâm từ đến bản thân một cách ngắn gọn, tuy nhiên, đối với ba loại kia, lúc này mỗi loại 
phải là một người khác. Hãy nhớ tu tập chúng với từng cách như đã nói: "Cầu mong con người 
hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy", rồi "Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ 
tâm", v.v... với mỗi đối tượng, cho đến tam thiền. 


Như vậy mỗi lần hành giả phải thay đổi người ở mỗi trong ba loại: người hành giả thích, người 
không ưa không ghét và người hành giả oán ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần với các 
nhóm bốn khác nhau, sao cho tâm hành giả phát triển lòng từ liên tục không gián đoạn, và không 
có những sự phân biệt. Khi đã có thê tu tập thiền tâm từ đối với bất kỳ loại người nào trong bốn 
loại này không có sự phân biệt, hành giả kế như đã thành tựu những gì được gọi là "sự phá bỏ 
ranh giới" (sửnasambheda). Khi ranh giới giữa những người đã được phá bỏ, hành giả có thể tu 
tập thêm thiền tâm từ này, bằng cách thọ trì pháp môn mà Tôn giả Xá Lợi Phất dạy và được ghi 
lại trong bộ Pafsambhidamagga - Vô Ngại Giải Đạo.[2] 


Hai Muươi Hai Phạm Trù Mở Rộng Tám Từ 


Pháp môn đề cập trong Vô Ngại Giải Đạo bao gồm hai mươi hai phạm trù qua đó hành giả mở 
rộng tâm từ của mình: năm phạm trù mở rộng tâm từ không nêu rõ (anodhiso pharaf3), bảy 
phạm trù mở rộng tâm từ có nêu rõ (ođhiso pharaƒ4), và mười phạm trù mở rộng tâm từ theo 
phương hướng (đ¡sa phara2) 


Năm phạm trù không nêu rõ gồm: 


1. Tất cả chúng sinh (sabbe sat/ä) 

2. Tắt cả loài có hơi thở (sưbbe pã/) 

3. Tất cả sinh vật (sabbe bhữiä) 

4. Tất cả mọi người (sabbe puggala) 

5. Tất cả các cá thê (sãbbe attabhäva pariyapannä) 


Bảy phạm trù có nêu rõ gôm: 


. Tất cả nữ nhân (sabbä ¡hyo) 

. Tất cả nam nhân (sabbe purisã) 

. Tất cả thánh nhân (szbbe ariyä) 

. Tất cả phàm nhân (sabbe anäriya) 

. Tất cả chư thiên (sabbe devä) 

. Tất cả nhân loại (sabbe munussä) 

. Tất cả chúng sanh trong các cảnh giới thấp (sabbe vinipätikä) 


mHmœt€k^+>C%)2t)= 


Mười phạm trù theo phương hướng gồm: 


1. Hướng Đông (purafthimaya đisãya) 

2. Hướng Tây (pacchimaya disaãya) 

3. Hướng Bắc („taräya disãya) 

4. Hướng Nam (dakki/Mya disãya) 

5. Hướng Đông Nam (0urafthimaya anudhisãya) 
6. Hướng Tây Bắc (pacchimäya anudisãya) 

7. Hướng Đông Bắc (w#aräya anudisäya) 

§. Hướng Tây Nam (đakkhinaya anudisaya) 

9. Hướng dưới (heffimäya disaãya) 

10. Hướng trên (uparimaya disãy4). 


Tu tập Năm Phạm Trù Không Nêu Rõ như thế nào 


Muốn tu tập pháp môn thiền tâm từ này, hành giả cũng phải lập lại tứ thiền hơi thở hoặc &asi/1 
trắng như trước, rồi tu tập tâm từ đối với bản thân, một người hành giả kính mến hoặc thân thiết, 
một người không thương không ghét, và một người hành giả oán ghét, cho đến khi không còn 
những ranh giới giữa họ và hành giả. 


Kế đó dùng ánh sáng sáng chói, rực rỡ của định đề thấy tất cả chúng sanh trong một vùng rộng 
lớn quanh hành giả, quanh nhà ở hay tu viện. Khi các chúng sanh ây được thấy rõ ràng rồi, hành 
giả có thê tu tập tâm từ. đến họ theo năm phạm trù không nêu rõ, và bảy phạm trù có nêu rõ, tổng 
cộng là mười hai. Ở mỗi phạm trù hành giả nên rải tâm từ theo bốn cách: 


1. Cầu mong họ thoát khỏi hiểm nguy 

2. Cầu mong họ thoát khỏi khổ tâm 

3. Cầu mong họ thoát khỏi khổ thân 

4. Cầu mong họ được an vui, hạnh phúc... 


"Họ” ở đây là một trong mười hai phạm trù đã kể, như tất cả chúng sanh, tất cả chư thiên v.. 
Như vậy hành giả sẽ rải tâm từ tổng cộng bốn mươi tám cách [(7+5)4)=48]. 


Những chúng sanh trong mỗi phạm trù phải được thấy rõ ràng trong ánh sáng của định và sự 
hiểu biết. Chăng hạn như, khi hành giả mở rộng tâm từ đến tất cả nữ nhân, thì hành giả phải thực 
sự thấy những nữ nhân trong vùng đã xác định với ánh sáng của định. Đối với các phạm trù khác 
cũng phải thấy thực sự như vậy. Hành giả phải tu tập môi phạm trù cho đến tam thiền trước khi 
chuyền sang phạm trủ kế tiếp, và phải hành theo cách này cho tới khi trở nên thành thạo trong 
việc rải tâm từ theo tất cả bốn mươi tám cách. 


Một khi đã thành thạo, hành giả nên mở rộng vùng đã ấn định ấy ra toàn chùa, toàn làng, toàn 
tỉnh, toàn bang, toàn nước, toàn thế giới, toàn thái dương hệ, toàn giải ngân hà, và toàn vũ trụ vô 
biên. Mỗi trong những vùng mở rộng này, hành giả tu tập theo bốn mươi tám cách đã nói cho 
đến tam thiền. 


Khi thành thạo rồi hành giả có thể tiễn hành sang phạm trù mười hướng. 
Tu tập Phạm Trù Theo Mười Hướng 


Các phạm trù rải tâm từ theo mười hướng bao gôm bôn mươi tám phạm trù đã bàn đên trước đó 
ở mỗi trong mười hướng. 


Hành giả phải thấy tất cả chúng sanh trong toàn thê vũ trụ vô biên theo hướng Đông của hành 
g1ả, và mở rộng tâm từ đên họ theo bôn mươi tám cách. Rôi cũng làm y vậy đôi với hướng Tây 
của hành giả và các hướng khác. 


Điều này đưa tổng số lên bốn trăm tám mươi cách mở rộng tâm từ (10x48=480). Nếu thêm bốn 
mươi tám phạm trù biến mãn tâm từ ban đầu vào, chúng ta có năm trăm hai mươi tám cách mở 
rộng tâm từ (480+48=528). 


Khi hành giả thuần thục năm trăm hai mươi tám cách rải tâm từ này, hành giả sẽ kinh nghiệm 
mười một lợi ích của việc hành tâm từ mà đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi (4nguffara 
Nihãya)|3]: 


"Này các Tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát được trau dồi, được tu tập, được thực hành, được làm 
thành cỗ xe, được làm thành nên tảng, đựơc an trú, được củng có, và thọ trì đúng cách, thời mười 
một lợi ích có thể trông đợi. Thể nào là mười một? (1) Người ấy ngủ an lạc; (2) thức an lạc; (3) 
không ác mộng; (4) được loài người thân ái (Š); các hàng phi nhân thân ái; (6) chư thiên bảo hộ; 
(7) không bị lửa, thuốc độc, binh khí xúc chạm; (8) tâm dễ đắc định; (9) sắc mặt trong sáng: VÌÚ) 
lúc chết không rối loạn; và (11) nếu không đắc cao hơn, người ấy sẽ tái sanh Phạm Thiên giới." 


Tu tập Tâm Bi 


Một khi hành giả đã tu tập tâm từ như vừa mô tả ở trên được rồi thì việc tu tập phạm trú BI vô 
lượng sẽ không khó. Đề tu tập tâm bi, trước hết hành giả phải chọn một người cùng phái với 
mình đang chịu đau khổ. Hành giả phải làm khơi dậy lòng bi mẫn đối với họ bằng cách suy xét 
đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. 


Kế đó lập lại tứ thiền VỚI kasiM mẫu trắng, nhờ vậy ánh sáng sẽ trong sáng hơn, và dùng ánh 
sáng đó để thấy người ấy, rồi tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, hành giả tu 
tập tâm bi đối với người đang đau khổ đó với ý nghĩ "Cầu mong con người hiền thiện này thoát 
khỏi khổ đau" (aya/sappuriso dukkhä mueccafu). Làm vậy nhiều lần, lập đi lập lại cho tới khi 
hành giả đắc sơ thiền, rồi nhị thiền, và tam thiền cùng với năm pháp thuần thục cho mỗi bậc 
thiền chứng. Sau đó, hành giả sẽ tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ, đó là, tu tập cho bản thân, 
cho một người hành giả thích, một người hành giả không thích cũng không ghét, và một người 
hành giả oán ghét, cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. 


Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sanh không có phương diện đau khổ nào rõ ràng cả, 
hành giả phải suy tư trên sự kiện răng mọi chúng sanh chưa giác ngộ đều phải cảm thọ những kết 
quả của điều ác mà họ đã làm trong quá trình lang thang qua vòng từ sanh luân hồi, vì vậy có lúc 
phải tái sanh trong bốn ác đạo (địa ngục, ngạ qui, súc sanh và atula). Hơn nữa, mọi chúng sanh 
đều đáng thương tâm, vì họ chắc chắn không thoát khỏi cái khổ của già, đau và chết. 


Sau khi suy xét như vậy, hành giả cũng tu tập tâm bi như đã tu tập tâm từ, tức là tu tập tâm bị đối 
với chính bản thân mình và hai loại người thông thường cho đến tam thiên, tới khi các ranh giới 
được phá bỏ. 


Sau đó hành giả còn phải tu tập tâm bị theo cùng một trăm ba mươi hai cách mà hành giả đã tu 
tập tâm từ, đó là: năm phạm trù không nêu rõ, bảy phạm trù có nêu rõ, và một trăm hai mươi 
phạm trù theo phương hướng [Š+7+(10x12)=132|. 


Tu tập Tâm Hỷ 


Muốn tu tập tâm Hỷ vô lượng hay Hỷ phạm trú (wwi:ã), hành giả phải chọn một người cùng 
phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho hành giả sung sướng, và 
người mà hành giả rât thích được thân thiện với họ. 


Kế tiếp hành giả lập lại tứ thiền trên kasi/1a trắng, nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi 
dùng ánh sáng ây đề thấy người đó, và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ. Xuất khỏi tam thiền 
và tu tập tam thiền tâm bi. Xuất khỏi tam thiền tâm bi và tu tập tâm hỷ đến người đang hạnh 
phúc ấy với ý nghĩ: "Cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công y 
đã đạt được" (ayan sappuriso yathaladdhasampattito mavigacchaiu). Lập đi lập lại như vậy 
nhiều lần cho đến hành giả đạt đến sơ thiền, nhị thiền, và tam thiền, cùng với năm loại thuần thục 
cho mỗi thiền chứng. 


Kế tiếp hành giả tu tập thiền tâm hý cho chính bản thân mình và ba loại người thông thường lên 
đên tam thiên, cho tới khi các ranh giới đã được phá bỏ. Cuôi cùng hành giả tu tập tâm hỷ đôi với 
tât cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo một trăm ba mươi hai cách. 


Tu tập Tâm Xả 


Muốn tu tập tâm Xả vô lượng hay Xả phạm trú („pekkhä), trước hết hành giả phải thiết lập lại tứ 
thiền trên &øsi/1a trắng. Sau đó chọn một người cùng phái với hành giả và còn sống, đối với 
người này hành giả không thương cũng không ghét (có thái độ dửng dưng), và tu tập tâm từ, bị 
và hỷ đến họ cho đến tam thiền. Rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của ba 
phạm trú (từ, bi, hỷ) đó, nghĩa là thấy chúng gần với lòng thương yêu, với ưa và ghét, với hãnh 
diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền y cứ trên xả là an tịnh hơn. Rồi hành giả tu tập tâm 
xả đối với người mình không ưa không ghét ấy với ý nghĩ: "Con người hiền thiện này là kẻ thừa 
tự của nghiệp riêng của y (ayasappuriso kammassako)". Lập đi lập lại điều này nhiều lần cho 
tới khi hành giả đạt đến tứ thiền và năm loại thuần thục của nó. Với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc 
từ, bi và hỷ, không bao lâu hành giả sẽ phát triên được tứ thiền thuộc xả này. 


Sau đó tu tập xả đến một người hành giả kính mến hoặc thân ái với hành giả, đến một người rất 
thân, và đến một người hành giả thù ghét. Rồi lại đến chính bản thân hành giả, đến một người 
kính mến hoặc thân ái, một người không thương không ghét, và một người hành giả thù ghét, 
cho tới khi phá bỏ được ranh giới g1ữa hành giả (và mọi người). 


Cuôi cùng tu tập tâm xả vô lượng này tới tât cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo một trăm ba 
mươi hai cách đã nói ở trên. 


Đến đây hoàn tắt việc tu tập Bốn phạm trú hay Tứ Vô Lượng Tâm. 


Tu tập Bốn Thiên Bảo Hộ 


Bốn đề tài thiền tâm Từ, niệm ân đức Phật, quán Bắt tịnh và niệm Sự Chết được gọi là "Bốn 
thiền Bảo Hộ". Sở đĩ gọi là "Bốn Thiền Bảo Hộ" vì chúng bảo vệ cho người hành thiền (hành 
giả) khỏi các loại hiểm nguy. Chính vì lý do này mà việc học và tu tập chúng trước khi tiền hành 
tu tập thiền Minh Sát (ipassan4) là điều đáng phải làm. Ở trên chúng ta đã thảo luận về cách 
làm thế nào để tu tập tâm từ rồi, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền 
bảo hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ân đức Phật. 


Tu tập Niệm Ân Đức Phật 

Tùy niệm Phật hay niệm Ân Đức Phật (buddhãnussari) có thê đựơc tu tập bằng cách nhìn vào 
chín ân đức của đức Phật, dùng công thức mà Ngài (đức Phật) đã thường xuyên đưa ra trong các 
bản kinh[4]: 

ripiso Bhagava (Đức Thế Tôn là như vậy): 

1. Araham 

2. Samma Sambuddho 

3. Vijja carafM sampanno 

4. Sugafo 

5. Lokavidu 

6. Anuftaro Purisadamma Sarathi 

7. Sattha Deva Manusanan 

S. Buddho 

9. Bhagaväa f¡ 


Những ân đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau: 


1. Đức Thế Tôn này, sau khi đã diệt tận mọi phiền não, là bậc đáng cúng dường: 4raha/" (Ứng 
cúng). 


2. Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên mãn: $ømnãsambuddho (Chánh biến trì). 
3. Ngài toàn hảo cả minh lẫn hạnh: ƒ7j/Zcarana sampamno (Minh hạnh túc). 

4. Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chơn chánh: Søz/o (Thiện thệ). 

5. Ngài biết rõ các thế gian: okavid” (Thế gian giải). 


6. Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều phục không ai bằng được: Aw#aro 
Purisadammna Sarafhï (Vô thượng sĩ điêu ngự trượng phu). 


7. Ngài là Thầy của chư Thiên và nhân loại: Sz/hz Deva Manussäna7f" (Thiên nhân sư). 


8. Ngài là bậc giác ngộ: Buadho (Phật). 


9. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức đã làm trước đây: 8hagavä 
(Thê Tôn). 


Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chăng hạn như, với ân đức thứ nhất: Araha? (Ứng 
cúng). Theo V7/suddhi-magga (Thanh tịnh đạo), từ Pã#- Araha77" có năm cách định nghĩa: 


1. Vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn dư tàn, mọi phiền não và những tiền khiên tật 
(khuynh hướng quen thuộc), nhờ vậy đã tự mình xa lìa chúng, nên đức Phật là bậc đáng cúng 
dường: 4raha/" (Ủng cúng). 


2. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu uế với gươm Thánh đạo A-la-hán, nên đức Phật là bậc đáng cúng 
dường: Araha 


3. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây căm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và 
tham ái, nên đức Phật là bậc đáng cúng dường: Arahan. 


4. Vì giới, định, tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên đức Phật được các hàng Phạm thiên, chư 
thiên và loài người vô cùng kính trọng, do đó Ngài là bậc đáng cúng dường: 4raha77!. 


5. Vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng thân, khẩu và ý dù ở nơi vắng vẻ, kín đáo, nên 
đức Phật là bậc đáng cúng dường: Araha77:. 


Muốn tu tập thiền này, hành giả phải ghi nhớ năm định nghĩa này thật đầy đủ để tụng đọc. Sau 
đó lập lại tứ thiên kas//% trăng hay tứ thiên hơi thở, nhờ vậy ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. 


Sau đó lập lại tứ thiền hơi thở hoặc &øs¿/1a trắng, nhờ vậy ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. Rồi 
dùng ánh sáng ấy đề mường tượng một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ được với lòng 
yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hành giả hãy xem đó như Đức Phật 
thực sự và tập trung tâm trên đấy. 


Nếu trong quá khứ hành giả đã may mắn gặp Đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. 
Trong trường hợp này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, chứ không chỉ 
hình ảnh Ngài mà thôi. Nếu hình ảnh của Đức Phật thực không xuất hiện, thì trước tiên hãy xem 
hình ảnh mường tượng đó như Đức Phật thực, rồi hồi tưởng lại những ân đức của Ngài. Hành giả 
có thể chọn một định nghĩa về 4zzha/? nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa (của ân đức ấy) làm 
đối tượng, và hồi tưởng đi hồi tưởng lại nhiều lần ý nghĩa ấy kê như 4raha/" (A-la-hán). 


Khi định tâm của hành giả phát triển và mỗi lúc một mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến 
mất và lúc này hành giả sẽ chỉ duy trì định tâm trên ân đức đã chọn. Cứ tiếp tục tập trung vào ân 
đức đó cho tới khi các thiền chỉ sanh lên, mặc dù với thiền này hành giả chỉ có thê đạt đến cận 
định (w„pacãara-jhãna). Hành giả cũng có thê tập trung vào những ân đức Phật còn lại, theo cách 
như trên nữa. 


Tu tập Quán bắt tịnh 


Thiền bảo hộ thứ hai là quán bắt tịnh (asubha bhãyan4) trên một tử thi. Muốn tu tập thiền này 
hành giả cũng phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc &asi/a trắng, nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ 
ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy đề mường tượng một xác chết khúng khiếp nhất, cùng phái (với 
hành giả), mà hành giả nhớ đã từng thấy. Dùng ánh sáng để thấy xác chết đó chính xác như khi 
hành giả đã thực sự thấy nó trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất hiện thực 
ghê tởm đến mức có thê được. Tập trung vào đó và ghi nhận "bắt tịnh, bất tịnh" (pafikkila, 
patikkữla)(5]. Tập trung trên đối tượng bất tịnh của tử thi cho đến khi học tướng (uggaha-nimiffa) 
trở thành tợ tướng (pafibhaga-nimifía). Học tướng là hình ảnh của tử thì giống như khi hành giả 
thực sự thấy trong quá khứ, và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ và gớm ghiếc, nhưng tợ tướng 
lại giống như một người tay chân to lớn đang năm đây sau khi đã ăn uông đây bụng. Tiếp tục tập 
trung vào tợ tướng (wmnia) â ấy cho tới khi hành giả đạt đến sơ thiền, và rồi tu tập năm loại thuần 
thục (của sơ thiền). 


Tu tập Niệm sự chết 


Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết (maranã nussafi). Theo kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahäsatipatthäna) và bộ Thanh tịnh Đạo, niệm sự chết cũng có thê được tu tập bằng cách dùng 
một tử thi mà hành giả nhớ đã thấy. Do đó, hành giả nên lập lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của 
một tử thi, và với tử thi bên ngoài ấy kế như đối tượng, suy xét: "Thân này của ta đây cũng có 
cùng bản chất phải chết như vậy. Quả thực, nó sẽ chết giống như tử thi này. Không thể nào tránh 
khỏi trở thành như thế này." Bằng cách giữ cho tâm tập trung trên (tử thi ấy) và niệm tưởng cái 
chết của chính hành giả, hành giả sẽ thấy rằng ý nghĩa kinh cảm (sa/wega)[6] được đánh thức 
dậy (hay phát triển). Với trí (kinh cảm) này, có thê hành giả sẽ thấy thân của mình như một xác 
chết bát tịnh như vậy. Tưởng tri rằng mạng căn (//e-ƒzculiy) trong tử thi ấy đã bị cắt đứt, hành 
giả tập trung vào sự vắng mặt của mạng căn (tuổi thọ) với một trong những ý tưởng sau đây: 


1. Cái chết của ta là chắc chắn, còn mạng sống là không chắc (marafar me dhuvaf, jvitaf me 
adđhu vaff) 

2. Chắc chắn ta sẽ chết ... (maranaf me bhavissati) 

3. Mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. (maraflapariyosänafme jTvitaffl) 

4. Chết ... chết (marafamarafa) 


Hãy chọn một trong bốn câu trên và niệm tưởng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục 
tập trung vào hình ảnh vắng mặt mạng căn (thọ mạng) trong chính xác chết của hành giả, cho tới 
khi các thiền chỉ khởi lên, mặc dù với đề mục thiền này hành giả chỉ có thể đạt đến cận định. 


Tóm tắt 


Như ở trên đã đê cập, bôn đê mục thiên: tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bât tịnh và niệm sự chêt 
được gọi là Bôn thiên Bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiên khỏi những hiệm nguy. 


Trong "Kinh Meghiya" một bài kinh thuộc Tiểu bộ (Khuddaka Nikãya) có nói: 


Asubha bhavetabba ragassa pahãnaya, mettã bhavetabba byäpaädassa pahãnãyaq; ãnãpanassafi 
bhavetabba vitakkupacchedäya. 

(Muốn loại trừ dục tham, quán bắt tịnh phải được tu tập; loại trừ sân, tâm từ phải được tu tập; và 
niệm hơi thở cần phải được tu tập để cắt đứt những tư duy lan man). 


Theo bài kinh này, quán bất tịnh được xem là vũ khí tốt nhất đề loại trừ dục tham. Nếu hành giả 
lấy một tử thi làm đối tượng, và xem đó như là bắt tịnh, thì đó gọi là "tính chất bắt tịnh của một 
thể xác vô thức" (avinnaaka asubha). Còn nếu lấy ba mươi hai thể phần của một chúng sanh, 
và thấy chúng là bất tịnh (như kinh GŒirimäãnanda trong Tăng chỉ bộ kinh đã mô tả) thì gọi là 
"tính chất bất tịnh của một thân sống, hay hữu thức " (saviñfña/ka asubha). Cả hai hình thức 
quán bất tịnh này đều là lợi khí cho việc loại trừ dục tham. 


Vũ khí tốt nhất đề loại trừ sân hận là tu tập tâm từ, và đề loại trừ tư duy tán loạn là niệm hơi thở. 


Hơn nữa, khi tín căn trong thiền lơi lỏng, và tâm cùn nhụt, vũ khí tốt nhất là tu tập niệm ân đức 
Phật. Khi tâm kinh cảm lơi lỏng, và hành giả cảm thây chán với việc hành thiên, thì vũ khí tôt 
nhât là niệm sự chết. 


Hôm nay chúng ta đã bàn về cách tu tập bốn Phạm Trú và bốn Thiền Bảo Hộ. Trong bài giảng 
kế, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập thiền Minh sát, bắt đầu với pháp hành thiền tứ đại, và phân 
tích về các loại sắc khác nhau. 


Các lợi ích của Ti hiền Chỉ (Samatha) 


Trước khi chấm dứt bài giảng này, tôi muốn đề cập một cách tóm tắt mối liên hệ giữa Thiền Chỉ 
và Thiên Minh Sát. 


Trong Tương ưng Kinh, Đức Phật có nói: 


Samadhim, bhikkhave, bhaãvetha; samdhito, bhikkhave, bhikkhu yathabhitam pajandH. Kiñca 
yathabhutam pajãnđti? Ripassa samudayafñca atthafgamañca, vedänaya samudayañca 
attharigamañca, sannäya samudayafñca athafgamafñca, safikharanam samu dayañca 
attharlgamañca, viññãfassa, samudayañca atthafgamañca. 

(Này các tỳ khưu, các ông nên tu tập định. VỊ tỳ khưu có định sẽ tuệ trí các pháp như chúng thực 
sự là. Và thế nào (là các pháp) vị ấy tuệ tri như chúng thực sự là? Sự sanh khởi của sắc và sự 
hoại diệt của nó; sự sanh khởi của các cảm thọ, của các tưởng, của các hành, và sự hoại diệt của 
các cảm thọ, của tưởng và các hành Ấy; sự sanh khởi của thức và sự hoại diệt của thức ấy.) 


Do đó vị tỳ khưu có định sẽ tuệ tri năm uân, các nhân của năm uân, cũng như sự sanh khởi và 
hoại diệt của chúng. Vị ấy thấy rõ rằng do sự sanh khởi của các nhân (của chúng) mà năm uẩn 
sanh, và đo sự diệt hoàn toàn của các nhân ấy mà năm uẫn cũng diệt hoàn toàn. 


Thiền Chỉ (Szznatha) mà chúng ta đã bàn luận trong hai bài giảng đầu và bài giảng hôm nay tạo 
ra năng lực định mạnh. Chính ánh sáng của định này sẽ cho phép hành giá thấy được danh-sắc 
chân đề đề hành Minh Sát. Với năng lực định thâm sâu, mạnh mẽ ấy, hành giả có thê thấy rõ tính 


chât vô thường, khô, và vô ngã của Danh-săc và các nhân của chúng. Sự trong sáng rð ràng này 
là một lợi ích lớn xuât phát từ Thiên Chỉ. 


Hơn nữa, Thiền Chỉ còn cho hành giả một nơi nghỉ ngơi. Trong thiền Minh Sát, do phân biệt quá 
nhiều nên mệt mỏi có thê phát sanh. Trường hợp như vậy, hành giả có thê trú vào một bậc thiền 
nào đó một thời gian để nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này sẽ làm cho tâm hành giả được tươi tỉnh trở 
lại, và sau đó có thê trở lại với công việc minh sát. Như vậy, bất cứ khi nào mệt mỏi phát sinh, 
hành giả có thể nhập thiền để an dưỡng trở lại. 


Đây là những lợi ích của Thiền Chỉ mà hành giả cần phải nhớ, khi chúng ta bước sang bài giảng 
sau về thiên Minh sát. 


HỎI ĐÁP 3 


Hỏi 3.1: Trong niệm hơi thở (ãänäpãnasati) có chuẩn bị tướng (parikamma-nimitta), học tướng 
(uggaha-nimitta) và tợ tướng (patibhaga-nimitta). Thể nào là chuẩn bị tướng? Có phải chuẩn bị 
tướng luôn luôn có màu xám không? Gì là sự khác nhau giữa chuẩn bị tướng và học tướng? 


Đáp 3.1: Trong niệm hơi thở có ba loại tướng (0m4), ba loại định (samađi), ba loại thiền hay 
tu tập (bhavana). 


Ba loại tướng là: 

1. Chuẩn bị tướng - parikamma-nimitta 

2. Học tướng - #„gơaha-nimifta 

3. Tợ tướng - palbhãga-nimitta 

Ba loại định là: 

1. Chuẩn bị định - parikamma-samadhi. Đôi khi định này còn được gọi là sát-na định (kha/ika- 
samadhi) 

2. Cận định - „acãra-samadhi 

3. An chỉ định - a2pana-samadhi 

Cũng còn gọi là định của bậc thiền như tám thiền chứng[7] 
Ba loại tu tập là: 

1. Tu tập chuẩn bị (parikamma bhãvanä) 

2. Tu tập cận hành („acara bhaãvanđ) 


3. Tu tập an chỉ (appana bhãvana) 


Đối tượng của chuẩn bị định có thê là chuẩn bị tướng, học tướng, và đôi khi cũng có thể là tợ 
tướng. Tu tập chuân bị cũng giông như chuân bị định vậy. 


Cận định thực thụ, và tu tập cận định thực thụ rất gần với An chỉ định hay bậc thiền (7hzna); đây 
là lý do tại sao chúng được gọi là cận (œccess = sắn). Song có khi định thâm sâu và mạnh mẽ 
trước định an chỉ, với tợ tướng (0zfibhaga nữmi£(a) làm đối tượng, cũng được gọi là "cận định" 
hoặc "cận thiền" như một lối ân ý. Khi chuẩn bị định hoặc sát-na định được phát triển đầy đủ sẽ 
dẫn đến cận định. Khi cận định được tu tập sung mãn sẽ đưa đến an chỉ định (/hãna). 


Trong các buổi giảng trước chúng ta đã bàn luận về tướng (ømia) rồi. Như đã nói, tướng có ba 
loại là: chuân bị tướng, học tướng và tợ tướng. 


1. Chuẩn bị tướng (parikamma nữnifa): chúng ta biết hơi thở tự nhiên là một nữni/a (tướng). 
Điểm xúc chạm cũng là tướng. Ở đây mimiffa là đối tượng của sự tập trung hay sự định tâm. Chú 
giải nói rằng tướng ở mũi (nãsika nimitfa), và tướng ở môi trên (mukha nimif/a) là những 
parikamma néffa (chuẩn bị tướng) cho hành giả mới thực hành. Khi sự định tâm mạnh hơn một 
chút, một màu xám như khói thường xuất hiện quanh lỗ mũi. Màu xám như khói này cũng là 
chuẩn bị tướng. Nó cũng có thể có màu khác nữa. Sự định tâm và tu tập ở giai đoạn chuẩn bị 
tướng được xem là bước sơ khởi. 


2. Học tướng (ugsaha nimi(a): Khi chuẩn bị định tăng cường sức mạnh và năng lực thì cái màu 
xám như khói ấy thường chuyển sang màu trắng, trắng như bông gòn vậy. Nhưng nó cũng có thê 
trở thành màu khác, do một chuyên đổi nào đó trong tưởng[8]. Khi tưởng thay đổi, màu sắc và 
hình dáng của tướng cũng có thê thay đổi. Nếu màu sắc và hình đáng thay đôi thừơng xuyên quá, 
thì định tâm sẽ dần dần suy giảm. Điều này xảy ra là vì khi tưởng của hành giả thay đôi, đối 
tượng của hành giả cũng thay đổi theo cách tưởng tri ấy và như vậy có nghĩa là hành giả có 
những đối tượng khác nhau. Do đó, hành giả phải bỏ qua màu sắc và hình dạng của tướng và nên 
tập trung vào nó chỉ như một tướng hơi thở (đnapãna-nữmifa) mà thôi. Sự tập trung và tu tập 
trên học tướng (ggaha nữmif£a) cũng là bước sơ khởi. 


3. Tợ tướng (paÑbhaga-nimiiia): Khi sự định tâm trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, học 
tướng sẽ chuyền sang tợ tướng. Thường thường tợ tướng sẽ trong sáng và tỏa chiếu giống như 
sao mai. Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng vậy, nêu tưởng thay đổi thì mimiiía cũng có thê 
thay đổi. Chẳng hạn, khi định tâm vững chắc và mạnh mẽ, hành giả muốn tướng là dài nó sẽ trở 
thành dài; muốn ngắn nó sẽ trở thành ngắn; muốn màu đỏ như hồng ngọc nó sẽ trở thành đỏ như 
hồng ngọc. Thanh Tịnh Đạo khuyên hành giả không nên làm như vậy[9]. Vì nêu làm, thì dù cho 
định có thâm sâu máy đi chăng nữa, nó cũng sẽ dần dần suy giảm. Điều này là do hành giả có 
những tưởng khác nhau, và do đó những đối tượng cũng khác nhau. Vì vậy, hành giả không nên 
đùa chơi với tướng (øửmia). Nếu đùa chơi với tướng thì hành giả sẽ không thể nào đắc thiền 
(/hãna) được. 


Giai đoạn ban đầu của định và tu tập (Thiền) trên tợ tướng cũng còn là giai đoạn chuẩn bị. 
Nhưng khi gần với bậc thiền (/;zna) thì chúng là cận định và tu tập cận hành. Khi an chỉ khởi 
lên, „na vẫn là tợ tướng (pafibhãga nimifa), nhưng định bây giờ là an chỉ định, và tu tập là tu 
tập an chỉ (aøpana bhaãvanđ). 


Hỏi 3.2: Thế nào là sự khác nhau giữa cận định và an chỉ định? 


Đáp 3.2: Khi tợ tướng xuất hiện, định sẽ rất mạnh và vững chắc. Nhưng ở giai đoạn này, tức giai 
đoạn cận định này các thiền chỉ chưa được phát triển sung mãn và tâm hữu phần (bhavaTiga = 
tâm duy trì đời sống) vẫn khởi lên; hành giả rơi vào hữu phân. Trong trạng thái này hành giả sẽ 
cho rằng mọi thứ đã dừng lại, hoặc có thê nghĩ đó là Niết-bàn, và nói: "lúc ấy tôi không còn biết 
gì hết". Nếu như hành giả thực hành theo cách này, cuối cùng hành giả có thể trú trong hữu phần 
(bhava?jga) một thời gian khá dài. 


Trong bắt kỳ loại pháp hành nào, dù tốt hay xấu, nếu thực hành thường xuyên, người ta sẽ thành 
tựu mục đích của mình. “Thực hành làm cho hoàn thiện là vậy". Trong trường hợp này cũng thế, 
nếu hành giả hành đi hành lại nhiều lần theo cách như vậy, hành giả có thể rơi vào hữu phần 
trong thời gian khá lâu. Tại sao họ nói họ không biết gì hết? Bởi vì đối tượng của bhavaiga 
(Hữu phần tâm) là đối tượng của tâm cận tử trong kiếp trước. Đối tượng đó có thê là nghiệp 
(kamưna), nghiệp tướng (kamma nimifta) hoặc thú tướng (gai nữniffa). Song hành giả không thể 
thấy điều này, vì hành giả chưa phân biệt được duyên khởi tánh. Chỉ khi nào hành giả phân biệt 
được Duyên khởi thì lúc đó hành giả mới thấy được tâm ĐJava7iga (Hữu phần) ấy bắt lẫy một 
trong ba đối tượng vừa nêu vào lúc cận tử. 


Nếu một vị hành giả nghĩ rằng trạng thái đó là Niết- bàn thì đây là một "tảng đá" rất lớn cản lối 
vào Niết-bàn. Và nêu không giải tỏa được "khối đá" ấy, hành giả không thê nào đạt đến Niết- 
bàn. Vì sao ý niệm này khởi lên? Rất nhiều hành giả nghĩ rằng vị thính văn đệ tử Phật có thể 
không hiểu Danh-sắc như lời Đức Phật dạy. Vì thế họ không nghĩ rằng việc phát triển định thâm 
sâu đề phân biệt Danh- -sắc và các nhân của chúng như lời Đức Phật dạy là cân thiết. Hậu quả là 
định tâm của họ yếu kém và tâm hữu phần vận khởi lên do các thiền chỉ quá yếu. Định tâm của 
họ không thể duy trì lâu. Còn nếu hành giả cố tình hành để rơi vào hữu phần (bhavara), hành 
giả sẽ thành tựu mục đích của mình, nhưng đó không phải là Niết-bàn. Muốn đạt đến Niết-bàn 
chúng ta phải hành bảy giai đoạn thanh tịnh theo tuần tự từng bước một; không biết danh sắc 
chân đề và các nhân của chúng, không ai có thê đắc Niết-bàn được. 


Vấn đề cho rằng chứng cái vô tri (không biết gì) là Niết-bàn có lẽ cũng cần phải được giải thích 
thêm nữa ở đây (đê tránh ngộ nhận). 


Chúng ta biết Niết-bàn là Visz/#&hara (Vô hành) tức là "không có các hành". Các hành 
(sarihara) là danh sắc và các nhân của chúng, còn Niết-bàn thì không có cả hai. Tâm biết Niết- 
bàn được gọi là tâm không có các hành sanh - w¡sa/&hãragara citfa (vô hành sanh tâm). Nhưng 
tự thân nó không phải là visa#»ãra (vô hành); vì hành vi thấy Niết-bàn đòi hỏi phải có sự hình 
thành của tâm vậy. 


Tâm đó được hình thành, chăng hạn như khi Đức Phật hoặc vị A-la-hán nhập thánh quả định và 
thấy Niết-bàn, thì được gọi là tâm quả A-la-hán (arahafaphala citia) cùng với các tâm sở đồng 
sanh. Nếu tâm quả A-la-hán được nhập vào từ căn bản sơ thiền, như vậy đó là một tâm A-la-hán 
thánh quả sơ thiền (hay tâm tứ quả sơ thiền) và có ba mươi bảy tâm hành (đồng sanh). Nguyên 
tắc này cũng được áp dụng cho các Đạo-Quả tuệ khác. Cùng với các tâm sở phối hợp của chúng, 
các tâm này lấy Niết-bàn làm đối tượng; và Niết-bàn thì có đặc tính của sự tịnh lạc (peaceƒful 
bliss). 


Bắt cứ khi nào một bậc Thánh (ariza) nhập vào Thánh quả định, vị ây phải biết Niết-bàn, và với 
trí thuộc thánh quả (quả tuệ) này vị ấy thọ hưởng sự tịnh lạc, tức Niết-bản. 


Chính vì thế, không thê có chuyện nhập vào một trong những thiền quả này mà lại nói về nó: 
"Mọi thứ đều dừng lại: lúc ấy tôi không biết gì hết". Trước khi nhập một thánh quả định (Thiền 
quả), vị thánh đệ tử quyết định nó sẽ kéo dài trong bao lâu, chẳng hạn trong một hoặc hai giờ. Và 
trong suốt thời hạn đó, Niết-bàn được biết một cách liên tục như một trạng thái tịnh lạc 
(sanfisukha) vậy. 


Vì thế, rõ ràng là khi một hành giả nói không biết gì cả, thì trạng thái đó không phải do vị ấy đạt 
đến Niết-bàn, mà chính vì định tâm của hành giả vẫn còn yếu. 


Khi tợ tướng hơi thở (#nãpãna pafibhaga nimitta) xuất hiện, tâm hành giả có thê rơi vào hữu 

phần, vì các thiền chi chưa đủ mạnh. Cũng như một đứa bé yếu ớt, khi học đi, không tự mình 

đứng được, cứ phải ngã lên ngã xuống hoài. Ở giai đoạn cận định cũng vậy, các thiền chi vẫn 

chưa được phát triển đầy đủ, vì thê hành giả có thê rơi vào hữu phần, chứ đó không phải Niết- 
bản. 


Để tránh rơi vào hữu phần, và để phát triển định tâm sâu thêm, hành giả cần có sự trợ giúp của 
ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và tuệ[10] nhằm nhắn tâm vào và gắn chặt nó trên tợ tướng. Phải lấy 
tinh tắn để làm cho tâm biết rõ tợ tướng thường xuyên, lấy niệm đề không quên nó, và lấy tuệ để 
tuệ tri nó (tợ tướng). 


Ở giai đoạn an chỉ (hay bậc thiền), các thiền chỉ đã phát triển sung mãn. Cũng như một người 
đàn ông khoẻ mạnh có thể đứng thắng người suốt cả ngày như thê nào, hành giả cũng vậy, lấy tợ 
tướng làm đối tượng, có thể trú trong thiên thuộc an chỉ định trong một thời gian đài mà không 
rơi vào hữu phần đựơc. Sự an chỉ toàn triệt và không gián đoạn này có thể liên tục trong một, 

hai, ba tiếng hoặc hơn nữa. Vào lúc ấy, vị này không còn nghe âm thanh. Tâm vị ấy không đi qua 
các đối tượng khác. Ngoài tợ tướng ra, vị ấy không còn biết gì nữa cả. 


Hỏi 3.3: Dưới những điều kiện thế nào, hoặc trong trạng thải như thế nào, chúng ta có thể nói 
răng một kinh nghiệm thiên thể này là cận định hoặc an chỉ định? 


Đáp 3.3: Nếu có nhiều tâm hữu phần khởi lên trong suốt lúc định tâm, hành giả có thể nói đó là 
cận định. Nhưng 77/4 (tướng) vân phải là tợ tướng. Chỉ khi nào hành giả có thê trú trong sự an 
chỉ toàn triệt một thời gian lâu không gián đoạn, cũng với tợ tứơng ây làm đôi tượng thì hành giả 
mới có thê nói đó là an chỉ định. 

Làm thế nào hành giả biết được tâm mình rơi vào hữu phần? 

Khi người ấy đề ý ý thấy rằng mình thường xuyên không biết về tợ tướng (0a(ibhäga nimií(a) thì 
họ biết ngay rằng mình có những tâm hữu phần rồi. Tâm người ấy cũng có thê có ý nghĩ vê một 


đối tượng nào đó ngoài tợ tướng, dù trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này không xảy ra 
trong an chỉ định. Trong an chỉ định chỉ có sự an chỉ hoàn toàn không gián đoạn mà thôi. 


Hỏi 3.4: Ở mỗi bậc thiên trong bón thiên đêu có cận định cũng như an chỉ định phải không? Các 
đặc tính của chúng là gì? 


Đáp 3.4: Chúng ta hãy lấy ví dụ về các thiền chứng thuộc hơi thở (anapana-jhaãna) vốn lấy tợ 
tướng hơi thở làm đối tượng. Có bốn cấp độ cận định và bốn cấp độ an chỉ định. Ở mỗi cấp độ có 
cận thiền (/»ãna) trước, rồi an chỉ thiền tiếp theo. Cả hai đều lấy cùng tợ tướng hơi thở (Zðnãpãna 
patibhaga nimifa) làm đối tượng. Vì vậy chính mức độ định làm nên sự khác biệt này. 


Trong cận sơ thiền, cận nhị thiền và cận tam thiền, có năm thiền chỉ. Nhưng trong cận tứ thiền 
không có thiền chỉ lạc (sukha), chỉ có tầm (vi/akha), tứ (vicara), xả (upekkha) và nhất tâm 
(ckaggd/4). Mặc dù chúng lấy cùng øữmia làm đối tượng, các thiền chi vẫn trở nên mạnh mẽ 
hơn ở mỗi cấp độ cận thiên. 


Các thiền chi ở cận sơ thiền đè nén thọ khổ thuộc thân (kãyika dukkha vedanđ); ở cận nhị thiền, 
đè nén khổ tâm hay thọ ưu (đdomanassa vedanđ); ở cận tam thiền, đè nén thọ lạc thuộc thân 
(kayika sukkha vedana); và ở cận tứ thiền, đè nén thọ hỷ (somanassa vedana). Đây là cách làm 
thế nào để chúng ta phân biệt sự khác nhau g1ữa các cấp độ cận định, đặc biệt là ở tứ thiền. Ở tứ 
thiền, hơi thở vi tế nhất, và gần như dừng hăn. Nó dừng lại hoàn toàn ở thiền an chỉ thứ tư này. 


Chúng ta cũng có thể phân biệt được giữa các an chỉ thiền này bằng cách nhìn vào các thiền chỉ. 
Trong an chỉ sơ thiền, năm thiền chỉ có mặt: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm; trong nhị thiền có ba: 
hỷ, lạc, và nhất tâm; trong tam thiền có hai: lạc và nhất tâm, trong tứ thiền cũng có hai: xả và 
nhất tâm. Bằng cách nhìn vào các thiền chỉ, chúng ta có thể nói "Đây là an chỉ sơ thiền", "Đây là 
an chỉ nhị thiền" vv... Lại nữa, ở đây định tăng trưởng theo từng câp độ. Định tứ thiền là cao 
nhất. Nó cao nhất như thế nào? Điều này hành giả phải tự mình thử mới biết được. Nhiều hành 
giả trình bày rằng tứ thiền là tốt nhất và an tịnh nhất. 


Hỏi 3.5: Do những. điểu kiện nào một hành giả từ an chỉ định rơi XuHỐng hay thôi lui cận 
định?Do những điều kiện nào người hành thiên đang ở cận định đạt đến an chỉ? 


Đáp 3.5: Nếu người hành thiền không tôn trọng pháp hành của mình, mà chú trọng các đối 
tượng khác ngoài tợ tướng thì các triền cái (wivãrana) sẽ khởi sanh. Các triền cái này có mặt là 
do phi lý tác ý (ayoniso manasikara). Những đỗi tượng khác làm giảm định, vì chúng ta biết 
thiện pháp và bất thiện pháp luôn luôn đối nghịch. Khi các thiện pháp mạnh và có năng lực thì 
những bắt thiện pháp sẽ dạt ra xa, còn khi, do phi lý tác ý, các bắt thiện pháp mạnh hơn thì thiện 
pháp cũng dạt ra vậy. Thiện pháp và bất thiện pháp không thể khởi lên một lần trong một sát-na 
tâm hay tiến trình nhận thức. 


Ở đây chúng ta cần hiểu rõ như lý tác ý (oniso manasikara) và phi lý tác ý (ayoniso 
manasikãra) là thê nào. Khi người hành thiền tu tập niệm hơi thở (ãnãpãnasati), và tập trung vào 
hơi thở tự nhiên, tác ý của người ây là như lý tác ý. Khi học tướng hay tợ tướng xuất hiện, vì 
hành giả tập trung trên đó, tác ý của hành giả là như lý tác ý. Trường hợp, trong thiền Minh sát, 
hành giả thấy "Đây là sắc", "Đây là Danh", "Đây là nhân", "Đây là quả", "Đây là vô thường", 
"Đây là khổ", hoặc "Đây là vô ngã", tác ý của hành giả cũng là như lý tác ý. 


Tuy nhiên nêu người ấy thấy "Đây là đàn ô ông, đàn bà, con trai, con gái, cha, mẹ, chư thiên, phạm 
thiên, thú vật v.v.."; hoặc "Đây là vàng, bạc, tiền v.v..." Khi ấy tác ý của hành giả là phi lý tác ý. 
Nói chung, chúng ta có thể nói rằng do như lý tác ý các thiện pháp khởi lên, và do phi lý tác ý 
các bắt thiện pháp khởi lên. Nếu, trong khi hành giả đang hành thiền, phi lý tác ý khởi lên, thì 
các triền cái và phiền não chắc chắn sẽ theo sau; chúng là những bắt thiện pháp. Các bất thiện 
pháp ấy làm giảm định, hoặc khiến cho định thối chuyền và rơi xuống. 


Nếu hành giả nhìn vào đối tượng thiền của mình với như lý tác ý thường xuyên, các pháp thiện 
sẽ sanh và tăng trưởng. Chẳng hạn như ở đây các pháp thiện thuộc bậc thiền nằm trong số các 
thiện pháp ây. Vì vậy, nêu hành giả tập trung vào tướng (i//4), như tợ tướng hơi thở chẳng 
hạn, đó là như lý tác ý. Nếu hành giả phát triển như lý tác ý này đến sức mạnh đầy đủ của nó, thì 
từ cận định hành giả sẽ đạt đến an chỉ định. 


Hói 3.6: Khi một người chết, một nghiệp tướng (wamma nimit1a) có thể khởi lên do nghiệp thiện 
hoặc bất thiện ở quá khứ. Hiện tượng này có giống như hiện tượng xảy ra trong lúc đang thiên, 
khi hình ảnh của những sự kiện quá khứ mà hành giả đã quên, xuất hiện không? 


Đáp 3.6: Có thể có một sự giống nhau nào đó, nhưng chỉ trong vài trường hợp thôi. Tức là nó có 
thể tương tự như sự khởi lên của một nghiệp tướng nơi những người mà cái chết của họ xảy ra 
nhanh chóng. 


Hỏi 3.7: Trong lúc hành thiên, những hình ảnh thuộc các sự kiện từ hơn 30 năm đổ lại, mà hành 
giả đã quên, xuất hiện. Đây có phải là do thiêu nhát niệm đê cho tâm rời xa đổi tượng không? 


Đáp 3.7: Có thê là vậy, nhưng nó cũng có thể là do tác ý (manasikara). Nhiều hành giả không 
biết về tác ý này. Chỉ khi nào họ đã hành thiền trên "danh" rôi họ mới hiểu được nó. Tiến trình 
nhận thức xảy ra rất nhanh, vì thế họ không hiểu rằng những hình ảnh này xuất hiện là do tác ý. 
Tuy nhiên không có "hành"nào khởi lên một mình mà không có nhân cả. Điều này là do tất cả 
các hành là hữu vi (tức do duyên tạo thành). 


Hỏi 3.8: Trường hợp một người sắp chết, nếu có chánh niệm mạnh mẽ, họ có thể ngăn một 
nghiệp tướng (kamma nimitta) thuộc bát thiện nghiệp hay thiện nghiệp trước đó không cho khởi 
lên được không? 


Đáp 3.8: Niệm mạnh và vững, chắc có thể ngăn các nimiffa (tướng) như vậy không cho khởi lên; 
nhưng niệm mạnh và vững chắc là như thế nào? Nếu một hành giả nhập thiền Qhana), và duy trì 
thiền á âầy hoàn toàn vững chắc cho đến thời điểm chết, hành giả có thể nói rằng niệm thuộc thiền 
ấy là mạnh và vững chắc. Loại niệm đó có thể ngăn một tướng bất thiện hoặc một tướng thuộc 
thiện dục giới không cho khởi lên. Nó chỉ bắt lấy đối tượng thiền, như tợ tướng hơi thở hoặc tợ 
tướng &asi/1a trắng chẳng hạn. 


Một loại nệm mạnh và vững chắc khác là niệm kết hợp với Minh Sát Tuệ. Nếu Minh Sát Tuệ 
của hành giả là Hành Xả Tuệ (sankhãrupekkhañaa), và nêu hành giả hành Minh sát (vipassan) 
cho đến sát-na cận tử, thì tốc hành tâm cận tử của hành giả là minh sát tuệ kết hợp với niệm 
mạnh và vững chắc. Loại niệm đó cũng có thê ngăn các tướng bắt thiện không cho xuất hiện, 
cũng như ngăn các tướng thiện khác xen vào thay thế tướng Minh sát của hành giả. Tướng Minh 


sát ở đây là tính chất vô thường, khổ và vô ngã của một "hành" (sankhãra) đã chọn. Hành giả có 
thể chết với một tướng như vậy làm đối tượng cho tốc hành tâm cận tử (maranasanna javana) 
của mình. Nó có thê tạo ra một kiết sanh thức thuộc chư thiên (deva paflsandhiciria) nhờ vậy 
hành giả được tái sanh tức thời như một vị chư thiên. Liên quan đến những lợi ích mà loại hành 
giả này có thể có được trong kiếp sông tương lai như là một vị chư thiên, Đức Phật nói trong 
kinh "So/ãnugara" (Người Nghe Kinh)[L1] : 


"So mu thassati kalat kurumano aññataraf devanikayaupapajjhati. Tassa tadha sukhino 
dhammapada plavanti. Dandho bhikkhave satuppato, atha so sufto khippameva visesagamihoti. 
(Này các tỳ khưu, một kẻ phàm phu (œ/jjana) được nghe Pháp, thường lập lại Pháp, suy tư về 
Pháp, thê nhập trọn vẹn Pháp với minh sát tuệ, nếu người ây chết, người ấy có thể tái sanh vào 
một trong những cảnh giới chư thiên, ở đây các hành xuất hiện rõ ràng trong tâm vị Ấy. Người â ấy 
có thể suy xét vê Pháp hoặc hành Minh sát chậm nhưng đắc Niết-bàn rất nhanh (hành nan đắc 


cấp). 


Tại sao các hành xuất hiện rõ ràng trong tâm người ấy? Vì tốc hành tâm cận tử của kiếp làm 
người trước đó, và tâm hữu phần (bhavajga cifta) của kiếp làm chư thiên sau đó lấy cùng một 
đối tượng, trong trường hợp này là tính chất vô thường, khổ, hoặc vô ngã của các hành. Tâm 

"chủ", tức hữu phần, đã biết đối tượng Minh sát (vipassana), là lý do tại sao minh sát tuệ có thê 
dễ đàng được phát triển. Vì thế theo bài kinh này, niệm mạnh kết hợp với minh sát tuệ có thể 
ngăn các tướng bất thiện không cho khởi lên, cũng như ngăn các tướng thiện khác có thê xen vào 
thay thế tướng minh sát của vị ấy. Do đo, hành giả nên cô gắng đề có được loại niệm này trước 
khi cái chết xảy ra. 


Một điên hình của sự kiện này nằm ở bài kinh "Đề Thích sở vấn" (sakkapañha) nói về ba vị tỳ 
khưu đã hành Thiền Chỉ và Thiền Minh Sát[12]. Cả ba vị có giới hoàn hảo và định hoàn hảo, 
nhưng tâm của họ lại có khuynh hướng muốn sống như các nữ càn thác bà[13] (gandhabbas). Khi 
họ chết, họ tái sanh về cõi chư thiên. Cả ba vị đều hóa sanh làm các nữ càn thác bà rất xinh đẹp 
và sáng láng độ khoảng mười sáu tuổi. Trong kiếp làm tỳ khưu của họ, ba vị hàng ngày thường 
đi đến nhà của một nữ cư sĩ để khất thực, và dạy Pháp cho cô ta. Nữ chủ này trở thành một vị 
Thánh nhập lưu và khi thân hoại mạng chung nàng tái sanh làm Thiên tử Gopaka, con của đức 
trời Đề thích. Ba thiên nữ càn thác bà này phục vụ âm nhạc cho con trai của vua trời Đề thích, vị 
này đề ý thấy họ là những thiên nữ rất xinh đẹp và sáng láng. VỊ ấy thầm nghĩ: "Các thiên nữ này 
thật xinh đẹp và sáng láng. Họ đã làm được nghiệp gì?" VỊ ây thấy (bằng thiên nhãn) họ là ba vị 
tỳ khưu đã từng đến nhà mình khi mình còn là một nữ cư sĩ. VỊ ây biết răng giới, định, và tuệ của 
họ đã được tu tập rất nghiêm túc. Do đó vị ấy nhắc cho họ nhớ lại tiền kiếp của mình. Thiên tử 
Gokapa nói "Khi các vị nghe Pháp và thực hành Pháp (Ðamna) mắt và tai của các vị hướng về 
cái gì?" Hai trong số ba nữ càn-thác-bà nhớ lại tiền kiếp của mình và cảm thấy hồ thẹn. Họ phát 
triển Chỉ-Quán trở lại và nhanh chóng đạt đến đạo quả bất lai, và nhập diệt. Họ hoá sanh vào cõi 
Brahma Parohitä (Phạm Phụ Thiên - cõi sơ thiền sắc giới)[14], và nhập Niết-bàn ở đó. Vị tỳ 
khưu thứ ba không hồ thẹn, và ở lại làm nữ càn thác bà như cũ. 


Như vậy, đâu cần phải nhờ đến một công ty bảo hiểm nhân thọ mà làm gì. Loại chánh niệm này 
là công ty bảo hiêm tôt nhật rôi có phải không ! 


Hỏi 3.9: Khi phán biệt mười hai đặc tính trong thiên tử đại có nhất thiết phải khởi đầu với đặc 
tính cứng, thô, và nặng theo trình tự không? Hay hành giả có thê chọn bắt cứ một đặc tính nào 
làm điểm khởi đâu cũng được? 


Đáp 3.9: Lúc đầu chúng ta có thể khởi sự với một đặc tính nào đó được xem là dễ phân biệt nhất. 
Nhưng một khi chúng ta đã có thể phân biệt tất cả các đặc tính thật dễ đàng và rõ nét, chúng ta 
phải theo đúng trình tự đức Phật đã đưa ra như đất (pathãvi-dhätu), nước (ãpo-dhãtn), lửa (tejo 
đhaiu), và gió (vayo dhá£u). Điều này là vì trình tự đó tạo ra sự định tâm mạnh mẽ, chắc chắn 
hơn. Khi chúng ta thấy các ripa kaläpas - tông hợp sắc, và có thể dễ dàng phân biệt bốn đại này 
trong mỗi tổng hợp sắc ấy rồi thì trình tự không quan trọng nữa, mà điều rất quan trọng lúc ấy là 
làm sao phân biệt được chúng cùng một lúc. 


Tại sao? Tuổi thọ của một tổng hợp sắc (rupa-kalapa) rất ngăn. Có thê chưa đầy một phần tỷ 
giây. Khi phân biệt bốn đại trong một tổng hợp sắc không có thì giờ đâu mà đọc "đất, nước, lửa, 
gió" vì thê chúng ta phải phân biệt chúng cùng một lúc vậy. 


Hói 3.10: Hành thiên tứ đại có thể cho hành giả khả năng quân bình bốn đại trong thân. Con 
người ta thỉnh thoảng bị bệnh là do tứ đại bát hoà. Khi bị bệnh như vậy, liệu hành giả hành thiên 
tứ đại với niệm mạnh có thê chữa được bệnh không? 


Đáp 3.10: Có nhiều loại bệnh (khổ). Một số do tiền nghiệp sanh, như bệnh đau lưng của Đức 
Phật. Một số do các đại bất hòa sanh. Những bệnh do tiền nghiệp sanh thì không thê chữa bằng 
việc quân bình tứ đại được. Tuy nhiên một số các bệnh khởi lên do tứ đại bất hòa có thê biến mất 
khi vị hành giả cố gắng quân bình chúng. 


Cũng có những thứ bệnh khởi lên do thức ăn, thời tiết (z#) hoặc do tâm (ci⁄a). Nếu một loại 
bệnh khổ phát sanh do tâm, và chúng ta có thể chữa tâm thì bệnh có thê biến mất; nêu bệnh phát 
sanh do thời tiết, ở đây là hỏa đại hay yếu tô lửa, chẳng hạn như ung thư, sốt rét vv... chỉ có thể 
chữa khỏi bằng cách uống thuốc, chứ không quân bình các đại được. Đối với những bệnh do 
thức ăn không thích hợp sanh cũng vậy. 


Hỏi 3.11: Trước khi chúng ta đạt đến tứ thiên[15J đoạn trừ "vô mình" (avija), nhiêu ti duy bắt 
thiện vẫn khởi lên do những thói quen xáu. Chẳng hạn, trong đời sống hàng ngày của chúng fa 
(ngoài khoá thiển) chúng ta biết rằng tham hoặc sân khởi lên, chúng ta có thể dùng thiên bất 
tịnh (asubha), hoặc thiên tâm từ (mettä bhãvan8) để loại chúng được không? Hay chúng ta nên 
phớt lờ chúng và chỉ tập trung vào đê tài thiên của mình, cứ để cho chúng tự động biến mắt? 


Đáp 3.11: Đối với các nghiệp bắt thiện, vô minh (zvi//) kê như một nhân tiềm ân, và phi như lý 
tác ý là nhân gần. Do đó phi lý tác ý rất có hại. Nếu hành ¡giả CÓ thể thay thế phi lý tác ý này bằng 
như lý tác ý, thì tham và sân sẽ biến mắt trong thời gian ấy hoặc có thể mãi mãi, nêu như lý tác ý 
vững mạnh. Trong câu hỏi trước chúng ta đã bàn về như lý tác ý và phi lý tác ý rồi. 


Hành giả có thể dùng quán bắt tịnh hoặc thiền tâm từ để loại bỏ tham và sân. Những thiền này 
cũng là như lý tác ý. Song vinassanđ (minh sát) được xem là vũ khí tôt nhât đê tiêu diệt các 
phiên não. Như vậy nó là loại như lý tác ý thù thăng nhât. 


Hói 3.12: Tâm hữu phân (bhavariga) làm nhiệm vụ như thể nào trong các cõi dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới và siêu thể (siêu xuất tam giới)? Xin Ngài (Sayadaw) hoan hỷ giải thích với những ví 
dụ được không? 


Đáp 3.12: Trong ba cõi đầu - dục, sắc, và vô sắc - nhiệm vụ của tâm bhavariga là như nhau[ 16]. 
Nó khởi lên để cho các sát-na tâm trong một kiếp sống không dừng lại; và nó duy trì "Danh", 
vốn là dòng hữu phần hay luồng hộ kiếp. Điều này là vì nghiệp (kamma) tạO ra kiếp sống này 
vẫn chưa cạn kiệt. Bởi lề có Danh-sắc (nđma-rupa) trong các cõi dục và sắc, và có danh trong 
các cõi vô sắc, nên cũng phải có bhavanga ở đó vậy. 


Trong các cõi dục giới (kãmãvacara bhữmi), bhavafiga (hữu phần) có thể có đối tượng là một 
nghiệp, nghiệp tướng (kamma nimiffa) hoặc thú tướng (gai niniffa). Chăng hạn, bhãyafiga (hữu 
phần) của người này có thê đối tượng là tháp Kyaikthiyo, trong khi bhãvariga của người khác có 
thể có đối tượng là ngôi tháp Shwedagon[17], những đối tượng này là những khái niệm thôi. 


Trong cõi sắc giới (rữpavacara bhữmi), bhãvariga (hữu phần) có đối tượng chỉ là một nghiệp 
tướng chứ không có nghiệp và thú tướng như ở dục giới. Bhava7jga của một người trong cõi sắc 
giới được gọi là "thiền quả sắc giới" - (rupaävacara vipaka jhana), bởi vì nó là kết quả của việc 
chứng thiền vào lúc chết trong kiếp trước đó. Như vậy, vì đối tượng của hữu phần giống hệt như 
đối tượng của thiền chứng, cho nên đối tượng của hữu phần (b#avya7iga) sẽ tùy thuộc vào bậc 
thiền (/hzna). Chẳng hạn, hữu phần của một người đạt đến cõi sắc giới do thiền hơi thở 
(anapana-jhana) sẽ có tợ tướng hơi thở (ãnapana-pafibhaga nimif(4) kể như đối tượng, trong 
khi hữu phần của một người do thiền tâm từ (meffa-jhana) thì sẽ có đối tượng là tất cả chúng 
sanh trong vũ trụ vô biên; cả hai đối tượng này đều là những khái niệm. 


Trong các cõi vô sắc (aripävacara bhữmi), đối tượng của bhãvariga chỉ là kamma (nghiệp) hoặc 
một nghiệp tướng, không có thú tướng. Chẳng hạn, trong cõi không vô biên xứ hữu phần của 
một người sẽ có hư không vô biên kế như đối tượng, và trong cõi vô sở hữu xứ, nó sẽ có sự vắng 
mặt hay phi hữu của thức thuộc không vô biên xứ là đối tượng; cả hai đối tượng này đều là 
những khái niệm. 


Trong cõi thức vô biên xứ, hữu phần của một người sẽ có thức thuộc hư không vô biên là đối 
tượng, còn trong cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nó sẽ có thức thuộc vô sở hữu xứ là đối tượng, 
những đối tượng này là nghiệp (kamưna). 

Khi chúng ta nói "các cõi dục", "các cõi sắc " và đc cõi vô sắc", chúng ta đang ám chỉ các cõi 
có thực, những nơi có thực. Nhưng khi chúng ta nói "cõi siêu thế" (lokuttara bumi), chữ "cõi" ở 
đây chỉ là phép ấn dụ. Thực tế, đó hoàn toàn không phải một nơi nào cả. Khi chúng ta nói "cõi 
siêu thế", chúng ta chỉ muốn nói đến bốn đạo, bốn quả và Niết-bàn; chứ không phải là nơi. Chính 
vì vậy, không có bhãvafjga (hữu phần) trong cõi siêu thế. Cũng không có hữu phần trong bốn 
tâm đạo và bốn tâm quả, vì lẽ không có Danh-sắc (nãma- -ripa) trong Niết-bàn, nên cũng không 
có "danh" để cho hữu phần duy trì (làm nhiệm vụ của nó), điều này có nghĩa không thể có bất kỳ 
tâm bhãva7iga nào trong Niết-bàn cả. 


Hói 3.13: Thể nào là sự khác nhau giữa thiên hiệp thể (lokiya jhãna) và thiên siêu thế (lokuttara 
7hang)? 


Đáp 3.13: Các thiền (/;zna) hiệp thế là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, thường gọi chung 
là tám thiền chứng (samäpaii). Còn thiền siêu thế là các thiền chỉ kết hợp với các Đạo-Quả Tuệ. 
Chẵng hạn, khi hành giả phân biệt các tâm hành của sơ thiền sắc giới hiệp thế kể như vô thường, 
khổ hoặc vô ngã và nếu hành giả thấy Niết-bàn thì Đạo Tuệ của hành giả thuộc về sơ thiền. Đây 
là một bậc thiền siêu thế. 


Tại sao? Trong sơ thiền sắc giới hiệp thế, thiền này trở thành đối tượng của Minh sát 
(Vipassana), có năm thiền chỉ tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong sơ thiền thuộc siêu thế cũng có 
năm thiền chỉ như vậy. Đây là cách làm thế nào đạo và quả có thê là đạo thuộc sơ thiền và quả 
thuộc sơ thiền. Đối với các bậc thiền khác cũng có thê trở thành thiền siêu thế theo cách như vậy. 


-ooOoo- 


[1 S.ELHHIIB "A⁄alkã sutfa" 
E2I Ps. II. 1v "A⁄effa katha" 
B1 A. XI. 1.5 "ÄMefa Suffa" 


[4 D. HH. "Pa#ka Suí£a" (Kinh Ba - Lê - 24), Vinaya I.I Vs, VII "Buddhanussafi Katha" B125 - 
130 (Tùy niệm Ân Đức Phật). 


[51 Ở đây, asubba (bắt tịnh) và pa#kkữla (đáng tởm) đồng nghĩa với nhau. 


[6] .Sa/7Twega: "The sources oƒ emotion, or oŸa sense oƒurgencies ("những căn nguyên làm phát 
sanh sự động tâm hay kinh cảm.") 


[71 Tám thiền chứng: Bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới 

[8] Chi tiết thêm về mối tương quan giữa nimi#a và tưởng 

[9] Vs. II Giải thích về Bốn Mươi Đề Mục Thiên - P. 113 

[I0] P8: saddha, viiya, sati, samadhi, pañña. 

[LI] A. 1v.Iv.L "sofãnugdafa sufft4" (“one who has heard suffa” - Người nghe kinh) 
[121 D.11I.8. "Sakkapañha sua". 


[13] Gandhabbas: càn-thác-bà là các nhạc công và vũ công trong cõi chư thiên - Tứ Đại Thiên 
VƯƠnE. 


[14] D.A.11.8. chú giải Trường Bộ, Bài kinh "Đề Thích sở vấn". 


[I5] Tứ thiền thực ra không đoạn được vô minh, mà chỉ đè nén vô minh mà thôi. Xem thêm chi 
tiêt ở câu trả lời 7.7. 7.8 trang... 


[16] Tam giới: (1) (Kãmavacara), gồm nhân giới, súc sanh, ngạ quỷ, a - tu - la, địa ngục và các 
cõi chư thiên. (2) Sắc giới (rữpavacara), gồm các cõi Phạm thiên, ở đây sắc rất vi tế. (3) Vô sắc 


giới (anipavacara), nơi đây chỉ có danh. 


[17] Tháp Kyaikthiyo và tháp Shwedagon là hai ngôi tháp nổi tiếng nhất ở Miễn Điện 
(Myanmar). 
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BÀI PHÁP THOẠI 4 


Làm thế nào để phân biệt Sắc 


Han nay chúng ta sẽ bàn về thiền tứ đại[1] (catudhatu vavaithäna), tức thiền phân biệt hay xác 
định tứ đại hoặc các tính chất của sắc (ra). Sắc là uân đầu tiên trong năm thủ uẫn, bốn uẩn còn 
lại (thọ, tưởng, hành, thức) có thê gọi chung là Danh (ma). Trong thế gian của năm uẫn 
(pañcavokara), danh nương vào sắc, tức là các thức khởi lên dựa vào sắc căn tương ứng của 
chúng. Đối với nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt và thân sắc, căn và môn là một. Như vậy, một nhãn thức khởi 
sanh nương vào sắc được gọi là nhãn môn; một nhĩ thức khởi sanh nương vào sắc gọi là nhĩ 
môn... vv... Nhưng ý môn, nương vào đó ý thức khởi sanh, lại là danh (tức bhãvarka: hữu phần), 
còn sắc nó dựa vào là tâm căn, sắc chất năm trong máu nơi trái tim; vì vậy sắc trên đó ý môn 
nương vào cũng còn gọi là tâm cơ (căn)[21. 


Để thấy được điều này, hành giả cần thấy ra các yếu tô riêng biệt là thành phần của sắc, nghĩa là 
hành giả trước hết cần phải khám phá ra các phần tử cực nhỏ gọi là các tổng hợp sắc (rupa- 
kalapas). Hành giả phải thấy được rằng sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc này. 
Nhưng đây vẫn chưa phải là thực tại cùng tột (sắc chân để)[3]. Muốn thê nhập vào thực tại cùng 
tột, hành giả cần phải thấy rằng mỗi loại tổng hợp sắc đặc thù bao gồm các giới (dhziu)|[4] riêng 
biệt. Chỉ khi ấy hành giả mới có thể thấy được sắc thực sự là gì, và mới có thể thấy nó liên quan 
đến danh (zzma) như thế nào. Đây chính là mục đích của thiền tứ đại. 


Tuy nhiên, trước khi giải thích thiền này, chúng ta cũng cần bàn thảo một cách ngắn gọn các loại 
tổng hợp sắc khác nhau và các giới của chúng. Kế đó giải thích về tập khởi (nguồn gôc) của sắc, 
nhờ vậy hành giả mới có thể đễ dàng hiểu được loại thiền sâu sắc gọi là thiền tứ đại này. 


Ba loại tổng hợp sắc (Ripa-kaläpa) 


Như đã đề cập ở trên, sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc[5] (rữpa-kalãpa), và về căn 
bản có ba loại tổng hợp sắc. 


1 - Các tổng hợp tám (sắc) - aifhaka (tắm sắc căn bản) 
2 - Các tổng hợp chín (sắc) - navaka (tám sắc căn bản cộng với sắc thứ chín) 


3 - Các tổng hợp mười (sắc) - đasaka (chín sắc cộng với sắc thứ mười) 


Nói chung sắc thân của chúng ta bao gồm ba loại tổng hợp sắc này trộn lẫn với nhau theo những 
cách khác nhau vậy thôi. 


Các sắc chất trong ba loại Tổng hợp sắc 


Loại tông hợp đầu tiên - các tổng hợp tám sắc - bao gồm bốn đại (cz#u¿ dhZíw), còn gọi bốn "đại 
chủng" (mahabhứa) và bôn sở tạo sắc hay sắc y đại sinh (ujađa rñpa)[6] tông cộng có tám: 


. Đất (pathãvi) 

. Nước (ãpo) 

. Lửa (fØo) 

. GIó (vãyo) 

. Màu (va/4) 

. Mùi (gandha) 

. VỊ (rasa) 

. Dưỡng chất (o/z) 


œ ¬" ^AtŒœ:+®> C2) 


Do có tám yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là Tổng hợp tám sắc (affhaka kalapa), và 
vì đưỡng chất là yếu tố thứ tám, nên nó cũng còn được gọi là Tổng hợp sắc có dưỡng chất là yêu 
tố thứ tám (ojaffiamaka kaläpa). Tông hợp tám sắc này được tìm thấy ở khắp toàn thân. Là 
những sắc không trong suốt hay phi tịnh sắc (wapasãda rñpa), và vô tri, không có sự sống[7I. 


Loại tổng hợp sắc thứ hai bao gồm 8 sắc căn bản này và sắc mạng căn jivinfindriya kế như yếu tố 
thứ chín. Vì có chín yếu tố, nên loại tổng hợp sắc này được gọi là Tổng hợp chín sắc 
(Navakakalapa), và vì nó có mạng căn là yêu tố thứ chín, nên cũng còn được gọi là một tổng hợp 
có mạng căn là yếu tố thứ chín (/?wi/a navaka kaläpa). Chúng được tìm thấy ở khắp toàn thân và 
cũng là phi tịnh sắc (sắc mờ). Do có mạng căn, nên chúng sinh động, có sự sống. 


Loại tổng hợp sắc thứ ba bao gồm 8 sắc căn bản, sắc mạng căn kế như thứ chín và thêm yếu tố 
thứ mười. Vì có mười sắc, nên loại này được gọi là tổng hợp mười sắc (đasaka kaläpa). Có ba 
loại tổng hợp mười sắc. 


1.- Các tổng hợp mười sắc thuộc nhãn (hay đoàn nhãn), các tổng hợp mười sắc thuộc nhĩ (đoàn 
nhĩ), các tổng hợp mười sắc thuộc tỷ (đoàn tỷ), các tổng hợp mười sắc thuộc thiệt (đoàn thiệt), và 
các tổng hợp mười sắc thuộc thân (đoàn thân) - gọi theo PZ# (cakhu-, sota-, ghãna-, jivhã-, 
kaya đasaka kalapas ) 


Các yếu tố thứ mười của chúng là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỉ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, và thân 
tịnh sắc (pasađa rupa). 


2.- Các tổng hợp mười sắc thuộc tâm (trái tim) hadäya dasaka kalapa, trong tổng hợp này yếu tố 
thứ mười của chúng là sắc trái tim hay sắc tâm (zđãya-rñpa), sắc này là phi tịnh sắc 
(napasada). 


3. - Tổng hợp mười sắc thuộc tánh (bhãva dasaka kalapas) yếu tố thứ mười của chúng là sắc 
tánh (bhãva-ripa), cũng là sắc mờ hay phi tịnh sắc. 


Các tổng hợp mười sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân được 
tìm thấy trong cơ quan (giác quan) tương ứng. Yếu tố thứ mười của chúng, tức sắc tịnh sắc 
(pasãda rñpa), là căn môn tương ứng. Năm căn xứ vật chất cũng gọi là năm căn môn vật chất; có 
nghĩa là năm xứ căn (vz//hu: vật) nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân xứ cũng là năm căn môn (đvãra)[8] - 
nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn vậy. 


Các tổng hợp mười sắc thuộc trái tìm được tìm thấy nơi chất máu trong trái tim. Yếu tố thứ mười 
của chúng, phi tịnh sắc, cũng là xứ căn, tức ý vật hay tâm căn (va//hw). Song đó không phải là ý 
môn (bhayariga hữu phân), vì ý môn là "danh", mặc dù nó nương vào yêu tố vật chất thứ mười, 
phi tịnh sắc của một tổng hợp mười sắc thuộc trái tim. 


Bắt cứ khi nào một đối tượng đập vào một trong năm căn môn, nó cũng đồng thời đập vào môn 
thứ sáu (ý môn - bhaãyafiga)|9]. Chăng hạn khi một sắc trần đập vào nhãn môn, nó đập vào tịnh 
sắc (thần kinh nhãn), yếu tố thứ mười của một tổng hợp mười sắc thuộc mắt (đoàn nhãn), và 
đồng thời đập vào ý môn (bhãya71ca), và ý môn thì lại dựa trên sắc mờ hay phi tịnh sắc, yếu tố 
thứ mười của một tổng "hợp mười sắc thuộc trái tim (đoàn tâm)[ 10]. Sắc trần trước tiên được biết 
bởi một ý - thức, thứ đến bởi một nhãn - thức, Và rồi được biết bởi ý thức thêm nữa. Khi một 
thinh trần đập vào nhĩ môn, nó đập vào tịnh sắc căn, (thần kinh nhĩ), yếu tố thứ mười trong tổng 
hợp mười sắc thuộc tai..vv.. Ngoài các đối tượng đập vào năm căn môn ra cũng có những đối 
tượng chỉ đập vào ý môn (2#ãva7jga) thôi: đó là các loại pháp trằn[11]. 


Các tổng hợp mười sắc thuộc tánh được tìm thấy khắp toàn thân. Yếu tố thứ mười của chúng, phi 
tịnh sắc, là sắc tánh (bhãva), sắc này có hai loại: 


- Sắc nam tánh (purisa bhãva) là sắc cung cấp những đặc tánh thể chất của nam giới, nhờ đó 
chúng ta biệt: "Đây là một người nam”. Sắc này chỉ tìm thây ở nam giới. 


- Sắc nữ tánh (hi bhãva) là sắc cung cấp những đặc tánh thê chất của người nữ, nhờ đó chúng ta 
biệt: "Đây là một người nữ”. Sắc này chỉ tìm thây ở nữ giới. 


Chính vì yếu tố thứ mười của chúng là sắc tịnh sắc mà các tổng hợp mười sắc thuộc nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt và thân là sắc tịnh sắc (thần kinh sắc). Còn tất cả các loại tổng hợp sắc khác đều không 
phải là sắc tịnh sắc, đó là lý do tại sao chúng lại mờ hay không rõ (phi tịnh sắc), chăng hạn như 
các tông hợp mười sắc thuộc tánh và trái tim chúng ta vừa đề cập. 


Bồn loại nguôn gốc của sặc 


Trên chúng ta đã đề cập đến những cấu trúc cơ bản của sắc cùng tột (sắc chân đề), bây giờ chúng 
ta tiếp tục bàn về nguồn gốc của sắc, điều mà hành giả cũng sẽ dần dần phải phân biệt khi hành 
thiền tứ đại. Sắc có một trong bốn nguồn gốc: kamma (nghiệp), tâm, thời tiết và vật thực. Do bốn 
nguồn gốc này chúng ta có bốn loại sắc: 


. Sắc do nghiệp sanh - Kawaja-ripa 
ắc do tâm sanh - Ci4ja-ripa 

ắc đo thời tiết sanh - /wja-rữpa 
S1 do vật thực sanh - 4hãraja-ripa 


Như đã đê cập, sắc của thân chúng ta không gì khác ngoài các tông hợp sắc (rzupa-kalapas), và 
tât cả tông hợp sắc đêu có ít nhât tám sắc căn bản: đât, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng 
chât. Yêu tô thứ tám, dưỡng chât, duy trì sắc, đó là lý do vì sao khi không còn dưỡng chât, sắc sẽ 
tan rã. 


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiêu thêm về môi trong bôn loại nguôn gôc của sắc màu. 
Sắc do Nghiệp sanh 


Sắc do nghiệp sanh (Kammaja rupa) bao gồm các tông hợp sắc có mạng căn là yếu tố thứ chín, 
và các tông hợp mười sắc thuộc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm và tánh. Do có sắc mạng căn, nên 
chúng có sự sông. Dưỡng chât (ø7đ) của chúng là do nghiệp sanh. 


Chính trong sắc do nghiệp sanh này mà chúng ta thấy ra một điều gì đó là sự thực thuộc Thánh 
để thứ Hai, Thánh đế về Nguồn gốc của Khô (Tập để). Sắc linh hoạt là sắc có sự sống, và sự 
sông này là "sanh", Khổ Thánh đế, và như đức Phật đã giải thích trong "Mahasatipa tang suiia" 
(Kinh Đại Niệm Xứ), sanh (Khổ) có mặt là do ái (anh), và ái khởi lên đối VỚI bất cứ điều gÌ 
được xem là khả ý và khả lạc: các sắc qua mắt, đập vào sắc tịnh sắc của các tổng hợp mười sắc 
thuộc mắt (mắt thập pháp hay đoàn nhãn) - tức nhãn môn, và bhva7a (ý môn); các tiếng qua 
tai, đập vào sắc tịnh sắc của các tổng hợp mười sắc thuộc tai (đoàn nhĩ) - tức nhĩ môn, và ý môn 
(bhãvariga) v.v... Sắc tịnh sắc ở đây là ngũ môn/căn và sắc phi tịnh sắc hay sắc mờ là tâm căn 
hiện hữu do thám ái đối với các đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp khả lạc, khả hỷ. 


Đức Phật cũng giải thích rằng nhân trực tiếp khiến tái sanh là Nghiệp (kamma), nhưng để đem lại 
một kết quả, nó đòi hỏi phải có ái. Và mặc dù nghiệp tạo ra sắc vào lúc tái sanh[12] của một kiếp 
làm người là thiện nghiệp (&„sala kamma), song sự tái sanh tự thân nó xảy ra vẫn do thủ, mà thủ 
này đo ái làm duyên, và ái lại do vô minh: không tuệ tri Tứ thánh đề. 


Sắc do nghiệp sanh lúc nào cũng được tạo ra (trong suốt kiếp sống). Nó là nền tảng của tất cả sắc 
khác. Môi sát-na tâm (c//£akkhana) có ba giai đoạn: 


1. Sanh („pada) 
2. Trụ (Øui) 
3. Diệt (bha7iga). 


Ở mỗi giai đoạn này, sắc nghiệp mới được sanh ra. Điều này có nghĩa rằng trong một tiến trình 
tâm (tiến trình của sự nhận thức) có 51 (17x3)I3] tổng hợp sắc do nghiệp sanh được tạo ra. Thời 
tiết (wfu) hay nhiệt của chúng tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, và vật thực (ãhãra) của 
chúng tạo ra các tổng hợp sắc do vật thực sanh mới. 


Sắc do Tâm sanh 


Sắc do tâm sanh (ciaj/a-räpa) bao gồm cc tổng hợp tám sắc. Dưỡng chất của chúng do tâm sanh 
(cia/a-o7a), và chỉ được tao ra bởi những tâm nào khởi lên do nương tâm căn, chứ không phải 
những tâm thuộc ngũ môn. Và ngoài kiết sanh thức (thức tái sanh) ra, tất cả các tâm khởi lên 
nương vào tâm căn đều tạo ra sắc do tâm sanh. 


Một ví dụ có thê giúp hành giả hiệu được loại sắc do tâm sanh ở đây là giận dữ và phiên muộn. 
Giận dữ và phiên muộn đêu là "sân" (đosa), và một tâm sân sẽ tạo ra sắc do tâm sanh với hỏa đại 
thạnh. Đó là lý do vì sao, khi chúng ta giận dữ và phiên muộn, chúng ta lại nóng lên. 


Ví dụ khác là sự chuyên động của thân như di động tứ chỉ và thân tới, lui, lên, xuống. Chẳng hạn, 
khi chúng ta đi, tâm được hướng vào chân. Ý định đi tạo ra sắc tâm sanh trong cẵng chân và bàn 
chân, cũng như khắp cả thân, nó có phong đại thạnh. Cũng như gió mang theo các vật, ở đây 
phong đại cũng thế, mang theo tứ chi và thân. Sự chuyển động là cả một chuỗi dài của các tổng 
hợp sắc do tâm sanh khác nhau được tạo ra trong các vị trí khác nhau. Các tổng hợp sắc do tâm 
sanh xuất hiện lúc nâng chân lên khác nhau với các tổng hợp sắc do tâm sanh lúc hạ chân xuống. 
Mỗi tông hợp sắc xuất hiện và diệt mất ở cùng một chỗ, và các tổng hợp sắc mới sanh lên lên ở 
chỗ khác cũng diệt ở đó. 


Ví dụ thứ ba là các tâm tịnh chỉ (sama/ha), Minh Sát (Vipassana), Đạo (Magga) và Quả (Phala). 
Các tâm này rất thanh tịnh, mạnh mẽ và cao thượng, vì ở đó không có các tùy phiền não 
(upakkilesa: câu uễ của tâm). Điều đó có nghĩa rằng những tâm nảy tạo ra rất nhiều thế hệ sắc do 
tâm thanh tịnh và cao thượng sanh, trong, đó địa đại, phong đại, hỏa đại rất nhẹ nhàng và vi tẾ. 
Khi các tổng hợp sắc nhẹ nhàng và vi tế ấy xúc chạm thân môn (yếu tố thứ mười trong các tổng 
hợp mười sắc thuộc thân) hành giá cảm nghiệm sự thoải mái về thân rất lớn, không có sự nặng 
nê (địa đại). Vì lề hoả đại của các tổng hợp sắc, như đã đề cập ở trên, tạo ra các tổng hợp sắc do 
thời tiết sanh, nên hỏa đại trong các tông hợp sắc do tâm cao thượng ấy sanh cũng tạo ra rất 
nhiều những tổng hợp sắc do thời tiết sanh ở bên trong cũng như bên ngoài thân vậy. 


Sự sáng chói, rực rỡ và tươi sáng sanh lên với những tâm cao thượng â ấy được tạo ra bởi sự sáng 
chói của sắc màu thuộc sắc do tâm sanh và sắc do thời tiết sanh[14]. Điêu này cũng giải thích vì 
sao nước da và các căn của vị hành giả đã phát triển được các tâm cao thượng này lại trong sáng 
và rạng rỡ[ 15]. Chẳng hạn, sắc được tạo ra bởi các tâm thiên nhãn của tôn giả Anuruddha tỏa 
khắp một ngàn thế giới sa bà: các thê giới ấy được thắp sáng bởi sắc do tâm cao thượng sanh và 
trở nên rõ rệt đối với ngài. Chúng ta cũng vậy, nêu chúng ta phát triển được tâm định và thanh 
tịnh đầy đủ, có thê chúng ta sẽ thấy được các cảnh giới khác vv...[16] 


Sắc do Thời Tiết sanh 


Sắc do thời tiết sanh (w#u/a rñpa) bao gồm các tổng hợp tám sắc. Do là những tổng hợp tám sắc 
(không có yếu tô thứ chín là mạng căn) nên tự thân chúng không linh hoạt[17]. Dưỡng chất của 
chúng là do thời tiết sanh („u/a o7), thời tiết này xuất phát từ hỏa đại (/c/o-dhaíu), yêu tố thứ ba 
của các tổng hợp sắc[18]. Hoả đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, 
rồi tự thân các tổng hợp sắc do thời tiết sanh này có hỏa đại lại tạo ra các tổng hợp sắc do thời 
tiết sanh và tự thân chúng lại có hỏa đại vv”[19] 


Đây là cách làm thê nào hỏa đại, theo năng lực của nó, tạo ra sắc qua một sô các thê hệ. 


Tất cả sắc không linh hoạt đều được tạo ra và duy trì bởi thời tiết. Một thí dụ khá rõ là các loại 
thực vật. Sắc của chúng là sắc đo thời tiết sanh và được tạo ra bởi hỏa đại ban đầu nằm trong hạt 
giống. Sự tăng trưởng của chúng không là gì khác ngoài sự tạo tác liên tục của sắc do thời tiết 
sanh qua nhiều những thế hệ. Điều này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa đại từ nơi đất, mặt trời 
(nóng), và nước (lạnh). 


Hỏa đại trong các loại đá, kim loại, khoáng vật và gỗ cứng được xem là rất mạnh và tạo ra rất 
nhiều thế hệ sắc. Đó là lý do tại sao sắc của chúng có thể kéo dài lâu. Tuy nhiên hỏa đại trong 


các loại gô mêm, cây mêm, thịt, thức ăn và nước lại rât yêu, không tạo ra được nhiêu thê hệ sắc 
như vậy, và đó cũng là lý do tại sao săc chăng bao lâu sẽ tan rã ra. Khi sắc tan rã, chính là do hỏa 
đại không còn tạo ra sắc mới nữa, thay vào đó lại tự đôt nó, nên sắc thôi mục, tan rã, và phân 
hủy. 


Khi sắc bị lửa đốt cháy, chẳng hạn như khi củi đang cháy, chính là vì hỏa đại của sắc bên ngoài 
(những ngọn lửa táp vào gô) hồ trợ cho hỏa đại của sắc bên trong (gô), và một sô lượng hỏa đại 
không lô hiện ra, điêu này có nghĩa là hỏa đại trở nên tăng thịnh và sắc bị cháy tan. 


Sắc do Vật Thực sanh 


Sắc do vật thực sanh (ãhãraja rñpa) cũng gồm các tổng hợp tám sắc. Dưỡng chất của chúng là 
dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãra/a-oøjä). Nó được tạo ra bởi thức ăn và thức uống chúng ta 
tiêu thụ vào. Vật thực trong chén, vật thực trong thực quản (thức ăn trong miệng, thức ăn vừa 
được ăn vào chưa tiêu hoá trong bao tử, thức ăn đã tiêu hoá trọn vẹn trong ruột, phân), mủ, máu, 
và nước tiểu là như nhau, tức chỉ là các tổng hợp có dưỡng chất là yếu tô thứ tám do thời tiết tạo 
không linh hoạt. 


Sức nóng giúp cho tiêu hoá là hỏa đại của các tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ chín, vốn (như 
đã đề cập) do nghiệp sanh. Khi sức nóng trợ giúp tiêu hoá gặp dưỡng chất của các tổng hợp có 
dưỡng chất là yếu tố thứ tám do thời tiết sanh (uuja ojafiamaka-kalapa) thuộc thức ăn chưa 
tiêu hoá và tiêu hoá một phân, thì tạo thêm ra các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám, chúng là 
những tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám do vật thực sanh, với dưỡng chất do vật thực sanh 
(ahãraja ojä) kê như thứ tám. Lại nữa, khi dưỡng chất ấy gặp sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu 
hoá (do nghiệp sanh), nó tái tạo thêm qua nhiều thế hệ các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám. 
Đồng thời nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, và do 
thời tiết sanh, cũng như cho sự tồn tại của các tổng hợp sắc do vật thực sanh. 


Dưỡng chất của thức ăn tiêu thụ vào trong một ngày có thê tái tạo theo cách này cho đến bảy 
ngày, mặc dù con số các thế hệ tạo ra tùy thuộc vào chất lượng của thức ăn. Thức ăn chư thiên, 
tức thức ăn thuộc thiên giới và được xem là thù thắng nhất, có thể tái tạo theo cách này cho đến 
một hoặc hai tháng. 


Vì lẽ các tổng hợp có mạng căn là thứ chín được tìm thấy khắp thân thể, nên tiến trình tiêu hóa 
tìm thấy trong thực quản cũng được tìm thấy khắp tòan thân, dù ở mức độ yếu hơn. Đó là lý do 
tại sao, khi dầu (gió) được bôi lên da, hoặc một mũi tiêm được chích dưới da chăng hạn, chất 
thuốc lan tỏa khắp toàn thân (được "tiêu hóa"). Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu (gió), khả năng tiêu 
hóa kém có thể khiến nó mất một thời gian lâu để hấp thụ. 


Như vậy đã kêt luận phân bàn luận ngăn gọn vệ cái nguôn gôc của sắc. Dĩ nhiên, còn nhiêu điêu 
cân phải được giải thích nhiêu thêm nữa, song chừng ây cũng là đủ đê hành giả hiệu rõ hơn vê 
thiên tứ đại mà bây giờ chúng ta sẽ bàn đên. 


Nếu muốn đạt đến Niết-bàn, hành giả cần phải biết và thấy tất cả những điều này, vì hành giả cần 
thây sắc như nó thực sự là, chứ không chỉ như một khái niệm[20]. Trước hêt hành giả cân phải 
thây được răng sắc (7a) bao gôm các tông hợp sắc - (ru„npa-kalapas), sau đó hành giả cân phải 


thấu triệt cái ảo tưởng về nguyên khối (khối tưởng) đề thấy ra các yếu tố riêng biệt của một tổng 
hợp sắc, tức là để thấy sắc tối hậu hay sắc chân đề, rồi hành giả cần phải phân tích sắc: thấy các 
yêu tố khác nhau, tập khởi của chúng, và nhiệm vụ của chúng là như thế nào. Để có thể làm được 
điều đó, hành giả phải khởi đi với thiền tứ đại, tức là phải biết là thấy bốn đại chủng 
(mahabhufđ): Địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


Điểm khởi đầu của Minh sát (Vipassan) 


Mặc dù ở giai đoạn này hành giả không phải đang hành ƒ7øassana đích xác, song chúng ta có thể 
nói rằng đây là điểm khởi đầu của Vipassana, bởi vì vào lúc hoàn tất thiền tứ đại, hành giả sẽ 
phát triên được khả năng đề phân biệt sắc chân đế, điều được xem là cần thiết cho thiền Minh 
Sát. Như vậy có thê nói lúc này hành giả đang thâu thập dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc 
Minh Sát. 


Đó là lý do vì sao tu tập thiền tứ đại là điều cần thiết đối với mọi hành giả. Dù cho con đường đi 
đến Minh sát của một người là đầu tiên tu tập một đề tài Thiền Chỉ (samafha), chăng hạn như 
niệm hơi thở cho đến một bậc thiền nào đó, hoặc con đường của họ bắt đầu với thiền tứ đại (chỉ 
dẫn đến cận định), họ cũng cần phải hoàn tất thiền tứ đại trước khi có thể đi vào Minh Sát. Cả hai 
con đường đều được dạy tại các Thiền Viện Pa-Auk ở Myanmar. Nếu một người trước đã tu tập 
một đề tài Thiền Chỉ, họ nên nhập tứ thiền vào mỗi thời tọa thiền và sau khi xuất khỏi thiền ấy, 
bắt đầu hành thiền tứ đại. 


Hành giả tu tập Thiền Tứ Đại như thế nào 


Theo Kinh điển Pãý, có hai cách tu tập thiền tứ đại: tóm tắt và chỉ tiết. Cách tóm tắt dành cho 
hành giả có tuệ nhạy bén, và chi tiệt cho những hành giả gặp khó khăn với cách tóm tắt. Đức 
Phật dạy phương pháp tóm tắt trong Kinh Đại Niệm XứI[21] (Mahasatipatthana). 


Vị tỳ khưu quán sát ngay thân này, dù nó được đặt trong vị trí nào hay được sắp xếp như thế nào, 
cũng chỉ có các đại (giới), như vậy, "thân này chỉ có: 


1. Địa đại (pathavidhafn) 
2. Thủy đại (apa-dh4fu) 

3. Hỏa đại (/@jo-dhđfu) 

4. Phong đại (vayo-dhafu)" 


Visudhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) giải thích thêm[22]: Vì thể trước hết, hành giả có tuệ nhạy bén 
(lợi căn) muôn tu tập thiền này nên đi vào độc cư. Rồi hành giả nên tác ý đến toàn thể thân vật 
chất của mình, và phân biệt các đại theo cách tóm tắt như vầy: "Trong thân này, 


1) Cái gì cứng hay thô là địa đại. 

2) Cái gì chảy hay kết dính là thủy đại 

3) Cái gì làm cho chín hay nóng là hỏa đại ; 
4) Cái gì đây hoặc hỗ trợ là phong đại."[23] 


Và hành giả nên tác ý và chú ý đến nó, quán sát nó tới lui nhiều lần như "địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại", nghĩa là, quán sát thân này chỉ là các đại, không phải một chúng sinh, và vô ngã. 


Khi hành giả thực hiện nỗ lực theo cách này, không bao lâu định sẽ khởi lên nơi vị ây, định này 
được củng cô bởi tuệ sẽ soi sáng sự phân loại các đại, và đó chỉ là cận định chứ không đạt đên an 
chỉ được bởi vì đôi tượng của nó là các pháp môi thứ có tự tính riêng của nó. 


Hoặc cách khác, có bốn thân phần này đã được Trưởng lão Sriputfta đề cập, nhằm mục đích chỉ 
rõ sự vắng mặt của bất kỳ một chúng sanh nào trong bốn đại chủng như vây: "Khi một khoảng 
không được vây quanh bởi xương, gân, thịt và da, thì từ ' 'sắc" (rữpa) có mặt. . Và hành giả nên 
phân chia mỗi thứ trong bốn phần này, tách rời chúng ra với đôi tay trí tuệ, rồi phân biệt chúng 
theo cách đã nói (ở trên). "Trong thân này cái gì cứng hay thô là địa đại ... có tự tính riêng của 


A' 


nO.. 


Còn ở Thiên viện Pa-Auk Tawya thì dạy (hợp theo bộ Pháp Tụ - Dhammasangarï), hành giả nên 
phân biệt bôn đại trong toàn thân theo mười hai đặc tánh. 


1. Địa đại (pathavi-dhZu): (L) cứng (2) thô: (3) nặng (4) mềm; (5) trơn mịn (6) nhẹ 
2. Thủy đại (apä-dhämu): (7) chảy ra (8) kết dính 

3. Hỏa đại (//o-dhđứfuw): (9) nóng (10) lạnh 

4. Phong đại (vãyo-dhzZu): (L1) hỗ trợ (12) đây 


Đề tu tập thiền tứ đại này, hành giả phải học cách phân biệt mỗi trong mười hai đặc tính này, mỗi 
lần một đặc tính. Thường thường, người mới hành nên chọn những đặc tính nào dễ đề phân biệt 
trước, sau đó mới đến các đặc tính khó hơn. Hành giả thường được dạy theo thứ tự này: đây, 
cứng, thô, nặng, hỗ trợ, mềm, trơn mịn, nhẹ, nóng, lạnh, kết dính, chảy. Mỗi đặc tính trước hết 
phải được phân biệt ở một vị trí nào đó trên thân, rồi sau đó ở khắp cả thân. 


Làm thế nào để thấy mười hai đặc tính 


1. Để phân biệt đặc tính "đầy", hành giả bắt đầu bằng cách ý thức, qua xúc giác, sự đây vào ở 
giữa đầu khi hành giả thở vô và thở ra. Khi phân biệt, hành giả phải tập trung vào đó cho tới khi 
"sự đầy" hiển hiện rõ trong tâm hành giả. Rôi chuyên cái biết hay ý thức của hành giả sang một 

phần nào đó của thân ở gân bên, và tìm lực đây ở đó. Theo cách này hành giả từ từ có thể phân 
biệt được lực đây trước tiên ở trong đầu, rồi đến cổ, thân mình, hai tay, hai chân và bàn chân. Cứ 
làm đi làm lại nhiều lần như vậy cho đến khi bắt cứ chỗ nào hành giả đặt cái biết của mình trên 
thân, hành giá đều thấy lực đây thật dễ đàng. Nếu lực đây của hơi thở ở giữa đầu không dễ phân 
biệt, thì cố gắng cảm giác lực đầy khi lồng ngực nở ra, hoặc bụng chuyên động khi đang thở. 
Nếu ở những chỗ đó cũng không rõ, thử cảm giác mạch đập, hoặc bất kỳ một hình thức hiển hiện 
nào khác của lực đây. Nhớ rằng chỗ nào có sự chuyên động, chỗ đó có lực đầy. 


Cho dủ bắt đầu ở đâu, hành giả cũng phải phát triển sự hiểu biết của mình đi dần dần xuống, để 
có thê phân biệt được lực đây khắp toàn thân, từ đâu cho đên chân. Ở một vài chô nó sẽ rõ ràng, 
còn những chô khác có thê kém hơn, nhưng nó có mặt ở khắp toàn thân. 


2. Khi đã cảm thấy hài lòng rằng mình có thê thấy được đặc tính đây rồi, hành giả chuyên sang 
tìm đặc tính cứng. Bắt đầu bằng cách phân biệt tính cứng nơi răng. Căn 2 hàm răng lại và cảm 
nhận xem chúng cứng như thế nào. Rồi nhả ra và cảm nhận tính cứng của chúng. Khi hành giả có 
thể cảm nhận được điều này, hãy cô gắng phân biệt đặc tính cứng ở khắp toàn thân theo cách có 
hệ thống từ đầu đến chân, cũng theo cách đã làm đề phân biệt đặc tính đây vậy. Không nên có ý 
làm cho thân căng thăng. 


Khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính cứng ở khắp thân xong, thì trở lại tìm đặc tính đây ở 
khắp toàn thân như trước. Cứ xen kẽ phân biệt giữa hai đặc tính này, tức là giữa đây và cứng, lặp 
đi lặp lại nhiều lần, từ đầu đến chân cho đến khi cảm thấy thoả mãn rằng mình có thê làm được 
công việc đó rồi. 


3. Kế tiếp tìm đặc tính "thô". Hành giả lấy lưỡi chà qua chà lại mép răng, hay lướt tay qua y áo, 
hoặc trên da cánh tay của hành giá để cảm giác tính chất thô nhám này. Sau đó có gắng phân biệt 
đặc tính thô nhám khắp toàn thân theo hệ thống như trước. Nếu không thể cảm giác đươc tính 
chất thô nhám theo cách đó, hãy cố gắng nhìn vào đặc tính đây và cứng lại và hành giả có thể 
phân biệt tính chất thô nhám cùng với hai đặc tính này. 


Khi đã có thê phân biệt đặc tính thô nhám rồi, hành giả trở lại phân biệt ba đặc tính: đây, cứng, 
thô, môi lân một đặc tính ở khắp toàn thân và làm đi làm lại nhiêu lân cho đên khi cảm thây hài 
lòng. 


4. Kế đó tìm đặc tính "nặng". Đặt bàn tay này lên bàn tay kia ở trên lòng hành giả, và cảm giác 
tính chất nặng của bàn tay trên, hoặc cảm giác tính chất nặng của đầu bằng cách cúi về trước. 
Thực hành theo hệ thống cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính nặng ở khắp toàn thân. 


Khi đã có thê phân biệt rõ đặc tính nặng rồi, hành giả lần lượt tìm lại bốn đặc tính đây, cứng, thô 
và nặng ở khắp toàn thân như trước, cho đên khi cảm thây hài lòng. 


5. Kế tiếp tìm đặc tính hỗ trợ. Buông lơi lưng, để cho thân hành giả khum về trước. Rồi ngay 
thân lên và g1ữ thẳng lại. Lực giữ cho thân thẳng ấy là đặc tính hỗ trợ. Thực hành theo hệ thống 
cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính hỗ trợ ở khắp toàn thân. Nếu không rõ, có gắng 
phân biệt nó cùng với đặc tính cứng, nhờ vậy có thê làm cho nó dễ thấy hơn. 


Sau khi đã có thể phân biệt đặc tính hỗ trợ đễ dàng rồi, hãy tìm lại năm đặc tính đây, cứng, thô, 
nặng và hỗ trợ ở khắp toàn thân như trước. 


6. Kế đến tìm đặc tính mềm bằng cách ép sát lưỡi vào phía trong của môi đưới để cảm nhận tính 
chât mêm của nó. Rôi thư giản thân, và thực hành theo hệ thông (từ đâu xuông chân) cho tới khi 
hành giả có thê phân biệt đặc tính mêm thật dê dàng trên khăp toàn thân. 


Sau đó tìm lại sáu đặc tính: đây, cứng, thô, nặng, hỗ trợ và mềm ở khắp toàn thân. 
7. Kế tiếp tìm đặc tính trơn mịn bằng cách thấm ướt đôi môi và dùng lưỡi chà trên đó từ mép bên 


này qua mép bên kia.Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính trơn mịn ở 
khăp toàn thân. 


Sau đó tìm lại bảy đặc tính trên ở khắp toàn thân. 


§. Kế tiếp tìm đặc tính nhẹ bằng cách vẫy vẫy ngón tay lên xuống, đề cảm nhận tính chất nhẹ của 
nó. Nêu hành giả không cảm nhận được bằng cách ấ \ ây, hãy tìm đặc tính nặng trở lại. Khi hành giả 
có thể cảm nhận đặc tính nặng của toàn thân, thì vẫy vẫy ngón tay lên xuống lại và cảm nhận đặc 
tính nhẹ của nó. Thực hành cho đến khi hành Ø1ả có thể phân biệt được đặc tính nhẹ ở khắp thân. 
Sau đó tìm lại tám đặc tính như trước. 


9. Kế, tìm đặc tính nóng (hay ấm) ở khắp toàn thân. Đặc tính này thường rất dễ thấy. Bắt đầu 
băng cách nhận biệt, qua xúc giác, đặc tính nóng ở bât kỳ chỗ nào nó hiện hiện rõ rệt nhật đôi với 
hành giả. Sau đó tìm lại tât cả chín đặc tính như trước. 


10. Kế đến tìm đặc tính lạnh bằng cách cảm nhận tính chất lạnh của hơi thở khi nó đi vào mũi, 
rôi phân biệt nó theo hệ thông trên khắp toàn thân. 


Đến đây hành giả có thê phân biệt được cả mười đặc tính. Mười đặc tính đầu này được biết trực 
tiếp qua xúc giác, nhưng hai đặc tính sau, chảy và kết dính, phải được suy ra từ mười đặc tính 
trên. Đó là lý do chính đáng đề nói về nó sau chót vậy. 


11. Phân biệt đặc tính kết dính, nhận thức rõ về thân này được giữ lại với nhau bởi đa, thịt và gân 
như thế nào. Còn máu được giữ lại bên trong bởi đa, như nước trong trái bong bóng ra sao. 
Không có đặc tính kết dính, thân này ắt hắn sẽ rời ra thành từng miễng và phân. tử riêng biệt. Lực 
hấp dẫn giữ cho thân gắn vào đất này cũng là đặc tính kết dính. Nếu như vậy vẫn không rõ, hành 
giả hãy phân biệt cả mười đặc tính trên tới lui nhiều lần, mỗi lần một đặc tính, trên khắp toàn 
thân. Khi hành giả đã trở nên thiện xảo trong việc phân biệt đó rồi, hành giả sẽ thấy răng tính 
chất kết dính cũng trở nên hiển hiện. Nếu vẫn chưa rõ, thì chỉ phân biệt hai đặc tính đây và cứng, 
lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đó, hành giả sẻ cảm thấy như thê toàn thân của mình bị quấn trong 
một sợi dây. Hãy phân biệt trạng thái ấy như đặc tính kết dính, và tu tập nó như hành giả đã tu 
tập các đặc tính khác. 


12. Để phân biệt đặc tính chảy, hãy ý thức về nước miếng đang chảy ra trong miệng, máu đang 
chảy qua các huyết quản, không khí (hay gió) đang chảy vào hai lá phổi, hay hơi nóng đang chảy 
khắp toàn thân. Nếu như vậy vẫn không rõ, thì nhìn vào nó cùng với đặc tính lạnh, nóng hoặc 
đây, hành giả có thể sẽ phân biệt được đặc tính chảy. 


Khi hành giả có thể phân biệt được cả mười hai đặc tính này một cách rõ ràng ở khắp toàn thân, 
từ đầu đến chân, hành giả sẽ lặp đi lặp lại chúng nhiều lần theo thứ tự này. Khi đã thoả mãn, 
hành giả nên sắp xếp lại thứ tự theo cách đã đề cập trước, tức là ở đầu bài giảng, đó là: cứng, thô, 
nặng, mềm, trơn, nhẹ, chảy, kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đây. Theo thứ tự đó, hành giả cô gắng 
phân biệt từng đặc tính, mỗi lần một và từ đầu đến chân. Hành ø1ả nên cô gắng phân biệt theo 
thứ tự này cho tới khi có thể làm thực nhanh, ít nhất cũng ba vòng trong một phút. 


Trong lúc thực hành theo cách này, các đại sẽ trở nên mắt quân bình đối với một số hành giả: tức 
là một vài tính chất có thê trở nên thái quá, thậm chí không thể chịu đựng nỗi. Đặc biệt các đặc 
tính cứng, nóng và đây có thể trở nên thái quá. Nếu sự tình này xảy ra, hành giả nên tập trung 


nhiều hơn vào tính chất ngược lại (như cứng thì tập trung vào mềm chăng hạn), và tiếp tục tu tập 
định theo cách đó. 


Chẳng hạn, nếu đặc tính chảy thái quá thì tập trung nhiều hơn vào đặc tính kết dính, hoặc nếu 
đặc tính hô trợ thái quá thì tập trung nhiêu hơn vào đặc tính đây. Những cặp đôi nghịch là: cứng- 
mêm, thô-trơn mịn, nặng-nhẹ, chảy-kêt dính, nóng-lạnh và hồ trợ-đây. 


Chính vì lợi ích quân bình các đại mà mười hai đặc tính này mới được ưu tiên dạy trước. Khi đã 
quân bình các đại được rôi, thì việc đặc định sẽ dễ dàng hơn thôi. 


Đến đây hành giả đã trở nên thiện xảo công việc phân biệt mười hai đặc tính trong toàn thân. Với 
mười hai đặc tính đã hiển hiện rõ ràng, hành giả lúc này sẽ phân biệt sáu đặc tính đầu trong một 
cái nhìn, như là địa đại ; hai đặc tính kế trong một cái nhìn, như là thủy đại; hai đặc tính kê trong 
một cái nhìn, như là hỏa đại; và hai đặc tính cuối cùng, trong một cái nhìn, như là phong đại. 
Hành giả nên liên tục phân biệt đất, nước, lửa, gió, như vậy để an tịnh tâm và đắc định. Có thê 
làm đi làm lại điều này hàng trăm, hàng ngàn, hoặc hàng triệu lần càng tốt. 


Một phương pháp hiệu quả nhằm .øiữ cho tâm an định là không di chuyên cái biết (sự ý : thức) của 
hành giả từ phần thân này đến phần thân khác như trước nữa. Thay vào đó, lấy một cái biết khái 
quát về thân. Tốt nhất, thường là làm một cái biết khái quát như thê hành giả đang ngoái đầu 
nhìn lại vậy. Cũng có thê thực hiện điều này như thê hành giả đang nhìn từ trên đâu của mình 
xuống, mặc dù cách làm này có thể đưa đến sự căng thăng và không quân bình của tứ đại. 


Mười cách phát triển định 


Phụ chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo nói tới lúc này hành giả nên phát triển định theo mười cách[24]. 
Hành giả phân biệt bôn đại: 


1. Theo trình tự (anupubbafo) đất, nước, lửa và gió, theo trình tự Đức Phật đã đưa ra. 
2. Không quá nhanh (»z/isighaío). Nêu hành giả phân biệt tứ đại quá nhanh, thì sẽ không thấy rõ. 


3. Không quá chậm (zã/isa7ikaío). Nêu hành giả phân biệt tứ đại quá chậm, thì sẽ không đi đến 
đoạn cuôi. 


4. Ngăn tâm tán loạn. (Vikkhepapafibähanaio) Hành giả phải giữ tâm chú vào đối tượng thiên, ở 
đây là bôn đại, và không đề nó phóng đi nơi khác. 


5. Vượt ki khái niệm (afifiatIisamatikkamanato) Hành giả không chỉ tâm niệm, " đất, nước, 
lửa, gió" mà cần biết rõ những thực tại mà khái niệm ấy biểu hiện: cứng, thô, nặng, mềm, mịn, 
nhẹ, chảy, dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đây. 


6. Loại bỏ những gì không 1ö (anupa fhanamufcanaio): Khi hành giả có thể phân biệt được cả 
mười hai đặc tính rôi, tạm thời hành giả có thể bỏ ra những đặc tính nào không rõ ràng, nhưng 
nếu (làm vậy) mà nó đem đến đau nhức hay căng thắng thì thôi, vì có một sự mắt quân bình 
trong các đại. Khi loại bỏ những đặc tính không rõ ra, hành giả cũng cần phải giữ lại ít nhất một 


đặc tính nào đó cho mỗi đại trong tứ đại đó. Nghĩa là hành giả không thể tiến hành chỉ với ba, hai 
hoặc một đại được. Và hơn hết vẫn là không loại bỏ đặc tính nào cả, nếu mười hai đặc tính đều 
TỐ. 


7. Phân biệt các đặc tính (/zkkhanaro). Khi hành giả mới bắt đầu thiền, các đặc tính của mỗi đại 
vẫn chưa rõ lắm, nên hành giả cũng có thê tập trung vào nhiệm vụ và sự thê hiện của các đại[25]. 
Tuy nhiên khi định của hành giả trở nên khá hơn, hành giả chỉ nên tập trung vào những đặc tính 
tự nhiên (sabhaãvalakkhana): cứng và thô của địa đại, chảy và dính của thủy đại, nóng và lạnh 
của hỏa đại, và hỗ trợ của phong đại. 


Ở điểm này hành giả sẽ thấy là chỉ có các đại, chứ không thấy chúng như một người hay một tự 
ngã nữa. 


8. 9. 10. Phụ chú giải đề nghị thêm là hành giả nên phát triển định của mình theo ba bài Kinh: (8) 
"Adhiciita Sufa" ("Tăng Thượng Tâm Kinh")|26], (9) "Sifibhäva Suffa" ("Trở Nên Lạnh Kinh"), 
(10) "Boj/hanga Suffa" (”Thât Giác Chì Kinh")27]. 


Trong ba bản kinh này đức Phật khuyên nên quân bình ngũ căn (indriy4): tín, tấn, niệm, định và 
tuệ; và quân bình Thất giác chỉ {Bojj/hanga): niệm, trạch pháp, tinh tấn, hý, tịnh, định và xả. 
Những điều này đã được bàn đến trong bài giảng đầu tiên. 


Làm thế nào để thấy Sắc chân đề 
Thấy thân tịnh sắc như một khối. 


Khi hành giả tiếp tục tu tập định trên bốn đại và đến gần cận định (upacara samadhi) hành giả sẽ 
thấy các loại ánh sáng khác nhau. Đối với một số hành giả ánh sáng ấy có màu xám như khói. 
Nếu tiếp tục tập trung vào bốn đại trong ánh sáng xám đó, nó sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, 
tợ như bông gòn, và rôi sẽ trắng sáng như mây, lúc â ấy toàn thân hành giả sẽ xuất hiện như một 
hình thể trắng toát. Nếu hành giả tiếp tục tập trung vào bốn đại trong hình thể trăng toát ấy cuối 
cùng nó sẽ trở thành trong suốt giống như một khối nước đá hay thủy tỉnh vậy. 


Sắc trong suốt này là năm sắc thần kinh (pasãda), hay còn gọi năm "tịnh sắc": Thân tịnh sắc, 
nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc và thiệt tịnh săc[28]. Thần kinh thân hay thân tịnh sắc được 
thấy ở khắp toàn thân, trong tất cả sáu căn, đó là lý do tại sao toàn thân hành giả lại xuất hiện 
trong suốt như vậy. Hành giả thấy các tịnh sắc này như một hình thể hoặc một khối trong suốt, 
bởi vì hành giả vân chưa hiểu rõ ba loại khối tưởng (ghana), đó là khối tưởng về tính tương tục, 
khối tưởng về tổng hợp hay nhóm và khối tưởng về nhiệm vụ. (xem lại câu trả lời 1.3 ở trên). 


Làm thế nào để thấy các Tổng hợp sắc (Ripa-kalapas) 


Nếu hành giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong hình thể (hay khối) trong suốt (tịnh sắc) ấy, nó sẽ lấp 
lánh và phát ra ánh sáng. Khi hành giả tập trung vào tứ đại trong hình thể (hoặc khối) này một 
cách liên tục trong ít nhất nửa giờ, thì hành giả đã đạt đến cận định. Với ánh sáng ấy, hành giả 
phân biệt hư không giới trong hình thê trong suốt, bằng cách tìm những khoảng không nhỏ ở đó. 
Lúc này hành giả sẽ thấy rằng hình thể trong suốt phân tán thành các phần tử nhỏ gọi là các tổng 


hợp sắc (rữpa-kaläpa) rñpa (sắc) + kalãpa (nhóm/tổng hợp). Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, 
tức giai đoạn tâm thanh tịnh (cia-visudhi), hành giả có thê tiễn hành tu tập kiến thanh tịnh 
(diffhii-visuddhi), bằng cách phân tích các tông hợp sắc. Đây là giai đoạn khởi đầu của thiền 
Minh sát (vipassan4). 


(Những lợi ích của Định) 


Trước khi giải thích cách làm thế nào đề tu tập Minh sát, chúng ta hãy nhìn vào một lợi ích thực 
tiên có được từ cả hai -- cận định mà một hành giả thuân quán ở đây đã đạt đên, và an chỉ định 
(định của bậc thiên) của vị hành giả theo cô xe Tịnh chỉ (sama£ha). 


Trong thiền Minh sát, do cần phải phân biệt nhiều, nên mệt mỏi thừơng phát sinh. Khi điều này 
xảy ra, một sự an nghỉ tạm thời sẽ rất lợi ích. Trong chú giải "Kinh Song Tầm" (Dvedhävitakka 
Suzia), một bài kinh thuộc Trung Bộ I, có giải thích cách làm thế nào một hành giả có thê an nghỉ 
trong thiền (7hana). Chú giải liên hệ tỷ dụ: trong suốt một trận chiến, đôi khi những binh lính 
cảm thấy mệt mỏi. Thế lực của đối phương có thê hùng mạnh hơn, và tên bay tới tấp. Vì thế binh 
lính phải rút vào thành lũy của họ. Bên trong thành lũy họ được an toàn do tránh khỏi những mũi 
tên của đối phương và được an nghỉ. Rồi, khi họ cảm thấy khoẻ và có sức trở lại, họ rời khỏi 
thành để trở lại chiến trận. Bậc thiền (/#zna) ở đây cũng giống như thành lũy, có thể được dùng 
như một nơi an nghỉ trong suốt thời gian Minh sát. Các hành giả Thiền Quán, không có một bậc 
thiền, và đã khởi sự trực tiếp với thiền Tứ Đại, có thê dùng cận định của họ như một thành lũy đề 
an nghỉ. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều có thê trở lại chiến trường Minh sát với thân tâm 
tươi tỉnh, và trong sáng rõ ràng. Như vậy, có một nơi an nghỉ sẽ đem lại lợi ích rất lớn trong 
Thiền Minh sát. 


Các Tổng hợp Sắc Trong suốt và các Tổng hợp Sắc Mờ 


Các tổng hợp sắc (rupa-kalapa) chia thành hai nhóm: các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng 
hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc nào chứa một trong năm tịnh sắc (nhãn-nhĩ-tý-thiệt và thân tịnh 
sắc) là những tổng hợp sắc trong suốt. Còn tất cả tổng hợp sắc khác là mờ. 


Phân tích các tông hợp sắc 
Làm thế nào để thấy Bốn Đại 


Trước tiên hành giả nên phân biệt bốn đại, đất, nước, lửa và giÓ của các tổng hợp sắc trong suốt 
và các tổng hợp sắc mờ. Hành giả sẽ thấy rằng các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, 
không thê nào phân tích được chúng, vì hành giả vẫn thấy chúng như những phân tử cỡ nhỏ. Do 
chưa thấu triệt ba loại khối tưởng (ghana), nên hành giả vẫn còn nằm trong lãnh vực khái niệm 
(paññari¡) chứ chưa đến được lãnh vực chân để hay thực tại cùng tột (oaramatha)[29]. 


Chính do hành giả chưa thấu suốt những khái niệm về tổng hợp và hình dáng mà các phân tử, 
các khối nhỏ vẫn tồn tại. Nếu hành giả không phân tích thêm nữa, mà cô găng hành Minh sát 
bằng cách quán sự sanh và diệt của các khối nhỏ ấy, tức các tổng hợp sắc (rữpa-kalãpas), thì 
hành giả vẫn chỉ đang cô gắng hành Minh sát trên các khái niệm mà thôi. Vì vậy hành giả phải 


phân tích các tổng hợp sắc thêm nữa, cho đến khi có thê thấy các đại trong các tổng hợp sắc 
riêng lẻ, đê đạt đên thực tại cùng tột - chân đê. 


Nếu, do các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, hành giả không thê phân biệt bốn đại trong 
các tổng hợp sắc riêng lẻ, thì hãy bỏ qua sự sanh - diệt của chúng, tỷ như khi gặp một người nào 
mà mình không muôn gặp, hành giả sẽ làm bộ không thấy hoặc để ý tới y vậy. Ở đây cũng thế, 
hành giả sẽ không chú ý đến sự sanh diệt của các tổng hợp sắc mà chỉ tập trung vào bốn đại 
trong các tổng hợp sắc ấy mà thôi. 


Nếu vẫn không thành công, hành giả nên tập trung vào địa đại lúc trong toàn thân và lúc thì trong 
một tông hợp sắc riêng lẻ xen nhau. Đối với thủy đại, hỏa đại, và phong đại cũng làm như vậy. 
Hành giả cân phải phân biệt được bốn đại trong một tổng hợp sắc "trong" riêng lẻ và trong một 
tổng hợp sắc "mò" riêng lẻ. 


Đây là phương thức tiền hành mà chúng tôi dạy tại Thiền viện Pa-Auk: hành giả phân biệt các 
đại theo tuần tự từng đại một. Các bản kinh giải thích rằng hành giả nên phân biệt cả bốn đại một 
lần, nhưng cần phải hiểu là cách đó chỉ dành cho những hành giả đã thiện xảo hay thuộc hạng lợi 
căn. Bởi vì, phân biệt các đại của sắc rất sâu xa, năng lực Minh sát của hành giả sơ cơ thường 
không đủ mạnh và vững chắc để họ có thể thấy tất cả các đại một lần. Vì thế, chúng tôi dạy họ 
phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một, từ căn bản một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất. Sau 
đó, khi họ đã trở nên rành rẽ trong pháp hành rồi, họ có thể thấy cả bốn đại (tám đặc tính) trong 
một tổng hợp sắc một lần[301. 


Khi hành giả đã thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc "trong" cũng như trong một tổng hợp 
sắc "mờ" riêng lẻ là hành giả đã hoàn tất giai đoạn thực hành Thiền Chỉ (sama/ha) và hoàn tất 
giai đoạn Tâm thanh tịnh (c¿#a visuddhi) và cũng đang trong giai đoạn khởi đầu của thực hành 
Minh sát, tức Kiến Thanh Tịnh (đ/fØ visudhi), vì hành giả đang phân biệt danh sắc chân để 
(nãma-rñpa pariggaha: nắm bắt được duyên khởi của danh sắc) và phân tích Danh sắc chân đế 
(nãma-rñpa pariccheda: phân tích danh sắc). Đó là lý do vì sao thiền Tứ Đại lại bao gồm cả Chỉ 
lẫn Quán (samatha và vipassana) 


Khi đã thành công, hành giả phân biệt bôn đại trong một sô các tông hợp sắc trong và mờ của các 
căn đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn lân lượt từng căn (xứ) một. 


Như đã đê cập ở trên, các tông hợp sắc trong và mờ, tât cả đêu bao gôm cùng một căn bản tám 
sắc. Đên đây hành giả đã phân biệt được bôn sắc đâu (tức đât, nước, lửa và g1ó), và sẽ tiêp tục đê 
phân biệt bôn sắc còn lại: màu, mùi, vị và dưỡng chât. 


Tuy nhiên, trước khi tiến hành, trước hết chúng ta cần phải bàn đến phương thức chung cho việc 
phân biệt bôn sắc này. 


Bộ sách Xua Ảo tưởng (The Dispeller oƒ Delusion), chú giải bộ Phân tích của Tạng Diệu Pháp, 
nói[3I1] 


Sabbopi panesa pabhedo manodvarikayavaneyeva labbhari (Mọi hiện tượng đều được biết bởi 
một mình tôc hành (7avan42)[32] ý môn mà thôi.[33]) 


Hành giả chỉ có thể biết được địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại của một tổng hợp sắc, với ý 
thức mà thôi. Đối với màu, mùi, vị của một tổng hợp sắc cũng vậy, hành giả chỉ có thê biết theo 
cách đó. Mặc dù rất dễ thấy được màu với ý thức, nhưng đề thấy được mùi và vị theo cách đó lại 
rất khó, bởi vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi và lưỡi (để làm công việc ấy). Do đó, 
khi thiền của hành giả chưa mạnh và vững chắc, nên dùng tỷ thức hoặc thiệt thức trợ giúp. 


Tới đây, tôi đã giải thích xong hai cách đề phân biệt một đối tượng, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu 
cách làm thê nào người hành thiên có thê phân biệt được màu, mùi, vị và dưỡng chât trong các 
tông hợp sắc. 


Làm thế nào để thấy Màu 


Màu (vz/1m), yêu tô thứ năm cần phải phân biệt, là đối tượng của sự thấy (ruparammaf: cảnh 
sắc) và được tìm thấy trong tất cả mọi tổng hợp sắc. Màu rất dễ nhận biết đối với ý thức, bởi vì 
chỉ nhìn các tổng hợp sắc hành giả đã thấy được màu. Màu thì luôn luôn phải là màu của một cái 
gì, và cái gì đó chính là tứ đại[34]. 


Làm thế nào để thấy Mùi 


Mùi hay hương (gandha), yêu tố thứ sáu cần phân biệt, là đối tượng của Sự ngửi 
(gandharamma: cảnh khí), và cũng được thấy trong các tổng hợp sắc. Do vì thói quen lâu đời 
của chúng ta là dùng mũi để ngửi, nên lúc đầu hành giả cần có tỷ thức để trợ giúp hành giả nhận 
biết được mùi với ý thức. 


Để làm điều này, trước hết hành giả cần phân biệt sắc mà hai loại thức (tỷ thức và ý thức) này 
nương, đó là tỷ tịnh sắc và sắc trái tim (sắc mờ hay phi tịnh sắc). Tỷ tịnh sắc là yếu tố thứ mười 
của tổng hợp mười sắc có tỷ là yếu tố thứ mười (hay đoàn tỷ). Còn sắc trái tim là yếu tố thứ 
mưởi của tông hợp mười sắc có trái tim là yếu tố thứ mười (đoàn tâm). 


Để tìm tỷ tịnh sắc này, đầu tiên hành giả phân biệt tứ đại nơi mũi, nhưng phải chắc chắn là đang 
nhìn vào một tổng hợp mười sắc trong mũi thuộc tỷ căn chứ không phải thuộc thân căn. Chỉ 
những tổng hợp tỷ mười sắc mới có tỷ tịnh sắc. 


Kế đến, đề thấy được sắc trái tim, hành giả cần phân biệt ý môn (bhãva7jga - hữu phần) sáng 
chói[35]. Công việc này tương đôi dê, vì hành giả đã phân biệt được tứ đại trong các tông hợp sắc 
trong và mờ thuộc sáu căn rôi. 


Đến đây, sau khi đã phân biệt được tỷ tịnh sắc (tỷ môn) và bhavaTiga (ý môn), hành giả có thê 
tiến hành phân biệt mùi của một tổng hợp sắc gân với tổng hợp tỷ mười sắc chỗ mà hành giả đã 
phân biệt tịnh sắc (sắc trong suốt). Hành giả sẽ thấy rằng mùi tác động vào tỷ môn và ý môn 
cùng một lúc. 


Làm thế nào để thấy Vị 


VỊ (rasa), yếu tố thứ bảy cần phân biệt, là đối tượng của vị giác hay thần kinh thiệt (rasãmmang: 
sắc cảnh vị), cũng được tìm thấy trong tất cả các tổng hợp sắc. Như đối với mũi (tỷ), lúc đầu 
hành giả sẽ cần có tỷ thức trợ giúp đề biết đựơc vị với ý thức. Và ở đây cũng vậy, trước tiên hành 
giả nên phân biệt sắc mà hai loại thức này nương. Sau khi đã làm được điều đó, hành giả phân 
biệt vị của một tổng hợp sắc. Hành giả có thê lấy một tổng hợp sắc từ nước miếng trên lưỡi của 
mình. 


Làm thế nào để thấy Dưỡng chất 


Dưỡng chất (ø/z) là yếu tố thứ tám cần phân biệt. Nó cũng được thấy trong mọi tổng hợp sắc, và 
như đã đề cập ở trứơc, gồm bốn loại[36]: 


I- Dưỡng chất do Nghiệp sanh (Kømưnaja ojä) 
2- Dưỡng chất do Tâm sanh [37] (C¿#aja øjä) 
3- Dưỡng chất do Thời tiết sanh (/ja ojä) 
4- Dưỡng chất do Vật thực sanh (hãraja ojä) 


Khảo sát bất kỳ tổng hợp sắc nào hành giả cũng sẽ thấy dưỡng chất. Từ dưỡng chất này chúng ta 
thây các rzpa kalapas (tông hợp săc) từ đó trở đi sinh sôi nảy nở liên tục. 


Sau khi đã phân biệt được tám yếu tố hay sắc căn bản có mặt trong mọi tổng hợp sắc rồi, hành 
ø1ả nên cố găng phân biệt ba sắc căn bản còn lại được tìm thấy trong các tông hợp sắc đặc biệt - 
đó là: sắc mạng căn, sắc tánh (nam-nữ) và sắc trái tim[38]. 


Làm thế nào để thấy được Sắc Mạng Căn và Sắc Tánh 


Sắc mạng căn (J7indriya) chỉ duy trì sự sống của sắc do nghiệp sanh, nên cũng có nghĩa là nó 
chỉ được tìm thây ở (sắc nghiệp) đó. 


Như đã nói ở trước[39], vì lẽ tất cả các tổng hợp sắc trong suốt đều do Nghiệp sanh, nên cũng rất 
dễ dàng cho hành giá đề phân biệt mạng căn này trước trong một tổng hợp sắc trong suốt. Phân 
biệt một tổng hợp sắc có mắt là yếu tố thứ mười (Đoàn nhãn hay mắt thập pháp), và thấy rằng 
sắc mạng căn chỉ duy trì (sự sống) các sắc của tổng hợp sắc riêng nó mà thôi, chứ không duy trì 
sắc của các tổng hợp khác. 


Kế đó hành giả cũng cần phân biệt sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc mờ. Thân có ba loại 
tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn là: 


1- Các tổng hợp sắc có trái tim là thứ mười (hadaya dasaka-kalapa) - chỉ ở trong trái tim|40]. 
2- Các tông hợp sắc có tánh là thứ mười (bhaãva dasaka-kalapa) - khắp toàn thân[41]. 
3- Các tông hợp sắc có mạng căn là thứ chín (7vữa navaka-kalapa)|421. 


Trước tiên phân biệt sắc mạng căn của một tổng. hợp sắc có mạng căn là thứ chín hoặc của một 
tổng hợp sắc có tánh là thứ mười được xem là dễ nhất. Đề phân biệt rõ hai tổng hợp sắc này, 
hành giả hãy tìm sắc tánh (bhãva-rñpa). 


Lúc này hành giả đã phân biệt được sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc trong suốt thuộc về 
mắt, vì vậy hãy nhìn lại vào mắt và phân biệt một tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn. Bởi lẽ các 
tổng hợp sắc có mạng căn là thứ chín và các tổng hợp sắc có tánh là thứ mười đều được tìm thấy 
trong tất cả sáu căn, nên nó sẽ là một trong hai mà thôi. Nếu nó có sắc tánh, thì đó là một tổng 
hợp sắc có tánh là thứ mười, ngược lại, nêu không có thì đó là một tổng hợp có mạng căn là thứ 
chín. Trong trường hợp đó, hãy phân biệt một tông hợp sắc mờ khác cho đến khi hành giả phân 
biệt được sắc tánh, rồi tìm sắc này trong một tổng hợp sắc thuộc tai (nhĩ), mũi (tỷ), lưỡi (thiệt), 
thân và trái tim (nhục đoàn tâm). 


Để phân biệt một tổng hợp sắc mờ thuộc trái tim, hành giả tập trung vào ý môn hay bhavariga 
chói sáng trở lại. Muôn thấy rõ, hãy lắc lắc ngón tay của hành giả, và nhìn xem cái tâm muốn lắc 
lắc ngón tay ấy. Rồi cô găng phân biệt các tổng hợp sắc hỗ trợ cho bzva7jga (tâm hữu phân). 
Hành giả cũng có thể tìm chúng ở phần dưới của bhava7jea: đó là những tổng hợp sắc mờ có trái 
tim là thứ mười [43]. 


Như vậy, hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tất cả sắc trong các tổng hợp sắc: đất, nước, lửa, 
ø1ó, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và sắc tánh. Và hành giả cũng đã phân biệt được chúng 
trong các tổng hợp sắc trong và mờ nơi sáu căn. Giai đoạn kế tiếp trong việc phân biệt sắc là 
phân tích sắc của mỗi (căn) trong sáu căn (giác quan): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim (heart) 
đề thấy ra những loại tổng hợp sắc khác nhau ở đó.44] 


Hành giả khởi sự bằng cách phân tích chỉ hai loại trong sắc tịnh sắc (sắc trong suốt). 
Cách phân tích 
Làm thế nào để phân tích các tịnh sắc (sắc trong) 


Mỗi giác quan có một số loại tổng hợp sắc hòa lẫn vào nhau. Chăng hạn mắt, tai, mũi, lưỡi có hai 
loại tổng hợp sắc trong suốt pha lẫn với nhau giống như bột gạo và bột mì vậy - đó là tổng hợp 
sắc trong suốt thuộc giác quan tương ứng, và tổng hợp sắc trong suốt thuộc thân. Chẳng hạn, hai 
loại tổng hợp sắc trong mắt là: 


1. Tổng hợp sắc có mắt là thứ mười (Đoàn nhãn) - cakkhu dasaka kapala - yêu tô thứ mười là 
nhãn tịnh sắc. 

2. Tông hợp săc có thân là thứ mười (Đoàn thân) - kãya đasaka kalapa - yêu tô thứ mười là thân 
tịnh sắc. 


Các tông hợp sắc có thân là thứ mười hay "Đoàn thân” được tìm thấy khắp sáu giác quan (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tim), hòa lẫn với các tổng hợp ở đó. Như trong con mắt, nó hòa lẫn với các 
tổng hợp sắc có mắt là thứ mười (Đoàn nhãn); trong tai, nó hòa lẫn với Đoàn nhĩ (sa/a dasaka 
kalapas) v.v... Các tổng hợp sắc có tánh là thứ mười (đoàn sắc tánh) cũng thế, được tìm thấy ở 
khắp các giác quan, và cũng trộn lẫn với các tổng hợp sắc trong suốt khác. Đề thấy được tất cả 


những tông hợp này, hành giả cần phân tích các tổng hợp sắc trong suốt trong năm giác quan, và 
nhận dạng loại tịnh sắc tương ứng với mỗi thứ (nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh 
sắc) cũng như thân tịnh sắc ở đó. 


L) Nhãn tịnh sắc hay thần kinh nhãn (cakkhu pasada): Nhạy cảm đối với màu sắc, trong khi thân 
tịnh sắc (thần kinh thân) lại nhạy cảm đối với sự xúc chạm (các đối tượng có thể sờ mó được). 
Sự khác nhau này cho phép hành giả. biết được thứ nào là thứ mình đang tìm. Đầu tiên, phân biệt 
tứ đại trong con mắt đề thấy rõ một tông hợp sắc trong suốt, và phân biệt sắc tịnh sắc của tổng 
hợp sắc đó. Rồi nhìn vào sắc màu của một nhóm các tổng hợp sắc cách con mắt một khoảng nào 
đó. Nếu nó tác động trên tịnh sắc nào thì tịnh sắc ấy là một nhãn tịnh. sắc (của một tông hợp, sắc 
có mắt là thứ mười - đoàn nhãn). Ngược lại, thì đó là một thân tịnh sắc (của một tổng hợp sắc có 
thân là thứ mười - đoàn thân). 


2) Thân tịnh sắc (kãya pasãda). Đó là yếu tố nhạy cảm đối với sự xúc chạm, hay đối với những 
đối tượng có thê sờ mó được. Nhưng đối tượng ây là đất, nước, lửa, gió (địa đại, thủy đại, hóa 
đại, phong đại). Hành giả phân biệt một tịnh sắc nơi con mắt trở lại. Rồi nhìn vào địa đại, hỏa 
đại, hay phong đại của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tịnh sắc nào, 
tịnh sắc ây là thân tịnh sắc (của một tổng hợp sắc có thân là thứ mười, đoàn thân). 


3) Nhĩ tịnh sắc (so/a pasãda). Đó là yêu tố nhạy cảm đối với âm thanh. Trước tiên hành giả phân 
biệt một tịnh sắc nơi tai. Rồi lắng nghe. Nếu âm thanh tác động trên tịnh sắc, tịnh sắc ấy lànhĩ 
tịnh sắc - (hay thần kinh nhĩ) - (của một tổng hợp sắc có nhĩ là thứ mười). Rồi phân biệt thân tịnh 
sắc như trước hành giả đã làm nơi con mắt. 


4) Tỷ tịnh sắc (ghána pasada). Đó là yêu tố nhạy cảm đối với mùi. Cũng như trước, hành giả 
phân biệt một tịnh sắc nơi mũi. Rồi ngửi mùi của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó 
tác động trên tịnh SẮC, tịnh sắc ấy là một tỷ tịnh sắc (của một tổng hợp sắc có tỷ là thứ mười). Rồi 
phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ mười như đã làm với mắt và tai. 


5) Thiệt tịnh sắc givha pasada). Đó là yêu tố nhạy cảm đối với vị. Phân biệt một tịnh sắc trong 
lưỡi (thiệt). Rồi nêm vị của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tịnh sắc, 
thì tịnh sắc ấy là một thiệt tịnh sắc (của một tổng hợp sắc có thiệt là thứ mười). Sau đó phân biệt 
tổng hợp sắc có thân là thứ mười như đã làm với mắt, tai và mũi. 


Khi đã phân tích xong hai loại tịnh. sắc nơi mỗi trong năm giác quan, hành giả cũng cần thấy rằng 
thân tịnh sắc (trong các tổng hợp sắc có thân là thứ mười) cũng được tìm thấy trong trái tim, và 
sắc tánh mờ (nơi các tổng hợp sắc có tánh là thứ mười - đoàn sắc tánh) cũng được tìm thấy trong 
tất cả sáu giác quan. 


Sau khi đã làm như thế, hành giả sẽ phải phân tích cả năm loại tịnh sắc|45] , và hai trong sáu loại 
sắc mờ. Bây giờ hành giả cần phân tích các sắc mờ còn lại nơi mỗi trong sáu giác quan. 


Năm mươi bôn sắc trong con mắt 
Từ trước đên đây chúng ta đã bàn về ba loại tông hợp sắc căn bản. 


1. Các tổng hợp mười của mỗi trong sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm (tim) 
2. Các tông hợp chín thuộc mạng căn 
3. Các tông hợp tám 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm (tim) bao gồm, như bây giờ chúng ta đã biết, bảy loại tổng hợp 
sắc, tổng cộng có sáu mươi ba sắc|[46]. Tuy nhiên khi phân tích sắc của một giác quan, các kinh 
Pä#i nói hành giả chỉ nên nhìn vào sáu loại tổng hợp sắc (trừ các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 
chín ra). Như vậy hành giả sẽ chỉ tập trung vào năm mươi bốn loại sắc (63 - 9 = 54).[47] 


Riêng các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ chín, sau đó hành giả sẽ phân biệt theo cách khác. Và 
vì lẽ một trong sáu loại tổng hợp sắc có thân là thứ mười, nên khi phân tích sắc của thân (ngoài 
mắt, tai, mũi, lưỡi và trái tim), hành giả chỉ có thê phân tích năm loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 
bốn mươi bốn loại sắc (54 - 10 = 44) mà thôi. 


Như vậy chúng ta sẽ nhìn vào năm mươi bôn loại sắc đã nói của con mắt chăng hạn: 


I- Tổng hợp sắc có mất là thứ mười[48] (Đoàn nhãn hay Mắt thập pháp). Đó là yếu tố nhạy cảm 
đôi với màu, trong suôt và do nghiệp sanh. 


2- Tổng hợp sắc có thân là thứ mười[49] (Đoàn thân hay Thân thập pháp). Đó là yếu tố nhạy cảm 
đôi với các đôi tượng có thê sờ mó được (xúc trân - địa đại - hỏa đại và phong đạt), trong suôt do 
nghiệp sanh. 


3- Tổng hợp sắc có tánh là thứ mười[50] (Đoàn tánh hay Tánh thập pháp). Đó là sắc mờ và do 
nghiệp sanh. 


Và rồi có thêm ba loại tổng hợp sắc nữa, mỗi loại có tám sắc, tổng cộng là hai mươi bốn 
(3x§=24). Đó là ba loại tổng hợp sắc có vật thực là thứ tám, cả ba đều là sắc mờ. 


4- Tổng hợp tám có dưỡng chất do tâm sanh (ciaja ojaffhumaka kalãpa) 
5- Tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh („#uja ojaffiamaka kaläpa) 
6- Tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh (akãraja ojaffhamaka kalãpa) 


Ba loại tổng hợp sắc đầu (các tổng hợp mười sắc) đều do nghiệp (kamma) sanh, trong khi ba loại 
tổng hợp sắc sau (các tổng hợp 8 sắc) thì hoặc do thời tiết hoặc do tâm, hoặc do vật thực sanh. 
Như đã nói ở phần đầu của bài giảng này, có bốn nguồn gốc của sắc[51]. Đến đây thì hành giả đã 
phân biệt được các tổng hợp sắc do nghiệp sanh rồi, vì vậy chúng ta sẽ bàn đến cách phân biệt 
loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám đề biết nó thuộc thứ nào (trong ba thứ kê trên: tâm, thời 
tiết, vật thực). 


Làm thế nào để thấy sắc do tâm sanh 


Như đã đề cập trong phần giới thiệu, mỗi tâm sanh lên nương vào sắc trái tim (ngoại trừ tâm tục 
sanh hay kiết sanh thức) sẽ tạo ra rât nhiêu các tông hợp tám có dưỡng chât do tâm sanh (ci1/a/a 
ojafthamakhalapa). Các tông hợp này là những sắc mờ và trải khắp toàn thân. 


Đó là lý do vì sao, nếu hành giả tập trung vào hữu phần (bhava1?ca), hành giả sẽ thấy rất nhiều 
tâm nương nơi sắc trái tim đang tạo ra các tổng hợp sắc. Nếu điều này không rõ, hãy tập trung 
vào hữu phần trở lại và vậy. vây 1 ngón tay. Lúc đó hành giả sẽ thấy 1 số lớn các tổng hợp sắc đã 
được tạo ra do tâm muốn vẫy vây ngón tay. Đồng thời hành giả cũng thấy rằng những tổng hợp 
sắc như vậy có thê khởi sanh ở bất cứ chỗ nào trên thân. 


Làm thế nào để thấy sắc do thời tiết sanh 


Như đã nói trong phần giới thiệu, hỏa đại (/¿/o) cũng được gọi là "thời tiết" hay "nhiệt" (U/u) và 
được thấy trong 1 tổng hợp sắc. Hỏa đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp tám có dưỡng 
chất do thời tiết sanh (wíuÿa ojaffiamaka kalapa). Tự thân chúng lại chứa đựng hỏa đại, vôn tạo 
ra thêm các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh. Hành giả cần thấy rằng tiến trình này 

xảy ra trong tất cả các loại tổng hợp sắc nơi mỗi giác quan. 


Đầu tiên, phân biệt hỏa đại trong một tổng hợp sắc có mất là thứ mười chăng hạn. Rồi thấy rằng 
nó tạo ra các tông hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh. Đây là thế hệ thứ nhất. Kế phân biệt 
hỏa đại trong một tổng hợp sắc của thế hệ thứ nhất thuộc các tổng hợp tám có đưỡng chất do thời 
tiết sanh ấ ây, và thấy răng nó cũng sanh sôi nảy nở tiếp: đó là thế hệ thứ 2. Theo cách này hành 
giả sẽ thấy rằng thời tiết trong tông hợp có mắt là thứ 10 (vốn bản thân nó là do nghiệp sanh)[52] 
sinh sôi nảy nở qua 4 hoặc Š thế hệ[53]. 


Hành giả cần phải thấy được rằng tiến trình này xảy ra cho mỗi loại tổng hợp sắc trong mỗi giác 
quan, và cũng cân phải tự mình thấy có bao nhiêu thế hệ tổng hợp sắc 8 có dưỡng chất do thời 
tiết sanh mà mỗi loại tổng hợp sắc ấy tạo ra. 


Làm thế nào để thấy sắc do vật thực sanh 


Như đã đề cập ở trên, bốn phần thuộc thân, đó là vật thực chưa tiêu hoá, vật thực đã tiêu hóa 
(phân) mủ và nước tiêu, chỉ là những tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh (w/wja 
ojalfhamaka kalapa). Và sức nóng tiêu hoá thức ăn trong thân (trong thực quản) chính là hóa 
đại thuộc các tổng hợp có mạng căn là thứ chín (/7wia navaka kaläpa), vôn là tông hợp sắc do 
nghiệp sanh. 


Khi dưỡng chất của các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh gặp sức nóng tiêu hoá thức 
ăn, thì sắc được tạo ra thêm, sắc đó là các tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãraja 
ojalhamaka kaläpa). Bản thân chúng có dưỡng chất (dưỡng chất này do vật thực sanh Zhãraja 
øjä) vôn sinh sôi nảy nở theo cùng cách qua nhiều thế "hệ. Vật thực ăn vào trong ngày sẽ tái tạo 
như thế này cho đến một tuần lễ, trong suốt thời gian ấy nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các 
tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh, cũng như trong các tổng hợp sắc 
do vật thực trước sanh[54]. Vật thực của chư thiên tái tạo cho đến một hoặc hai tháng. 


Đề thấy những điều này hành giả phải "thiền" trong khi đang ăn. Vì, vào lúc ấy các tổng hợp sắc 
do vật thực sanh có thê được thấy lan toả khắp toàn thân, từ hệ thống thực quản: miệng, cuông 
họng, bao tử, và ruột. Trước tiên hành giả phân biệt tứ đại trong thức ăn mới ăn vào ở những chỗ 
ấy, và thấy các tổng hợp sắc tại đó. Cứ tiếp tục nhìn cho đến khi hành giả thấy được rằng khi sức 
nóng trợ giúp tiêu hóa (hỏa đại của các tổng hợp có mạng căn là thứ chín) gặp dưỡng chất của 
thức ăn mới ăn vào (các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết sanh), thì nhiều thế hệ các tổng 
hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra, dưỡng chất này lan tỏa khắp toàn thân. 
Hành giả thấy rằng chúng là sắc mờ và gồm tám loại sắc. Hành giả cũng có thê thấy những điều 
này sau khi đã ăn xong, trong trường hợp đó thì hành giả phân tích vật thực chưa tiêu hóa trong 
bao tử và ruột. 


Kế tiếp, hành giả cần phân biệt các tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh khi chúng lan 
tỏa khắp toàn thân, và đi đến mắt chẳng hạn. Phân biệt tám loại sắc trong các tông hợp tám tại 
nơi đó và thấy rằng dưỡng chất của chúng là dưỡng chất do vật thực sanh (ahäraja oj4). Rồi thấy 
những øì xảy ra khi nó gặp dưỡng chất do nghiệp sanh (ammadja ojä) của các tông hợp có mắt là 
thứ mười (đoàn nhãn); cùng với sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa, nó khiến cho dưỡng chất 
thuộc các tổng hợp có mắt là thứ mười ây tạo ra bốn hoặc năm thê hệ các tổng hợp tám có dưỡng 
chất do vật thực sanh[55]. Con số các thế hệ được tạo ra tùy thuộc vào sức mạnh của cả hai loại 
dưỡng chất. 


Hơn nữa, trong bốn hoặc năm thê hệ tổng hợp sắc ấy, còn có thời tiết. Hành giả cũng có gắng 
phân biệt ở giai đoạn trụ của nó đề thấy rằng nó cũng tái tạo qua nhiều thế hệ. 


Hành giả cũng cô găng phân biệt đề thấy rằng khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất 
của các tổng hợp có thân là thứ mười, và các tổng hợp có tánh là thứ mười do nghiệp sanh thuộc 
con mắt, thì bốn hoặc năm thế hệ tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra. Và 
cũng trong những thế hệ này, thời tiết sẽ sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. 


Lại nữa, khi dưỡng chất do vật thực sanh gặp dưỡng chất của tổng hợp tám có dưỡng chất do tâm 
sanh thuộc con mắt (cifaja ojatthamaka kaläpa), thì hai hoặc ba thê hệ tổng hợp tám có dưỡng 
chất do vật thực sanh được tạo ra, và cũng trong các thế hệ này, thời tiết sinh sôi nảy nở qua 
nhiều thế hệ. 


Và còn nữa, có hai loại tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh; đó là loại đi trước và loại 
nôi tiêp theo sau. 


Khi dưỡng chất do vật thực trước tạo gặp dưỡng chất nói tiếp theo sau của các tổng hợp tám có 
dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa, thì mười đến mười hai thế hệ thế hệ tổng 
hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh được tạo ra, thời tiết ở đó cũng sinh sôi nảy nở qua 
nhiều thế hệ. 


Trong mọi trường hợp, dưỡng chất của bất kỳ tổng hợp sắc nào (do nghiệp sanh, do tâm sanh, do 
thời tiệt sanh, hay do vật thực sanh) thì sự tái tạo chỉ có khi nó được hỗ trợ bởi sức nóng hay 
nhiệt trợ giúp tiêu hóa. 


Sau khi đã phân biệt tất cả các loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám trong mắt, biết chúng sinh 
sôi nảy nở như thế nào, và các yếu tố trong các tổng hợp sắc mà chúng tạo ra đó cũng tái tạo ra 
sao, hành giả lúc ấy đã phân biệt được cả thảy năm mươi bốn loại sắc nơi mắt. Kế đó, hành giả 
nên làm y như vậy đối với tất cả các loại sắc trong năm giác quan còn lại; đó là tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm. 


TÓM TẤT 


Hôm nay chúng ta đã luận bàn khá tóm tắt về cách làm thế nào để phân tích các tổng hợp sắc, 
trong khi pháp hành thực sự đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng hạn, phương pháp chỉ tiết đòi hỏi phải 
phân tích cái được gọi là bốn mươi hai phần của thân đã đề cập trong kinh Giới Phân Biệt 
(Phatuvibhanga Sa) thuộc Trung Bộ Kinh, đó là: hai mươi phần thuộc địa đại, hai mươi phần 
thuộc thủy đại, bốn phương diện của hỏa đại và sáu phương diện của phong đại[56]. Nếu hành giả 
muốn biết cách làm thế nào để tu tập theo phương pháp chi tiết này, hành giả nên đi đến một bậc 
thầy thích hợp. Nhờ thực hành có hệ thống, dàn dần hành giả sẽ trở nên thành thạo hơn trong 
việc phân biệt các tổng hợp sắc, vốn được tạo ra do bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, thời tiết, và 
vật thực. 


Với việc phân biệt sắc hoàn mãn, hành giả kể như đã hoàn tất phần đầu của tuệ minh sát thứ 
nhât, đó là Danh Sắc Phân Tích Trí (Nưma-ripa pariccheda nama). 


Đến đây chúng ta sẽ tóm tắt lại việc phân biệt sắc (Rñpa kammatthäna) 


Để thấy các tổng hợp sắc (rñpa kalãpas), hành giả phải tu tập định cho đến cận định bằng cách 
tập trung vào bôn đại, đât, nước, lửa và gió. 


Khi hành giả có thể thấy được các tổng hợp SẮC, hành giả phải phân tích chúng đề thấy tất cả 
những yếu tô (sắc) có mặt trong các tổng hợp sắc riêng lẻ, chăng hạn như trong một tổng hợp sắc 
có mắt là thứ mười (đoàn nhãn hay mắt thập pháp), hành giả phải thấy đất, nước, lửa, gió, màu, 
mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn, và tịnh nhãn sắc. 


Với phương pháp tóm tắt hành giả phải phân biệt năm mươi bốn sắc trong một giác quan, rồi 
cũng phân biệt y như vậy đôi với năm giác quan còn lại. 


Với phương pháp chỉ tiết, hành giả phải phân biệt tất cả các loại sắc trong cả bốn mươi hai phần 
thuộc thân. 


Khi đã hoàn tất việc phân biệt sắc (rữpakanmưnatthäna), hành giảsẽ có đủ thiện xảo để thấy tất cả 
các yếu tố (sắc) của cả sáu giác quan với một cái nhìn thoáng qua, và cũng sẽ thấy cả bốn mươi 
hai phần thuộc thân với cái nhìn thoáng qua như vậy. Đây là những gì hành giả đang nhắm tới 
khi kinh qua thiền, đi từ sắc này đến sắc khác, từ giác quan này đến giác quan khác; từ dễ nhất 
đến khó nhất. 


Điều này cũng giống như đang nhìn vào mười cái trụ đỡ cầu thang. Chúng ta có thê nhìn vào 
chúng từng cái một, như một, hai, ba, bốn v.v... cho đến mười, và rồi chúng ta có thê nhìn cả 
mười cái một lần, với một cái nhìn thoáng qua. Khi hành giả đã có thể thấy tất cả các loại sắc với 


một cái nhìn thoáng qua, chúng sẽ trở thành đối tượng cho việc hành minh sát của hành giả; hành 
giả SẼ thấy tất cả sắc là vô thường, khổ, và vô ngã [57]. Tuy nhiên nếu, ngay cả sau khi đã hoàn 
tất việc phân biệt sắc rồi, mà hành giả vẫn không thê thấy tất cả sắc với một cái nhìn thoáng qua, 
thì nên thấy từng sắc một, làm đi làm lại nhiều lân, và cố gắng đề thấy tất cả chúng với một cái 
nhìn thoáng qua[5S]. 


Đến đây hoàn tất phần thảo luận của chúng ta về việc phân biệt Sắc (Rũpa-kammatthäna). Trong 
bài giảng kê tiêp chúng tôi sẽ nói vê cách làm thê nào đê phân biệt Danh (Nưma-kammatthana). 


PHỤ BẢN 1. HAI MƯƠI TÁM LOẠI SẮC 


Ở cuôi giai đoạn phân biệt sắc, hành giả sẽ phải khảo sát mười tám loại sắc thực và chín trong 
mười loại sắc không thực.[59] 


Mười tám loại sắc thực gôm: 


Bốn Đại Chủng (1⁄2hä bhữta) Tổng cộng 
1 Địa đại (Pathavr dhaãtu) 

2. Thủy đại (4po dhãm) 

3 Hỏa đại (Tợo dha£n) 

4. Phong đại (Vãyo dhatu) 4 
Năm loại tịnh sắc (pasđda ripa:sắc trong suốt) 

I.  Nhãntịnh sắc (Cakkhu pasãda) 

2.  Nhĩtịnh sắc (Sofa pasada) 

3. _ Tỷ tịnh sắc (ghana pasada) 

4. _ Thiệt tịnh sắc (/ivhaã pasađa) 

5. _ Thân tịnh sắc (kãya pasada) 5 
Bốn loại Hành Cảnh Sắc (gocara rñpa: sense - field materiality) 
1 Màu (sắc) (vanna) 

2. Thanh (saddha) 

3. Hương (khí) (gandha) 

VỊ (rasa) 4 
Dưỡng chất (o/a) 1 
Mạng căn (1itindriya) 1 
Sắc trái tim (hadaya rũpa) 1 
(tâm cơ hay sắc ý vật) 

Hai loại sắc tánh (bhãva rủpa) 
I. Sắc tánhnam (purisabhaäva rũpa) 
2. Sắc tánh nữ (ithi bhãva rũpa) 
18 
Mười loại sắc không thực gồm: 
I. Sắc hư không (äkãsa dhãtu) 
2. Thân biểu tri (kãyavinnaffi) 
3. Khẩu biểu tri (vacimnaffi) 
4. Sắc khinh (lahutã) 
5. Sắc nhu (mudura) 


6. _ Sắc thích nghiệp [60] (kammannafa) 
7. Sắc sinh (upacaya) 

§. Sắc tiến (santafi) 

9. Sắc dị (jaratä) 

10. Sắc diệt (aniccafa) 


PHỤ BẢN 2. CÁC SẮC CĂN BẢN CỦA MÁT [61] 


[3 loại tổng hợp mười (3x10 =30) + các tổng hợp Chín (9) + 3 loại tổng hợp tám (3x8=24) = 63 
sắc | 


Loại Tông hợp Mười - Tổng hợp Mười - Tông hợp Mười - 
Mắt [62] Thân Tánh 


Tính chất 


Nguôn gộc | Kammna (nghiệp Kamma 
sanh) 


Đặc tính Nhạy cảm với ánh Nhạy cảm với sự xúc | Xác định tánh (nam - 
sáng [63] chạm (đât, lửa, và nữ) 
T, 


gió) 


VỊ VỊ VỊ 
Dưỡng chất Dưỡng chất Dưỡng chất 


Mạng căn Mạng căn Mạng căn 





Nhãn tịnh sắc Thân tịnh sắc Sắc tánh 


PHỤ BẢN 3. Các Sắc Căn Bản Của Thân 


[2 loại tổng hợp mười (2x10=20) + tổng hợp mạng căn (9) + 3 loại tổng hợp 8 (3x§=24) = 53 


sắc | 
Loại Tông hợp Thân Tông hợp Tánh 
Mười sắc Mười sắc 


Nghiệp Nghiệp 


Ờ 
Đặc tính Nhạy cảm với xúc (đât - lửa | Xác định tánh 
- g1Ó) 
ât 


1 Đ 
Nước 
Lửa 
Gió 


Màu 


Dưỡng chất Dưỡng chất 


Mạng căn Mạng căn 





Thân tịnh sắc Sắc tánh 


Hai loại tổng hợp mười này được thấy ở cả 6 giác quan 


H [Tính chả — 


Loại Tông hợp chín Tông hợp Tám 
Mạng căn 
: 


VỊ VỊ VỊị VỊ 


Dưỡng chất Dưỡng chất | Dưỡng chất | Dưỡng chất 





Mạng căn 


Các tổng hợp chín thuộc mang căn, và tổng hợp tám hoàn toàn giống nhau trong khắp 6 giác 
quan. 


PHỤ BẢN 4. Các Sắc Căn Bản Của Tâm (trái tìm) 
[3 loại tổng hợp 10 (3x10=30) + tổng hợp chín (9) + 3 loại tổng hợp tám (3x8§=24) = 63 sắc] 
Loại Tông hợp mười (*) | Tông hợp mười Tông hợp mười 
thuộc Trái Tim thuộc Thân thuộc Tánh 


Tính chất 


Đặc tính Hỗ trợ Ý giới và Nhạy cảm với Xúc | Xác định tánh 
Y Thức giới (đât, lửa, gió) 


l Đât 
Nước 
Lửa 
Gió 


Màu 


Mi VỊ 


Dưỡng chất Dưỡng chất Dưỡng chất 


Mạng căn Mạng căn Mạng căn 





Sắc trái tim Thân tịnh sắc Sắc tánh 


(*) Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân thức sanh lên nương vào tịnh sắc (thần kinh), 
tức sắc thứ mười (môn) thuộc các tổng hợp: mắt mười sắc, tai mười sắc, mùi mười sắc, lưỡi 
mười sắc, và thân mười sắc, trong khi tất cả các tâm (thức) khác (bao gồm ý giới và ý thức giới) 
sanh lên nương vào các tổng hợp có sắc trái tim mờ là thứ mười. Xem lại trên. 


cư nn Mạng căn 
Tính chả — : 
TBE— 


Dưỡng chất Dưỡng chất | Dưỡng chất | Dưỡng chất 


Mạng căn 





Các tổng hợp chín, thuộc mạng căn và các tổng hợp tám hoàn toàn giống nhau trong khắp 6 giác 
quan. 


HỎI ĐÁP 4 


Hỏi 4.1: Một vị bồ tát (bodhisafia), kể cả đức Bồ tát Arimetteyya (Di Lặc), có phải là phàm phu 
không (puthujjana)? Nếu như Bồ tát Di Lặc cũng là một phàm phu giống như chúng ta, thì vào 

lúc ngài hạ sanh để trở thành Phật Di Lặc (Metteya Buddha), có sự khác nhau nào giữa những 
điễu kiện để ngài thành Phật và chúng ta hay không?/64J 


Đáp 4.1: Sự khác nhau đó là các ba la mật (Parami) của ngài đã chín mùi, như trường hợp đức 
Phật Thích Ca của chúng ta khi còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa vậy. Các vị Bô tát như vậy sẽ phải trau 
đôi các ba la mật của họ trong nhiêu kiêp sông. Có mười ba la mật là: 


Bồ thí (đãna) 

Trì giới (sa) 

Xuất gia (nekkhamma) 
Trí tuệ (pañ4) 

Tinh tấn (v7iya) 

Nhẫn nại (khan) 

Chân thật (szcca) 

Quyết định (a4hiffiãna) 
Tâm từ (me) 

Tâm xả (upekkha) 


Khi các ba la mật này chín mùi, chúng sẽ thúc đây bồ tát từ bỏ thế gian, cho dù họ đang hưởng 
thụ các dục lạc. Trong kiếp cuối của mình, một vị bồ tát phải lẫy vợ và có một người con trai; 
đây là một quy luật tự nhiên. Tôi đã quên tên vợ và con của đức bồ tát Di Lặc rồi. Theo Tam 
tạng Nguyên thủy (Theravada Tipika), thì đó là kiếp chót của ngài, vì không có vị A-la-hán nào, 
kế cả đức Phật, còn tái sanh sau khi Bát Niết-bàn (Parinibbana) cả. Sự Diệt Độ hay Bát Niết-bàn 
của các ngài là sự chấm dứt của vòng tử sanh luân hồi. Các ngài sẽ không phải tái sanh ở đâu 
nữa.[65] 


Lấy trường hợp đức bồ tát Thích Ca Mâu Ni (Søkyamuni) của chúng ta để ví dụ. Trong kiếp chót 
của ngài, trước khi giác ngộ ngài cũng là một phàm nhân. Như thế nào? Năm tròn mười sáu tuôi, 
ngài trở thành thái tử Sĩ Đạt Đa và cưới công chúa Daduđàla (Yasodahar.). Họ có một con trai là 
La hầu la. Ngài cũng hưởng thụ dục lạc trong hơn mười ba năm. Mặc dù ngài không có năm trăm 
thiên nữ bên tay trái và năm trăm thiên nữ bên tay phải của mình như các vị chư thiên, nhưng lại 
được vây quanh bởi hai mươi ngàn cô công chúa. Đây là kmasukhallikanuyogo - thọ hưởng dục 
lạc, đắm chìm trong dục lạc. 


Sau khi từ bỏ những dục lạc ấy, ngài hành khổ hạnh trong khu rừng Ưzuveiz (Ưu lâu tần loa). 
Sau sáu năm khổ hạnh vô bổ, ngài cũng từ bỏ pháp hành này, và hành theo trung đạo, không bao 
lâu sau thì đạt đến giác ngộ viên mãn. Sau khi giác ngộ, trong bài pháp đầu tiên của mình, 
"Dhammna cakkapavaftana" - Chuyên Pháp Luân, Ngài tuyên bố: 


Kamesu kamasukhallikanuyogo ho, gammo, puthujjaniko, anariyo, anatthasarhito. 
Sự thụ hưởng dục lạc này là thâp hèn (no), là pháp hành của hàng dân dã (gzzmzno), pháp hành 
của hàng phàm phu (øu£h7aniko). 


Đó là pháp hành của hàng chưa giác ngộ, phi thánh nhân (znarizo), không đem lại lợi ích 
(anatthasafhito). 


Điều này có nghĩa, sự thụ hưởng dục lạc không phải là pháp hành của các bậc giác ngộ. Và dục 
lạc là vô bồ (không lợi ích) vì mặc dù chúng đem lại những lợi ích thế gian, chăng hạn như hạnh 
phúc ở cõi người, và hạnh phúc ở các cõi phạm thiên (brahmn2), song chúng lại không đem lại lợi 
ích siêu thế, đó là hạnh phúc của Niết-bàn, trạng thái mà chúng ta chỉ có thê thụ hưởng bằng Đạo 
- Quả Tuệ. 


Vì vậy, trong bài pháp đầu tiên của Ngài, đức Phật công bố rằng bắt luận ai hưởng dục đều là 
phàm phu cả. Khi còn là một vị bồ tát, Tài cũng đã thụ hưởng dục lạc, đó là chung sống với 
Dadughila trong hoàng cung. Vào lúc ấy, ngài cũng là một phàm nhân, vì sự hưởng thụ dục lạc là 
pháp hành của kẻ phàm phu. 


Điều này không chỉ dành cho đức bồ tát của chúng ta thôi, mà cho tất cả các vị bồ tát. Có thê có 
nhiều vị là bồ tát ở đây, trong số thính chúng này. Qúy vị nên suy xét vấn đề này thật cân thận: 
những vị bồ tát ở đây là phàm nhân hay các bậc thánh nhân (zr¿4)? Tôi nghĩ là qúy vị có thể 
biết được câu trả lời rồi. 


Hỏi 4.2: Sau khi hoàn tất khoá thiên, một hành giả có thể đắc Đạo Tuệ (Maggañäfm) và Quả 
Tuệ (Phalañafm) không? Nếu không, vì sao không? 


Đáp 4.2: Hành giả có thê đắc, song còn tùy vào các ba la mật của họ. Hãy lấy trường hợp của 
Ngài Bãhiya Dãruciriya[66] làm điện hình. Vị này đã hành Chỉ-Quán (Szmaha-Vipassana) đến 
hành xả trí (sankhãrupekkhäñä/m) trong thời kỳ giáo pháp đức Phật Ca Diếp (Kassana). Trải qua 
hai mươi ngàn năm thực hành, nhưng Ngài không đắc một Đạo Quả Tuệ nào cả, vì Ngài đã được 
đức Phật Padưmnuifara (Thượng Liên Hoa Phật) thọ ký. Chính vì thế Ngài sẽ trở thành vị 
Khippabhiññä tức là vị sẽ tốc chứng A-la-hán thánh quả trong thời kỳ giáo pháp đức Phật Thích 
Ca. Do đó, các ba la mật của Ngài chỉ vào lúc ấy mới chín mùi[67]. Các vị thanh văn đệ tử khác 
đắc tứ tuệ phân tích (Pafisambhidä ñãƒm) trong thời kỳ giáo pháp đức Phật Thích Ca cũng vậy, 
tức là họ phải hành Chỉ-Quán cho đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước; 
đây là một quy luật tự nhiên. Tứ tuệ phân tích gồm: 


1. Tuệ phân tích về ý nghĩa hay còn gọi là Nghĩa Vô Ngại Giải (a/ha palsambhidäa ña†) Đây 
là một loại tuệ minh sát về quả, tức minh sát khổ thánh đề. 


2. Tuệ phân tích về pháp hay còn gọi là Pháp Vô Ngại Giải (Dhamma palsambhidäa ña†a). Đây 
là một loại tuệ minh sát về nhân, tức minh sát khổ tập thánh đề hay thánh đề về nhân sanh của 
khổ. 


3. Tuệ phân tích về việc chế định ngôn ngữ hay còn gọi là Từ Vô ngại Giải (Ni 
palsambhida ñaƒm). Đây là tuệ biệt về văn phạm, đặc biệt là văn phạm P4. 


4. Tuệ phân tích về các loại trí hay còn gọi là Biện Tài (ứng biện) Vô Ngại Giải (Pa#bhãna 
palsambhida ñam), tức là tuệ minh sát biệt rõ ba loại tuệ phân tích kê trên. 


Có năm nhân khiến thành tựu Tứ Tuệ Phân tích này: 


1) Chứng đắc (ađhigama) - chứng A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, hoặc bất kỳ đạo 
quả nào khác. 

2) Tinh thông kinh điển (pariyarii) - học và hiểu rõ pháp học. 

3) Nghe (savana) - lắng nghe giảng pháp một cách chăm chú và kính trọng. 

4) Hỏi (parupueccha) - luận bàn những đoạn khó và những lời giải thích chưa thấu đáo trong kinh 
và chú giải. 

5) Tiền nỗ lực (øubbayoga) - thực hành Chỉ-Quán cho đến hành xả trí (sankhãrupekkhä ñãƒa) 
trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. 


Nếu hành giả nào thực hành trong thời kỳ giáo pháp này mà không đạt đến Niết-bàn, có thể là vì 
các Ba-la-mật của họ chưa chín mùi. Lý do cũng có thê là họ đã nhận được lời thọ ký xác định 
nơi một vị Phật quá khứ, hoặc đã phát nguyện giải thoát sanh tử luân hồi (sz/ãra) trong thời kỳ 
giáo pháp của đức Phật tương lai, như thời kỳ giáo pháp của đức Phật Di - Lặc chẳng hạn. Ví dụ 
như có hai ngàn vị tỳ khưu nị, tất cả đều là A-la-hán bậc thường, đã nhập Niết-bàn cùng một 
ngày với Yasodara (Dadug@“ia - cũng là một thánh ni A-la-hán). Vì sao? Trong thời kỳ giáo pháp 
của đức Phật Dìpaikara (Nhiên Đăng) họ đã phát nguyện được giải thoát tử sanh luân hôi trong 
thời kỳ giáo pháp của đức Phật Thích Ca, tức là cách bốn A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
sau. Đề trở thành một vị thánh A-la-hán bậc thường không đòi hỏi người đó phải trau dồi các Ba- 
la-mật lâu như vậy, song hai ngàn vị tỳ khưu ni này đã phải ở lại trong vòng sanh tử luân hồi thời 
gian lâu dài đến như vậy chỉ là vì nguyện lực của họ, chứ không phải vì một lời thọ ký xác định. 


Hỏi 4.3: Một hành giả đã hoàn tắt khóa thiên, nhưng vẫn chưa đạt đến đạo tuệ (maggañãƒm) và 
quả tuệ (phaläñãƒm), nếu định của người ấy thối thất thì mình sát tuệ của người ấy cũng sẽ thối 
thất luôn có phải không? Như vậy người ấy có thể bị sanh vào các ác đạo (apäya: địa ngục, ngạ 
qủy, súc sanh, ...) không? 


Đáp 4.3: Minh sát tuệ của người ấy có thể cũng sẽ thối thất, song điều đó rất hiếm. Nếu người ấy 
không duy trì pháp hành trong một thời gian lâu, thì Chỉ-Quán (samafha-vipassana) của họ có 
thể từ từ suy yếu đi. Tuy nhiên, nghiệp lực vẫn tồn tại như một lực ngủ ngầm. 


Trong chú giải kinh điển PZ/[68] có dẫn chứng một trường hợp. Sự kiện xảy ra ở Sri Lanka (Tích 
Lan). Có khoảng ba mươi vị tỳ khưu và sa-di (Samaneras) đi đến đánh lễ ngôi đại tháp (xá lợi) 
tại Kajya/7, khi họ trên đường mòn xuống núi để vào lộ chính, họ gặp một người đàn ông ngược 
chiều đang đi lên. Người đàn ô ông này làm nghề đốt than, người ông ta nhem nhuốc với tro than, 
thậm chí cái khố vàng duy nhất mà ông mang cũng lắm lem lắm luốc, bởi thế trông ông chẳng 
khác gì một cây than đen. Sau khi làm xong công việc hàng ngày của mình, ông lượm một bó củi 
than cháy không hết rồi theo đường mòn đi lên, với tóc tai dài đến tận lưng, và đứng đối diện với 
các vị tỳ khưu. 


Mấy chú sa-di trông thấy ông, nói đùa với nhau "Cha ông đó, ông nội ông đó, chú ông đó, phải 
không?" rồi họ cười lớn khi đi xuống. Một người hỏi "Này cư sĩ, tên ông là gì?" Nghe hỏi đến 
tên mình, người đàn ông cảm thấy hồ thẹn, đặt gánh củi xuống và sửa soạn lại y phục, ông cung 
kính chào vị trưởng lão (Mfahafhera) với Ÿ định câm chân ngài lại một lát. 


Các vị tỳ khưu đứng chờ, nhưng mấy chú sa-di đi đến và cười lớn ngay cả trước mặt vị trưởng 
lão. Người đàn ông nói với Aahathera: "Bạch ngài, có phải các ngài cười khi trông thấy con 
không? Các ngài nghĩ rằng mình hoàn thành đời xuất gia của một vị tỳ khưu chỉ bằng y áo đó 
sao. Thế nhưng các ngài vẫn chưa đạt đến sự nhất tâm đấy! Trước đây con cũng là một sa môn 
như các ngài, và con còn rất nỗi tiếng với những năng lực thần thông trong giáo pháp này nữa 
đây. Đối với con, hư không như đất và đất giống như hư không, xa như gân và gần như xa vậy. 
trong một khoảnh khắc, con có thê thâm nhập vào một trăm ngàn hệ thống thế gian (thái dương 
hệ). Vậy mà bây giờ các ngài xem tay của con đây! Giờ nó chắng khác gì tay của con khi." 


Rồi chỉ vào một thân cây, ông nói tiếp, "Ngồi dưới gốc cây ấy con đã từng lấy tay sờ mặt trăng 
và mặt trời. Con còn ngồi với mặt trăng và mặt trời, xem nó như đất để chà chân vậy. Những 
năng lực thần thông của con là như vậy, nhưng do đễ duôi mà giờ đây chúng không còn nữa. 
Chớ nên dễ duôi! Do dễ duôi người ta đi đến bại hoại như thế này đấy. Chỉ những ai sống một 
cách tích cực mới đoạn tận được sanh, già, chết. Do đó, hãy lấy con làm bài học, và đừng có xao 
lãng việc hành các thiện pháp thuộc Chỉ-Quán (samafha-vipassana). Hãy cỗ gắng tinh tân, bạch 
các ngài!" 


Như vậy, ông vừa khuyên vừa cảnh giác họ. Kinh cảm trước những lời của ông ta, ngay tại chỗ 
Ấy, ba mươi vị tỳ khưu hành Chỉ-Quán và đắc A-la-hán thánh quả. Do đó Chỉ-Quán nhất thời có 
thê bị thối thất do đễ duôi (pamZđa), nhưng sức mạnh của nghiệp vẫn tồn tại. 


Có bồn loại người đạt đến Niết-bàn. Loại thứ nhất là Độc Giác Phật (Pøccekabuddha), ở đây 
chúng ta sẽ không đê cập đên. Ba loại còn lại là: (1) một vị bô tát, (2) một vị thượng thủ thanh 
văn (agøa sãya#4), (3) một vị đại thanh văn (maha sãvaka), và (3) vị thanh văn thường (pakafi 
sayaka). 


1) Đức Bồ tát của chúng ta, trong thời kỳ của đức Phật Nhiên Đăng (Ø7»afi#ara) đã đắc tám 
thiền chứng (samã pañña#i) và năm thần thông hiệp thể (ngũ thông). Trong các kiếp quá khứ, 
Ngài cũng đã hành Chi-Quán đến "Hành xả tuệ" (Sankhãrupekkhäña/a). Nêu Ngài thực sự 
muốn đắc Niết-bàn, Ngài có thê đắc một cách nhanh chóng, do nghe một bài kệ ngắn mà đức 
Phật Nhiên Đăng thuyết về Tứ Thánh Đề. Nhưng ngài không chỉ mong mỏi Niết-bàn, mà muốn 
phát nguyện thành Phật trong tương lai, nên sau đó ngài nhận được lời thọ ký xác định của đức 
Phật Nhiên Đăng. 


Trong suốt bốn A-tăng-kỳ (zsa/#kheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa), tức là từ thời đức 
Phật Nhiên Đăng cho đến thời kỳ đức Phật Ca Diếp (Kassapa), đức Bồ tát của chúng ta đã thọ 
giới làm tỳ khưu chín kiếp, mỗi lần đều được một vị Phật huớng dẫn. Trong mỗi kiếp làm tỳ 
khưu, việc học tập của đức Bồ tát gồm bảy loại pháp hành.[69] 


1. Học thuộc lòng Tam Tạng (Tipiuka BuddhavacanafTggsam hina)[20] 

2. Thanh tịnh trong bốn loại giới (Cau pãrisuddhi sile supati ffhãya)[71] 

3. Mười ba pháp hành đầu đà (7erasa dhutarigãni samädãya) 

4. Luôn luôn hành hạnh đầu đà trú trong rừng (araññaña#ñ pavisitvä)[72] 

5. Tám thiền chứng (zffña samäpattiyo) 

6. Năm thần thông hiệp thế (pañca abhiñña) 

7. Hành minh sát cho đến Thuận Thứ Tuệ (Vipassana?n va dghatva yava anulomafññanaff) [73] 


Những Ba-la-mật (Pãrzmis) này cần phải được hoàn tất để chứng đắc Nhất thiết Trí 
(sabbañnutanñarfma) Nhưng trước khi các ba-la-mật chín mùi, tức là từ lúc được thọ ký cho đến lúc 
sinh làm Thái tử Sĩ - Đạt - Đa, đức Bồ tát của chúng ta có khi cũng tái sinh vào cảnh giới súc 
sanh do bắt thiện nghiệp đã tạo từ những kiếp trước. Tuy nhiên, những kiếp làm tỳ khưu và 
những kiếp làm súc sinh rất xa nhau. Đây là điều tự nhiên khi còn làm Bồ tát vậy. 


2) Một số vị Thượng thủ Thanh văn (4gga sãvaka) cũng phải được thọ ký xác định, chăng hạn 
như tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được đức Phật Anomadassì thọ ký. Hơn nữa, các vị 
đại thanh văn (mahaã sãvaka) đôi khi cũng phải được thọ ký, như tôn giả 4nanda và tôn giả 
Kassapa được đức Phật Padumuzrara (Thượng Liên Hoa) thọ ký. Trong thời đức Phật của chúng 
ta, tắt cả những bậc thanh văn đệ tử này đều trở thành những bậc A-la-hán có tứ tuệ phân tích 
(xem lại câu trả lời 4 - 2). Những vị A-la-hán này cũng sẽ phải thiện xảo trong lãnh vực Chỉ- 
Quán cho đến Hành Xả Tuệ, vào thời của các vị Phật trước; đây là một định luật cô nhiên. Từ lúc 
được thọ ký cho đến thời kỳ đức Phật của chúng ta, một số vị trong họ đôi khi cũng phải tái sinh 
vào một trong bốn ác đạo - địa ngục, nøạ qủy, súc sinh, và Atula - do những bắt thiện nghiệp, 
như chúng ta thấy có những kiếp họ cùng làm thú với đức Bồ tát. Đây là điều tự nhiên của một vị 
thượng thủ thinh văn hoặc một vị đại thình văn. 


3) Còn về các vị đệ tử thinh văn bậc thường, nếu họ đã hành Chi-Quán một cách hết lòng và đạt 
đến các tuệ như Tuệ Nắm bắt Nhân Duyên (paccaya - pariggaha ñafna) hoặc Sanh Diệt Tuệ 
(udayabba nãƒn), hoặc Hành Xả Tuệ (safharupekkha ñãƒm), họ sẽ không phải tái sinh vào một 
trong bốn ác đạo (zpãya) sau khi chết, mặc dù trong kiếp hiện tại có thể họ không đắc đạo quả 
nào cả. Điều này đã được Thanh Tịnh Đạo giải thích: 


.. addhassaso laddhapati tho niyatagatiko chisotãapanno nãma hoti 

(... vị đã tìm được sụ giảm khinh (khổ đau) trong Giáo Pháp của đức Phật, vị đã tìm được nơi an 
ồn, đã có được một sanh thú chắc chắn, tốt đẹp, vì thê vị ấy được gọi là một vị Tiểu Nhập Lưu 
(cña sofapanna) 


Như vậy bậc Tiểu Nhập Lưu có thể được tái sanh vào cảnh giới chư thiên, nơi đó có bốn điều cĩ 
thê xảy ra. Trong "So/ãnugafa Suf/a"[74] (kinh "Người Nghe Kinh") đức Phật dạy: 


1. Nếu bậc Tiêu Nhập Lưu, ngay khi vừa tái sanh thiên giới, liền suy tư trên Pháp (dhamma), 
Pháp này sẽ hiện rõ trong minh sát trí của vị ấy, và vị ấy có thê đắc Niết-bàn một cách nhanh 
chóng. 


2. Nếu vị ấy không đạt đến Niết-bàn do suy tư trên Pháp với minh sát trí như vậy, vị ấy có thể 
đặc Niêt-bàn do nghe một vị tỳ khưu có thân thông, và đi lên thiên giới giảng pháp. 


3. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi một vị tỳ khưu, vị ấy có thể có cơ hội nghe pháp từ các 
chư thiên pháp sư (dhamma - kathika deva), như phạm thiên Sanankumara, v.V... và đắc Niệt- 
bàn do nghe pháp ây. 


4. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi các vị chư thiên pháp sư, vị ấy có thê có cơ hội gặp bạn bè 
đã từng là thiện hữu hành giả trong kiếp quá khứ ở thiên giới trong thời kỳ giáo pháp của một vị 
Phật nào đó. Những vị thiện hữu hành giả ây có thê nhắc, chăng hạn như: "Này bạn, hãy nhớ đên 


pháp thê này, thế nọ mà chúng ta đã từng hành trong nhân giới đi!" Lúc â ấy, vị này có thê nhớ đến 
pháp (đ4hamưna) và nêu thực hành vipassana, vị ấy có thê đắc Niết-bàn nhanh chóng. 


Một trường hợp điển hình về một vị Tiêu Nhập Lưu được tái sanh thiên giới và sau đó đã đắc 
Niết-bàn rất nhanh ở đấy, là tôn giả Samafa - devaputa (Sa môn Thiên tử). Ngài là một vị tỳ 
khưu đã hành Chi-Quán một cách nhiệt tâm. Ngài chết trong lúc đang hành thiền và được hóa 
sanh thiên giới. Không biết mình đã chết, ngài tiếp tục hành thiền trong tòa lâu đài của mình trên 
thiên giới. Khi các thiên nữ trong tòa lâu đài ây thấy ngài, họ hiểu rằng ngài ất hẵn phải là một vị 
tỳ khưu trong kiếp trước, do đó họ đặt một tâm gương trước mặt ngài và làm ồn lên (cho ngài 
biết). Nghe tiếng ồn, ngài mở mắt và trông thấy mình trong gương. Ngài cảm thấy rất thất vọng 
vì không muốn làm một vị chư thiên, ngài chỉ muốn Niết-bàn. 


Vì thế mà ngay lập tức ngài đi xuống gặp đức Phật để nghe pháp. Lúc ấy đức Phật đang thuyết 
pháp về Tứ thánh Đề. Sau khi nghe pháp, Søma/1a - devapuiia đắc nhập lưu thánh đạo và nhập 
lưu thánh quả.[75] 


Như vậy, khi một vị thỉnh văn bậc thường hành Chỉ-Quán rất nhiệt tâm, đắc được tuệ năm bắt 
nhân duyên, tuệ sanh diệt, hoặc tuệ hành xả, mặc dù vị ây có thê không, đắc một đạo quả nào 
trong kiếp này, công việc thực hành mà vị ấy đã làm báo trước rằng vị ấy rất có thể sẽ đạt đến 
chúng vào một kiếp nào đó trong tương lai. 


Vào lúc chết, một vị hành giả có thê không có năng lực Chỉ hoặc Quán mạnh mẽ, song do thiện 
nghiệp hành Chỉ-Quán kiên trì, một tướng (wmi//4) tốt sẽ xuất hiện tại ý môn của vị ây. Cái chết 
có thể xảy ra với tướng tốt ấy làm đối tượng, nhất là do thiện nghiệp này, chắc chắn vị ấy sẽ đi 
đến một nơi an vui, và có thê đắc Niết-bàn ở đó. 


Tuy nhiên, nếu vị ấy hành i›assana (quán) cho đến những sát - na của tốc hành tâm cận tử 
(marafisanna javana), vị ây sẽ thuộc loại người đâu tiên mà kinh "So/đnuga/a" đê cập, tức ngay 
khi vừa tái sinh thiên giới, vị ây liên suy tư trên pháp, thì có thê sẽ đắc Niêt-bàn nhanh chóng. 


Hỏi 4.4: Liệu một hành giả đã hoàn tắt khóa thiên, nhưng chưa đạt đến Niết-bàn, có thể đắc 
Pháp Tru Trí (dhamma thi ñã†w) hay không? Nêu đãc, trí ấy có thôi chuyên không? 


Đáp 4.4: Hành giả có thê đắc trí ấy. 


Pubbe kho sustma dhamma ffiti ñã†a pacchaã nibbane ñaf†\w 
(Pháp Trú Trí (dhammaffiiii ñaƒ) phải đên trước, sau đó Đạo Trí (tuệ) mới đên lây Niêt-bàn 
làm đôi tượng vậy.) 


Đây là nguyên văn lời giải thích của đức Phật cho tỳ khưu Swszma[76]. Susữma trước đây là một 
du sĩ ngoại đạo (paribhajaka), ông xuất gia (tỳ khưu) để "trộm" pháp. Nhưng đức Phật thấy rằng 
ông sẽ đắc Niết-bàn trong một vài ngày nữa nên chấp nhận cho ông xuất gia. 


Susữma nghe nói rằng có nhiều vị A-la-hán đi đến đức Phật và báo rằng họ đã đắc A-la-hán thánh 
quả. Vì vậy ông hỏi họ xem họ có đắc tám thiền chứng và ngũ thông không? Họ đáp "không". 
"Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đắc thánh quả A-la-hán bằng cách 


nào?” Lúc đó các vị tỳ khưu trả lời "øaññãvimutftä kho mayaffãvuso susima" "Này | hiền giả 
Susima, chúng tôi được giải thoát khỏi phiền não và đắc A-la-hán thánh quả bằng cỗ xe thuần 
quán (suddha - vipassanä yãnika)". Susìma không hiểu điều này, vì thế ông đã hỏi đức Phật câu 
hỏi như trên và đức Phật trả lời: 


"Này Ssữma, Pháp Trú Trí phải đến trước rồi sau đó đạo tuệ mới đến lấy Niết-bàn làm đối tượng 
vậy." 


Điều này nghĩa là thế nào? Đạo Tuệ không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà 
nó là kết quả của các minh sát trí. Vì thế Đạo Tuệ chỉ có thể khởi lên sau khi các minh sát tuệ đã 
khởi lên. Trong "Kinh Swsữma", tất cả các minh sát tuệ đều ám chỉ đến Pháp Trú Trí. Pháp Trú 
Trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các Hành, tức các pháp hữu vi 
(sarikhära dhammna), đó là: Danh, Sắc, và các nhân của chúng, đây là lý do vì sao Pháp Trú Trí 
đến trước, rồi Đạo Trí lấy Niết-bàn làm đối tượng đến sau. 


Sau đó, đức Phật thuyết cho ,%s7za nghe một bài pháp về Tam Luân[77] (eparivaffa dhamma - 
desanä), kinh này cũng giống như Kinh Vô Ngã Tướng "Anaffalakkhaña sutfa"[73]. Khi bài pháp 
vừa dứt, Susìma cũng đắc A-la-hán quả, mặc dù ông không có tám thiền chứng và ngũ thông chỉ 
cả. Nghĩa là vào lúc đó, ngài hiểu rõ ý nghĩa bài pháp của đức Phật ,, và trở thành một vị theo cỗ 
xe thuần quán. 


Nếu một hành giả đắc Pháp Trú Trí, thì dù không đắc Niết- bàn trong kiếp hiện tại, minh sát trí 
của họ cũng sẽ không thối giảm. Nghiệp lực Minh sát ngủ ngầm của vị này vẫn có đủ sức mạnh. 
Nếu vị ấy là một vị thanh văn bậc thừơng, có thê vị ấy sẽ đắc Niết-bàn trong kiếp kế. 


Hỏi 4.5: Hành giả có thể đắc các pháp siêu thể chỉ với cận định không?J79J 


Đáp 4.5: Được. Ở mốc cận định cũng có ánh sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Với ánh sáng ây, hành giả 
có thê phân biệt các tông hợp sắc (rupa - kalapa), danh chân đê, sắc chân đê, và các nhân của 
chúng. Lúc đó hành giả có thê tiêp tục thiên minh sát theo từng giai đoạn. 


Hỏi 4.6: Liệu chỉ với sát-na định (khanika samadhi) người ta có thể hành niệm thọ 
(vedanarupassana satipatthana) đề đạt các pháp siêu thê được không? 


Đáp 4.6: Ở đây chúng ta cần xác định cái gọi là sát-na định đã. Thế nào là sát-na định? Có hai 
loại sát-na định: 


- Sát-na định trong thiền chỉ (samatha) 
- Sát-na định trong thiên quán (vi2assan4) 


Sát-na định trong thiên chỉ đặc biệt muốn nói đến định vốn lấy tợ tướng (patibhagsa nimnitía) làm 
đôi tượng, như tợ tướng hơi thở (anapaäng paftibhaäga nimiffa) chăng hạn. Nó là loại định đi trước 
cận định, và dành cho vị hành giả theo cô xe tịnh chỉ (samatha yãnik4). 


Đối với vị hành giả theo cỗ xe thuần quán (suddha vipassanä yãnika) có một loại sát-na định 
khác. Một vị thuân quán thừa hành giả thường thường phải bắt đâu với thiên tứ đại đê đạt đên 


cận định hay sát-na định, và thấy các tổng hợp sắc (rữpa kalãpas), cũng như tứ đại trong một 
tổng hợp sắc. Thanh Tịnh Đạo nói rằng đó là cận định. Song phụ chú giải (sớ giải) của bộ Luận 
này (TTĐ) thì cho rằng đó chỉ là phép ân dụ, chứ không phải cận định thực thụ, bởi vì cận định 
thực thụ là đã gần với định của bậc thiền rồi. 


Nhưng Jhãna (bậc thiền) không thể nào đắc được với loại thiền tứ đại. Khi hành giả có thê thấy 
được bốn đại trong một tổng hợp sắc riêng biệt thì đã có định sâu. Mặc dù vậy, hành giả cũng 
không thể đắc thiền nhờ dùng chúng (tứ đại) làm đối tượng được. Có hai lý do để giải thích điều 
này. 


- Để thấy được tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt, tức là thấy sắc chân đề (paramattha 
rñpa), và đễ thây sắc chân đề thì thực là thâm sâu vô cùng. Hành giả không thể nào đắc thiền 
(/hana) với thực tại cùng tột (paramaf(ha) làm đối tượng được. 


- Hành giả không thể định sâu trên tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt bởi vì các tông hợp 
sắc diệt ngay khi chúng vừa sanh. Điều đó có nghĩa răng vì đối tượng luôn luôn thay đổi, cho nên 
hành giả không thê đắc thiền với một đối tượng luôn luôn thay đổi như vậy được. 


Như vậy, vì thiền tứ đại không tạo ra /hãna (bậc thiền), nên chúng ta có thể hiểu răng cận định 
vôn lây tứ đại trong các tông hợp sắc riêng biệt làm đôi tương sẽ không phải là cận định thực thụ, 
mà chỉ là sát-na định thôi. 


Đến đây chúng ta sẽ bàn đến sát-na định trong thiền minh sát. Điều này đã được nói đến trong 
phân niệm hơi thở (đnapanaäsafi) của bộ Thanh Tịnh Ðạo[80]. 


Ở đây hành giả nên biết rằng sát-na định minh sát là thấy một cách triệt để tính chất vô thường, 
khổ, vô ngã của Danh-sắc chân đề và các nhân của chúng. Không thấy Danh-sắc chân đề và các 
nhân của chúng có thể nào có sát-na định được không? Điều đó không thể được. 


Khi một chỉ thừa hành giả muốn hành minh sát, trước đó đã đắc thiền hơi thở (ãnãpãna) thì nhập 
vào sơ thiền. Đây là Chỉ (sama¿ha). Vị ấy xuất khỏi thiền này và phân biệt ba mươi bốn tâm 
hành của sơ thiền, rồi phân biệt vô thường, khổ, vô ngã bằng cách thấy tính chất sanh diệt của 
các pháp thuộc thiền ấy (/hãna đhamma). Đối với nhị thiền, v.v... hành giả cũng làm theo cách 
tương tự. 


Vào lúc phân biệt như vậy vẫn có định. Với định này hành giả tập trung vào tính chất vô thường, 
khổ, và vô ngã của các pháp thiền đó. Định của hành giả lúc â ây cũng thâm sâu, và không đi đến 
các đối tượng khác. Đây là sát-na định, bởi vì đối tượng chỉ tồn tại nhất thời; ngay khi sanh lên, 
nó diệt liền tại đó. 


Cũng vậy, khi hành giả đang hành minh sát đề thấy ra hoặc là tính chất vô thường, khổ hoặc vô 
ngã của Danh-sắc chân đề và các nhân của chúng, thì tâm hành giả thường không rời đối tuợng. 
Có thê nói tâm hành giả lúc ấy đã chìm sâu vào một trong tam tướng (vô thường - khổ - vô ngã). 
Đây cũng gọi là sát-na định. 


Nếu hành Ø1ả có thể thấy danh sắc chân đề và các nhân của chúng một cách triệt để và rõ ràng, 
mà trước đó không hành thiền chỉ, thì dĩ nhiên, đối với hành giả việc hành thiền chỉ là không cần 
thiết. Bằng không, hành giả phải tu tập một trong những đề mục thiên chỉ, và phát triển một mức 
độ định vừa đủ đề có thể thấy được danh sắc chân đề và các nhân của chúng. 


Tuy nhiên, trong kinh Szmad¡ (Định kinh), một bài kinh thuộc Tương Ưng Bộ, đức Phật có nói: 


Samadhim bhikkave bhavetha, samahita bhikkave bhikkhu yathaäbhuitam pajanđĩi. 
(Hãy tu tập định, này các tỳ khưu, sau khi tu tập định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các Pháp như chúng 
thực sự là - ya/habhitam pajãnafi) 


Do đó, hành giả nên tu tập định để tuệ tri năm uấn, các nhân và sự diệt của chúng; hành giả nên. 
tu tập định đê tuệ tri tính chât vô thường, khô và vô ngã của chúng. Còn sự diệt của chúng có thê 
hành giả sẽ thây vào lúc đặc A-la-hán thánh đạo và Bát Niêt-bàn (Parinibhana) 


Cũng trong Kinh Sưmađ7¡ (Định) thuộc “Tương Ưng Sự Thực" (Sacca Sưmyutia). Đức Phật dạy 
hành giả nên tu tập định đê tuệ trị Tứ Thánh Đê. 


Như vậy, nếu vị hành giả muốn phân biệt chỉ cảm thọ thôi (quán thọ), hành giả cần biết rõ về 
những sự kiện đã được đức Phật giải thích sau đây: 


Sabbam, bhikkhave, 

Anabhijanam aparjana virajayaappajahafabhabbo dukkhakkhayäya... 
Sabbanca kho, bhikkhave, 

Abhianam parjjanam virajayafpajaham bhabbo dukkhakkayaya. 


(Này các tỳ khưu, Nếu một vị tỳ khưu không biết rõ tất cả Danh-sắc, và các nhân của chúng với 
ba loại đạt tri (2ar7mn2)[S1], vị ây không thê đạt đên Niêt-bàn. Chỉ những vị nào, này các tỳ khưu, 
Biệt rõ chúng với ba loại đạt tri mới có thê đạt đên Niêt-bàn) 


Đây là những gì được trích ra từ kinh "4parjanana” trong “Salayatana Vagga" thuộc Tương 
Ưng Bộ Kinh(82] 


Hơn nữa, trong kinh "Kữ/-gãra" Phẩm Sự thật (Sacca Ứagga)(83] đức Phật cũng nói rằng, không 
tuệ tri Tứ Thánh Đề với Minh Sát Tuệ và Đạo tuệ, người ta không thê đạt đến chỗ chấm dứt 
vòng luân hồi (Samsara) được. Vì vậy, nếu một hành giả muốn đạt đến Niết-bàn, họ phải cố 
gắng biết rõ tất cả danh, sắc và nhân của chúng với ba loại đạt tri (parinna). 


Ba loại đạt tri ấy là gì? 
1) Trí đạt tri (Nđứa parinnä). Đây là tuệ hay "Trí phân tích danh sắc" (nwamä rñpa pariccheda 


ñãƒma) và "Trí phân biệt nhân duyên" (Paccaya pariggaha ñãƒa). Đó là những tuệ minh sát biết 
rõ tât cả danh sắc và các nhân của chúng. 


2) Thâm đạt tri (ana parinna). Đây là tuệ thẩm sát (tam tướng $ømnasana ñãƒa) và tuệ thấy sự 
sanh diệt (udayabbaya ñãf7a). Hai tuệ này nhận thức thâu đáo tính chât vô thường, khô và vô ngã 
của danh sắc chân đê và các nhân của chúng. 


3) Trừ đạt tri (Pahãna parinnä). Đây là các tuệ minh sát cao hơn, từ "Tuệ thấy hoại diệt (8hanga 
ñãƒma) đến "Đạo tuệ" (magga ñãƒa) 


Những lời dạy của đức Phật trong hai bản kinh trên ("4parjjanana Sufta" và "Kutfãgara Suffa") 
rât quan trọng. Vì vậy, nêu hành giả muôn hành minh sát bắt đâu với niệm thọ, hành giả phải nhớ 
những điêm sau: 


- Phải phân biệt được danh sắc. 
- Phân biệt một mình thọ không vân chưa đủ, hành giả cũng cân phải phân biệt các tâm hành 
đông sanh với thọ ây trong tiên trình nhận thức ý môn. 


Tuy nhiên, trong thực tế người ta vẫn có thể giác ngộ nhờ phân biệt một pháp (Dhamma) duy 
nhất, song đó là, chỉ bao lâu tất cả các pháp khác đã được phân biệt trước: hoặc trong kiếp hiện 
tại này hoặc trong một kiếp nào đó ở quá khứ. Lấy ví dụ như tôn giả Xá Lợi Phất chăng hạn. Khi 
vị ây nghe tôn giả 4ssa// thốt lên một câu kệ (đhamna), là đã trở thành một vị nhập lưu. Sau đó, 
ngài mới xuất gia làm tỳ khưu và hành thiền. Trong kinh Đoạn Giảm ("4nupada Sufta"[41), đức 
Phật mô tả tôn giả Xá Lợi Phất đã rất thiện xảo như thế nào trong việc phân biệt các tâm hành 
riêng lẻ của các thiền chứng mà vị ấy tuần tự chứng[55]. Nhưng, cho đủ tôn giả đã hành thiền 
nghiêm ngặt đến như vậy, tôn giả vẫn không đạt được A-la-hán thánh quả. 


Rồi, một ngày kia, dức Phật giảng kinh "Dighanakha" (Trường Trảo kinh) cho người cháu của 
tôn giả Xá Lợi Phát, giải thích về một pháp (Dhamma): Thọ (Vedana)[86]. Lúc bấy giờ tôn giả 
Xá Lợi Phất đang đứng sau lưng đức Phật hầu quạt cho ngài, và lắng nghe lời dạy. Cuối thời 
pháp, tôn giả đắc A-la-hán thánh quả, còn người cháu đắc nhập lưu. Tôn giả đắc A-la-hán thánh 
quả nhờ suy tư trên một pháp duy nhất, song đó cũng là vì trước đây ngài đã thiền quán trên năm 
uân.[S7] 


Điều cần nhắc lại ở đây là, đức Phật nói rằng nếu một vị tỳ khưu không biết rõ tất cả Danh-sắc 
và các nhân của chúng với ba loại đạt tri (kế trên), vị ấy không thê nào đạt đến Niết-bàn được. 
Do đó, nếu hành giả cố gắng phân biệt chỉ một mình "thọ" như "thọ khổ" thôi chăng hạn, mà 
hoàn toàn không phân biệt danh-sắc chân đề là không đủ. Ở đây "nói không đủ" có nghĩa là hành 
giả sẽ không đạt đến Niết-bàn được vậy. 


Hỏi 4.7: Đức Phật là mội bậc Đại A-la-hán. Thế nào là sự khác nhau giữa Ngài và các vị đệ tử 
như tôn giả Xá Lợi Phát và Mục Kiên Liên, cũng là các bậc A-la-hán? 


Đáp 4.7: A-la-hán thánh đạo của đức Phật luôn luôn kết hợp với toàn giác trí hay nhất thiết trí 
(Sabbannufa ñãfƒmw), còn A-la-hắn thánh đạo của các vị đệ tử bao gôm sự giác ngộ (bod”¡) của ba 
hạng đệ tử (thinh văn). 


- Sự giác ngộ của bậc Thượng thủ Thanh văn (4ggasavaka bodlhi) 
- Sự giác ngộ của bậc Đại Thanh văn (Mahasavaka bodlhi) 
- Sự giác ngộ của bậc Thanh văn thường (Pakafisavaka bodhi) 


A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử thinh văn đôi khi kết hợp với tứ tuệ phân tích (Pafisambhida 
ñãƒ1a)(s]; đôi khi kết hợp với Sáu Thắng Trí hay Lục Thông (4bhinnä)[s9]. Đôi khi kết hợp với 
Tam Minh (7ev//7a)[90]1; hoặc có khi chỉ là A-la-hán Thánh đạo thuần túy: Câu Phần Giải thoát 
(Ubhatobhäga vimuffa)(911 hoặc Tuệ Giải thoát (Pannä vimufra)|92]. Nhưng không bao giờ kết 
hợp với Toàn Giác Trí (Sabbannia Ñãƒa). Như vậy, cho dù là Thượng Thủ Thinh Văn, A-la- 
hán thánh đạo của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không kết hợp với Toàn Giác Trí. 
Ngược lại, A-la-hán thánh đạo của đức Phật không những kết hợp với Toàn Giác Trí, mà còn với 
tất cả các trí khác, cũng như các đức đặc biệt của một vị Phật. 


Một điều khác nữa là, do các ba la mật đã thành thục của ngài, mà chư Phật tự mình đắc Đạo, 
Quả, và Toàn Giác Trí, không cần một vị thầy. Trong khi một vị thình văn đệ tử chỉ có thê đắc 
các Đạo, Quả tuệ do nghe pháp (Djzmna) liên hệ đến Tứ Thánh Đề nơi một vị Phật, hoặc đệ tử 
của một vị Phật, chứ họ không thể tự mình thực hành mà không có thầy chỉ dẫn được. Đây là 
những điểm khác nhau. 


Hỏi 4.8: Kiếp sống "trung gian" hay "thân trung ấm" (antara bhava) là gì? 


Đáp 4.8: Theo Tam Tạng Päƒ/ (Theravada Pitaka) không có gì được xem là thân trung ấm như 
vậy. Giữa sát-na tâm tử (cu#fi ciifa) và sát-na tâm tục sinh hay kiết sinh thức (pa/isandhi) theo 
sau của nó, không có những sát-na tâm khác, hay bất cứ thứ gì tương tự như một thân trung ấm 
xen vào đó cả. Nêu một người sẽ sanh thiên giới sau khi chết, thì giữa tử tâm của họ và kiết sanh 
thức chư thiên không hề có sát-na tâm hay bất kỳ thứ gì giống như một kiếp sống trung gian 
(thân trung ám) ở đây. Ngay khi cái chết xảy ra, kiết sanh thức chư thiên phát sanh liền. Cũng 
vậy, nếu một người sẽ sanh vào địa ngục sau khi chết, thì giữa tử tâm của vị ây và kiết sanh thức 
trong địa ngục, sẽ không có một thứ gì được xem như thân trung ấm cả. Người này sẽ đi thắng 
vào địa ngục sau khi chết. 


Ý niệm về thân trung. ấm thường phát sanh khi có người nào đó chết, phải sống trong ngạ quỷ 
giới một thời gian ngắn, và rôi tái sanh làm người trở lại. Họ có thê nghĩ rằng kiếp sông ngạ quỷ 
của mình là một cái gì đó giống như một kiếp sông trung gian hay thân trung âm. Vấn đề thực sự 
xảy ra là như thế này: sau khi tử tâm của kiếp làm người diệt, kiết sanh thức ngạ quỷ khởi lên, 
sau khi tử tâm ngạ quỷ diệt, một kiết sanh thức của người sanh lên trở lại. Người phải chịu khổ 
trong ngạ quỷ giới là vì nghiệp bất thiện của họ. Nghiệp lực của nghiệp bắt thiện ấy chấm dứt chỉ 
sau một thời gian ngắn, và bắt lấy kiết sanh thức của người trở lại, đo nghiệp thiện họ làm đã 
chín muỗi. 


Kiếp sống ngắn ngủi trong thế giới ngạ quỷ đã bị lầm tưởng là một kiếp trung gian do những 
người không thê thấy sự thực của vòng luân hồi hay vòng duyên sinh. Nếu như họ có thê phân 
biệt được pháp duyên sinh với minh sát trí, thì niềm tin sai lầm này sẽ biến mắt. Vì thế chúng tôi 
muốn đề nghị quý vị nên học cách phân biệt pháp duyên sanh này với minh sát trí của mình, lúc 
ấy vấn đề liên quan đến thân trung ấm sẽ biến mắt khỏi tâm quý vị. 


Hói 4.9: Các pháp môn thiên niệm hơi thở và phân biệt tứ đại có giống nhau không? Tại sao 
chúng ta phải hành thiên tứ đại chỉ sau khi đã hành niệm hơi thở? 


Đáp 4.9: Các pháp môn này không giống nhau. Trong thiền minh sát hành giả phải phân biệt 
danh vàsäc, và các nhân củachúng, đó là lý do tại sao phải có hai loại thiên: phân biệt sắc và 
phân biệt danh. 


Khi dạy phân biệt sắc, đức Phật luôn luôn dạy thiền tứ đại, hoặc tóm tắt hoặc chỉ tiết. Vì thế, nếu 
hành giả muốn phân biệt sắc, hành giả cần phải thực hành theo những chỉ dẫn của đức Phật. Tốt 
hơn nên hành thiền tứ đại với sự trợ giúp của định sâu như tứ thiền hơi thở, bởi vì nó sẽ giúp ta 
thấy được sắc chân đế, danh chân đề và các nhân của chúng một cách rõ ràng. 


Tuy nhiên nếu hành giả không muốn hành thiền chỉ như niệm hơi thở, thì hành giả có thể hành 
thiên tứ đại trực tiêp cũng được, không có vân đê gì cả. Điêu này chúng ta đã bàn luận ở một câu 
hỏi trước rôi. 


Hói 4.10: Thiên sư có thể vui lòng giải thích (cho chúng con biết) ánh sáng kinh nghiệm trong 
lúc thiên một cách khoa học được không ạ? 


Đáp 4.10: Ánh sáng được thấy trong lúc hành thiền là gì? Chúng ta biết mỗi tâm (c¿/a), trừ tâm 
tục sinh (kiết sanh thức), khởi lên nương vào sắc ý vật hay tâm cơ (hadayavatthu - heari-base) SẼ 
tạo ra sắc do tâm sinh (cia/a rupa), cũng gọi là các tổng hợp sắc (rupa kalapas). Một tâm có thê 
tạo ra nhiều tổng hợp sắc do tâm sinh. Trong số các tâm nương vào sắc ý vật này, các tâm thiền 
tịnh chỉ (samatha bhãvanã cifta) và các tâm thiền minh sát (vipassanä bhãvang citta) được xem 
là rất mạnh và đầy năng lực, chúng tạo ra rất nhiều các tổng hợp sắc. Khi chúng ta phân tích các 
tông hợp sắc ấy, chúng ta thấy có tám loại sắc. Đó là: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, 
mùi, vị, và dưỡng chất. Sắc màu ở đây rất sáng. Tâm thiền chỉ và thiền minh sát càng mạnh thì 
màu càng sáng hơn. Bởi lẽ các tổng hợp sắc sanh khởi cùng một lúc và nối tiếp nhau, nên màu 
của tổng hợp sắc này và màu của tông hợp sắc khác sanh lên sít sao với nhau giống như trong 
một bóng đèn điện vậy; đó là lý do vì sao ánh sáng xuất hiện. 


Hơn nữa, trong mỗi tổng hợp sắC. do tâm thiền chỉ và thiền minh sát tạo ra còn có hỏa đại, yêu tố 
này cũng tạo ra nhiều tổng hợp sắc mới. Những tổng hợp này được gọi là sắc do thời tiết sinh, 
bởi vì chúng được tạo ra bởi hỏa đại (yếu tố lửa), vốn là thời tiết (uíu). Điều này xảy ra ở bên 
ngoài cũng như bên trong. Khi chúng ta phân tích các tổng hợp sắc này, chúng ta thấy tám loại 
sắc như nhau: đất, nước, lửa, .ð1ó, màu, mùi, vị, và dưỡng chất. Màu cũng lại là một trong tám sắc 
ấy. Do sức mạnh của tâm thiền chỉ và minh sát, màu đó cũng bừng sáng. Như vậy sự bừng sáng 
của màu này và sự bừng sáng của màu khác phát sinh sít sao với nhau, giống như một bóng đèn 
điện. 


Ánh sáng của sắc do tâm sinh và của sắc do thời tiết sinh xuất hiện cùng một lúc. Sắc màu do 
tâm sinh chỉ xuất hiện ở bên trong, nhưng sắc màu do thời tiết sinh phát hiện ở cả bên trong lẫn 
bên ngoài và truyền toả khắp mọi hướng cho đến toàn vũ trụ (cakhavajh) hoặc xa hơn, tùy theo 
sức mạnh của tâm thiền chỉ quán ẫy. Chăng hạn, Trí Phân Tích Danh Sắc của đức Phật tạo ra ánh 
sáng chiếu đến mười ngàn thế giới; tâm thiên nhãn (đibba cakkhu citta) của tôn giả Anuruddha 
tạo ra ánh sáng chiếu đến một ngàn thế giới; còn minh sát trí của các vị thánh đệ tử khác tạo ra 


ánh sáng lên đên một do tuân hoặc hai do tuân, v.v... khắp mọi hướng tùy theo sức mạnh của tâm 
thiên chỉ và quán của họ. 


Thường thường, khi đạt đến sanh diệt trí, rất nhiều hành giả hiểu ra rằng ánh sáng này là một 
nhóm các tông hợp sắc (rupa kalapa). Trong khi đang hành thiền chỉ họ vẫn không biết đó là 
một nhóm các tổng hợp sắc như vậy, bởi vì các tổng hợp sắc rất vi tế. Không dễ gì thấy và hiểu 
các tổng hợp sắc này khi chỉ hành thiền chỉ không thôi. Nếu hành giả muốn biết với sự chắc 
chắn, hành giả nên cố gắng đề có được Sanh - Diệt trí. Đó là cách khoa học nhất đề hiểu ánh 
sáng kinh nghiệm trong lúc thiền. 


Hỏi 4.11: Liệu những hành giả đã phân biệt được ba mươi hai thành phân của thân (32 thể 
trược) có thể thấy chúng nơi người khác, khi họ mở mắt không? 


Đáp 4.11: Điều đó còn tùy. Các hành giả mới thực hành chỉ có thể thấy được những thê phần 
bên ngoài với mắt mở. Họ có thể thấy được các thể phần bên trong với đôi mắt minh sát trí của 
họ mà thôi. Nếu quí vị muốn biết điều này một cách khoa học, hãy cô gắng tự thấy nó với minh 
sát trí của mình. 


Tuy nhiên, một vị trưởng lão (Ä⁄ahãthera) do thực hành từ trước có thể thấy được bộ xương của 
người khác bằng đôi mắt mở của mình, như trưởng lão Ä⁄ahã Tissa chăng hạn, là một người 
thiện xảo trong thiền quán bộ Xương (cốt tưởng quán). Ngài luôn luôn hành thiền quán bộ xương 
bên trong kế như bắt tịnh cho đến sơ thiên, rồi chuyên sang minh sát. Ngài đã phân biệt được 
danh-sắc, các nhân, và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Đấy là pháp hành thường lệ 
của ngài. 


Một hôm trên đường đi khất thực (øi/apzia), từ chùa Anuradhapura đến làng Mahägäma. Trên 
con đường ấy, ngài gặp một phụ nữ, cô này đã cố găng lôi cuốn sự chú ý của ngài với tiếng Cười 
lớn. Khi nghe âm thanh (của tiếng cười), ngài ngâng đầu nhìn, chỉ thấy hàm răng nàng, và rồi 
dùng hàm răng ấy làm đề tài thiền. Do pháp hành liên tục có trước của ngài, nên ngài chỉ thấy cô 
ta như một bộ xương chứ không phải như một phụ nữ. Ngài chỉ thấy một bộ xương. Rồi tập 
trung trên bộ xương của chính mình, ngài đắc sơ thiền và nhanh chóng phát triển minh sát. Đứng 
ngay trên con đường ấy, ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. 


Người phụ nữ này, do cãi nhau với chồng nên bỏ về nhà cha mẹ mình. Chồng nàng lần theo, và 
cũng gặp trưởng lão Tissa. Anh hỏi ngài: "Bạch ngài, ngài có gặp một phụ nữ đi trên đường này 
không?" Trưởng lão trả lời, . thí chủ (đãyaka), ta chăng biết nam hay nữ, ta chỉ thấy một bộ 
xương đang đi trên đường này." 


Câu chuyện này đã được Thanh Tịnh Đạo đề cập trong chương nói về Giới.[93] 


Đây là một thí dụ cho thấy bằng cách nào một người đã hành thiền quán bộ xương một cách triệt 
đê, như trưởng lão Tissa, có thê thây bộ xương của người khác với mắt mở của mình. 


-ooOoo- 


[HỊ Dhaíu thường dịch là "giới" (elemen/), tuy nhiên ở nội dung này nó liên quan đến tứ đại 
(maha-bhữra: đại chủng) nên chúng tôi dịch là "đại" cho dễ hiệu. ND 


[21 Xem "Mãhagopdlaka sua" (Đại kinh Người Chăn Bò) M.I để biết thêm lời giải thích của 
đức Phật về sự cân thiệt của việc phân biệt các sắc tứ đại. 


[2] Vê sự khác nhau giữa các z#øa-kalapas và sắc chơn đê, xem câu trả lời 7.6 ở sau. 


[4] Dhã#u (giới: chất không thê phân tích thêm được nữa). Xem kinh Đa Giới M.III 
(Bahudhätuka sutta), Cũng xem Visuddhi-magga (Thanh Tịnh Đạo) - Bộ luận này giải thích rằng 
các giới "khiến cho thực tính (của một pháp) đựơc mang theo (đhãremi). "Are elements since 
they cause (a state"s) own individual essence to be borne (Altano sabhavan dharentti dhãtuyo) 
Vs. XV, "Dhat†uvitthara katha B. S18 (“Element Details Explainafion N. 2T). 


[5] Kalapa: thường dịch là đoàn, bọn, nhóm. 


[6] Sắc y đại sinh („padärñpa): sở đĩ được gọi như vậy là vì sắc này xuất phát từ hay nương vào 
bôn đại chủng. 


[7] Thực ra, hóa đại của các tổng hợp sắc vẫn có mạng căn (/e ƒaculry) duy trì các tổng hợp tám 
sắc đồng sanh, đó là lý do vì sao mặc dù các tổng hợp tám sắc này không có mạng căn, chúng 
vẫn có sức sống. Khôngcó chất lửa của mạng căn, thì sắc hư hoại, như trường hợp người chết: 
thân có sự sống ấy trở thành xác chết vô tri. 


[8] Từ đvara (môn) mô tả sự kiện răng các đôi tượng cân một cửa vào, qua đó một thức biệt được 
nó. 


[9] Xem lại phần giới thiệu hoặc S.V.IV.2. 


[10] Tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim (đoàn tâm): gồm 8 sắc bất ly (căn bản) (1) đất, (2) nước, (3) 
lửa, (4) gió, (5) màu, (6) mùi, (7) vị, (8) dưỡng chất, và (9) mạng căn, (10) sắc trái tim. 


[i1] Xem lại phần gới thiệu ở trên. 


[12] Vào lúc tái sanh làm người trong bào thai, sắc có mặt trước tiên chỉ là những tổng hợp mười 
sắc thuộc trái tim, thân và tánh (đoàn tâm, đoàn thân và đoàn tánh), tât cả đêu do nghiệp sanh. 


[13] Chúng ta biết tuổi thọ của một sắc pháp kéo dài L7 sát na tâm, mà mỗi sát na (đơn vị cực nhỏ 
của thời gian) còn chia làm 3 giai đoạn - sanh - trụ - diệt - nên khi nói sắc nghiệp sanh ở môi giai 
đoạn này thì có 51 sắc cả thảy. 


[14] Xem lại Phần Giới Thiệu. 
[15] Chăng hạn như khi ›zka gặp đức Phật lúc Ngài mới giác ngộ liền nói: "Này hiền giả, các 


căn của hành giả thật là trong sáng, màu da của hành giả thật là thanh tịnh và sáng láng." M.I. 
(Kinh Thánh Câu - Nojle Search Sufa). 


[16] Xem "4nuruddha Mahavitakka suffa" A.A. VIIIL. L. 11.10. 
[171 Xem ghi chú SỐ 2. 
[18] 7e/o (lửa - hỏa) và Ưu (thời tiết hay nhiệt) cùng nói đến một hiện tượng. 


[19] Thí dụ: Hỏa đại (/¿/o) của một tổng hợp sắc do nghiệp sanh (kamma/a) tự nó tạo ra các tổng 
hợp sắc do thời tiệt sanh (u74): 


Kammaja --> Is† ufuja --> 2nd ufuja --> 3rd ufwja --> 4th ufuja --> 35th ufuja 

Ist,... 5th: các thế hệ sắc do thời tiết sanh lần lượt. 

[201 Xem "Mahagopdlaka suffa" (Đại Kinh Người Chăn Bò) M.I.1v.3. 

211 D.H. 9 "Đại Niệm Xứ Kinh" - cũng xem Kinh số 10 Trung Bộ I. 

[221 Vs. xI. (Cafu Dhafu vavaffhana Bhaãvana B 306). 

[231 Xem ghi chú cuối trang. 

[24] Vs. T.i.xi. "Ca#udhãtu —vavatthäna - bhãvana" D 308 (Thiền Xác Định Bốn Đại). 

E251 Đất - Đặc tính tự nhiên: cứng, mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ; Nhiệm Vũ: tác hành như nên tảng 
(cho tất cả các loại sắc khác); Sự thể hiện: tiếp nhận (tất cả các loại sắc khác trong cùng tổng hợp 
sắc - rupa kalapa). Nước - Đặc tính tự nhiên: lỏng, chảy, nhỏ giọt. Nhiệm vụ: Dãn nở, mở rộng; 
Sự thể hiện: liên kết, kêt dính; Lửa - Đặc tính tự nhiên: nóng, lạnh; Nhiệm vụ: làm cho âm, già, 
tiêu hoá, chín; 7é hiện: mêm (như trong việc nâu các vật sông thành ra thức ăn có thê ăn được. 
Gió - Đặc tính tự nhiên: hỗ trợ; Nhiệm vụ: chuyên động, đây, Thể hiện: mang theo. 


[26] A.I.H.v.L1 (Cũng gọi "Nimiffa suíía" - Tướng Kinh) 


27] 9) A.VLIX.I ( S0bhava Suira" ("Trở Nên Lạnh Kinh") (10) S.V.H.vi 3 ("Thất Giác chỉ 
Kinh") cũng còn gọi "4gø¡ Su" ("Kinh về lửa"). 


[28] Pasada rupa: sắc thần kinh hay sắc tịnh sắc. Trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi có thê dịch 
là sắc trong suôt hay sắc thân kinh hoặc săc tịnh sắc, ý nghĩa đêu như nhau. Riêng các sắc khác 
(ngoài tịnh sắc) thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các sắc mờ (không trong suôt). ND. 


Trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi có thê dịch là sắc trong, suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tịnh 
sắc, ý nghĩa đều như nhau. Riêng các sắc khác (ngoài tịnh sắc) thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các 
sắc mờ (không trong suốt). ND 


29] Khối tưởng về tương tục tính (samati - ghana), khôi tưởng về tổng hợp (samnha - ghana) và 
khối tưởng về nhiệm vụ (kiccaghana). Xem lại câu trả lời 1.3 ở trên đề biết thêm chỉ tiết về khối 
tưởng về danh và sắc. 


{301 Mặc dầu hành giả đã phân biệt được mười hai đặc tính, song ở đây hành giả chỉ phân biệt 
tám đặc tính trong một tổng hợp sắc nhất định: như với địa đại, một là: cứng, thô, nặng (hoặc 
mềm, mịn, nhẹ); thủy đại: chảy, dính; hỏa đại: một là nóng (hay lạnh) ; phong đại: hỗ trợ, đầy. Vì 
không có những đặc tính đối nghịch trong một tổng hợp sắc. 


[äI] Vbh A.XVI.I "Ekakaniddesa Vannana" B.766. 


[32] Cái biết thực sự về một đối tượng được thực hiện bởi bảy tốc hành tâm (/avana) trong tiễn 
trình nhận thức ý môn, điêu này bât kê là môn nào qua đó đôi tượng đã đên. (Xem lại phân giới 
thiệu ở trên). 


[33] Lời giải thích của đức Phật về cách làm thê nào ý căn biệt các đôi tượng của năm căn khác, 
xem lại lời trích dân ở trên. 


[34] Thiền sư Pa- Auk Sayadaw giải thích rằng ví như khi chúng ta thấy Sự trong suốt của một tấm 
kính do nhìn vào tắm kính, ở đây cũng vậy chúng ta thấy sự trong suốt của một tổng hợp sắc do 
phân biệt tứ đại, tứ đại này là "tâm kính" có sự trong suốt vậy. 


[35] Nói về sự sáng chói của bhavarka (hữu phần) là muốn sử dụng â ân dụ vậy thôi, vì thực ra sự 
chói sáng của các tổng hợp sắc do chính hữu phần tạo ra, hay các tông hợp sắc do tâm sanh, yếu 
tố thời tiết (nhiệt) của nó tạo ra cho các tổng hợp sắc sáng thêm. Một tâm thiền Chỉ hoặc Minh 
sát tạo ra các tổng hợp sắc đặc biệt chói sáng vì ở đó không có các tùy phiền nâo (øpakilesa). 
Muốn biết thêm chỉ tiết, xem lại phần "Sắc do tâm sanh"ở trên, trang... 


[36] Xem lại ở trên, đoạn nói về sắc do Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực sanh. 


[37] Theo cách dùng thông thường trong Kinh điển Pa/ thì "cia thường dịch là "tâm", nhưng có 
khi cũng là "thức", theo nghĩa này nó đông nghĩa với vi7ãna (thức), như trường hợp ở đây vậy. 


[35] Khi phân biệt mùi và vị, chính Ý môn (danh), chứ không phải tâm căn (sắc) làm việc phân 
biệt, căn vẫn cần phải được phân biệt. 


[391 Tổng hợp sắc có mắt là thứ mười (Đoàn nhãn) gồm tám sắc căn bản (bắt ly) - [Đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chât. | 


[40] Tổng hợp sắc có trái tim là thứ mười (Đoàn tâm): Tám sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc 
trái tim. Tổng hợp sắc có tánh là thứ mười (Đoàn tánh) gồm: 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và 
sắc tánh (nam-nữ). Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ chín (Đoàn mạng căn) gồm: tám sắc căn 
bản cộng với mạng căn. Xem thêm bảng 2 - 4 sau 

[41] Xem chú thích trên. 

[42] Xem chú thích trên. 


[43] Tông hợp sắc có trái tim là thứ mười hay Đoàn Tâm gôm: 8 sắc căn bản cộng với mạng căn 
và sắc trái tim. 


[44] Sáu giác quan cũng gọi là sáu căn, nhưng vì các căn (tịnh sắc căn) như đã được giải thích, 
thực sự chỉ là sắc Gà yêu tố thứ mười trong các tổng hợp sắc thích hợp, nên có lề sẽ được xem là 
an toàn hơn khi nói "giác quan" ở đây, để chỉ cái thực thể vật lý, tức nhãn cầu hay con ngươi mắt 
vậy. 


[45] Đó là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, và thân tịnh sắc, 6 sắc mờ gồm: 
sắc trái tim, sắc tánh, sắc mạng căn, sắc do tâm sanh, sắc đo thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh. 
[46] Lấy mắt làm ví dụ: 1) các tông hợp sắc có mắt là thứ mười (10 SắC); 2) Các tổng hợp sắc có 
thân là thứ mười (10 sắc) 3) các tổng hợp sắc có tánh là thứ mười (10 sắc) ; các tổng hợp sắc có 
mạng căn là thứ 9 (9 sắc); 5) các tổng hợp sắc tám do tâm sanh (8 sắC) ; 6) các tổng hợp sắc tâm 
do thời tiết sanh (8 sắc); 7) các tổnghợp sắc tám do vật thực sanh (8 sắc). Như vậy 
(10+10+10+9+8+§+8=63). Số lượng này cũng áp dụng cho tai, mũi, lưỡi và trái tìm. Riêng thân 
chỉ có năm mươi ba sắc (63 - 10=53). 

[471 Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ chín chỉ được kể trong sự phân tích cái được gọi là bốn 
mươi phần thuộc thân (VS XVII Dựa vào TTĐ, Thiền sư Pa - Auk Sayadaw hướng dẫn thiền 


sinh phân biệt các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ chín. Tuy nhiên, nếu muốn hành giả có thê 
gồm nó vào điểm này. 


[48] 7 ổng hợp sắc có mắt là thứ mười gốm: 8 sắc căn bản (đất, nước, lửa, Ø1Óó,màu, mùi, vỊ và 
dưỡng chât) + mạng căn+ nhãn tịnh sắc là mười. Tông hợp sắc có thân là thứ mười gốm: 8 sắc 
căn bản + mạng căn + thân tịnh sắc. Tông hợp sắc có tánh là thứ mười gôm: 8 sắc căn bản + 
mạng căn + sắc tánh. Các tông hợp sắc có dưỡng chât là thứ tám gôm 8§ sắc căn bản. 

[49] Xem ghi chú trước 

[50] Xem ghi chú trước 

[51] Xem ghi chú trước 


[521 Xem lại trang ở trên để biết sắc do nghiệp sanh. 


[53] Hỏa đại (/¿/o) của Ì tổng hợp sắc do nghiệp sanh (kammaÿ/a) tạo ra các tông hợp sắc do thời 
tiết sanh (z„/a) qua năm thể hệ: 


Kammaja --> Is† ufuja --> 2nd ufuja --> 3rd ufwja --> 4th ufuja --> 35th ufuja 
[54] Các tổng hợp sắc do vật thực trước sanh, xem trang sau. 


[55I Dưỡng chất do vật thực sanh và nhiệt trợ giúp tiêu hóa là nhân hỗ trợ, còn đưỡng chất của 
các tông hợp có mắt là thứ mười là nhân làm phát sinh. 


[5ó] M.IHIL. IV.10 (Dha£u Vibhanga Sutffa) 


[Z7] Xem chỉ tiết ở dưới "Trí thẩm sát tam tướng" 


[58] Có hai cách phân biệt: như một nhóm (kalãpa sammasana) và từng pháp một (anupada). 
Xem Vsxx.B 606 "Magga magsa Nanadassana Visuddhi Niddesa" (Mô tả về Đạo Phi Đạo Trị 
Kiên Thanh Tịnh). Cũng xem MIII. II.1 4nupada Sufta 


[591 Ở đây hành giả sẽ không khảo sát sắc sinh (Upacäya) vì nó chỉ nói đến thế hệ sắc đầu tiên 
trong một kiếp sống (tức sự hoàn tất các căn của thai nhi trong bào thai). Sắc này hành giả phân 
biệt trước khi phân biệt duyên khởi. Xem thêm trang ... ở dưới. 


[60] Những sắc này chỉ tỒn tại trong các sắc do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh. 


[61] Với các giác quan khác như tai, mũi, lưỡi, thay vào chỗ thích hợp. Riêng thân& tâm, xem 
bảng 3 & 4. 


[62] Đối với tai, mũi và lưỡi, thay là: tổng hợp Mười - Tai; tổng hợp Mười - Mũi; tổng hợp Mười 
- Lưỡi 


[63] Đối với nhĩ môn, tỷ môn và thiệt môn, thay vào lần lượt là âm thanh, mùi, và vị. 

[64 Thính chúng của thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw ở đây phần lớn là những Phật tử theo 
truyền thông Đại thừa (M⁄ahayana), đôi với họ cứu cánh không phải là A-la-hán Thánh quả mà là 
Phật quả. 

[65] Xem ở sau 

[66] Apadana II. "Bahiyafthera Apadand" 

[67] A.A.I. XIV.IH "Bahiya Daruciriyattheravafthu" B 216 

[68] Vbhi A. VIH. I"Su/anfabhđjariyavannand" - Chú giải kinh. 

[69] MA. II. IV.I "Ghaflkana Sufía" Bài kinh này chỉ liệt kê các pháp 1,2,3 và 4 cùng với pháp 
thứ 5 là: gafa - pacca - gafa - vaftafpuirayamana samanadhammmarfkaronia (hành phận sự sa 
môn hạnh khi đi ra ngoài và đi trở về). Ở đây muôn nói tới việc hành thiên (chí-quán) trong mọi 
thời gian, nghĩa là khi đi ra ngoài khât thực, cũng như khi đi khât thực trở về trú xứ. Từ những 
nguôn giải thích vê pháp hành của vị bô tát, thì pháp thứ 5 này có thê được hiệu như đặc biệt 
gôm luôn 5,6 & 7. Tuy nhiên, ở các kinh khác, sa môn pháp (samana dhamma) đê cập đên 7 
pháp hành này. 


[70] Đây là gantha dhuzra (phận sự học kinh điển), cũng còn gọi là Pariyaứ¡ (học), từ (2) đến (7) 
là Vipassana dhura (phận sự hành minh sát, cũng còn gọi là P4/ipa/¡ (hành) 


[11 Về 4 loại giới, xem câu trả lời 2.3 ở trên 


[721 Mặc dù "hạnh ở rừng" đã được kê trong 13 pháp đầu đà, song ở đây Chú Giải đề cập nó 
riêng ra nhăm mục đích nhân mạnh vậy thôi. 


[721 Đây là Hành xả tuệ (sankharupekkhanam) 
[Z4] A.IV.IV.V.I "Sofanugdafa Sutta" 
[75] SI. I.V.6 "4cchara Sufía" (kinh Chư thiên) & SA. Ibid. 
Z6] S.H.ILVIH.10 "“S⁄sữna sufa" 
[ZIỞ đây, Tam Luân (3 vòng) nói đến ba đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã. 
[8] S. HI. I. HL. L. 7 
[79] Xem lại ở trên đề biết thêm về các loại định. 
[801 VS.VIH 44nãpãnasafi Kathä B235 # N232. 
[81] Ba sự đạt tri (Parimna): sự thấu hiểu các Pháp: 
- Trí đạt tri (Nafaparinna) 
- Thâm đạt tr1 (ranaparinna) 
- Trừ đạt tri (Pahãnaparinna) 
[82] S.IV.IL.IH.4 "Pathama aparÙjanana Sufta" 
[83] rst Non-Understanding Sutta 
[841 MIIHL.H.1 "4„mupada Sufía" (kinh Đoạn Giảm) 
[85] Chỉ tiết về việc làm thế nào đề phân biệt các tâm hành riêng lẻ trong những thiền chứng của 
hành giả, xem How ío điscern Jhana Cognitive Processes, ở sau. (Hành giả làm thê nào đê phân 
biệt các tiên trình tâm thiên) 
[86] M ILHL4 "Diehanakha Suffa" 


{871 Chi tiết liên quan đến việc thực hành trong quá khứ của những vị đắc đạo, xem câu trả lời 4- 
3, S-2 


[8s] Về Tứ Tuệ Phân Tích, xem lại câu trả lời 4-2 ở trên 

[89] Sáu Thắng trí hay Lục thông gồm: (1) biến hoá thông (đ4”¡-vidha2), (2) thiên nhĩ thông 
(dibba sofa); (3) tha tâm thông (parassa cefa pariyanana); (4) thiên nhãn thông (Dibba cakkhn): 
(5) túc mệnh thông (Pubbe nivãsãnussaffi); (6) lậu tận thông (4savakkhaya) 


[90] Tam Minh: Túc mệnh minh, thiên nhãn minh, và lậu tận minh. 


[91] Câu Phần Giải thoát (Ubhafobhäga Vimuita) muốn nói tới những vị, đầu tiên thoát khỏi sắc 
giới với việc chứng các thiên vô sắc, thứ đên, thoát khỏi luôn vô sắc giới với việc chứng A-la- 
hán Thánh quả. 

[921 Tuệ Giải Thoát (Pannä Vimufia) nói đến các vị A-la-hán thuần quán. 


[93] LVS.I "mdariyasamvarasilam" B15 (“Sense Restraint Morality”NSS) 


-ooOoo- 


BÀI PHÁP THOẠI 5 


Phân biệt Danh 


đe bài giảng vừa rỒi, chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để tu tập thiền tứ đại, cũng 
như làm thế nào đề phân biệt các phần tử của sắc gọi là "®øpa kaiäpa" (tổng hợp sắc). Trong 
bài này, chúng ta sẽ bàn một cách tóm tắt về cách phân biệt danh (nãma kammaffhäna), giai 
đoạn kế tiếp trong thiền ƒipassana - Minh sát. 


Tôi sẽ bắt đầu bài giảng bằng cách giải thích tóm lược những sự kiện cơ bản về tâm cần phải 
có đê hiêu được sự phân biệt "danh". 


Như trong Abhidhamma (Vi diệu pháp) đã giải thích, tâm con người gồm một cái tâm (c4) 
biết đối tượng của nó, và các tâm sở phối hợp cùng khởi lên với tâm ây. Có năm mươi hai 


tâm sở, chẳng hạn xúc (pJassa), thọ (vedan3), tưởng (saññ3), tư (cetanä), nhất tâm 
(cekagga/4), mạng căn (/rvifindriya), và tác ý (manasikara)[1]. 


Có tổng cộng tám mươi chín loại tâm(2], chúng có thê được sắp xếp theo hai cách, một là 
theo tính chất thiện, bắt thiện và vô ký của chúng, và hai là theo cảnh giới của chúng như: 
dục giới (kãmãvacara), sắc giới (rupavacara), Vô sắc giới (aripavacara) hoặc siêu thế 
(Iokuiara)[3]. Tuy nhiên, có thể chúng ta chỉ nói về hai loại tâm căn bản: 


L) Tâm thuộc tiến trình nhận thức (c¿a vi), 
2) Tâm "Phi tiên trình" (vih muứfa) tức tâm ra ngoài tiên trình nhận thức như: vào lúc tái 
sinh, lúc chết, và trong hữu phân (bhava/4ga)[4]. 


Có sáu loại tiễn trình tâm (tâm lộ). Năm loại đầu là các tiễn trình nhận thức thuộc nhãn môn, 
nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, và thân môn, mà các đối tượng tương ứng của chúng lần lượt là 
các sắc, thinh, hương, vị, và xúc. Chúng được gọi chung là tiến Trình Nhận Thức Ngũ Môn” 
hay "Tâm Lộ Ngũ Môn" (øañadvara vkhi)(S]. Loại tiễn trình nhận thức thứ sáu lấy tất cả mọi 
đối tượng[ó] làm đối tượng của nó, và được gọi là 'iến Trình Nhận Thức Y Môn" hay "Tâm 
Lộ Ý Môn"[7] (manodvãra vithi). Mỗi tiễn trình nhận thức bao gồm một chuỗi các loại tâm 
khác nhau. Các tâm trong bất kỳ một tiễn trình nhận thức nào cũng khởi lên hợp theo trật tự 
tự nhiên của tâm (cianiyama). Nếu muốn phân biệt danh, hành giả phải thấy được chúng khi 
các tâm này khởi lên trong trật tự tự nhiên ây. 


Đề làm được như vậy, trước hết hành giả phải tu tập định với - hoặc niệm hơi thở 
(anãpaãnasafi) hoặc đề mục thiền chỉ khác, hoặc thiên tứ đại. Một vị thuần quán thừa hành giả 
cũng phải hoàn tắt việc phân biệt sắc (rữpa kammaffhäna), trước khi khởi sự phân biệt danh 
(nama kammatfliana). Tuy nhiên, vị chỉ thừa hành giả (samatha - vehicle yogi) có thể chọn: 
phân biệt danh trước, hoặc phân biệt danh của các bậc thiền vị ây đã đạt đến trước (tức danh 
thuộc bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc)[]. Mặc dù vậy đề phân biệt danh dục giới, vị ấy 
cũng cần phải hoàn tất việc phân biệt sắc trước.[9] 


Bốn Giai Đoạn Phân Biệt Danh. 
Danh được phân biệt theo bốn giai đoạn: 


1) Phân biệt tất cả các loại tâm (ca) khởi lên bên trong. 

2) Phân biệt mỗi và mọi tâm hành (uima dhammna) trong tất cả các loại tâm. 

3) Phân biệt trình tự tâm, tức là phân biệt tiễn trình nhận thức (v7h¡) khởi lên ở sáu môn 
(dvara) 

4) Phân biệt danh bên ngoài (bahiddha nãm4a)[101 , một cách chung chung. 


Phân Biệt Tiến Trình Tâm Thiền (J2) 


Nếu hành giả đã đắc thiền, với đề mục niệm hơi thở chăng hạn, thì chỗ khởi đầu tốt nhất để 
phân biệt danh là tâm thiền và các tâm sở đồng sanh với nó. 


Có hai lý do để làm điều này. Thứ nhất là khi tu tập thiền (/»#ãna), hành giả đã phân biệt năm 
thiền chi, như vậy có nghĩa là hành giả có một kinh nghiệm nào đó trong việc phân biệt các 
tâm sở phối hợp. Lý do thứ hai, đó là tốc hành tâm thiền Whanajavana ciia) khởi lên rất 
nhiều lần liên tiếp nhau, do đó sẽ nồi bật và đễ dàng cho việc phân biệt hơn. Điều này tương 
phản với tiến trình tâm dục giới (kãmãvacara vithi) ở đó tốc hành (javana) chỉ khởi bảy lần 
trước khi một tiến trình tâm mới khởi lên.[1] 


Vì thế, để phân biệt danh của bậc thiền (/»ãna) hành giả bắt đầu bằng cách lập lại sơ thiền, 
với đề mục hơi thở chẳng hạn. Xuất khỏi thiền ấy và phân biệt Hữu phần - bzvz7ga (Ý 
môn), và tợ tướng hơi thở (anapana - palbhãga nimïffa) cùng với nhau. Khi nm7fa (tướng) 
xuất hiện ở hữu phần, hãy phân biệt các tâm hành - đó là năm thiền chỉ theo đặc tính riêng 
của chúng. Năm thiên chỉ là: 


1. Tầm (vi/zkka): hướng và đặt tâm vào tợ tướng hơi thở (ãnãpãna - palbhãga nimitta) 
2. Tứ (vicãra): Giữ cho tâm neo trên tợ tướng ấy. 

3. Hi (piz¡): Thích thú đối với tợ tướng. 

4. Lạc (sukha): An vui với tợ tướng. 

5. Nhất tâm (ekaggai4): Sự hợp nhất của tâm trên tợ tướng hơi thở. 


Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được năm tâm hành (tâm sở) một lần trong 
môi tôc hành tâm sơ thiên (/avara ci/4). 


Sau khi đã phân biệt được năm thiền chỉ theo cách này, hành giả cần phân biệt hai mươi chín 
tâm hành còn lại[12]. Hành giả bắt đầu với một trong ba: thức (v/7a/m), xúc (phassa), hoặc 
thọ (veđana); tùy theo tâm sở nào nổi bật nhất. Rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành: đầu tiên 
phân biệt một loại (tâm hành), kế thêm một nữa, như vậy hành giả phân biệt được hai loại 
tâm hành, thêm một nữa, như vậy hành giả thấy được ba; thêm một nữa, thấy bốn, v.v... Cho 
đến khi cuối cùng hành giả thấy được cả ba mươi bốn loại tâm hành trong mỗi tốc hành tâm 
thiên. 


Sau đó, phân biệt tất cả các loại tâm hành trong trình tự của sáu loại tâm hình thành một tiễn 
trình ý môn (manodwära vifhi) của sơ thiên. Sáu loại tâm đó là: 


1. Ý môn hướng tâm (manodvãrãyajjana) (12 tâm hành) 

2. Chuẩn bị tâm (parikamma) (34 tâm hành) 

3. Cận hành tâm („acan4) (34 tâm hành) 

4. Thuận thứ tâm (2#ø/oma) (34 tâm hành) 

5. Chuyên tộc (gofrabhu) (34 tâm hành) 

6. Một chuỗi không gián đoạn của các tốc hành tâm thiền (/hãna javana cifa), cũng 34 tâm 
hành mà cho đến bây giờ hành giả đã phân biệt được. 


Đề phân biệt được tất cả những tâm hành này, hành giả phải lập lại sơ thiền như trước, xuất 
khỏi thiền ấy và phân biệt bhavaga (hữu phần) và tợ tướng cùng nhau. Khi tợ tướng xuất 
hiện trong hữu phần, thì phân biệt tiễn trình ý môn thiền vừa khởi. Hành giả phân biệt mỗi 
trong số các loại tâm khác nhau trong tiến trình ý môn sơ thiền, và mười hai hoặc ba mươi 
bốn loại tâm hành của chúng. 


Sau khi đã làm xong việc này, để cho hành giả có một sự hiểu biết về danh (na) nói 
chung, hãy phân biệt đặc tính được xem là chung cho tất cả danh (nãma), tức cho cả ba mươi 
bốn tâm hành, đó là đặc tính nghiêng về (mana) và bám dính vào đối tượng, ở đây là tợ 
tướng hơi thở (anapana - palbhäga nìmiff4) 


Theo cách thức ấy, hành giả cần phân biệt và phân tích danh (ma) của nhị thiền, tam thiền 
và tứ thiên hơi thở, cũng như các bậc thiên thuộc các đê mục thiên khác mà hành giả đã đắc, 
chăng hạn như thiên bât tịnh, kasifa trăng, và thiên tâm từ, v.v... 


Tuy nhiên, nêu hành giả chỉ có cận định, với thiền tứ đại, hành giả phải khởi sự việc quán 
danh của mình ở cận định ấy, hành giả không thể phân biệt danh của một tâm - thiền mà 
không đắc thiền. Như vậy, trong trường hợp này, hành giả phải lập lại cận định với thiền tứ 
đại, ở đây sắc trong suốt (tịnh sắc) của thân hành giả lấp lánh và phát sáng. Sau khi trú ở đó 
một lúc, chuyên sang Minh sát với một cái tâm đã tươi tỉnh và trong sáng, hành giả sẽ phân 
biệt danh của cận định â ẫy. 


Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được các tiến trình tâm khác nhau trong tất cả các 
pháp thiền chỉ trước của mình, có thê đó là cận định hay định của bậc thiền (an chỉ định), rồi 
hành giả chuyên sang phân biệt các tâm hành khác nhau của một tiến trình tâm dục giới 
(kamavacara vifhw).[13] 


Làm thế nào để phân biệt Tiến Trình Tâm Dục Giới 
Tác Ý Như Lý và Phi Như Lý. 


Một tiến trình tâm dục giới được xem là thiện hoặc bắt thiện tùy thuộc vào sự tác ý như lý 
(yoniso manasikara), hoặc tác ý phi như lý (ayoniso manasikara). Như vậy, tác ý sẽ quyệt 
định một tâm dục giới là thiện hoặc bât thiện. 


Nếu hành giả nhìn vào một vật và biết nó chỉ là danh, sắc, nhân - quả, vô thường, khổ, vô 
ngã, hoặc bât tịnh, thì tác ý của hành giả là như lý tác ý, và tôc hành tâm ây là thiện. 


Nếu hành giả nhìn vào một vật và thấy nó theo khái niệm, như đàn ông, đàn bà, chúng sinh, 
vàng, bạc, hoặc thây nó là thường, lạc, ngã, tịnh, thì tác ý của hành giả là phi như lý tác ý, và 
tôc hành tâm ây là bât thiện. 


Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, một tốc hành tâm liên quan đến khái niệm cũng 
có thể là thiện, như khi đang hành thiền tâm từ và đang tác sự cúng dường chăng hạn. Hành 
giả sẽ nhận ra sự khác nhau này khi phân biệt các tiến trình tâm ấy. 


Làm Thế Nào Đề Phân Biệt Tiến Trình Tâm Ý Môn 


Muốn phân biệt tiến trình tâm dục giới, hành giả phải khởi sự bằng cách phân biệt một tiễn 
trình tâm ý môn, vì ở đó các loại tâm được xem là ít hơn. Hành giả có thê khởi sự với một 
tiên trình ý môn thiện. 


Một tiến trình ý môn thiện thuộc dục giới gồm một chuỗi ba loại tâm sau: 


1. Một ý môn hướng tâm (manodvarä vajjana) (12 tâm hành) 
2. Bảy tôc hành tâm (7avana cif/4) (34/33/32 tâm hành) 
3. Hai tâm thập di (/alarammaa cifía) (34/33/32/12/11 tâm hành) 


Để phân biệt được điều này, hành giả phải khiến cho một tiến trình ý - môn khởi lên. Trước 
tiên, hành giả phân biệt bhavaíga (ý - môn), rồi nhãn tịnh sắc (cak&hw pasãda) trong một tổng 
hợp sắc ở mắt. Khi nó xuất hiện ở ý - môn (bava7jga), hành giả nhận thức được nó: "Đây là 
nhãn tịnh sắc" hoặc "Đây là sắc" (hoặc vô thường, khổ, vô ngã hoặc bất tịnh), và thấy bằng 
cách nào một tiến trình ý môn lại khởi lên ở đó. 


Kế tiếp, để phân biệt các loại tâm hành khác trong các tâm thuộc tiến trình ý môn đó, hành 
giả cũng làm như đã làm với tiến trình ý - môn thiền Whana), tức là bắt. đầu với hoặc thức 
(tâm), hoặc thọ, hoặc xúc - tùy yếu tô nào trong đó nôi bật nhất. Rồi mỗi lần thêm vào một 
tâm hành - trước tiên phân biệt một loại (tâm hành), rồi thêm vào một, như vậy hành giả phân 
biệt hai loại tâm hành; thêm vào một nữa, như vậy hành giả thấy được hai; thêm vào một 
nữa, như vậy hành giả thấy được ba; thêm vào một nữa, như vậy hành giả thấy được bốn, 

. cuối cùng cho tới khi hành giả thấy được cả ba mươi bốn, ba mươi ba hoặc ba mươi hai 
tu hành trong mỗi tâm của tiến trình ý - môn thiện thuộc dục giới. Cứ làm đi làm lại như 


vậy nhiều lần cho đến khi hành giả cảm thấy thỏa mãn (là đã hoàn tất công việc). 


Như vậy hành giả cần phân biệt các tiến trình ý - môn xảy ra khi nhìn vào mỗi sắc trong 
mười tám loại sắc thực (7øna-ripa), và trong mười loại sắc không thực (arữpa-ripa) đã được 
khảo sát khi hành giả phân biệt sắc (rzpa kamưna thang) [14] 


Làm Thế Nào Đề Phân Biệt Tiến Trình Ngũ Môn. 


Một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tiến trình nhận thức qua ý môn, hành giả nên tiếp 
tục phân biệt tiên trình nhận thức qua ngũ môn, khởi sự với tiên trình nhãn môn. 


Đề phân biệt được các tâm hành của mỗi tâm trong một tiễn trình nhãn môn, hành giả làm 
cho một tiến trình nhãn môn khởi lên. Đầu tiên, hành giả phân biệt nhãn môn trước, rồi đến 
bhavarEa (ý - môn), xong phân biệt cả hai một lần. Thứ đến tập trung vào màu của một 
nhóm các tổng hợp sắc kế bên khi nó xuất hiện ở cả hai môn, nhận thức nó kế như "Đây là 
màu", và thấy bằng cách nào một tiễn trình nhãn môn khởi lên trước ở đó, rồi (hợp với trật tự 
tự nhiên của tâm) (ca niyãma) nhiều tiễn trình ý môn khởi lên tất cả, với cùng một đối 
tượng. 


Tiên trình nhãn môn sẽ gôm một chuôi bảy loại tâm nôi theo nhau. 


. Một ngũ môn hướng tâm (?añcadvarava/7ana) (11 tâm hành) 
. Một nhãn thức (cakkhuviñna/w) (8 tâm hành) 

. Một tiếp thọ tâm (sampaficchana) (L1 tâm hành) 

- Một suy đạc tâm (san#za/) (11/12 tâm hành) 

. Một quyết định tâm (voffapana) (12 tâm hành) 

. Bảy tôc hành tâm (7avana cif/a) (34/33/32 tâm hành) 

. Hai tâm thập di (ađãrammafa cifa) (34/33/32/11 tâm hành) 
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Sau tiến trình này một chuỗi tâm ø⁄ava/iga (hữu phân) sẽ nối theo, và rồi đến ba loại tâm 
thuộc tiên trình ý môn, như đã mô tả ở trước. 


1. Một ý môn hướng tâm 
2. Bảy tôc hành tâm 
3. Hai thập di tâm. 


Sau khi đã phân biệt hai loại tâm (trong tiễn trình nhãn môn và ý môn) trên, kế tiếp hành giả 
phân biệt các loại tâm hành còn lại thuộc các tiến trình ý môn - ở đây là các tiễn trình ý ý môn 
có cùng đối tượng (màu) theo sau tiến trình nhãn môn[15]. Cũng như trước, hành giả bắt đầu 
với yếu tô nào nôi bật nhất trong ba tâm pháp: thức, xúc, và thọ này. Rồi mỗi lần thêm vào 
một, cho đến khi hành giả thấy được tất cả các loại tâm hành khác nhau trong mỗi tâm. 


Sau đó hành giả phân biệt các tiễn trình nhận thức thuộc bốn môn khác - nhĩ, tỷ, thiệt, và 
thân, theo như cách đã làm đôi với nhãn môn. 


Đến giai đoạn này, hành . giả đã phát triển được khả năng phân biệt danh kết hợp với các tâm 
thiện, và bây giờ cũng cần phải phân biệt danh kết hợp với các tâm bắt thiện. Đề làm được 
điều này, hành giả chỉ đơn giản lấy cùng những đối tượng mà hành giả đã lấy khi phân biệt 
các tâm thiện, thay vào đó chỉ tác ý phi như lý đến chúng mà thôi. 


Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự giải thích tóm tắt, song những ví dụ đưa ra ở đây ít ra cũng đủ để 
hành giả hiệu được những gì được đòi hỏi phải có trong việc phân biệt danh bên trong. 


Tóm lại, từ trước đến đây, hành giả đã hoàn tất ba giai đoạn đầu của việc phân biệt danh: 


1. Hành giả đã phân biệt tất cả các loại tâm (c¡⁄a) khởi lên bên trong([ I6]. 

2. Hành giả đã phân biệt mỗi và mọi tâm hành hay danh pháp (nzma dhamm3) trong tất cả 
các loại tâm. 

3. Hành giả đã phân biệt các chuỗi tâm, đó là các tiễn trình nhận thức (v7h¡) khởi lên ở sáu 
môn. 


Như đã đề cập ở trước, cũng còn có một giai đoạn thứ tư nữa đề phân biệt danh - mà giờ đây 
chúng ta sẽ bàn đên. 


Làm Thế Nào Để Phân Biệt Danh Bên Ngoài. 


Giai đoạn thứ tư là phân biệt danh bên ngoài. Hành giả bắt đầu bằng việc phân biệt tứ đại bên 
trong, rồi bên ngoài nơi áo quần hành giả đang mặc. Hành giả sẽ thấy rằng áo quần của mình 
phân nhỏ ra thành các tổng hợp sắc (rupa - kalapas), và rằng hành giả có thể : phân biệt được 
tám loại sắc trong mỗi tổng hợp ấy. Chúng là các tổng hợp tám có dưỡng chất đo thời tiết 
sanh (wí4ja ojalfiamaka kalapa), và thời tiết (z/„) mà chúng sanh lên đấy là thời tiết trong 
các tông hợp sắc. 


Hành giả nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và sắc bên ngoài khoảng ba hoặc bốn 
lần, rồi với ánh sáng của định, (hành giả) phân biệt sắc bên ngoài ở hơi xa một chút, như sàn 
nhà chăng hạn. Ở đó hành giả cũng có thể sẽ phân biệt được tám loại sắc trong mỗi tổng hợp 
sắc, và nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và bên ngoài ba bốn lần như trước, 


Theo cách này, hành giả dần dần mở rộng lãnh vực phân biệt của mình đến sắc trong tòa nhà 
hành giả đang ngồi, khu vực chung quanh nó, gồm cả cây cối và các toà nhà khác, v.v... cho 
đến khi hành giả phân biệt được tất cả các sắc không linh hoạt ở bên ngoài. Trong khi làm 
như vậy, hành giả cũng sẽ thấy sắc linh hoạt (sắc trong suốt, v.v...) trong các đối tượng không 
linh hoạt (manữmafe objecfs): đó là các loại côn trùng và sinh vật nhỏ bé khác trên cây cối, 
nhà cửa, v.v... 


Một khi đã phân biệt được tất cả sắc không linh hoạt ở bên ngoài rồi, hành giả giả bây giờ 
tiếp tục để phân biệt tất cả sắc linh "hoạt, đó là sắc của các chúng sanh khác, sắc bên ngoài có 
tâm thức. Hành giả chỉ phân biệt sắc của chúng thôi, và thấy răng chúng không phải là đàn 
ông, đàn bà, một người, hay một chúng sanh, mà chỉ là sắc. Rồi phân biệt tất cả sắc bên ngoài 


một lân, xong phân biệt tât cả các loại sắc khác nhau cả bên trong lân bên ngoài. 


Đề làm điều này, trước hết hành giả nên thấy sáu loại tổng hợp sắc căn bản[17] trong con mắt 
của chính mình rồi trong con mắt ở bên ngoài, tức mắt của một chúng sanh khác. Như khi 
hành giả phân tích sắc, là phân biệt năm mươi bốn loại sắc, nhưng bây giờ phân tích và phân 
biệt nó cả ở bên trong lẫn bên ngoài[18]. Đối với năm căn còn lại, và các loại sắc còn lại cũng 
làm y như vậy. 


Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được sắc một cách hoàn toàn, hành g1ả sẽ tiếp tục 
phân biệt danh bên trong và bên ngoài. 


Hành giả phân biệt danh bên trong bằng cách khởi sự lại với ý - môn, và rồi các tiến trình 
ngũ môn, phân biệt tât cả các tâm hành (danh pháp) thiện và bât thiện của chúng. 


Để làm điều này ở bên ngoải, hành giả cũng làm như đã phân biệt ở bên trong vậy, nhưng 
phân biệt nhãn môn và bhavariga (ý môn) của các chúng sanh khác chung chung. Rồi, khi 
màu của một nhóm các tông hợp sắc xuất hiện ở cả hai môn, thì cũng phân biệt tiến trình ngũ 
môn khởi lên ở đây, và sau đó nhiều tiến trình ý ý môn khởi lên, tất cả có cùng một đối tượng. 


Hành giả nên làm đi làm lại như vậy nhiều lần, lúc bên trong lúc bên ngoải, và cũng làm vậy 
đối với mỗi trong bốn môn khác (nhĩ, tỷ, thiệt, và thân môn), cho đến khi hành giả cảm thấy 
thỏa mãn. Trường hợp hành giả có đắc thiền hang), (nếu có thể) hành giả cũng nên phân 
biệt các tiến trình ý môn thiền ở bên ngoài. Tiến trình ý môn ấy có thê là ở nơi một thiền giả 
khác, mặc dù định của bậc thiền hiện nay rất hiếm có trong nhân giới. Nhưng hành giả sẽ dễ 
dàng thấy những chúng sanh đang nhập thiền nơi các cõi chư thiên và phạm thiên. 


Theo cùng một phương thức như trước, hành giả nên dần dần mở rộng tầm phân biệt của 
mình cho đến khi có thể thấy sắc ở khắp vũ trụ vô biên. Rồi hành giả nên phân biệt danh và 
sắc cùng nhau ở khắp vũ trụ vô biên. 


Cuối cùng, hành giả xác định tất cả danh và sắc đó với trí tuệ để thấy không có chúng sinh, 
không có đàn ông, đàn bà, mà chỉ có danh và sắc ở khắp vũ trụ vô biên này. Như vậy là đã 
kết luận việc phân biệt danh (nãma kamma thang). 


Sau khi đạt đến giai đoạn này trong tu tập thiền của hành giả, tức là sau hành giả đã phát triển 
được định và dùng nó để phân biệt hai mươi tám loại sắc [19], cũng như tất cả năm mươi ba 
loại danh ở khắp vũ trụ vô biên [20]. Hành giả đã hoàn tất tuệ minh sát thứ nhất - Danh-sắc 
Phân Tích Tuệ (n„ma-ripa pariccheda ñaf†®) 


Bài giảng kế tiếp của chúng tôi sẽ là về giai đoạn minh sát kế tiếp: phân biệt Duyên Khởi 
(palccasam uppada). 


BẢNG 5. NGŨ MÔN LỘ TRÌNH TÂM (xem cuối trang) 


BẢNG 6ó. Ý MÔN LỘ TRÌNH TÂM (xem cuối trang). 


+ 


HỎI ĐÁP 5 


Hỏi 5.1: Tám thiên chứng (samä pati)I21J có thể dùng làm phương tiện để đạt đến Danh Sắc 
Phân Tích Trí (näma-ripa pariccheda ñãƒm), và để thấy ra sự sanh diệt vi tế của chúng, nhờ 
vậy mà trở nên nhàm chán và đắc Đạo Tri (tệ) - maggañäfm. Ngoài lợi ích này ra, còn 
những lợi ích nào khác của tám thiên chứng? 


Đáp 5.1: Có năm lợi ích của thiền định.[22] 


1) Lợi ích thứ nhất của thiền định (h#ãna concenfraiion) là hiện tại lạc trú (di hadhamma 
sukha vihära) tức là thọ hưởng hạnh phúc của thiền ngay trong kiếp hiện tại. Điều này muốn 
nói đến các vị A-la-hán. Mặc dù các vị A- la-hán thuần quán (wi2assanaa) đương nhiên có các 
thiền siêu thê (/okuitära Jjhan4), song họ vẫn muốn tu tập các thiền hiệp thế (lokiva jhanđ) vì 
muốn thọ hưởng lạc trú của thiền này. Bởi lẽ họ là các bậc A-la-hán, với các phiền não đã 
được loại trừ bằng đạo tuệ (điều này cũng có nghĩa là các triền cái của họ đã được đoạn trừ), 
nên việc tu tập thiền đối với họ rất dễ. Lý do khác nữa để giải thích tại sao họ lại thường phát 
triển thiền (định) là vì muốn chứng diệt (wirodhãnisamsa - điệt thọ tưởng định), một định 
chứng đòi hỏi phải có sự tỉnh thông tám thiền chứng. 


Phận sự của một vị tỳ khưu là: học kinh điển (pariy;a#i: pháp học), hành thiền minh sát 
(paripati), và đắc bỗn đạo, bỗn quả (pa#vedha). Đó là những gì các vị A-la-hán đã làm, vì 
thế không còn việc gì phải làm nữa đối với họ. Họ hành thiền định không vì lý do gì khác 
hơn là để hưởng thiền lạc (/»ãnasukha) trong kiếp hiện tại này. 


2) Lợi ích thứ hai của thiền định là lợi ích trong việc minh sát (vjassanãnisa/fsa): thiền 
định là một hỗ trợ cho minh sát trí, vì với na (bậc thiền) hành giả có thê thấy danh-sắc 
chân đề và các nhân của chúng một cách rõ ràng, đồng thời có thê phân biệt tính chất vô 
thường, khổ, và vô ngã của chúng (dễ dàng hơn tâm bình thường). 


Khi một hành giả đã hành minh sát thấu đáo, đặc biệt là lên đến Đạo Tuệ (magga ñãƒm) và 
Quả Tuệ (phalaña/m), hoặc Hành xả tuệ (sa7ikhaärupekkhäa ñaƒm), thì các bậc thiền (/haãna) 
thường rất vững. Các bậc thiền này làm cho minh sát trí trở nên rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ 
và đầy năng lực hơn. Minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực ấy, ngược lại cũng bảo vệ cho 
jhãnas khỏi rơi xuống (bậc thấp). 


Hơn nữa, khi hành giả hành minh sát trong một thời gian lâu dài, mệt mỏi có thê phát sinh. 
Lúc ây hành giả nên nhập thiên một lúc cho tâm được nghỉ ngơi. Lây lại sức khỏe xong hành 
g1ả có thê chuyên sang minh sát trở lại. Như vậy, môi lúc mệt mỏi xảy ra hành giả lại có thê 


an nghỉ trong bậc thiền của mình.[23] 


Thế nên, nhờ định mà minh sát được rõ ràng trong sáng, mạnh mẽ, đầy năng lực và khéo bảo 
vệ. Đáp lại, minh sát hủy diệt các phiên não ngăn chặn tâm định, và giữ cho nó vững chắc. 
Samafha (thiên chỉ) bảo vệ thiên quán và ngược lại là thê. 


Vả lại, định của bát thiền không chỉ là một hỗ trợ cho việc phân biệt danh-sắc và các nhân 
của chúng thôi, mà vì tám thiền chứng ấy tự thân chúng còn là "danh", và được kỀ vào việc 
phân biệt danh.[24] Nếu một hành giả đã phân biệt được danh-sắc và các nhân của chúng (kế 
cả tám thiền chứng) là vô thường, khổ, và vô ngã, lên đến hành xả trí (sarhãrupekkha 
ñãƒma), về sau vị ấy có thê duy trì việc phân biệt của mình đối với các hành (danh pháp) của 
bậc thiền đó chỉ với một trong tám thiền chứng là đủ. Đây là liên kết Chỉ-Quán với nhau 
(yuganaddha), giỗng như hai con bò cùng kéo một chiếc xe vậy. Đó là một sự hỗ trợ khác 
cho việc chứng Đạo, Quả, và Niết-bàn. 


giả n muốn làm chủ các thần thông hiệp thé, như túc mạng thông na nã. 
abhiñña), thiên nhãn thông (đ;bba - cakkhøu), thiên nhĩ thông (đ¡bba - sora), tha tâm thông 
(paracitta vijãnama), biên hoá thông (iddhividha), bay trong hư không, đi dưới nước, v.v... 
hành giả phải tu tập mười kasina và tám thiền chứng theo mười bốn cách.[25] 


4) Lợi ích thứ tư của thiền định là cái chúng ta gọi là "một sanh hữu đặc biệt" 
(bhavavisesävahänisarsa). Đó là, nêu hành giả muốn tái sanh vào một cõi phạm thiên nào 
đó sau khi chết, hành giả phải tu tập định, như mười kasina, niệm hơi thở, thiền tâm từ. 
Nhưng đề được chắc chắn sinh vào cõi phạm thiên ấy thì thiền (#ãna) phải được duy trì cho 
đến giây phút chết. 


5) Lợi ích thứ năm của thiền định là chứng diệt (nirodhänisafsa): sự chứng diệt (tận định) là 
sự điệt tạm thời của dòng tâm thức (ci/⁄2), cùng với các tâm sở và sắc chất do tam sanh 
(ciftaja rñpa). "Tạm thời" có nghĩa là chỉ từ một cho tới bảy ngày, tùy thuộc vào quyết định 
trước của hành giả (adhiffhana) 


Chỉ các vị bất lai (anzgãmi) và A-la-hán mới có thê chứng diệt. Đối với các vị A-la-hán, 
ngoài lúc ngủ, và ngoài lúc tác ý đến các khái niệm, còn ra, họ chắng bao giờ ngừng thấy sự 
sanh - diệt hoặc chỉ sự điệt của danh-sắc và các nhân của chúng, tình trạng này kéo dài suốt 
ngày lẫn đêm và năm này qua tháng nọ.[26] Đôi khi họ cảm thấy ' 'chán" và chỉ muốn không 
phải thấy các hiện tượng hay "pháp diệt" (bhanga đhamma) ây nữa. Nhưng, vì thọ mạng của 
họ chưa hết, tức là vẫn chưa đến thời để nhập vô dư Niết-bàn - Parirbbãna - của họ. Vì thế, 
để chấm dứt việc thấy các pháp diệt đó, họ nhập diệt tận định. 


Vì sao các vị A-la-hán không bao giờ ngừng, thấy các hiện tượng ấy? Bởi vì, với A-la-hán 
thánh quả, các ngài đã đoạn diệt các triền cái đối nghịch với các thiền chi, và do đó đã có 
định. Tâm định thấy pháp chân đề (paramattha dhamma) như chúng thực sự là, vì thế nó 
luôn luôn thấy danh sắc chân đế như chúng thực sự là, đó chính là thấy "pháp diệt" (b»ajga 
dhamma). Khi một vị nhập diệt tận định, giả sử trong bảy ngày, thì bảy ngày ấy vị này không 


thấy các pháp diệt nữa, bởi vì (sự chứng diệt kéo dài bao lâu) tâm và các tâm sở lẽ ra sẽ thấy 
các hiện tượng ây đã dừng lại rôi (nên không thây nữa vậy). 


Mặc dù các vị A-la-hán có thê trú trong Niết-bàn chứng (A-la-hán thánh quả định), song họ 
vẫn thích trú trong diệt (tận định) hơn, vì dù rằng thánh quả định lấy vô vi giới hay Niết-bàn 
làm đối tượng, ở đó vẫn còn tâm hành thuộc cảm thọ. Còn trong Diệt tận định, hành duy nhất 
còn lại là sắc hành (sắc pháp) (maferial ƒormafion) thuộc sắc do nghiệp, thời tiết, và vật thực 
sanh, không có sắc do tâm sanh, và cũng không có tâm. 


Muốn nhập diệt tận định, hành giả phải thiết lập sơ thiền, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt các 
pháp SƠ thiên này là vô thường, khô, hoặc vô ngã. Hành giả cứ tuân tự làm như vậy cho đên 
'. thiền vô sắc thứ ba t8 iiegiiTaiitiNg jhãna), xuất khỏi thiền ấy và thực hiện bốn sự 

n định. 


1. Suy xét xem mức thọ mạng của mình (có còn đủ bảy ngày không), rồi trong đó mới quyết 
định thời hạn chứng diệt (tận định), tối đa là bảy ngày, cuối thời hạn đó hành giả sẽ tự động 
xuất thiền. 


2. Nếu đức Phật cần đến, hành giả sẽ tự động xuất, trước khi có một vị tỳ khưu đến ĐỌI. 
3. Nếu Tăng chúng cần đến, hành giả sẽ tự động xuất, trước khi có một vị tỳ khưu đến gọi. 


4. Bôn món vật dụng của hành giả không bị tiêu hoại bởi lửa cháy, nước trôi, chuột gặm, môi 
xông, v.V... 


Sau đó hành giả nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, bậc thiền vô sắc thứ tư (wevasaññä 
nãsaññãyatana jhãna). Chỉ sau một hoặc hai sát - na tâm trong thiền chứng ấy, hành giả liền 
nhập diệt tận định trong thời hạn đã định, chăng hạn như bảy ngày. Hành giả không thấy bất 
cứ điều gì trong khi chứng diệt, vì tất cả tâm và tâm sở đã dừng lại.[27] 


Hỏi 5.2: Dùng lý thuyết đề nhận thức vô thường, khổ, và vô ngã, hay dùng định để phán biệt 
các pháp chân đê (paramattha dhamma), cách nào được xem là dê nhát và nhanh nhất đê 
chứng Niêf-bàn? 


Đáp 5.2: Gì là vô thường? Vô thừơng là năm uấn [28]. Định nghĩa này đã được đề cập trong 
nhiều bản chú giải. Nếu một hành giả thấy năm uân một cách rõ ràng, họ có thể thấy vô 
thường, khổ, và vô ngã: không có gì khó hiểu cả. Nhưng không thấy năm uẩn, họ có thể thấy 
vô thường, khổ, và vô ngã như thế nào? Nếu họ cố gắng làm như vậy mà không thấy năm 
uân, thì minh sát (vipassan8) của họ sẽ chỉ là minh sát đọc thuộc lòng chứ không phải minh 
sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực thụ mới làm phát sanh các Đạo-Quả Tuệ. 


Thê nào là năm uân? Đó là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. Sắc uân tức là 
hai mươi tám loại sắc (rzzpa). Thọ uân, tưởng uân, hành uân là năm mươi hai tâm sở 
(cefasika). Thức uân là tám mươi chín loại tâm (c7). Hai mươi tám loại sắc là những gì 


được gọi là sắc, còn năm mươi tâm sở và tám mươi chín loại tâm là những gì được gọi là 
Danh. Vì thê, năm uân và danh-sắc là một, không khác. 


Tắt cả những thứ ấy là danh-sắc chân đề. Nếu một hành giả thấy được danh-sắc chân đề này, 
họ có thê hành minh sát và thấy tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của những pháp danh- 
sắc ẫy. Còn nếu không thể thấy danh-sắc chân đé, họ hành minh sát như thế nào, vì danh sắc 
và các nhân của chúng là những đối tượng cần thiết của Minh sát Trí kia mà? Đây là minh sát 
thực thụ. Chỉ có minh sát thực sự như vậy mới tạo ra các Đạo và Quả Tuệ mà thôi. 


Trong "Kinh Đại Niệm Xứ" [29] đức Phật dạy rằng chỉ có một con đường độc nhất (ckãyana) 
đề đạt đến Niết-bàn, không có con đường nào khác. Con đường ấy là gì? Đức Phật nói phải 
hành thiền định trước, vì một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy Danh-sắc tối hậu 
(chân để) và các nhân của chúng. Lại nữa, một cái tâm an định có thê làm phát sinh cái thấy 
tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của danh sắc chân đề và các nhân của chúng. Nhưng 
chúng ta không thê nói đâu là con đường nhanh nhất để đạt đến Niết-bàn được, vì điều này 
tùy thuộc vào các balamật của một người. 


Chăng hạn, tôn giả Xá Lợi Phất cần nỗ lực khoảng hai tuần để đạt đến thánh đạo và thánh 
quảA-la-hán, trong khi tôn giả Mục Kiền Liên chỉ cần có bảy ngày. Còn tôn giả Bàhiya 
Darueiriya chỉ cần nghe một thời pháp rất ngắn, đó là "D/#fie diffhiamatafff' (Trong cái thấy 
chỉ có cái thấy)[30]. Nói chung, tốc độ mà mỗi vị trong họ đạt đến A-la-hán thánh quả tùy 
thuộc vào các balamật riêng của họ. 


Hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã tu tập các balamật của họ trong một 
Atăngkỳ (asafikheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa), còn tôn giả 8ãhiya Darueiriya thì 
vào khoảng một trăm ngàn đại kiếp. Nhưng A-la-hán thánh đạo của hai vị Xá Lợi Phất và 
Mục Kiên Liên lại kết hợp với trí giác ngộ của một bậc thượng thủ thanh văn (aggasavaka 
bodhi ñãƒa), trong khi A-la-hán thánh đạo của tôn giả Bàhiya chỉ kết hợp với trí giác ngộ của 
một bậc đại thinh văn (Mahasavaka bodhi ñaƒ7a). Như vậy, trí giác ngộ của một bậc thượng 
thủ thanh văn cao hơn trí giác ngộ của một bậc đại thanh văn là điều tất nhiên.[31] 


Vì chỉ có một con đường độc nhất đề đạt đến Niết-bàn, nên các vị thánh đệ tử này không phải 
đạt đến A-la-hán thánh quả do một ước nguyện, mà họ đạt đến được là nhờ sự nỗ lực trong 
kiếp hiện tại cộng với nỗ lực trong tiền kiếp, tức các balamật của họ hỗ trợ. 


Hỏi 5.3: Vòng sanh tử luân hôi (satfSaära) thì không khởi đầu hoặc chấm dứt. Các chúng 
sinh cũng nhiễu không tính kế, như vậy những người đã từng là mẹ của chúng ta cũng hằng 
hà sa số. Làm thế nào chúng ta có thể tu tập tâm từ bằng cách quán rằng tắt cả chúng sanh 
đã từng là mẹ của chúng ta được? Liệu chúng ta có thể đắc thiên tâm từ (mettä jhãna) bằng 
cách quán tắt cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta không? 


Đáp 5.3: Thiền tâm từ không liên quan đến quá khứ và vị lai. Nó chỉ liên quan đến hiện tại. 
Chỉ có đối tượng hiện tại mới có thê tạo ra thiền tâm từ netiä jhäna), chứ không phải một 
đối tượng nào đó ở quá khứ và vị lai; chúng ta không thê đắc thiền bằng cách rải tâm từ đến 
người chết. Trong vòng luân hồi bất tận này có thể không một người nào chưa từng là cha 


hoặc mẹ của chúng ta thực đây, nhưng thiền tâm từ không dính líu gì đến vòng luân hồi bất 
tận ấy. Cho nên không nhất thiết phải suy tư rằng người này đã từng là mẹ ta, người này là 
cha ta, V.V... 


Trong "Từ BI Kinh" (Kararuyametta Suffa) đúc Phật dạy: 


Mata yatha niyaf1 puftamäyusa ekaputtamanurakkhe; 
Evam pi sabbabhitesu, mãnasaf† bhãvaye aparimana! 


Nghĩa là: Ví như một người mẹ với đứa con độc nhất chắc chăn sẽ hy sinh cả cuộc đời bà cho 
nó như thê nào, vị tỳ khưu cũng sẽ mở rộng lòng từ đền tât cả chúng sinh như thê ây. 


Đây là hướng dẫn của đức Phật. Song chỉ một mình thái độ của người mẹ thôi thì không thê 
đưa đên thiên (/?ana). Nêu chúng ta mở rộng lòng từ với ý nghĩa "Câu mong con người này 
được an vui và hạnh phúc", nó sẽ tạo ra thiên. 


Hỏi 5.4: (Những câu hỏi sau đây tất cả được giải đáp chung bằng một câu trả lời) 


- Trong thời kỳ của đức Phật có một vị bô tát (bodhisatta) nào không? Nếu có, vị ấy đã đắc 
đạo hay chỉ là một phàm nhân (puthujjana)? 


- Tại sao một bậc thánh (ariya) không thể trở thành một vị bô tát? 


- Một vị thỉnh văn (sãvakq) có thể chuyển đổi để trở thành một vị bô tát được không? Nếu 
không, vì sao không? 


- Theo lời dạy của Sayadaw (chỉ ngài Pa-Auk) khi một người có thể đắc Nhập lưu thánh đạo 
tuệ và Nhập lưu thánh quả tuệ (sofapatti magsañafM) và (sotapana phalañaf), họ có thể 
chọn không đắc như vậy được không? Vì ước muốn và phát nguyện hành Bồ tát đạo? 


Đáp 5.4: Trước khi đắc một đạo hay quả nào đó, người ta có thay đổi ý định của mình, 
nhưng sau đó (đã đặc rôi) thì không được nữa. Trong nhiêu bài kinh, đức Phật dạy răng 
"Đạo" khởi lên theo một quy luật tự nhiên (sammnaffa niyãma). Quy luật tự nhiên ây nói rõ: 


- Nhập lưu Thánh Đạo tạo ra Nhập lưu Thánh Quả, sau khi đặc vị ấy có thê tiến tới giai đoạn 
Nhật lai (sakadagđmi - Tư-đà-hàm, tâng thánh thứ hai), chứ không thê nào thôi chuyên 


xuống địa vị phàm phu được. 


- Một vị Nhất lai có thể tiến tới giai đoạn bắt lai (A-na-hàm - anãgãmi), chứ không thể thối 
chuyên xuông địa vị nhập lưu hay phàm phu được. 


- Một vị Bất lai có thể tiễn tới giai đoạn A-la-hán, chứ không thê chuyền xuống địa vị nhất 
lai, nhập lưu hay phàm phu được. 


- Một vị A-la-hán nhập vô dư Niết-bàn sau khi chết, chứ không thê thối chuyên xuống các 


tầng thánh thấp hơn, hoặc xuống địa vị phàm phu hay bắt kỳ giai đoạn nào khác. 


Quả vị A-la-hán là chấm dứt. Đây là quy luật tự nhiên. Liên hệ đến A-la-hán thánh quả, đức 
Phật nhiêu lân nói:[32] 


Ayamamtima jati, natthidani punabbhavoti. 
(Đây là đời sống cuối cùng, không còn phải chịu tái sanh nữa.) 


Điều này có nghĩa rằng người ta không thể thay đổi ý định của mình, và phát nguyện trở 
thành một vị bồ tát sau khi đã đắc đạo, quả. Hơn nữa, sau khi đã được một vị Phật hay A-la- 
hán thọ ký xác định rồi, người ta không thê thay đổi ý định được nữa. Tuy nhiên, một người 
có thê đã nguyện chờ đợi, và sẽ trở thành một vị A-la-hán vào một thời điểm nào đó trong 
tương lai, và rồi thay đổi ý định và đắc A-la-hán trong kiếp này, thì được. 


Visuddhi-magea (Thanh Tịnh Đạo) có đưa ra một ví dụ về một vị trưởng lão (Mahathera), 
tôn giả Mahasafgharakkhiia, đã thực hiện điều này[33]. Ngài là một người thành thạo trong 
tứ niệm xứ, đã hành Chỉ-Quán đến Hành Xả Tuệ, và chưa từng thể hiện một thân hành hoặc 
khẩu hành nào mà không chánh niệm. Nói chung, ngài đã tu tập các balamật thuộc Chỉ-Quán 
đủ để có thể đắc quả vị A-la-hán nếu muốn. Nhưng, vì muốn gặp đức Phật Di Lặc 
(Arimetteyya Buddha), ngài đã quyết định chờ, và chỉ trở thành bậc “A-la-hán trong giáo pháp 
ây (của đức Di Lặc). Theo quy luật tự nhiên chúng ta vừa đề cập, nếu lúc này ngài đắc A-la- 
hán thì chắc chắn sẽ không thể nào gặp đức Phật Di Lặc. 


Tuy nhiên, vào lúc sắp chết, một số đông người đã tụ tập, vì họ nghĩ ngài là một vị A-la-hán, 
và rằng ngài sắp nhập vô dư Niết-bàn (Parinibibbana), mặc dù trong thực tế ngài vẫn là một 
phàm nhân. Khi người đệ tử của ngài nói cho ngài biết là có rất nhiều người đã tụ tập, vì ngỡ 
rằng ngài sắp bát Niết-bàn, thì trưởng lão nói: "Ôi, ta đã mong được thấy đức Phật Di Lặc 
trong tương lai, nhưng nếu một hội chúng lớn như thế này tụ tập, thì để ta thiền thử", và ngài 
hành minh sát. Lúc này ngài đã thay đổi ý ý định, hơn nữa trong những kiếp quá khứ ngài chưa 
nhận được một lời thọ ký nào cả, nên chăng mấy chốc ngài đắc A-la-hán. Trong thời đức 
Phật (Thích Ca), không đề cập đến một trường hợp thọ ký xác định cho một vị bồ tát nào cả 
ngoại trừ đức bồ tát Di Lặc, lúc đó là một vị tỳ khưu tên Ajita. Tam tạng (Tipitaka) cũng 
không nói đến việc khi nào thì vị Phật sau đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, nên chúng ta không 
thê nói được là trong thời kỳ đức Phật có bao nhiêu vị bồ tát. 


Hỏi 5.5: Liệu có thể hành giải thoát đạo (vimutfi magga) và bồ tát đạo (con đường trở thành 
Phật) đồng thời được không? Nếu được, pháp môn ấy là gì? 


Đáp 5.5: Giải thoát (vửnwzri) là thoát khỏi những phiền não hay vòng luân hồi (samsãra). Khi 
một vị bồ tát thành Phật, họ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc Bát Niết-bàn (Parinibbäna). 
Nếu hành giả là một vị Thinh văn (savaka), cố gắng đắc A-la-hán thánh quả và thành công, 
hành giả cũng sẽ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc Bát Niết-bàn của mình. Một người không 
thê vừa thành một vị Phật vừa thành một vị Thinh văn được. Họ phải chọn một trong hai, 
nhưng cả hai đều thoát khỏi vòng luân hồi khi họ đạt đến quả vị A-la-hán. Con đường để đạt 


đến A-la-hán thánh đạo cũng đã là đạo lộ giải thoát cuối cùng rồi (vimu#fti magga) Vậy. 
Hỏi 5.6: Pháp môn (thiên) này chỉ để giải thoát, hay nó cũng dành cho bồ tát đạo nữa? 


Đáp 5.6: Cho cả hai. Trong một bài giảng trước, chúng ta đã đề cập đến việc đức Phật 
Sakyamuni (Thích Ca Mâu ni) khi còn là bồ tát trong các kiếp quá khứ đã từng làm tỳ khưu 
chín kiếp. Nếu nhìn lại pháp hành của ngài trong chín kiếp làm tỳ khưu ấy, chúng ta sẽ thấy 
là gồm tam học: Giới, Định, và Tuệ. Đức bồ tát có thê hành và đắc tám thiền chứng, ngũ 
thông và minh sát cho đến hành xả tuệ. 


Hiện nay hành giả cũng đang tu tập Chỉ-Quán dựa trên giới hạnh. Khi đã thực hành tam học 
Giới - Định - Tuệ cho đến hành xả tuệ, hành giả có thể chọn một trong hai con đường. Nếu 
muốn giải thoát, hành giả có thê chọn con đường đi đến Niết-bàn (A-la- -hán); còn muôn trở 
thành một vị bồ tát, hành giả có thể chọn con đường bồ tát: không có vấn đề gì cả. 


Hỏi 5.7: Tất cả những thiện nghiệp và ác nghiệp của một vị A-la-hán có nhất thiết phải chín 
mùi (cho quả) trước khi vị ây bát Niết-bàn không? 


Đáp 5.7: Không phải tất cả. Một số thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó có thể thành thục và 
cho quả của chúng. Nếu những nghiệp nào không chín mùi chúng sẽ không cho quả, và được 
gọi là "vô hiệu nghiệp" (ahosi kamma). Chẳng hạn, bất thiện nghiệp của một trong những 
kiếp quá khứ mà tôn giả Mục Kiền Liên tạo đã cho quả ngay trước khi bát Niết-bàn của ngài. 
Một trong những tiền kiếp trước, tôn giả đã cố gắng sát hại cha mẹ mù lòa của mình nhưng 
không thành công. Do ác nghiệp đó, ngài chịu khổ trong địa ngục qua hàng ngàn năm, và khi 
thoát khỏi địa ngục, ngài còn bị người ta giết trong khoảng hai trăm kiếp nữa. Trong mỗi kiếp 
bị giết ấy, sọ của ngài đều bị nghiền nát. Thậm chí trong kiếp cuối cùng, từng đốt xương 
trong thân ngài cũng bị nghiền nát, kế cả xương sọ. 


Tại sao vậy? Nghiệp bắt thiện đã chín mùi. Trừ phi các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã 
chín mùi, còn không chúng sẽ không tạo ra quả báo được. Chúng chỉ là nghiệp (kazna) theo 
tên gọi mà thôi. 


Hỏi 5.8: Sau khi giác ngộ, có phải đức Phật đã nói, "Ban đâu tắt cả chúng sinh đêu có trí tuệ 
và những đức khác của Như Lai (Tathagata) đúng không? 


Đáp 5.8: Hiện nay quí vị đều chấp nhận rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạt sự giác 
ngộ viên mãn. Quí vị nên xét lại xem những đức giải thoát của Như Lai có hiện diện trong 
mọi chúng sinh hay không, đặc biệt là trong chính quí vị. Quí vị có bất kỳ một đức tính nào 
của Như Lai hay không? 


Hỏi 5.9: Tưởng không (sunnatä) của vị A-la-hán trong ngũ uẩn của chính mình có đông như 
tưởng không của ngài nơi các pháp vô tình bên ngoài không?”Niêt-bàn có đồng nhự nhập vào 
không (tánh) không? 


Đáp 5.9: Tưởng không trong ngũ uẩn của chính mình và tưởng không trong các pháp vô tình 
bên ngoài giông nhau. 


Niết-bàn được mệnh danh không tánh (sunnaíđ) là do "đạo”. Khi một hành giả tuệ trí các 
hành (sankhãna dhamma) là vô ngã, vànễu vào lúc vị ấy thấy Niết-bàn, thời đạo tuệ của vị ấy 
được gọi là không tánh giải thoát (sununafa vữnokkha). Đạo được gọi là không tánh giải thoát, 
thì đối tượng của đạo, tức Niết-bàn, cũng được gọi là không tánh. Ở đây không tánh giải 
thoát có nghĩa là thoát khỏi các phiền não nhờ thấy tính chất vô ngã của các hành. 


Hỏi 5.10: Có phải tất cả kinh điển đêu do một mình đức Phật dạy không? 


Đáp 5.10: Hầu hết các kinh (s2) trong Tam tạng đều do đức Phật dạy. Chỉ một ít bài kinh 
được nói là do các vị đệ tử của ngài như tôn giả Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên, Đại Ca Chiên 
Diên và Änanda thuyết. Nhưng các bài kinh do các vị đệ tử thuyết cũng có cùng ý nghĩa như 
chúng đã được đức Phật dạy. Bằng chứng cho chấy là trong một vài bản kinh ấy đức Phật đã 
tỏ ý tán thành bằng cách nói lên lời SđđJ„z (lành thay), như trong kinh "Đại Ca Chiên Diên 
Nhứt Dạ Hiền Giả" của Trung Bộ chăng hạn.[34] 


Hói 5.1I: Do chúng ta không thể thấy đức Phật trong lúc nhập định, nếu nhờ năng lực thần 
thông chúng ta tháy ngài thì chúng ta có thê trao đổi pháp (dhamma) vơi ngài được không? 


Đáp 5.11: Không, hành giả không thê làm thế được. Chúng ta biết có một loại thần thông 
được gọi là "túc mệnh thông" (pubbenivasãmussafi). Nêu một người có được thần thông này, 
và gặp một vị Phật trong kiếp quá khứ nào đó của mình, họ có thể thấy sự kiện đó chỉ như 
một kinh nghiệm quá khứ, chứ không phải là một kinh nghiệm mới. Nếu có trao đổi pháp, thì 
cũng chỉ là những câu hỏi và câu trả lời cũ, chứ không thể là những câu hỏi và trả lời mới 
được. 


-ooOoo- 


[11 Như vậy Danh bao gồm 1 tâm + 52 tâm sở = 53 loại Danh. 

[2] Chỉ tiết về 89 loại tâm, xem ở trên. 

[3] Về 4 cảnh giới, xem ghi chú ở trên. 

[4] Chi tiết liên quan đến 8hava7iga, xem câu trả lời 3.12 và bảng 4 & 5 
[5] Xem lại bảng Š 


[6] Vấn đề Ý căn bắt tất cả mọi đối tượng, xem phần trích dẫn Kinh "Unnäbha Brahmin" 
trên 


[7] Xem bảng 6. 


[s Đối với các thiền vô sắc, hành giả không nên phân biệt "Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền" 
vì rất tỉnh tế. 


[9J Xem Vs T1.XVII "D¡ffii Visuddhi Niddesa" D664 (Mô tả về Kiến Tịnh) 


[10] MI.10 "Safipathäna Sutia" (Kinh Niệm Xứ). Theo cách này, vị ấy trú quán tâm kế như 
tâm bên trong, hoặc vị ấy trú quán tâm kê như tâm bên ngoài. Đây không phải là Tha Tâm 
thông (cefo - pariya - nãna) mà là năng lực Minh Sát. Vì vậy, thường thì không thê phân biệt 
danh bên ngoài một cách chỉ tiết được. Xem lại phần trích dẫn "4ggregates Suifas" trên. 


[11] Tiến trình tâm thiền ở đây là tiễn trình tâm thiền sắc giới (zữpavacara) 


[12] Ba mươi bốn tâm hành trong sơ thiền là tâm thiền và ba mươi ba tâm sở của nó (các chữ 
in đậm là 5 thiền chi). I - Tâm (thức), 2 - Xúc, 3 - Thọ (lạc), 4 - Tưởng, 5 - Tư, 6 - Nhất 
tâm, 7 - Mạng căn, § - Tác ý, 9 - Tầm, 10 - Tứ, 11 - Thắng giải, 12 - Cần, 13 - Hÿ, 14 - Dục, 
15 - Tín, 16 - Niệm, I7 - Tàm, I8 - Qúy, 19 - Vô tham, 20 - Vô sân, 21 - Xả trung tánh,, 22 - 
Tịnh thân, 23 - Tịnh tâm, 24 - Khinh thân, 25 - Khinh tâm, 26 - Nhu thân, 27 - Nhu tâm, 28 - 
Thích thân, 29 - Thích tâm, 30 - Thuần thân, 31 - Thuần tâm, 32 - Chánh thân, 33 - Chánh 
tâm, 34 - Tuệ quyên. 


[13] Ba cõi: l - dục giới (kãmavacar4), gồm nhân giới, thiên giới và khổ giới, 2 - Sắc giới 
(rñpävacara) gồm các phạm thiên giới với sắc rất vi tế, 3 - Vô sắc giới (arữpavacara), ơ đây 
chỉ có danh. 


[14] Khi phân biệt sắc, tất cả THữHG loại sắc này cần phải được phân biệt. Trong bài giảng số 
4 "Làm thế nào đề phân biệt sắc" đã giải thích rõ điều này. Đôi với các sắc thực và sắc không 
thực, xem lại bảng I 


[15] Chỉ tiết, xem bảng 5 & 6. 

[16] Cần phải hiểu rằng cho đến lúc này các loại tâm siêu thế vẫn chưa đạt đến. 

[17] Sáu loại tổng hợp sắc căn bản: I- các tổng hợp sắc có mắt là thứ mười, 2- các tổng hợp 
sắc có thân là thứ mười, 3- các tông hợp sắc có tánh là thứ mười, 4- các tông hợp tám do tâm 
sanh, Š5- các tông hợp tám do thời tiệt sanh, và 6- các tông hợp sắc do vật thực sanh - xem lại 
ở trên. 

[18] Mặc đù trong thực tế hành giả đã phân biệt sáu mươi ba loại sắc rồi, song ở đây hành giả 
chỉ phân biệt năm mươi bôn loại. Tại sao hành giả phải làm điêu này đã được giải thích chi 
tiệt ở trên. 

[191 Về 28 loại sắc, xem lại trên 

[201 Về 53 loại danh, xem ghi chú cuối trang ở trên 

[21] Bốn thiền sắc giới và thiền vô sắc. 

[22] VIs. XI "Samadhi Niddesa" B.362 (Mô tả Định I. 120) 

[23] Chỉ tiết, xem lại trên 

[24] Xem lại ở trên 

[251 Chi tiết, xem Vs. XI, "14dhividha Niddesa" 

[26] Xem sau, đề biết thêm chỉ tiết về "Sanh Diệt Trí" 


[27] Vs. XXIH "Niữrodhasamapaffi katha" B879 (Thích giải Diệt tận định) N43 


[2S] Aniccanti khandhapancakam ... pancakkhandha aniccafi (Vbh.A.ILT "Su#tantabhđJaiya 
yannana) 


[29] D.IH9 "Mahasatipatthana Sutta" 
[30] U.I.10 "8ahiya Suffa" 


[31] Về bốn loại người đạt đến Niết-bàn, xem lại ở trên; đối với bốn loại A-la-hán thánh đạo, 
xem câu trả lời 4.7 


[32] D.IH.6 "Pasadika Suffa"[33] Vs.I "Pathamasita pancakam" B20 


[34] M.IH. 133 "ÄMahakaccaäyana BhaddekaratIa Sutta" 


Phụ bảng 5 - NGŨ MÔN LỘ TRÌNH TÂM (Pañcadvara vithi) - Lấy tiến trình nhăn môn làm ví dụ! 


TIẾN TRÌNH NHẬN THỨC QUA NHÂN MÔN - CAKKHU DVARA VÏTHI 





Căn = Vật TÂM (TRÁI TIM) NHÂN 









Vatthu Hadaya CakkhU 
ỊÐ 2% 
1P 49 |§Đ% 78 |§?9Ø |99 |108 |1i8 |128 | 139 | 149 |1š3 |1 
Cảnh Nghiệp (Kamrna) § Ỷ b ì ÿ 
Gảnh Sắc (Màu) Gảnh Sắc (Màu) Gảnh Sắc (Màu) Gảnh Sắc (Màu) Cảnh Sắc (Màu) 
Arammafm | Nghiép tưởng (Kamrna nìmils) hoặc 
RũpãraInIntatta RũpãraInIntatta RipãratnIntata RipärarnIntata Riñpä†atnialia 
Thư tưởng (Gatininitts) 
Tâm Hữu Hữu Hữu Hữu phân | Ngủ Nhân |Tiếp |Suy |Ouyểt|1si |?nd |ârd |4h | 5h |6th |7h | 1s 2nd 
phẫn phẫn vửa | phẫn dứtdỏng | môn thức | thọ đạc |ởịnh |Tổo |Tổo | Tốc |Tổc | Tổc | Tốc |Tổo |Thậpdi | Thậpdi 
qua tung hưởng hành | hành | hành | hành | hành | hành | hành 
động lâm |lâm |lâm |tâm | tâm |tâm | tâm 


Gilta 


Tadä- Tadä- 
Iamtalla | ramtalla 


Bhavahga | Alitã Bhavahga | Bhavahga | Pafñca | Cakkhu | 5ampa | San | Votha- 
Bhavaha | calana | upaccheda|diãã | viốãwa | ticchana | rana | pana 
vajjhata 


^ = “ = œ C- 
=> = “ < &ứ C 
^ = “ = & C- 
"-.... 
^ = = =  C- 
>> = “ < mm C 
= = s“ < m C- 


I† | 9 {E P { MU LtU |M|L9Ề|Mf|[At|lUf[df|lEITIEAEIMIdt[ dt 4 1t 



























































- Ngũ môn lộ trình của nhãn môn (nh†, tỷ, thiệt và thân môn) có cùng cấu trúc, với đối tượng 
tương ứng của chúng. Các thành phân và trình tự của tiên trình nhận thức ngũ môn (ngũ môn lộ 
trình) là như nhau đôi với tât cả và hợp theo qui luật tự nhiên của tâm (Cï/a-niyama) 


- Thời gian (tồn tại) của một tâm gọi là sát na tâm (cia k&ha/m). Tuổi thọ của sắc bằng mười 
bảy sát na tâm. 


- Mỗi tâm (ci/a) có một giai đoạn sanh (zppđa) [|], một giai đoạn trú (Ø#i) [| ], và một giai 
đoạn diệt (bha//g2) [† ] 


- Đối tượng của tâm hữu phần y hệt như nhau suốt kiếp sống. Nó chính là đối tượng của tốc hành 
tâm cuôi cùng thuộc kiêp trước. 


- Giữa mỗi tiễn trình tâm thường có một số bất định các tâm hử phần khởi lên, tùy theo người. 
Đức Phật có rât ít tâm hử phân giữa môi tiên trình tâm. 





Nghiệp 


Nghiệp 
tưởng 


ThU tưởng 


Hữu phẫn 


Bhavaa 


I† 





Phụ bảng6 - Ý MÔNLÚ TRÌNH TÂM (MWmaiivift) - Vúi cảnh Sắc lì vídu. 











Ý MÔN LỘ TRÌNH TÀM - MANODVARA VÏHI 
Cănz Vật 
(athu TÂM (TRÁI TM) - HAYDAYA 
Nghiệp 
(Kamns) 
Đổi tung 
Ngliễp 
lu Cảnh Sắc (MảU} Cảnh Sắc (JlảU) Gảnh Sát (MU) 
(Kamnta 
ÂfafNWAna ninill) Riii2IIIalla RiipaIIlIal)a ñipialIal)a 
huặp 
Thí lưửg 
(Galiniln\lla) 
Tâm |HữUn | ÝỶmôn | Tấ@|2m Tổe|3 Tổí|4lh Tổe|Bälh Tế@|ôh Tổ|7it Tổc | tạ 
hưng |ñảmhêm |ñànhiâm |hànlâm |hânlân |hánhlân |làniêm |hànmâm | Thậpdi 
Bhgel Mannluâtâ Tal- 
titla ialJ2 tjÌlf8 JAAHA | JaWA | JHAG | JAfH@ | lâtHG | làt | (afM [A8 
I\ II Ủ II l II I\ U W 








Tad‡- 
IAIflIlAllâ 


II 








n8 
Nghiệp 


NgliỆp 
lướg 


Thự luữq 


Hữu phẩn 


Bllavallla 


I 


Tiến trình nhận thức Ý môn (Ý môn lộ trình tâm) có thê khởi lên với một trong năm tiến trình 
ngũ môn đi trước; chúng cũng có thê khởi lên với tiên trình ý môn đi trước. Các thành phân và 
trình tự của tiên trình nhận thức là như nhau cho tât cả (lộ ý): theo quy luật tự nhiên của tâm 


(ci1a niyama) 


Mỗi tâm có 3 giai đoạn sanh [ |], trú [[], và diệt [†] 


Đối tượng của hữu phần hoàn toàn giống nhau trong suốt kiếp sống. Đó là đối tượng của tốc 


hành tâm cuôi cùng thuộc kiệp trước. 


Giữa mỗi tiến trình nhận thức có một số tâm hữu phần bất định khởi lên, tùy người. 


Một vị Phật có rất ít tâm hữu phần giữa mỗi lộ tâm. 





Cái “Biết” của mỗi tiên trình nhận thức được thực hiện bởi bảy tôc hành tâm. 


Sau tiến trình nhận thức đầu tiên (tiễn trình nhận thức ngũ môn), thì một chuỗi tiền trình Ý môn 
sẽ theo sau. Toàn bộ phương thức diễn tiên như sau: 


1. Tiên trình nhận thức ngũ môn “đón lây” đôi tượng; trong trường hợp con mắt và cảnh sắc, nó 
chỉ nhận ra răng có sắc vậy thôi. 


2. Tiên trình Y môn nhận thức màu sắc ây, so sánh màu sắc hiện tại với một màu nào đó ở quá 
khứ; biệt được màu sắc quá khứ. 


3. Tiên trình Y môn biệt được màu đó là gì rôi; biệt tên của màu ây. 


4. Tiến trình Ý môn biết “ý nghĩa" của đối tượng; thấy toàn bộ hình ảnh, khái niệm, được quyết 
định bởi kinh nghiệm quá khứ (do “tưởng”-sañ4) 


5. Tiến trình Ý môn đánh giá và cảm nhận. Đây mới là sự mở đầu của nhận thức thực thụ, khi 
vọng tưởng (?apañeca) xảy ra thì nghiệp (kamma) được thực hiện, như chúng ta tưởng tri đôi 
tượng là thường, lạc, ngã v.v... 


(Tiến trình nhận thức Ý môn thuộc Minh Sát (Vipassana) thấy các đối tượng là vô thường, khổ, 
vô ngã... 


6. Với cùng đối tượng này, sẽ khởi lên vô số tiến trình tâm (hành - sz/##ara) để tăng cường 
nhận thức. 


Chính từ tiến trình nhận thức thứ năm trở đi mới có cái biết về sự thực chế định (khái niệm): 
“đàn ông”, “đàn bà”, “bình”, “chậu”, “vàng”, “bạc” v.v... Và cũng từ tiến trình đó trở đi các trạng 
thái tâm thiện khởi lên từ như lý tác ý, với lòng kính trọng bậc thầy của mình, ảnh tượng Phật 
hay vị Tỳ khưu chăng hạn; hoặc các trạng thái tâm bất thiện khởi lên từ phi lý tác ý, với sự luyến 
ái chồng, vợ, con cái, tài sản... chăng hạn. Tiến trình sẽ tiếp tục cho đến khi tâm hướng đến một 
đối tượng mới. 


-ooOoo- 


BÀI PHÁP THOẠI 6 


Làm thế nào để thấy những mắc xích của Duyên Khởi 


lÌ xong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách phân biệt danh (ma) và trong bài trước, 
chúng ta cũng đã bàn về cách phân biệt sắc (rzpa). Nếu hành giả có thê phân biệt được danh và 
sắc theo cách đã mô tả, hành giả cũng sẽ phân biệt được các nhân của chúng. Điều này có nghĩa 
là phân biệt được duyên khởi của các pháp (0aficcasammuppada). Duyên khởi ở đây muốn nói 
về cách các nhân và quả đã hoạt động như thế nào qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Đức Phật dạy bốn cách đề phân biệt duyên khởi tùy theo căn tánh của người nghe, và còn có một 
pháp thứ năm nữa do Tôn giả Xá Lợi Phất giảng được ghi lại trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidamagga)[ll. Muốn giải thích những phương pháp này một cách chỉ tiết sẽ phải mất 
một khoảng thời gian, vì thế chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hai phương pháp mà tại thiền viện Pa- 
Auk tôi thường dạy cho hầu hết các thiền sinh. Đó là pháp môn thứ năm của Tôn giả Xá Lợi Phất 
và pháp môn thứ nhất do đức Phật dạy trong "Kinh Đại Duyên" thuộc Trường Bộ và "Phẩm 
Nhân Duyên" trong Tương Ưng Bộ.[2] 


Cả hai phương pháp đều liên quan đến việc phân biệt năm uẫn hiện tại, quá khứ và vị lai[3]. Phân 
biệt uân nào trong đó là nhân và uân nào là quả. Khi hành giả có thê làm được điêu này rôi, hành 
giả cũng có thê học đê biêt cách phân biệt duyên khởi theo những phương pháp khác mà kinh và 
chú giải dạy. 

Phương pháp thứ năm 

Tam Luân Trong Duyên Khởi 

Duyên khởi hay Thập Nhị Nhân Duyên (0aficcasammuppäda) gồm mười hai chỉ phần.[4] 


Mười hai chỉ phần này có thê nói là gồm ba luân (vòng) - hai vòng thuộc về nhân (năm nhân) và 
một vòng thuộc quả (năm quả).[5] 


1. Phiền não luân (Kilesavaffa) 
- Vô minh (avj/4) 

- Ái (aha) 

- Thủ (u»adana) 
2. Nghiệp luân (Kamnava tia) 


- Hành (sa/®khara) 
- Nghiệp hữu (kamnuabhava) 


3. Quả luân (Vipakavaa) 


- Thức (viñnñaã/m) 

- Danh Sắc (wãma rñpa) 
- Lục nhập (salayafana) 
- Xúc (phassa) 

- Thọ (vedana) 


Phiền não luân là nhân cho nghiệp luân, mà nghiệp luân này là nhân cho quả luân, nói cách khác, 
đó là sanh, già, chêt (các chi phân thứ 11 và 12). Việc phân biệt duyên khởi đòi hỏi phải thây 
được trình tự xoay của ba luân (vòng) này, và khởi đâu với sự phân biệt quá khứ. 


Hành Giả Phân Biệt Quá Khứ Của Mình Như Thế Nào? 


Đề phân biệt quá khứ, hành giả bắt đầu bằng việc cúng dường hương hoa hoặc đèn nến tại một 
ngôi tháp (thờ Xá lợi), hoặc ảnh tượng đức Phật. Hành giả nên nguyện được tái sanh theo ý 
muôn, như nguyện trở thành một tỳ khưu, một tu nữ, một người nam, một người nữ hay chư 
thiên chẳng hạn. 


Sau đó, hành giả sẽ đi ngồi thiền, phát triển định và lần lượt phân biệt danh-sắc bên trong cũng 
như bên ngoài. Đây là điều cần thiết bởi vì nếu hành giả không thể phân biệt được danh-sắc bên 
ngoài thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt danh-sắc quá khứ. Lý do là vì phân biệt 
danh-sắc quá khứ cũng tương tự như phân biệt danh-sắc bên ngoài vậy. 


Kế tiếp, hành giả phải phân biệt danh-sắc xuất hiện khi đang thực hiện việc cúng dường tại tháp 
thờ Xá lợi hay hình tượng Phật, như thê đó là các đôi tượng bên ngoài. Khi làm điêu này, hình 
ảnh của hành giả lúc đang cúng dường sẽ xuât hiện, hành giả phải phân biệt tứ đại trong hình ảnh 
đó. 


Khi hình ảnh này phân tán ra thành những tổng hợp sắc (rữpa kalãpa), hành giả phải phân biệt 
tất cả sắc pháp thuộc sáu môn, đặc biệt là 54 sắc trong tâm - căn.[6] Lúc â ấy, hành giả có thê sẽ 
phân biệt được tâm hữu phần và nhiều tiến trình ý môn khởi lên ở giữa. Hành giả nên nhìn vào 
các tiễn trình ý môn ấy, quán sát cho đến khi thấy ra tiên trình ý môn thuộc phiền não luân với 
hai mươi tâm hành trong mỗi sát-na tâm tốc hành và tiến trình ý môn thuộc nghiệp luân với ba 
mươi bốn tâm hành trong mỗi sát-na tâm tốc hành. 


Ở đây, chúng ta có thể minh họa với một ví dụ thực tiễn, trường hợp đang cúng dường hương, 
hoa, đèn, nên trước một tượng Phật và phát nguyện được tái sanh thành một vị tỳ khưu. 


Trong trường hợp này: 
- Vô minh là ảo tưởng cho rằng "một vị tỳ khưu" thực sự hiện hữu. 
- Tham ái là lòng ao ước và mong mỏi đời sông của một vị tỳ khưu. 


- Thủ là sự châp trước vào đời sông đó. 


Ba chi phần vô minh, ái, thủ này được tìm thấy trong các tâm tạo thành vòng phiền não 
(kilesavaf). 


Nêu hành giả nguyện được sanh làm người nữ: 


- Vô minh là ảo tưởng cho rằng "người nữ' ' thực sự hiện hữu. 
- Ái là lòng mong ước và khát khao cuộc sống, làm người nữ. 
- Thủ là sự chấp trước vào đời sống người nữ ấy. 


Trong các ví dụ trên, hành (sư/&hara) là tư thiện[7] (kusalacetana) vỀ sự cúng dường, và nghiệp 
(kamzna) là nghiệp lực của chúng. Cả hai được tìm thây trong các tâm tạo nên vòng nghiệp luân 
(kammavaffa) của duyên khởi. 


Như vậy, khi hành giả có thể phân biệt được danh- -sắc của nghiệp luân và phiền não luân thuộc 
quá khứ gần rồi, hành giả nên đi ngược trở về quá khứ xa hơn, tức là về một điểm thời gian nào 
đó trước lúc cúng dường và phân biệt danh-sắc giống như trên đã làm. Tiếp tục đi ngược xa thêm 
chút nữa và lập lại tiễn trình. Theo cách như vậy, hành giả phân biệt danh-sắc của một ngày 
trước, một tuần trước, một tháng trước, một năm trước, hai năm trước, ba năm trước, v.v... Cuối 
cùng, có thê hành giả sẽ phân biệt ngay trở lại thời điểm của kiết sanh thức (pa#Øsandhi cita) 
phát sanh vào lúc thụ thai trong kiếp hiện tại của hành giả.[S] 


Khi đi tìm các nhân của sự thụ thai, hành giả phải đi ngược xa hơn nữa đề thấy, hoặc là danh-sắc 
thuộc thời cận tử trong kiêp trước của hành giả, hoặc đôi tượng của tôc hành tâm cận tử (mara/1 
sanna javana cit1a). 


Có ba đối tượng khả dĩ cho tốc hành tâm cận tử là: 


1. Nghiệp (kamzna). Có những ý nghĩ tạo ra một hành động thiện hoặc ác đặc biệt trong quá khứ, 
như bô thí hoặc sát sanh chăng hạn. 


2. Nghiệp tướng (kammanimirra). Ở đây có thê là một ngôi tháp, một vị tỳ khưu, hương hoa hoặc 
một đôi tượng cúng dường. 


3. Thú tướng (gafinimifia). Nơi hành giả phải thọ sanh. Đối với trường hợp sanh lại làm người 
thì đó là bào thai của người mẹ tương lai và thường có màu giông như một tâm thảm đỏ. 


Đối tượng xuất hiện do nghiệp lực tạo ra kiết sanh thức (pa ũsandhiciiia)[9]. Khi hành giả phần 
biệt điều này, có thể hành giả cũng sẽ phân biệt được các hành và nghiệp vôn tạo ra các uân 
thuộc về quả (vi2aka) của kiếp này và vô minh, ái, thủ kiếp trước[10]. Sau đó, hành giả nên phân 
biệt các tâm hành (danh pháp) khác của vòng nghiệp luân và phiền não luân. 


Những Ví Dụ 
Một Nữ Hành Giả Phân Biệt Điều Gì? 


Để làm cho vấn đề sáng tỏ hơn, chúng tôi đưa ra ví dụ về những gì một nữ hành giả có thể phân 
biệt. Khi nữ hành giả này phân biệt danh-sắc vào lúc cận tử, cô ta thấy được nghiệp của một nữ 
nhân đang cúng dường trái cây đến một vị tỳ khưu. Bắt đầu với tứ đại, cô xem xét thêm nữa 
danh-sắc của nữ nhân đó. Cô thấy rằng nữ nhân ấy là một thôn nữ rất nghèo và thất học. Người 
này đã suy nghĩ về sự đau khổ của mình và thực hiện việc cúng dường đến một vị tỳ khưu với 
ước nguyện được tái sanh làm một người nữ có học trong một thành phố lớn. 


Trong trường hợp này: 


- Vô minh (aw7//7đ) là ảo tưởng cho rằng một nữ nhân có học thức ở thành phố lớn thực sự hiện 
hữu. 

- Mong ước khát khao kiếp sông làm người nữ học thức là ái (a/1h2). 

- Sự châp trước vào kiêp sông làm người nữ học thức là thủ („2aäãmna). 

- Tư thiện (k⁄salacefana) cũng dường trái cây đên một vị tỳ khưu là hành (sa/&⁄hara). 

- Nghiệp (kamma4) là nghiệp lực của chúng. 


Trong kiếp này hành giả là một người nữ có học thức sống trong một thành phố lớn ở Myanmar 
(Miền Điện). Cô có thể (với chánh kiến) trực tiếp phân biệt được bằng: cách nào nghiệp lực cúng 
dường trái cây trong kiếp trước của cô đã cho ngũ uấn dị thục trong kiếp này. 


Khả năng phân biệt các nhân và quả theo cách này được gọi là Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên 
(paccaya pariggaha ña4†A). 


Một Hành Giả Nam Phân Biệt Những Gì? 


Đây là một ví dụ hơi khác một chút. Một nam nhân phân biệt thấy rằng quanh thời cận tử tốc 
hành tâm nara/M sanna javana cifí4) có bốn nghiệp tranh nhau. Đó là nghiệp dạy kinh, nghiệp 
thuyết pháp, nghiệp hành thiền và cuối cùng là nghiệp dạy: thiền. Khi vị này thâm sát xem nghiệp 
nào trong bốn nghiệp này đã tạo ra năm uẫn đị thục của kiếp này thì thấy răng đó là nghiệp hành 
thiền. Khi thẩm sát thêm (đề phân biệt đề mục thiền nào mình đã hành), vị ây thấy đó là thiền 
minh sát (vipassan4) thấy - vô thường, khổ và vô ngã trong danh-sắc. Thẩm sát thêm nữa, vị ấy 
thấy rằng, trước và sau mỗi thời tọa thiền, vị ấy đã nguyện được tái sanh lại làm người nam, 

được xuất gia làm tỳ khưu và là một tỳ khưu làm công việc hoằng pháp. 


Trong trường hợp này: 


- Vô minh là ảo tưởng cho rằng một nam nhân, một vị sư, hoặc một vị sư làm công việc hoằng 
pháp là thực tại cùng tột (chân đề). 

- Ái là ao ước khát khao đề được như vậy. 

- Thủ là chấp trước vào đó. 

- Hành là những hành động thuộc tu tập minh sát. 

- Nghiệp là nghiệp lực của chúng (những hành động ấy). 


Hành Giả Phân Biệt Các Kiếp Của Quá Khứ Thêm Nữa Như Thế Nào? 


Khi hành giả đã có thể phân biệt được kiếp quá khứ gần nhất của mình theo cách này, đồng thời 
có thể thấy năm nhân tiền kiếp là vô minh, ái, thủ, hành, nghiệp và năm quả của chúng trong kiếp 
hiện tại là kiết sanh thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ rồi, hành giả cần phải phân biệt lui dần trở 
lại kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư và có thê lui lại càng nhiều (kiếp quá khứ) bao nhiêu càng tốt theo 
cùng cách thức như trên. 


Nếu hành giả phân biệt một kiếp quá khứ hoặc tương lai trong cõi Phạm Thiên (Bðrajzna), hành 
giả sẽ chỉ thây ba căn - nhãn, nhĩ và ý - trái với sáu căn mà bình thường vân thây ở các cõi chư 
thiên và nhân loại. 


Làm Thế Nào Để Phân Biệt Tương Lai? 


Một khi năng lực minh sát trí này đã được phát triển (nhờ phân biệt các nhân và quả qua các kiếp 
quá khứ ấy), hành giả có thể phân biệt các nhân và quả trong các kiếp tương lai theo cùng cách 
thức như thê. Tương lai mà hành giả sẽ thấy, tất nhiên vẫn có thê thay đổi, là kết quả của cả các 
nhân quá khứ lẫn hiện tại mà một trong số đó là "thiền" hành giả đang hành[11]. Để phân biệt 
tương lai, hành giả bắt đầu bằng cách phân biệt danh-sắc hiện tại rồi nhìn vào tương lai cho đến 
thời điểm chết trong kiếp này. Lúc đó, một nghiệp, hoặc nghiệp tướng hay thú tướng sẽ xuất hiện 
do sức mạnh của một nghiệp đặc biệt nào đó hành giả đã thực hiện trong kiếp này. Có thể lúc ấy 
hành giả sẽ phân biệt được danh-sắc kiết sanh (pa#sandhi nãma rũpa) vôn sẽ được tạo ra trong 
kiếp tương lai[12]. 


Hành giả phải có gắng phân biệt được thật nhiều kiếp sống trong tương lai sao cho đến kiếp vô 
minh diệt không còn dư tàn. Điều này xảy ra cùng với sự chứng đắc A-la-hán Thánh đạo 
(4rahafiamagga) của hành giả. Như vậy, hành giả cứ tiếp tục phân biệt vào trong tương lai cho 
đến khi thấy được rằng năm uân, danh-săc diệt không còn dư tàn, nghĩa là, vào cuôi của kiếp đắc 
A-la-hán, lúc Bát Niết-bàn hay nhập Vô Dư Niết-bàn của hành giả. Lúc đó hành giả sẽ thấy rằng 
với sự diệt của vô minh, danh-sắc cũng diệt, đồng thời hành giả cũng thấy ra sự diệt hoàn toàn 
của các pháp (đhamưna), đó là không còn tái sanh nữa. 


Theo cách này hành giả phân biệt năm uấn thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, và cũng phân biệt 
luôn tương quan nhân quả của chúng. Đây là những gì chúng ta gọi là phương pháp thứ năm, do 
Tôn giả Xá Lợi Phất dạy. Sau khi hoàn tất việc phân biệt, lúc này hành giả có thê học cách chúng 
ta gọi là phương pháp thứ nhất, một trong bốn phương pháp do đức Phật dạy. 


Phương Pháp Thứ Nhất 


Phương pháp thứ nhất[13] của phân biệt duyên khởi hay thập nhị nhân duyên 
(paticcasamuppada) qua ba kiếp sống và theo chiều thuận. Phương pháp này bắt đầu với các 
nhân trong kiếp quá khứ, đó là vô minh và hành. Hai nhân tạo ra quả trong kiếp hiện tại: đị thục 
thức (bắt đầu với kiết sanh thức), danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Rồi, có các nhân trong kiếp 
này: ái, thủ, và hữu, tạo quả sanh, già, chết và mọi hình thức khác của khổ trong kiếp tương lai. 


Hành giả phải tìm ra vô minh, ái và thủ trong vòng phiên não (luân), thây ra nó tác động đên _ 
vòng nghiệp luân như thê nào, và rôi nghiệp lực của nghiệp luân này đên lượt nó tạo ra năm uân 
lúc thụ thai, và trong suôt kiệp sông ra sao. 


Điều đó đã kết luận cho lời giải thích tóm lược của tôi về cách làm thế nào đề phân biệt duyên 
khởi theo các phương pháp thứ nhât và thứ năm. Dĩ nhiên có rât nhiêu chi tiệt nữa mà hành giả 
có thê học ra qua việc thực hành với một bậc thây thích hợp. 


Khi đã phân biệt đầy đủ các nhân của danh-sắc trong quá khứ, hiện tại và vị lai TỒi, hành giả kê 
như đã hoàn tât tuệ minh sát thứ ha, Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (?2accaya pariggaha ña†). 


* 
HỎI ĐÁP 6 


Hói 6.I: Nếu một hành giả hành pháp niệm hơi thở (anapanasati) nhưng không thể thấy "tướng" 
(nimitta), họ cân phải kiểm tra lại thân và tâm như thế nào để có thể trở nên tôt hơn và nhập vào 
thiên (hãna) được? Nói cách khác, thế nào là những điều kiện cân thiết đề có một "nimitta"? 


Đáp 6.1: Thực hành thường xuyên là điều cần thiết đối với mọi loại thiền. Trong niệm hơi thở, 
hành giả phải có chánh niệm vệ hơi thở trong mọi oai nghi, và nhất là phải làm điều ấy với lòng 
tôn kính. Khi đi, đứng hoặc ngồi, không niệm đối tượng nào khác ngoài hơi thở, tức là hành giả 
chỉ nên theo dõi hơi thở mà thôi. Cố gắng ngừng suy nghĩ, ngừng nói chuyện. Nếu hành giả cứ 
cố gắng liên tục theo cách này, sức tập trung của hành giả sẽ dần dần tốt hơn. Chỉ có định sâu và 
mạnh mẽ mới có thê tạo ra "tướng" (nmifa). Không có mimiffa, đặc biệt là paÙbhãganimifffa (tợ 
tướng), hành giả không thê đắc thiền (/»ãna), vì đối tượng của thiền hơi thở (ãnãpãna jhãna 's 
ob7ecí) là tợ tướng hơi thở. 


H6.2: Oai nghỉ ngôi có ảnh hưởng gì đến khả năng tập trung và nhập thiển đổi với người mới 
hành thiên không? Có nhiêu hành giả ngồi thiên trên một cải ghê nhỏ, họ có thê nhập thiên được 
không? 


Đáp 6.2: Oai nghi ngồi rất tốt đối với những người mới hành thiền. Nhưng với những ai đã có đủ 
ba-la-mật (pãramï) trong niệm hơi thở rồi thì có thể nhập thiền ở bất kỳ oai nghỉ nào. Một vị 
hành giả thiện xảo (khéo léo) cũng có thể nhập thiền ở bất cứ oai nghi nào. Vì thế, họ có thể 
nhập thiền được khi đang ngồi trên ghế. 


Tôn giả Xá Lợi Phất (Sarizura) và Tôn giả Tu Bồ Đề (%bjữii) là những điển hình cho việc này. 
Chúng ta biết, Tôn giả Xá Lợi Phát rất thành thạo trong việc nhập diệt tận định. Khi đi bát trong 
làng, Ngài luôn nhập thiền diệt tại mỗi nhà trước khi nhận phần cúng dường của họ. Ngài chỉ 
nhận của cúng dường sau khi đã xuất khỏi diệt tận định. Đó là hạnh nguyện của Ngài. 


Tôn giả Tu Bồ Đề lại rất thành thạo trong thiền tâm từ. Ngài cũng nhập thiền tâm từ ở mỗi nhà 
trước khi nhận của cúng đường. Nghĩa là chỉ sau khi xuất khỏi thiền tâm từ, Ngài mới nhận phần 
cúng dường của thí chủ. Tại sao các Ngài làm vậy? Vì muốn cho thí chủ có được lợi ích cao 
nhất. Các Ngài biết rằng, nêu các Ngài làm thế thì thiện nghiệp vô lượng và thù thắng sẽ khởi lên 


trong tiến trình tâm của các vị thí chủ. Các Ngài có lòng từ mãn như vậy đối với những thí chủ 
cân phải được thê. Như vậy, họ có thê nhập thiên trong khi đang ở oai nghi đứng. Từ những ví 
dụ này hành giả có thê suy nghiệm về thiên hơi thở cũng theo cách tương tự. 


Hỏi 6.3: Đối tượng của tứ thiên hơi thở là gì? Nếu ở tứ thiên không còn hơi thở, làm thể nào có 
thể có một nimitfa được? 


Đáp 6.3: Mặc dù không có hơi thở vô và hơi thở ra, nhưng ở tứ thiền hơi thở vẫn có tợ tướng 
(paRbhãganimifia). Tợ tướng hơi thở ấy xuất phát từ hơi thở bình thường, tự nhiên. Đây là lý do 
vì sao đối tượng (của tứ thiền) vẫn là hơi thở vô - ra (assãsa - passäsa). Điều này đã được giải 
thích trong Phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagsea Sub-commenfary)[14]. 


Hỏi 6.4: Người hành thiên có thể nhập vào một thiên chứng vô sắc (aripajhäna samäpaHi), 
hoặc hành thiên tâm từ trực tiếp từ niệm hơi thở được không? 


Đáp 6.4: Hành giả không thể nhập vào một thiền chứng vô sắc trực tiếp từ tứ thiền hơi thở được. 
Vì sao? Các thiền vô sắc, đặc biệt là Không vô biên xứ thiền (đkãsãnañcãyatana jhãna), được 
đạt đến bằng cách loại bỏ một đối tượng &øs¿/z nào đó. Sau khi loại bỏ đối tượng kasifa và tập 
trung vào khoảng không (đkãsa) còn lại thì đối tượng của Không vô biên xứ thiền sẽ xuất hiện. 
Khi hành giả thấy hư không, hành giả phải mở rộng nó ra dần dần. Và khi nó đã được mở rộng 
theo mọi hướng, đối tượng &asi/a sẽ biên mất. Hành giả phải mở rông khoảng không ấy cho đến 
vũ trụ vô biên. Đó là đối tượng của Không vô biên xứ thiền. Thiền này đến lượt nó lại trở thành 
đối tượng của Thức vô biên xứ thiền (viðããnañcãyatana Jjhang). Sự phi hữu hay văng mặt của 
Không vô biên xứ thiền là đối tượng của Vô sở hữu xứ thiền (akincannayatana jhãna). Thiền 
này cuối cùng là đối tượng của Phi tưởng - phi phì tưởng Xứ thiền (neva saññna nã sañfñayatana 
jhãna). Như vậy, bỗn thiền vô sắc đều dựa trên tứ thiền kasifa và đối tượng của nó. Không loại 
bỏ &as7/% hành giả không thê đi vào các thiền vô sắc được. Do đó, nêu một hành giả hành niệm 
hơi thở đến tứ thiền rồi, muốn đi vào các thiền vô sắc, trước tiên vị ấy phải hành mười kasi/1a 
cho đến tứ thiền đã. Chỉ khi ấy hành giả mới có thể tiếp tục đi vào thiền vô sắc được[15]. 


Trường hợp hành giả muốn hành thiền tâm từ (me#a bhãvan3) từ tứ thiền hơi thở, hành giả có 
thể làm được không có vấn đề gì. Hành giả phải thấy được "người" là đối tượng của thiền tâm từ 
với ánh sáng của tứ thiền hơi thở. Nếu ánh sáng của hành giả không đủ mạnh, có lẽ cũng có một 
chút vấn đề. Tuy nhiên điều đó rất hiếm. Nếu sau khi đã đắc tứ thiền kasina trắng, hành giả hành 
thiền tâm từ có thể sẽ nhanh chóng thành công. Đó là lý do vì sao ở đây chúng tôi dạy thiền 
kasina trắng trước thiền tâm từ[1ó]. 


Hỏi 6.5: Làm thế nào một người có thể quyết định được khi nào thì chết, đó là, chọn ngày giờ 
chết cho mình? 


Đáp 6.5: Nếu hành giả đã hành niệm hơi thở đến A-la-hán Thánh đạo, hành giả có thê biết chính 
xác ngày giờ nhập Niết-bàn của mình. Thanh Tịnh Đạo có đề cập trường hợp một vị Trưởng lão 
nhập Vô Dư Niết-bàn (arinibbana) lúc đang đi kinh hành. Đầu tiên, vị ây vạch một đường trên 
con đường kinh hành của mình rồi nói với các tỳ khưu bạn răng mình sẽ nhập Niết-bàn khi đi 
đến vạch này. Điều đó đã xảy ra một cách chính xác như Ngài đã nói. Những vị không phải A-la- 
hán cũng có thể biết được thọ mạng của họ nêu đã hành pháp duyên khởi (paficcasamuppäda), 


tương quan giữa các nhân và quả của quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng không tuyệt đối chính xác 
như vị Trưỡng lão vừa đề cập. Tức là họ không biết chính xác thời gian, chỉ có thê biết trong giai 
đoạn nào thì họ sẽ chết vậy thôi. 


Nhưng những người này không phải chết hoặc nhập Vô Dư Niết-bàn theo ý muốn của họ mà là 
hợp theo quy luật của nghiệp. Có một bài kệ do Tôn giả Xá Lợi Phất bày tỏ có thể cho chúng ta 
hiểu được điều này. 


"Nabhinandami JTvitaf năbhinandami marafTT., 
kalañca patikankhami, nibbisaf11 bhatako yatha." 


(Ta không vui thích sống, cũng không vui thích chết. 
Ta chờ thời Niêt-bàn, như người làm chờ lương.) 


Khi một người mong mỏi được chết như vậy thì cái chết đó gọi là "chết do quyết định" 
(adhimuttimarafa). Cái chết này thường chỉ có các vị Bồ tát đã hoàn thiện mới có thê thực hiện. 
Tại sao các ngài làm vậy? Khi các ngài tái sanh thiên giới, nơi đây không có cơ hội đề tu tập các 
ba-la-mật. Các ngài không muốn phí thời gian, vì thế mà có lúc các ngài quyết định chết (trước 
thời hạn) mong được tái sanh vào cõi nhân loại ngõ hầu tu tập các ba-la-mật. 


Hỏi 6.6: Nếu một ngày nào đó chúng ta bị chết trong một tai nạn, chẳng hạn như rót máy bay, 
liệu lúc đó tâm chúng ta có thể 2 "rời khỏi thân " đề chúng ta không có sự đau đớn nào về thể xác 
không? Làm thế nào? Do năng lực hành thiển liệu người ta có thể không cảm thấy sợ hãi vào lúc 
đó và được giải thoát không? Mức độ định nào được đòi hỏi phải có? 


Đáp 6.6: Mức độ định cần phải có là định thuộc Biến Hóa Thần Thông (/ddhividha abhinna). 
Với năng lực ấy, hành giả có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nếu hành giả có một bắt thiện 
nghiệp đã chín mùi để sẵn sàng cho quả rồi thì không được. Hãy nhớ đến trường hợp của Tôn giả 
Mục Kiền Liên. Ngài rất thành thạo trong việc sử dụng thần thông. Thế nhưng, đúng cái ngày mà 
bất thiện nghiệp của qNgài đã chín mùi thì Ngài không thể nhập thiền được nữa. Đây không phải 
do phiền não hay triền cái ngăn ngại mà chỉ là do nghiệp bất thiện của Ngài đến lúc cho quả. Đó 
là lý do vì sao mà bọn thảo khấu có thể nghiền nát xương Ngài. Nghĩ rằng Ngài đã chết, bọn 
cướp bỏ đi. Và chỉ lúc đó, Ngài mới có thê nhập thiên trở lại, đồng thời phục hồi các thần thông 
của mình. Ngài quyết định (zđhi thang) rằng, thân này hãy nguyên vẹn trở lại, rồi đến thỉnh cầu 
đức Phật cho phép Ngài được nhập Niết-bàn. Sau đó, Ngài trở vê ngôi chùa Ka/asila của Ngài và 
nhập Niết-bàn ở đó. Chúng ta thấy, trước tiên, nghiệp bất thiện của Ngài cho quả, rồi nó hết hiệu 
lực. Chỉ khi đó Ngài mới có thể phục hồi các thần thông của mình. 


Như vậy, nêu hành giả không có nghiệp bất thiện sắp chín mùi, đồng thời có các năng lực thần 
thông thì có thê thoát khỏi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, với định lực của thiền bình thường và thiền 
minh sát không đủ đề cứu hành giả khỏi sự hiểm nguy như vậy. Thực sự chúng ta có thể nói 
rằng, vì sao người này lại gặp tai nạn này chắc chắn phải do nghiệp bất thiện của họ đến lúc cho 
quả vậy thôi. 


Tâm không thê "rời khỏi" thân vì tâm sanh nương vào một trong sáu căn. Sáu căn này là nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những căn này năm trong thân chúng ta. Một 


tâm không thê khởi lên trong cõi nhân loại này mà không có căn. Đó là lý do vì sao nói tâm 
không thê rời khỏi thân[17]. 


Tuy nhiên, ở đây chúng tôi có thể đưa ra giả thiết là nếu hành giả có thiền thì vào lúc tai nạn xảy 
ra, hành giả cần phải nhanh chóng nhập thiền. Điều đó có nghĩa hành giả cần phải hoàn thiện khả 
năng làm chủ việc nhập thiền của mình. Nếu ngay lúc nguy hiểm hành giả nhập thiền được thì 
nghiệp thiện đó có thể cứu hành giả, tuy nhiên chúng ta không thể nói chắc. Còn nếu hành giả 
đang ở trong thiền vào lúc sát-na tử (xảy ra), hành giả có thể tái sanh vào một trong những cõi 
Phạm thiên. 


Trường hợp hành giả thiện xảo trong minh sát (vipassana), hành giả phải đang thực hành lúc xảy 
ra nguy hiểm, tức là phải quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của pháp hành (sahara 
dhamma). Nếu hành giả có thê thực hành minh sát một cách triệt để trước khi cái chết xảy ra, 
hành giả có thể đắc một trong các đạo quả và đạt đến cảnh giới vui sau khi chết. Còn nếu đắc A- 
la-hán Thánh quả, hành giả sẽ nhập Vô Dư Niết-bàn (øzrizibbãna). Tuy nhiên, nêu hành giả 
không có thần thông, chăng có thiên, cũng không thể hành minh sát, hành giả vẫn có thể thoát 
nạn nhờ vào thiện nghiệp nâng đỡ. Tức là nêu hành giả có đủ thiện nghiệp bảo đảm thọ mạng lâu 
dài thì đó cũng có thể là một cơ hội để thoát khỏi hiểm nguy, giống như đức Bồ tát Mahàjanaka 
vậy. Ngài là người duy nhất sống sót trong một vụ đắm tàu. Sau khi bơi trong biển cả bảy ngày, 
bảy đêm, Ngài đã được một vị chư thiên cứu sông. 


Hỏi 6.7: Sau khi đắc đạo - quả, một vị Thánh (ariya) không thối chuyển thành phàm nhân 
(puthujjhana), đáy là một quy luật tự nhiên (sammatfIa niyãma). Tương tự, người đã nhận được 
lời thọ ký thì không thể từ bỏ hạnh nguyện Bồ tát của mình. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. 
Nhưng đức Phật lại tuyên bố rằng, các pháp là vô thường. Như vậy, những quy luật có định này 
có hợp với quy luật vô thường không? 


Đáp 6.7: Ở đây, quý vị nên hiểu thế nào là cố định và thế nào là vô thường. Quy luật của nghiệp 
(kamma) công bố bất thiện nghiệp (akusalakammna) cho quả xấu và thiện nghiệp (kusalakamma) 
cho quả tốt. Đây là quy luật tự nhiên của nghiệp (kammaniyäma). Liệu điều đó có nghĩa rằng các 
thiện và bất thiện nghiệp là thường (ø¡cca) không? Cứ thử suy nghĩ về điều đó xem! 


Nếu các thiện nghiệp là thường thì hãy suy xét điều này, hiện tại quý vị đang nghe pháp Ộ 
(dhamma) liên quan đên Thăng pháp (4bhidhamma) của đức Phật. Đây là thiện nghiệp thuộc về 
nghe pháp (dhammasa vena kusala kamma). Nó có thường không? Thử nghĩ vê điêu đó xem! 


Nếu điều đó là thường thì trong suốt cuộc đời, quý vị sẽ chỉ có nghiệp này mà không có các 
nghiệp khác. Quý vị có hiểu không? Thiện nghiệp cho quả tốt, bất thiện nghiệp cho quả xấu. Đây 
là quy luật tự nhiên, nhưng nó không có nghĩa rằng nghiệp là thường. Tư thiện 
(kusalacetanä)[18] và tư bất thiện (akusalacetan3) là nghiệp. Ngay vừa sanh lên, chúng sẽ diệt - 
tức vô thường. Đó là tính chất tự nhiên của chúng. Song nghiệp lực, khả năng tạo ra nghiệp quả, 
vẫn tồn tại trong tiến trình danh-sắc. 


Giả sử có một cây xoài. Hiện nay không có quả nào trên cây. Nhưng chắc chắn rằng một ngày 
kia, nêu đủ duyên, nó sẽ cho quả. Đây là quy luật tự nhiên. Quý vị có thể nói khả năng sanh quả 
đã hiện hữu trong cây. Khả năng đó là gì? Nếu chúng ta nghiên cứu lá, cành, vỏ và cuống của nó, 


chúng ta không thể thấy điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa là nó không tồn tại, bởi vì một 
ngày kia cây xoài sẽ cho quả, nêu không có môt điều kiện bất thường nào cản trở. Cũng thế, 
chúng ta không nói thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp là thường. Chúng ta chỉ nói nghiệp lực tồn 
tại trong tiễn trình danh-sắc như một khả năng, và rằng, một ngày nào đó, khi lực ấy chín mùi, nó 
sẽ cho quả của nó. 


Bây giờ, chúng ta bàn đến quy luật có định, quy luật tự nhiên (samznafa niyãma)[19]. Chúng ta 
nói các pháp thuộc đạo và quả là các pháp thuộc quy luật tự nhiên, nhưng chúng ta không bảo 
rằng chúng là thường (z¡cca). Các pháp ây cũng vô thường (anicc2), song sức mạnh của đạo tuệ 
vẫn tồn tại trong tiến trình danh-sắc của những vị đã đạt đến một đạo, quả và Niết-bàn. Sức mạnh 
hay năng lực ây tồn tại theo quy luật tự nhiên, cô định và có một hệ quả tự nhiên. Chắng hạn, 
năng lực của Nhập Lưu Thánh đạo (So/ãpa#fimagga) dẫn đến Nhập Lưu Thánh quả 
(Sotãpafiphala), và là một nhân hỗ trợ cho các quả chứng cao hơn. Nhưng nó không thể đưa đến 
những quả thấp hơn. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. 


Ở đây, quý vị nên suy XÉt đến điều này: để đắc A-la-hán Thánh quả không phải là dễ. Quý vị 
phải thực hành với nỗ lực lớn, yếu tố kiên trì mãnh liệt là cần thiết. Chẳng hạn, trong kiếp chót 

của đức Bồ tát Sakyamuni (Thích Ca Mu Ni), Ngài đã thực hành rất gian khô (hơn sáu năm 
trường) đề đắc A-la-hán Thánh quả kết hợp với Toàn Giác Trí (Sabbaññuta Ñãïƒm, còn gọi là 
Nhất Thiết Trí). Quý vị có thể tưởng tượng là nó gian nan biết chừng nào! Vì thế, nếu sau khi 
đắc A-la-hán Thánh quả với muôn vàn khó khăn như thế, Ngài lại trở thành phàm nhân 
(puthujjhana) thì quả của việc thực hành này sẽ là gì? Quý vị nên suy nghĩ thận trọng về điều 
này. 


Liên quan đến sự kiện vừa nêu, chúng ta hãy nhìn xem khi nào thì một vị Bồ tát có thể nhận 
được một lời thọ ký xác định. 


"Manussaftafậ lingasampdaf, hetu satthãradassanaf!, 

Pabb-Ja guflasampafl, adhikãro ca chandaf4; 

A thadhammasamodhana abhinrharo sam1jhafi. " 

Một vị Bồ tát có thê được thọ ký xác định khi tám điều kiện sau đây được hoàn tắt: 

1. Manussaffaf7!: phải là người. 

2. Lifigasampatfi: phải là nam nhân. 

3. Heiu: nhân. Có các ba-la-mật đủ để đạt đến Thánh quả A-la-hán trong khi nghe một vị Phật 
thuyêt một câu kệ ngăn liên hệ đên Tứ Thánh Đê. Điêu này có nghĩa, vị ây trước đó đã phải thực 
hành minh sát một cách triệt đê cho đên "Hành Xả Tuệ". 


4. Sattharadassanaf7! tương kiến bậc Đạo sư, nghĩa là phải gặp một vị Phật. 


5. Pabbäjja: xuất gia. Phải là người xuất gia, có thê là đạo sĩ hoặc tỳ khưu và có đức tin vững 
chắc đôi với quy luật nghiệp báo. 


6. Guflasampaffi: phải có tám thiền chứng và ngũ thông. 


7. Adhikãro: phải có ba-la-mật đủ đê tiếp nhận một lời thọ ký xác định nơi một vị Phật. Nghĩa là 
trong các kiếp trước, vị ấy đã phải hành các ba-la-mật cần thiết để đạt đến Toàn Giác Trí 
(Sabbañfñuta Ñãƒa). Nói cách khác, vị ấy đã phải gieo những hạt giống trí tuệ (v/Z) và đức hạnh 
(carana) đề có được Toàn Giác Trí trong thời kỳ giáo pháp của đức Phật quá khứ. Theo 
"Yasodharä Apadăäna" thì thái tử Sĩ-đạt-ta tương lai đã phát nguyện đắc Toàn Giác Trí trước mặt 
hàng tỷ vị Phật (công chúa Da-du-đà-la tương lai cũng đã nguyện cho Ngài đạt được như vậy) và 
đã tu tập các ba-la-mật dưới sự hướng dẫn của các vị Phật này. Chăng hạn, trên con đường tu tập 
các ba-la-mật, Ngài đã lấy thân mình làm cầu cho đức Phật Diøankara (Nhiên Đăng) và một 
trăm ngàn vị tỳ khưu băng qua, vẫn biết răng hành động này phải trả giá bằng chính mạng sống 
của mình. 


§. Chandaia: hoài bão mãnh liệt. Phải có hoài bão mãnh liệt muốn đắc Toàn Giác Trí. Hoài bão 
như thế nào là mãnh liệt? Giả sử toàn thế gian này là hầm than đang cháy. Có người bảo rằng, 

"ngươi sẽ đắc Toàn Giác Trí nhờ băng qua hằm than đang cháy”, vị ấy sẽ băng qua không chút 
do dự. Ở đây, xin hỏi quý vị, quý vị có dám băng qua hầm than đang cháy đó không? Đừng nói 
đến toàn thê gian, nếu chỉ từ Taiwan (Đài Loan) đến Pa-Auk (Miễn Điện) là hầm than đang cháy, 
liệu quý vị có đám đi qua không? Nếu biết chắc rằng có thê đắc Toàn Giác Trí theo cách đó, đức 
Bồ tát sẽ băng qua hầm than đang cháy ấy liền. Đó là sức mãnh liệt của hoài bão muốn đắc Toàn 
Giác Trí của Ngài. 


Nếu tám yếu tố này có mặt trong một vị Bồ tát, chắc chắn vị ấy sẽ nhận được lời thọ ký xác định 
từ một vị Phật. Những yêu tố này đã hiện hữu trong đức Bồ tát Sakyamuni của chúng ta khi Ngài 
còn là đạo sĩ Sumedha và thời đức Phật Nhiên Đăng. Đó là lý do tại sao Ngài được đức Phật 
Nhiên đăng thọ ký: 


"Ông sẽ đắc Toàn Giác trí sau bốn a-tăng-kỳ (asznkheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa) 
với tên Gotama (Cô Đàm)." 


Ở đây, lời thọ ký ấy là "xác định" với nghĩa như thế nào? Được gọi là xác định bởi nó không thể 
bị thay đổi. Điều đó không có nghĩa nó là thường. Danh-sắc của đức Phật Nhiên Đăng là vô 
thường. Danh-sắc của đạo Sumedha là vô thường. Đây là một sự thực, nhưng nghiệp lực, đặc biệt 
là nghiệp lực các ba-la-mật của họ không thê tiêu hoại khi vị ấy chưa đắc Toàn Giác Trí. Những 
lời nói của đức Phật Nhiên Đăng, được xem là lời thọ ký xác định, cũng không thể bị thay đổi và 
bị xem là hư ngụy được. Nếu những lời ấy bị thay đối, do đó việc thọ ký xác định không phải là 
chân thật thì sẽ phát sinh ra vấn đề, một vị Phật đã nói lời hư vọng. Điều đó là không thê. Đức 
Phật chỉ đưa ra lời thọ ký khi Ngài thấy rằng tám điều kiện trên đã được hoàn thành. Chẳng hạn, 
nếu một người rất thành thạo trong nghề trồng trọt, đã trồng một cây chuối dưới những điều kiện 
thích hợp nhất, chắc chắn ô ông ta có thể nói cho quý vị biết cây chuối ấy sẽ ra quả trong bao lâu. 
Tại sao? Vì ông ta rất rành về trồng trọt, hơn nữa, ông còn thấy những bông hoa và lá nhỏ đang 
nhú ra từ cây. Cũng vậy, khi một người đã hoàn tất tám điều kiện, đức Phật có thê thấy được 
người ấy sẽ đắc quả Toàn Giác, đây là lý do Ngài đưa ra lời thọ ký xác định. 


Vào thời đức Phật Nhiên Đăng, Bồ tát Sakyamuni của chúng ta là đạo sĩ Sumedha, một phàm 
nhân. Kiệp cuôi cùng, khi Bô tát Sĩ-đạt-ta chưa giác ngộ cũng vân là phàm nhân. Chỉ sau khi 


giác ngộ, Ngài mới trở thành đức Phật Sakyamuni. Sau khi đắc A-la-hán Thánh đạo kết hợp với 
Toàn Giác Trí, Ngài không thể thay đổi A-la-hán đạo của mình được, đây là một quy luật cô định 
tự nhiên (Samnatfa niyãma). Quy luật cô định ở đây là A-la-hán đạo không thê thay đổi. Như 
vậy, không có nghĩa A-la-hán đạo là thường, mà phải hiểu rằng kết quả của nó có mặt do một 
nghiệp lực không thể thay đổi được mà thôi. Điều này chính xác nghĩa là gì? Nó có nghĩa chắc 
chắn rằng A-la-hán Thánh đạo sẽ tạo ra A-la-hán Thánh quả, và chắc chăn răng nó sẽ hủy diệt 
mọi phiền não, cả những bất thiện nghiệp lẫn thiện nghiệp, vì nếu không chúng sẽ cho quả sau 
khi nhập Vô Dư Niết-bàn. Quyluật của nghiệp này được gọi là quy luật cô định tự nhiên (quy 
luật cô nhiên) và không thể thay đổi được. Như vậy, quy luật cô định tự nhiên và một lời thọ ký 
xác định không mâu thuẫn với quy luật vô thường. 


Lại nữa, cũng cần giải thích thêm là, phát nguyện hay ước nguyện thôi thì không đủ để đắc Toàn 
Giác Trí. Khi các vị Bồ tát được thọ ký xác định thì tám điều kiện kể trên đã phải được hoàn 
thành. Hơn nữa một lời thọ ký xác định thôi vẫn không đủ để đưa đến Phật quả. Ngay cả sau khi 
thọ ký, các vị Bồ tát vẫn phải tiếp tục tu tập mười pháp ba-la-mật trên ba cấp độ: 


1. Mười ba-la-mật căn bản (páran?): từ bỏ vợ con và các tài sản bên ngoài. 

2. Mười ba-la-mật bậc trung („papäram]): từ bỏ tứ chỉ và các cơ quan (trong thân thể) như mắt, 
tay, V.V... 

3. Mười ba-la-mật bậc thượng (paramaftha pãramï): từ bỏ mạng sông. 


Hết thảy có ba mươi pháp ba-la-mật. Nhưng nếu tổng kết lại chúng ta chỉ có bố thí (đãna), giữ 
giới (s¡/2), tu tâm (bhãvana), tức hành Thiên An chỉ và Minh sát. 


Ba-la-mật là những thiện nghiệp cao thượng. Các vị Bồ tát phải hoàn thiện các pháp â ấy bằng 
cách từ bỏ (xả ly) tài sản hữu tình cũng như vô tình, chân tay và mạng sống của họ. Nếu hành giả 
tin mình là một vị Bồ tát, hành giả có thể và có muốn hoàn thiện các pháp ba-la-mật này không? 
Nếu có thể và nếu như hành giả cũng đã được một vị Phật thọ ký rồi thì một ngày nào đó hành 
giả sẽ đắc Toàn Giác Trí. Nhưng theo truyền thống Phật giáo Theraväda, chỉ một vị Phật duy 
nhất có thê xuất hiện ở một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Còn họ phải hoàn thiện ba-la-mật 
của mình trong bao lâu? Sau khi đã được thọ ký, đức Bồ tát Sakyamuni của chúng ta đã tu tập 
các pháp ba-la-mật trong bốn a- -tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Đây là thơi gian ngắn nhất. 
Tuy nhiên chúng ta không thể nói đích xác là phải mất một thời gian bao lâu trước khi được thọ 
ký. Vì vậy, phát nguyện hay ước muốn thôi sẽ không đủ đề trở thành một vị Phật. 


Hỏi 6.8: Khi một vị Thanh Văn bậc thường (pakatisavaka) đã hành Chỉ-Quản lên đến Tuệ Phân 
Biệt Nhân Duyên, hoặc Sanh Diệt Tuệ, hoặc Hành Xả Tuệ, vị ấy sẽ không còn phải tái sanh vào 
bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula). Cho dù vị áy có mắt Chỉ-Quán do dễ đuôi thì 
thiện nghiệp của việc hành Chi-Quáản cũng vấn tôn tại. Trong kinh “Sofanugata” cũng nói rằng 
vị ấy sẽ đạt đến Niễt-bàn nhanh chóngJ20]. Như vậy, tại sao trong phân Hỏi và Đáp ngày hai 
tháng sáu vừa rồi, Sayadaw có nói răng một vị Bồ tát được một đúc Phật thọ ký rồi, dù vị ấy đã 
hành thiên Chỉ-Quán cho đến Hành Xả Trí, vị ấy vẫn có thể bị tải sanh vào khổ cảnhJ21]? Điễu 
này được đề cập trong Kinh nào? Xin Sayadaw cho biẾt. 


Đáp 6.8: Sở đĩ có điều này là vì con đường thực hành của Bồ tát và con đường thực hành của vị 
Thanh văn thường không giống nhau. Quý vị có thê xác chứng điều này trong các bản Kinh P¡# 


- Buddhavamsa (Phật Sử) và Cariyapiaka (Hạnh Tạng). Hai con đường này khác nhau như thế 
nào? Mặc dù một vị Bồ tát đã được đức Phật thọ ký, vào lúc ẫy, các ba-la-mật của họ vẫn chưa 
thành thục đề đạt đến Toàn Giác Trí. Vị ấy còn phải tu tập các ba-la-mật thêm nữa. Chăng hạn, 
sau khi được đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, đức Bồ tát Sakyamuni còn phải tiếp tục trau dôi các 
ba-la-mật trong bốn a - tăng - kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Giữa kiếp được thọ ký và kiếp áp 
chót, một vị Bô tát có lúc phải tái sanh trong loài súc sanh vì một nghiệp bắt thiện trước đó. Lúc 
đó, Ngài vẫn chưa thể hủy diệt hoàn toàn nghiệp lực bắt thiện. Vì vậy, khi các nghiệp bất thiện 
chín mùi, Ngài không thê thoát khỏi quả báo của chúng. Đây là một quy luật tự nhiên. 


Nhưng một vị Thanh văn bậc thường đã đắc Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên, hoặc Sanh Diệt Tuệ, 
hoặc Xả Hành Tuệ, có các ba-la-mật đủ đề đắc đạo - quả tuệ. Vì lý do này, họ đắc đạo - quả, tức 
là thấy Niết-bàn ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp tương lai nào đó của họ. Đây cũng là một 
quy luật tự nhiên. 


Hỏi 6.9: Một vị A-la-hán cũng có thể đưa ra lời thọ ký xác định. Nên định nghĩa như thế nào về 
lời thọ ký xác định ở trường hợp này? Trong Kinh nào, hoặc trong nguồn tham khảo nào chúng 
ta có thể tìm tháy thông tin này? 


Đáp 6.9: Về các nguồn tham khảo, vui lòng xem trong bộ Phật Sử (8uddhavamsa) và Apadäna 
trong văn hệ Pz/. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng, chỉ các vị A-la-hán đặc biệt có Vị Lai Phần Trí 
(Anägatamsa ñäƒa), một trí phụ tùy của Thiên Nhãn Thông (đibbacakkhu) mới có thể đưa ra lời 
thọ ký xác định. Hơn nữa, họ chỉ có thể thấy một số kiếp giới hạn trong tương lai chứ không phải 
nhiều a-tăng-kỳ hay đại kiếp như một vị Phật được. 


Hỏi 6.10: Có thể hành Vipassana khi đang ở trong thiên chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
không? Có thê tìm cáu trả lời trong Kinh nào hay nguồn tham khảo nào? 


Đáp 6.10: Hành giả không thê hành Vipassana khi đang trong bất kỳ thiền chứng nào - Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cũng là một thiền chứng Whana). Vì sao? Bởi vì trong việc tu tập minh 
sát, chúng ta thường không dùng những đối tượng giống nhau như thường dùng để tu tập thiền 
định được[22]. Hơn nữa, .J/»ãna (bậc thiền) chúng ta tu tập bằng cách tập trung vào một đối tượng 
duy nhất (tướng hơi thở - ãnapaãnanimif(a, hoặc kasiƒAa nimifía). Trong khi đó, chúng ta tu tập 
vipassanä bằng cách quán các đối tượng khác nhau. Chăng hạn, đối tượng của các bậc thiền hơi 
thở là tợ tướng hơi thở - đây là một khái niệm chứ không phải là một sự thực tuyệt đối. Nhưng 
đối tượng của vipassanà không phải là một khái niệm mà là danh-sắc chân đề và các nhân của 
chúng kê cả các pháp thiền - /hzna đhamma (đó là 34 tâm hành thuộc sơ thiền, 32 tâm hành 
thuộc nhị thiền, 31 tâm hành thuộc tam thiền, tứ thiền và các thiền vô sắc)[23]. 


Chỉ sau khi đã xuất khỏi thiền người ta mới có thể hành minh sát - trên tâm và các tâm sở của 
bậc thiền ấy chăng hạn. Điều này đã được đề cập trong kinh "4zpada" - Bất Đoạn. Đức Phật đã 
mô tả chỉ tiết cách thiền của Ngài Xá Lợi Phất trong mười lăm ngày sau khi đã đắc Nhập Lưu 
Thánh đạo [24]. 


Tôn giả Xá Lợi Phất nhập vào sơ thiền. Xuất khỏi sơ thiền, Ngài phân biệt từng tâm hành trong 
34 tâm hành của thiên ây, các trạng thái vô thường, khô, vô ngã do thây các giai đoạn sanh - trú - 
diệt của chúng. Theo cách này, Ngài lân lượt phân biệt cho đên Vô sở hữu xứ thiên. Đây gọi là 


minh sát các pháp riêng biệt (aupadadhamma vipassana - cá biệt pháp quán), trong đó các tâm 
hành được phân biệt theo tuần tự từng pháp một. Nhưng khi đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ngài chỉ có thê phân biệt các tâm hành như một nhóm. Đây gọi là minh sát do thâm sát theo 
nhóm (kalãpa sammasana vipassana). Chỉ có đức Phật mới có thê phân biệt các tâm hành của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ theo tuần tự từng pháp một bởi vì chúng cực kỳ vi tế, ngay cả một 
bậc Thượng thủ Thanh văn như Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không thể làm được. 


Hỏi 6.11: Một người kém trí nhớ, mắc bệnh hư giác, rồi loạn thần kinh, đột quy hay rối loạn 
chức năng của não bộ và thân kinh có thê hành loại thiên này được không? Nêu được, người ấy 
cần phải thận trọng những gì? 


Đáp 6.11: Người như vậy vẫn có thể hành loại thiền này được, nhưng thường không thành công 
vì họ không thê tập trung đủ lâu. Nói "đủ lâu" ở đây có nghĩa. rằng khi sự tập trung của một 
người mạnh mẽ và vững chắc, nó phải được duy trì trong nhiều giờ và trong nhiều thời tọa thiền 
mới được. Thường thì sự tập trung của những người mặc bệnh như vậy không kiên trì. Đây là 
vẫn đề. Nếu họ có thê duy trì sự tập trung qua nhiều thời tọa thiền liên tục cũng như qua nhiều 
ngày và nhiều tháng thì họ có thê thành công. 


Có một điển hình nổi bật là trường hợp của Pan#icäräã. Người chồng, hai đứa con, cha mẹ và anh 
em của bà đều chết cùng một ngày. Quá đau khô, bà phát điên và bỏ đi lang thang không áo quần 
che thân. Một hôm, bà đến chùa Jetavana (Kỳ Viên ở SZvz#hi) gặp lúc đức Phật đang giảng 
pháp. Do công hạnh các ba-la-mật trong kiếp trước, cộng với lòng từ bi của đức Phật, bà đã lắng 
nghe pháp với lòng tôn kính. Lần hồi, tâm bà yên tịnh và hiểu được ý nghĩa của pháp. Chẳng bao 
lâu bà trở thành một vị Nhập Lưu (So/apanna). Bà xin phép xuất gia tỳ khưu ni và tiếp tục hành 
thiền. Nhờ có thể duy trì định tâm và phát triển minh sát trí mà một ngày kia, tâm thiền của bà 
chín mùi. Bà trở thành một bậc A-la-hán với Tứ Tuệ Phân Tích và các năng lực thần thông. Đức 
Phật xác nhận bà là người tinh thông giới luật đệ nhất trong sỐ các tỳ khưu m1. 


Các ba-la-mật của bà đã được tu tập từ thời giáo pháp của đức Phật Padumuttara (Thượng Liên 
Hoa) cho đến thời kỳ giáo pháp của đức Phật Kassapa (Ca Diếp). Hồi đó, bà là công chúa con 
của vua Kikì. Bà đã hành phạm hạnh Kømäïi trong suốt hai mươi ngàn năm. "Komäri 
brahmaccariya" là giữ ngũ giới, nhưng thay vì giới không tà đâm, là phải giữ sự trong trắng 
hoàn toàn, Bà đã trau đồi Tam học giới, định, tuệ khi còn là người tại g1a trong suốt hai mươi 
ngàn năm như vậy. Các ba-la-mật của bà đã chín mùi trong thời kỳ giáo pháp của đức Phật Thích 
Ca. Bởi thế, dù điên loạn, bà vẫn có thể phục hồi tâm trí, hành theo Tam học và trở thành một vị 
A-la-hán. 


Khi hành thiền, người như vậy cần phải có bậc thiện tri thức (kalyãnamimifra) giúp đỡ. Bậc thiện 
trí ở đây có thê là những vị thầy có phẩm chất đạo đức hay bạn đồng phạm hạnh tốt. Thuốc men 
và thực phẩm thích hợp cũng là những trợ giúp cần thiết. Từ kinh nghiệm riêng của mình, tôi 
thấy hầu hết những người như họ khó có thê duy trì sự tập trung, nên thường họ không thành 
công. 


Hói 6.12: Trường hợp một người không có những quan hệ tình cảm tốt đẹp của con người, nếu 
thành công trong việc đắc thiên thì có cải thiện được sự khéo léo của họ trong giao tiếp với mọi 
người không? Liệu việc đắc thiên có thể sửa được những vấn đê như vậy không? 


Đáp 6.12: Những vấn đề này thường phát sinh do tâm sân (đosz). Đó là một trong những triền 
cái (chướng ngại cho thiền). Bao lâu một người không thể thay đổi được thái độ này, họ không 
thể đắc thiền cũng như các đạo - quả. Một thí dụ rõ ràng cho điều này là trường hợp của Tôn giả 
Xa-nặc (Channa Thera). Ông sinh cùng ngày với đức Bồ tát của chúng ta, trong hoàng cung của 
vua Tịnh Phạn ở Xapilavaffhu (Ca-tỳ-la-vệ). Là con của một nữ tỳ, ông trở thành một trong 
những người bạn thời thơ âu của thái tử Sĩ-đạt-đa. Điều này sau đó khiến ông phát sanh tâm ngã 
mạn đối với mọi người. Ông nghĩ rằng: "Người này là vua của ta; đức Phật là bạn ta; Pháp 
(dhamma) là pháp của chúng ta. Khi Ngài rời bỏ hoàng gia, chính ta đã theo Ngài đến bờ sông 
Anoma chứ nào phải ai khác. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên v.v... cũng chỉ là những đóa hoa nở 
muộn mà thôi!" Vì nghĩ như vậy nên ông luôn luôn dùng những ngôn ngữ thô tháo, không có 
lòng tôn kính đối với các bậc trưỡng lão như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị 
khác. Vì thế, chăng một aI có quan hệ thân thiện với ông. Khi đức Phật còn tại thế, ông không hề 
đắc thiền hay một đạo-quả nào vì không thể loại bỏ được tâm ngã mạn và sân hận của mình. 


Vào đêm nhập Vô Dư Niết-bàn, đức Phật dạy Tôn giả Änanda nên thi hành hình phạt Phạm-đàn 
(Brahmadanda) đối với Tôn giả Channa. Phạm-đàn nghĩa là không người nào nói chuyện với 
Tôn giả Channa nữa dù ông ây có muốn nói. Khi thấy không ai nói chuyện với mình thì lòng ngã 
mạn và sân hận của Tôn giả cũng mất. Tăng sự (Sanghakamma) này điễn ra trong ngôi chùa 
Ghositãräma ở Kosambï, năm tháng sau ngày Niết-bàn của đức Phật. 


Tôn giả Channa sau Tăng sự ấy bèn rời Ghositãrãma, đi đến chùa ]sipafana nơi vườn Lộc giả 
gần Benares. Ngài tinh tân hành thiền nhưng không có kết quả. Vì thế, một hôm, Ngài đi đến 
Tôn giả Änanda để thỉnh cầu giúp đỡ. Vì sao Ngài không thành công? Ngài cũng phân biệt tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uần, nhưng lại không phân biệt duyên khởi 
(paliccasamuppäda). Tôn giả Ananda đã dạy cho Ngài cách phân biệt duyên khởi, đồng thời 
còn dạy bài Kinh "Kaccänagofía" [25] cho Ngài. Sau khi nghe xong bài pháp, Tôn giả đắc Nhập 
Lưu. Ngài tiếp tục thực hành và chẳng bao lâu trở thành một vị A-la-hán. Vì thế nêu một người 
có thê thay đối được cá tánh xấu của mình và hành Chi-Quán đúng cách, họ có thể đắc thiền 
cũng như đạo-quả. 


[11 Ps. L1.4. Dhammaffhitiñänfa Niddeso (Mô tả về Pháp Trú Tri - Sianding on Phenomena 
Knowledge Descripfion). Hoặc xem trong Vs.XVII "Pañna Bhumi Niddesa" B653 ("Mô tả về 
Đât cho Tuệ sanh" N284 

[21 Mahänidäna Sufia (Kinh Đại Duyên, D.11.2); Nidãna Vagga (Phẩm Nhân Duyên) S.I 1) 

[3] Ở đây, thiền sư Pa-Auk đang nói về năng lực thiền minh sát, vốn cho hành giả khả năng thấy 
chí năm thủ uân (S.A.IH.I.VIH.7), chứ không phải nói vê thân thông. Chúng ta biệt Túc Mạng 
Thông (Pubbenivasanussafi abhinna) có khả năng thây: 1 - Các uân kêt hợp với pháp siêu thê 
(lokuttara dhamma), đó là các uân (bốn/ năm trong Phạm Thiên giới; năm trong nhân/ thiên giới) 
của những người đã đắc một trong bốn Thánh đạo tâm và Thánh quả tâm; 2 - Các thủ uấn 
(upadanakkhandha); 3 - Dòng tộc, tướng mạo, thức ăn, lạc và khô, v.v... 4 - Các khái niệm như 
tên và chủng tộc v.v... 

[4] Xem lại Mahanidana Suffa (Đại Duyên Kinh) D.L1. hoặc AIILH.II.I 

[5] Xem lại ghi chú cuối trang ở trên. 


[6] Cách phân biệt xem lại Bài IV "Làm Thế Nào Đề Phân Biệt Sắc". 


[1 Tư (cefan.) là một tâm sở thuộc hành uấn được đức Phật xác nhân là yếu tố quyết định tính 
chât đạo đức của nghiệp. 


[8] Trong cõi ngũ uấn, danh-sắc phát sinh do duyên thức và ngược lại. Xem trên. 
[9] Xem lại câu trả lời 3.12. 


[10] Cũng có cái gọi là Phi quả thục uân (avipaka), có nghĩa các uẩn này là quả (pha/a) của một 
nhân (¡e/„). Chăng hạn như trong sắc do tâm sanh, vốn không phải do nghiệp sanh. 


[11] Vấn đề tương lai sẽ thay đổi như thế nào, xem thêm trên. 

[121 Sanh (7Ø) là sự thể hiện của các uẫn, các uấn này cũng là danh-sắc. Xem thêm chỉ tiết ở Vs. 
XVIII. "Pañña Bhimi Niddesa" (Mô tả Đât cho Tuệ sanh - Descripfion oƒthe Soil in which 
Understanding Grows.) 

[13] Xem "Mahanidana suífa" (Kinh Đại Duyên DI 1.2); "N?dana Vagga" S.T] 

[14] Trong trường hợp này, tướng hơi thở (ãnãpãnanimiffa) vốn khởi lên nương theo hơi thở bình 
thường, tự nhiên cũng được gọi là hơi thở vô - ra (4ssãsa - passãsa nissãya uDDannanimifta 
patha assãsa - passãsa sãmañfñameva vuffa77). Vs.T1.VI. "Anapanassafi Katha B215". 


[15] Chỉ tiết liên quan đến việc tu tập các thiền vô sắc 


[16] Xem câu trả lời 2.2 ở trên. 


[17] Về vẫn đề thân - tâm hay danh-sắc phụ thuộc lẫn nhua, xem lại trên. 


[18] Tư (cefanä), một tâm sở trong nhóm hành, là sự cố ý, quyết tâm, chủ ý làm. Đức Phật bảo 
"tư là nghiệp". 


[19] Sammatfa niyãma: chánh tánh quyết định. 
[20] A.IV.IV.V.I "Sofanugdafa sufta" 
¿L1 Xem lại câu trả lời 4.3. 


[221 Ngoài trừ các thiền chứng vô sắc thứ hai và thứ tư, khi hành giả tập trung vào tâm thuộc 
thiền vô sắc đi trước (không phải là một khái niệm). Xem lại phần "Bốn thiền vô sắc" ở trên. 


[23] Xem lại để biết cách phân biệt các tiến trình tâm. 
[241 M.IH "Anupada suffa" - Bất Đoạn Kinh. 
251 S.H "Kaecanagoffa Sufía" và S.[II "Channa Suffa". 
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BÀI PHÁP THOẠI 7 


Tu tập các Tuệ Minh Sát như thế nào để thấy Niết-bàn 


'Íyðng bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn luận một cách tóm tắt làm thế nào để phân biệt duyên 
khởi theo phương pháp thứ nhất và thứ năm. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến cách làm thế nào tu 
tập các minh sát tuệ đê thây Niêt-bàn. 


Có mười sáu tuệ minh sát (ƒipassana ñãƒ) cần phải được tu tập theo tuần tự để thấy Niết-bàn. 


Tuệ minh sát thứ nhất là Tuệ Phân Tích Danh Sắc (Nãmariipapariccheda ñãƒa). Tuệ này đã 
được giải thích ở phân phân biệt danh-sắc rôi. 


Tuệ minh sát thứ hai là Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (Paccayaparigsaha ña/). Tuệ này cũng đã 
được giải thích trong bài giảng vừa rồi khi chúng ta nói về cách phân biệt các nhân của danh-sắc 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, đây cũng là cách phân biệt duyên khởi. 


Sau khi tu tập xong hai tuệ ấy, hành giả cần phải hoàn thiện chúng bằng cách phân biệt nhiều lần 
tất cả danh, tất cả sắc và tất cả các chỉ phần của duyên khởi theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện 
và nhân gần của chúng. Thực sự, khó có thể giải thích điều này theo lối tóm tắt, tốt hơn là hành 
giả phải học thêm chỉ tiết vào lúc hành thực thụ. 


Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các tuệ còn lại một cách tóm tắt. 
Làm Thế Nào Để Tu Tập Tuệ Thẩm Sát (Tam Tướng) 


Tuệ minh sát thứ ba là Tuệ Thâm Sát (Sammasanaña/a). Đó là thâm sát các hành theo những 
phạm trù. Đê tu tập tuệ này, hành giả chia các hành thành những phạm trù [1]. 


- Hai phạm trù là danh và sắc. 

- Năm phạm trù là năm uấn [2]. 

- Mười hai phạm trù là mười hai xứ [3]. 

- Mười hai phạm trù là mười hai chỉ phần của duyên khởi [4]. 
- Mười tám phạm trù là mười tám giới [5]. 


Sau đó, hành giả quán ba đặc tánh (tam tướng) vô thường, khổ và vô ngã trong mỗi phạm trù. 
Chẳng hạn, đối với trường hợp của năm phạm trù, đức Phật trong "Kinh Vô Ngã Tướng" 


(Anattalakkhana Suf/a) [6] đã dạy phân biệt năm uấn (tất cả sắc, thọ, tưởng, hành và thức) với 
chánh trí tuệ theo ba cách: 


1. "Cái này không phải của tôi” (nefa7 mama) 
2. "Cái này không phải là tôi" (n„esohamasmi) 
3. "Cái này không phải tự ngã của tôi" (nameso af4) [7]. 


Và trong "Khandha Su#ia" (Kinh Uẫn), Tương Ưng Bộ II, đức Phật giải thích "tất cả" là: Quá 
khứ, hiện tại và vị lai; bên trong và bên ngoài; thô và tế; hạ liệt và cao thượng; xa và gần. 


Đề tu tập tuệ này, trước tiên hành giả phải thiết lập lại tứ thiền. Nếu hành giả thuộc hạng thuần 
quán đã tu tập thiền tứ đại thì lập lại định cho đến khi ánh sáng chói bừng và mạnh mẽ. Trong cả 
hai trường hợp, hành giả lấy "sắc" kế như phạm trủ thứ nhất. Đó là hành giả phân biệt sắc thực 
của mỗi môn trong sáu căn môn, thấy ra sự sanh diệt của nó và biết đó là vô thường (awicca). 
Hành giả cần phải làm điều này ở bên trong và bên ngoài rồi đần dần mở rộng tầm tưởng của 
mình từ gần đến xa cho tới vũ trụ vô biên. 


Theo cùng cách thức như trên, hành giả thấy ra cái khổ mà người ta phải thường xuyên cảm nhận 
do sự sanh và diệt của sắc ấy và biết đó là khổ (dukkha). Cuối cùng thấy sắc là rồng không, 
không có một tự ngã thường hằng nào cả và biết đó kể như vô ngã (anaa). 


Phạm trù kế tiếp, hành giả cần phải thấy được vô thường, khổ và vô ngã ở trong đó là danh. 
Trước tiên, phân biệt tất cả danh ở sáu môn, đó là thấy tâm và các tâm sở trong mỗi sát-na tâm 
của từng tiến trình thuộc sáu căn môn và 2Zva/iga (hữu phần) - tâm khởi lên giữa hai tiến trình 
nhận thức. Hành giả cũng theo đúng thê thức đã làm với sắc vậy. 


Sau khi đã thấy hai phạm trù này (tức thấy danh và sắc thuộc sáu môn ở hiện tại), hành giả bây 
ĐIỜ, cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc trong suốt kiếp này, từ thức tái sanh 
(kiết sanh thức) cho tới tử tâm. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc tánh, mỗi lần một và làm đi 
làm lại, lúc bên trong và lúc bên ngoài. 


Tiếp theo, hành giả cần thấy được vô thường, khổ và vô ngã của các kiếp quá khứ, hiện tại và vị 
lai mà hành giả đã phân biệt khi phân biệt duyên khởi. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc 
tánh, mỗi lần một (đặc tánh), bên trong và bên ngoài luân phiên nhau trong tất cả danh và sắc 
thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Sau đó, hành giả cũng cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của mỗi trong mười hai ch phần 
thuộc duyên khởi trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai theo phương pháp thứ nhất, mỗi lân 
một chi phân, lặp đi lặp lại, lúc bên trong, lúc bên ngoài như trước. 


Ở giai đoạn này, hành giả có thể thấy rằng việc tu tập các tuệ minh sát cao hơn của mình được 
nhanh chóng hơn, đi hết giai đoạn này đên giai đoạn khác cho tới khi chứng đặc A-la-hán Thánh 
quả. Nêu không, có một vài cách luyện tập đề tăng cường tuệ giác của hành giả. 


Cách Tăng Cường Tuệ Minh Sát. 

Bốn Mươi Cách Tưởng. 

Bài tập đầu tiên là thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc, bên trong và bên ngoài, ở quá 
khứ, hiện tại và tương lai theo bôn mươi cách tưởng khác nhau (caffarisakaãra anupassana). 


Trong ngôn ngữ Pã#, 40 cách tưởng này đều tận cùng với tiếp vĩ ngữ "to", vì thế chúng ta gọi 
nôm na là 40 "to". 


Có mười cách tưởng khác nhau về vô thường: 


1. Amiccafo: vô thường 

2. Palokaro: phân tắn 

3. Calaro: hay thay đôi 

4. Pabbanguo: dễ hư hoại 

5. Addluuvaro: không bền 

6. ViparifMnadhamnao: phải chịu biến hoại 
7. Asã rako: không có cốt lõi 

§. Vj/bhavaío: phải chịu diệt vong 

9. Marafadhammaío: phải chịu chết 

10. Sankhafaío: hữu v1. 


Có hai mươi lăm cách tưởng về khô. 


1. Dukkhafo: khỗ 

2. Rogaío: bệnh hoạn 

3. Aghafo: tai họa 

4. Œafo: ung nhọt 

5. Sallafo: mũi tên 

6. Abadharo: đau đớn 

7. Upaddavaro: bất hạnh 

S. Bhatfafo: sợ hãi 

9. 7io: bệnh dịch 

10. passagafo: mỗi đe dọa 

11. A/ãnaro: không có sự bảo vệ 

12. Alefaro: không có nơi che chở 

13. Asara7ao: không có nơi nương tựa 

14. Vadhakafo: sát nhần 

15. Aghamiilafo: cội nguồn của tai ương 

l6. Ã4mavaro: nguy hiểm 

17. Sasavafo: phải chịu (ảnh hưởng) của lậu hoặc 
18. Mãrãmasafo: miễng mỗi của Ma vương 
19. Jatidhammaío: phải chịu sanh 

20. Jaradhamnaío: phải chịu già 

21. Byadhidhammaro: phải chịu bệnh 

22. Sokadhammao: khiễn cho sầu khô 

23. Paridevadhammo: khiên cho bi ai 

24. Upasäsadhammo: khiến cho tuyệt vọng 
25. Samkilesadhammo: phải chịu phiền não. 


Có năm cách tưởng về vô ngã: 


1. Anaffafo: vô ngã 

2. Sufñnaro: không 

3. Pararo: biệt lập 

4. Rittato: trỗng rỗng 
5. Tucchaío: vô dụng. 


Trong khi thây bôn mươi "to” này trong danh-sắc, bên trong và bên ngoài, quá khứ, hiện tại và vị 
lai như vậy, tuệ giác của một sô hành giả sẽ tiên triên đưa đên sự chứng đặc A-la-hán Thánh quả. 


Ngoài ra, còn có cách luyện tập khác gọi là bảy cách quán sắc (rữpasaffaka) và bảy các quán 
danh (n„ãmasaffaka). 


Bảy Cách Quán Sắc. 


Sắc mà hành giả phân biệt trong bảy cách này là sắc thuộc bốn loại theo nguồn gốc (sắc do 
nghiệp sanh, do thời tiệt sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh). 


(1) Cách thứ nhất: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc trong toàn bộ kiếp sống này 
từ lúc tái sanh cho đên lúc chết, cả ở bên trong lân bên ngoài. 


(2) Cách thứ hai: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc ở những giai đoạn khác nhau 
trong kiếp này cả bên trong lẫn bên ngoài. Hành giả xem quãng đời này là một trăm năm và chia 
nó thành ba giai đoạn ba mươi ba năm. Rồi thấy rằng danh và sắc trong mỗi giai đoạn sanh và 
diệt ở đó, chứ không đi qua giai đoạn kế tiếp, điều đó có nghĩa chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã vậy. 


Kế đó chia quãng đời này thành những giai đoạn càng lúc càng nhỏ hơn và cũng thấy theo cách 
như vậy. Ở đây, hành giả lần lượt chia một trăm năm của cuộc đời này thành: mười giai đoạn 10 
năm, hai mươi giai đoạn 5 năm, hai mươi lăm giai đoạn 4 năm, ba mươi ba giai đoạn 3 năm, năm 
mươi giai đoạn 2 năm, một trăm giai đoạn Ì năm, ba trăm giai đoạn 4 ' tháng, sáu trăm giai đoạn 2 
tháng và hai ngàn bốn trăm giai đoạn nửa tháng, và cuối cùng chia mỗi ngày thành hai giai đoạn, 
rồi sáu giai đoạn. Ở mỗi trường hợp như vậy hành giả thấy ra rằng sắc trong một giai đoạn sanh 
lên và điệt ở đó chứ không chuyền qua giai đoạn kê tiếp, điều đó có nghĩa rằng nó là vô thường, 
khổ và vô ngã vậy. 


Rồi giảm các giai đoạn xuống còn khoảng thời gian của mỗi chuyền động thân như bước tới, 
bước lui, nhìn trước, nhìn hai bên, co duỗi chân tay v.v... Sau đó hành giả chia mỗi bước chân 
thành sáu giai đoạn: nhắc, đở, bước tới, hạ, đặt và nhấn. Cũng thấy vô thường, khổ và vô ngã 
trong sắc của mỗi giai đoạn hàng ngày trong quãng đời một trăm năm này. 


(3) Cách thứ ba: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do vật thực sanh [8 [8]. Đó là, 
hành giả thấy chúng trong sắc của các giai đoạn lúc đói và lúc đã thỏa mãn, và thấy răng nó 
không đi chuyền từ giai đoạn đói sang giai đoạn đã thỏa mãn (và ngược lại), mỗi ngày trong 
quãng đời một trăm năm này. 


(4) Cách thứ tư: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do thời tiết sanh. Đó là thấy 
chúng trong sắc của những giai đoạn lúc nóng, lúc lạnh và thấy răng nó không chuyền từ giai 
đoạn của cảm giác nóng sang giai đoạn của cảm giác lạnh (và ngược lại), mỗi ngày trong quãng 
đời một trăm năm này. 


(5) Cách thứ năm: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do nghiệp sanh. Đó là, thấy 
rằng sắc của mỗi trong sáu căn môn sanh và diệt ở đó chứ không chuyên sang môn khác, mỗi 
ngày trong quãng đời một trăm năm này. 


(6) Cách thứ sáu: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do tâm sanh. Đó là thấy chúng 
trong sắc của các giai đoạn khi vui và hài lòng, khi không vui và buôn râu, mỗi ngày trong quãng 
đời một trăm năm này. 


(7) Cách thứ bảy: Hành giả thấy vô thường, khổ Và vô ngã của sắc không linh hoạt trong hiện tại, 
tức là sắc không có sáu nội xứ, chăng hạn như sắt, thép, đồng, chỉ, vàng, bạc, nhựa, ngọc trai, đá 
quý, đồi môi, câm thạch, san hô, đất, đá, bê tông, cây côi... Các loại sắc đó chỉ tìm thấy ở bên 
ngoài. 


Trên đây là bảy cách quán sắc. 
Báy Cách Quán Danh. 


Trong bảy cách quán danh, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của các tâm - minh sát 
(danh) vôn thấy ba đặc tánh đó trong bảy cách quán sắc. Điều này có nghĩa rằng, đối tượng của 
hành giả, trong mỗi trường hợp, là một tâm minh sát, tâm này sẽ được hành giả thấy với một tâm 
minh sát theo sau [91]. 


(1) Cách thứ nhất: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc thuộc bảy cách quán sắc, 
nhưng, thấy sắc chỉ như một nhóm. Kế đó, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh đã 
thấy sắc này. Nghĩa là, hành giả thấy sắc uân là vô thường và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô 
ngã của chính tâm minh sát ấy trong mỗi trường hợp, với một tâm minh sát theo sau. Đối với sắc 
uân (sắc thấy theo nhóm) được thấy như khô và vô ngã hành giả cũng làm theo cách thức như 
vậy. 


(2) Cách thứ hai: Hành giá thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách 
quán sắc. Nghĩa là, hành giả thấy sắc ở mỗi trong bảy cách quán sắc là vô thường, rồi thấy sự vô 
thường, khổ và vô ngã của chính tâm minh sát đó trong mỗi trường hợp với một tâm minh sát 
theo sau. Đối với sắc được thấy như khổ và vô ngã hành giả cũng làm theo cách thức như vậy, và 
cũng làm vậy đối với mỗi trong các tâm minh sát trong những giai đoạn nhất định ở mỗi ngày 
của quãng đời một trăm năm này. 


(3) Cách thứ ba: Hành giả lại thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách 
quán sắc, nhưng làm như thế bốn lần liên tiếp. Nghĩa là, hành giả lại thấy ở mỗi trong bảy cách 
quán sắc như vô thường và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát đầu tiên đó 
với một tâm thứ hai, và tâm minh sát thứ hai với một tâm thứ ba v.v... cho đến khi với tâm minh 
sát thứ năm hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát thứ tư. 


(4) Cách thứ tư: Hành giả cũng làm như trước, nhưng tiếp tục cho đến với tâm minh sát thứ mười 
một, hành giả thây ra vô thường, khô và vô ngã của tâm minh sát thứ mười. 


(5) Cách thứ năm: Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh đề loại trừ các tà kiến. Ở 
đây, một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường 
tưởng vô ngã đề vượt qua các tà kiến, đặc biệt là ngã kiến. 


(6) Cách thứ sáu: Hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh để loại trừ mạn. Một lần 
nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường tưởng vô thường 
để vượt qua mạn. 


(7) Cách thứ bảy: Hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh để chấm dứt tham ái. Một 
lân nữa hành giả thây các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường tưởng khô đê 
vượt qua tham ái. 


Trên đây là bảy cách quán danh. Mặc dù không tuyệt đối cần thiết, song nếu thực hiện những bài 
tập này đôi với danh và sắc thuộc hiện tại, quá khứ và vị lai, bên trong và bên ngoài sẽ rât lợi ích. 


Cùng với việc hoàn tất những bài tập này, danh và sắc chắc chắn sẽ trở nên rõ ràng đối với hành 
giả. 

Đến đây, phần giải thích về cách làm thế nào để tu tập tuệ thẩm sát các hành trong các phạm trù 
đã hoàn tât, như vậy chúng ta sẽ bàn đên cách tu tập tuệ về sự sanh diệt của các hành. 


Hành Giả Tu Tập Sanh Diệt Như Thế Nào. 


Tuệ Sanh Diệt (Udayabbaya Ñãm) là tuệ tri sự sanh và diệt của các hành: danh-sắc, năm uấn, 
mười hai xứ, mười tám giới, Tứ Thánh Đê và duyên khởi (hay mười hai nhân duyên), bên trong 
và bên ngoài, ở hiện tại, quá khứ và vị lai [10]. Thực sự tuệ hay trí này gôm hai: 


1. Tuệ về nhân duyên (øzccayz/o) - nhân duyên sanh và diệt của các hành. 
2. Tuệ về sát-na (kha/1zo) - sát-na sanh và diệt của các hành. 


Đề thấy được nhân duyên sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy nó theo phương pháp thứ 
năm trong hai phương pháp phân biệt duyên khởi như đã mô tả trong bài giảng trước. 


Đề thấy được sát-na sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy năm uần sanh và diệt như thế 
nào trong mỗi sát-na tâm, từ tái sanh cho đên chêt của mỗi kiệp hành giả phân biệt. 


Có hai phương pháp đề tu tập Tuệ Sanh Diệt. Phương pháp tóm tắt (chỉ thấy tính chất nhất thời 
của các hành) và phương pháp chi tiệt (thây cả hai - nhân duyên và tính chât nhât thời của các 
hành). Ở đây, tôi chỉ giải thích phương pháp chi tiêt mà thôi. 


Phương pháp chỉ tiết được tu tập trong ba giai đoạn. Đó là, hành giả thấy: 


1. Chỉ sự sanh (đaya) - nhân duyên và sát-na sanh của các hành. 
2. Chỉ sự diệt (vay) - nhân duyên và sát-na diệt của các hành. 
3. Cả sanh lần diệt (đayabbaya) - nhân duyên và sát-na sanh - diệt của các hành. 


Tu tập Tuệ Sanh Diệt theo phương pháp thứ năm của duyên khởi như thế nào? 
- Quán tánh sanh. 


Để khởi sự cho việc tu tập Tuệ Sanh - Diệt theo phương pháp chỉ tiết, hành giả phải thấy đi thấy 
lại nhiêu lân nhân duyên sanh của các hành và sát-na sanh của chúng. Đây gọi là quán tính chât 
sanh (samudayadhammanupassi). 


Chẳng hạn, hành giả thấy nhân duyên sanh của sắc theo phương pháp thứ năm của duyên khởi 
như đã vừa đề cập. Điều này có nghĩa là hành giả nhìn trở lại cho tới những sát-na cận tử của 
kiếp trước đề thấy năm nhân quá khứ đưa đến sự khởi sanh (zđaya) của sắc do nghiệp sanh trong 
kiếp này. Tuần tự từng pháp một, hành giả thấy sự sanh khởi của vô minh, ái, thủ, hành và 
nghiệp. Mỗi pháp tạo ra sự sanh khởi của sắc do nghiệp sanh trong kiếp này như thế nảo. 


Sau đó, hành giả thấy sự sanh của sắc do nghiệp sanh trong mỗi sát-na tâm, từ tái sanh cho đến 
chêt. 


Điều này có nghĩa là hành giả thấy năm uẫn vào lúc sanh (wđaya) của những tâm ngoài tiến trình 
(vihimutfacifta), đó là tâm tục sinh (pafisandhicita - kiết sanh thức), tâm hữu phần (bhavajga) 
và tâm tử (cuíici/a). Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẩn thuộc mỗi sát- -na tâm trong bất kỳ 
tiễn trình tâm (v7) ngang qua sáu môn nảo xen vào giữa (những tâm ngoài tiến trình Ấy). Hành 
giả thấy điều này trong môi kiếp quá khứ mà hành giả đã phân biệt và trong tất cả các kiếp vị lai 
cho đến tận thời điểm Bát Niết-bàn của hành giả [11]. 


Sau đó, hành giả cũng cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc tuần tự do thời tiết sanh, do 
tâm sanh và do vật thực sanh. Hành giả thây vì sao: 


- Tâm khiên cho sắc khởi lên: sắc do tâm sanh. 
- Thời tiêt khiên cho sắc khởi lên: sắc do thời tiệt sanh. 
- Vật thực khiên cho sắc khởi lên: sắc do vật thực sanh. 


Trong mỗi trường hợp như vậy, hành giả cũng thấy sự khởi sanh trong sát-na của loại sắc đặc 
biệt. 


Sau khi làm xong điều này, hành giả còn phải thấy sự sanh theo nhân duyên và theo sát-na của 
danh; thấy sự sanh của danh- -sắc theo cùng cách thức như vậy trong kiếp kế. Tuy nhiên, để liệt kê 
đầy đủ chỉ tiết ở đây sẽ phải mắt một thời gian nên chúng ta sẽ thông qua và trong mỗi trường 
hợp chỉ giải thích chỉ tiết về sắc mà thôi. 


- Quán tánh diệt. 


Sau khi đã thấy sự sanh (uđaya) theo nhân duyên và theo sát-na của danh và sắc, giờ hành giả sẽ 
thây đi thây lại nhiêu lân chỉ sự diệt (yaya) của danh và sắc ây. Đây gọi là quán tánh diệt 
(vayadhammnanupassì). 


Sự diệt của vô minh, ái, thủ, các hành và nghiệp lực[12] xảy ra khi hành giả đắc A-la-hán, và sự 
diệt của ngũ uân xảy ra vào lúc Bát Niết-bàn của hành giả. Trong khi sự sanh theo nhân duyên là 
loại vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp lực riêng biệt mà hành giả phân biệt ở mỗi kiếp nơi nó xảy 
ra thì sự diệt lại luôn luôn xảy ra ở cùng một kiếp - tức khi năm uẫn không còn sanh nữa sau Bát 
Niết-bàn (Parinibbana). Mặc dù vậy, Niết-bàn và A-la-hán Thánh đạo thực sự vẫn không hiển lộ 
vì chúng ta vẫn chưa chứng đắc Bốn Thánh Đạo Tuệ (wzggañZ/a) và Bốn Thánh Quả Tuệ 
(phalañza). Sở dĩ chúng ta hiểu được rằng Parinibbàna (sự diệt độ) của chúng ta đã xảy ra vì 
không còn sự sanh của năm uẩn mà thôi. 


Chăng hạn hành giả thấy sự diệt theo nhân duyên (zirodha) của sắc theo phương pháp thứ năm 
của duyên khởi. Đó là khi hành giả mong đợi thời điểm hành giả trở thành một vị A-la-hán và 
thấy răng khi đặc A-la-hán Thánh đạo, A-la-hán Thánh quả thì tất cả mọi phiền não đều diệt và 
vào cuối kiếp sống ấy các hành diệt tận - đó là cái thấy trực tiếp sự kiện Bát Niết-bàn của hành 
giả. Sau sự kiện ấy, danh-sắc mới không còn sanh hay diệt nữa. Nếu hành giả đắc A-la-hán trong 
kiếp này, sự kiện đó sẽ là ở tương lai. Nếu hành giả đắc A-la-hán ở trong một kiếp tương lai nào 
đó của mình thì sự kiện đó cũng ở tương lai. Lần lượt hành giả thấy răng sự diệt (rodha) của vô 
minh, ái, thủ, các hành và nghiệp theo tuần tự (mỗi chi phần diệt) khiến cho sắc do nghiệp sanh 
diệt. 


Sau khi đã thấy được sự diệt theo nhân duyên của sắc do nghiệp sanh, bây giờ hành giả chỉ thấy 
sự diệt theo sát-na của sắc ây. 


Sau đó, hành giả thấy sự diệt theo sát-na của sắc nghiệp trong mỗi sát-na tâm, từ sanh cho đến 
chết, trong mỗi kiếp quá khứ và tương lai mà hành giả đã phân biệt{ 13]. Điều này có nghĩa là 
hành giả thấy năm uân vào lúc sanh của các tâm ngoài tiến trình như kiết sanh thức, các tâm hữu 
phần và tâm tử. Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẫn ở mỗi sát-na tâm trong bất kỳ tiễn trình 
tâm ngang qua sáu môn nào xen vào g1ữa (các tâm ngoài tiến trình ấy). 


Sau đó, hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc do tâm sanh, do thời tiết sanh và 
do vật thực sanh, lân lượt từng sắc một. Tức là hành giả thây vì sao: 


- Sự diệt của tâm lại khiên cho có sự diệt của sắc do tâm sanh. 
- Sự diệt của thời tiết khiên cho có sự diệt của sắc do thời tiêt sanh. 
- Sự điệt của vật thực khiên cho có sự diệt của sắc do vật thực sanh. 


Trong mỗi trường hợp, hành giả cũng thấy sự diệt theo sát-na của loại sắc đặc biệt ấy. 


Sau việc này, hành giả phải thây sự diệt theo nhân duyên và theo sát-na của sắc nữa. 


- Quán tánh sanh và diệt 


Một khi hành giả đã thấy được sự diệt của danh-sắc theo nhân duyên và theo sát-na rồi, lúc này 
hành giả sẽ thấy đi thấy lại nhiều lần cả sự sanh lẫn sự diệt của danh-sắc ấy. Đây gọi là quán tánh 
sanh diệt (samudayavayadhammanupassi). Nó đòi hỏi phải thấy, trước tiên sự sanh và diệt theo 
nhân duyên của chúng, sau đó đến sự sanh và diệt theo sát-na của chúng. Hành giả thấy (mỗi 
danh-sắc) theo ba cách liên tiếp: 


1. Sự sanh của nhân và quả của nó. 
2. Sự diệt của nhân và quả của nó. 
3. Tính vô thường của nhân và quả của nó. 


Chẳng hạn hành giả thấy theo tuần tự vì sao: 


- Sự sanh của mỗi nhân: vô minh, ái, thủ, các hành và nghiệp khiến cho có sự sanh của sắc do 
nghiệp sanh. 

- Sự diệt của mỗi nhân ấy khiến cho có sự diệt của sắc do nghiệp sanh. 

- Mỗi nhân và sắc nó sanh ra đó đều là vô thường. 


Cũng vậy, hành giả thấy theo tuần tự vì sao: 


- Tâm lại khiên cho có sự sanh khởi của sắc do tâm sanh. 
- Sự diệt của tâm khiên cho có sự diệt của sắc do tâm sanh. 
- Tâm là vô thường và sắc do tâm sanh ây cũng vô thường. 


Đối với sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh, hành giả cũng thấy theo cách như vậy. 


Đây là cách hành giả thấy sự sanh và diệt của sắc vừa theo nhân duyên lẫn theo sát-na. Sau đó 
hành giả phải thây sự sanh và diệt của danh theo nhân duyên và theo sát-na. 


Như vậy, theo cách vừa phác họa, hành giá thấy sự sanh và diệt theo sát-na và theo nhân duyên 
cũng của năm uân, đồng thời thấy tam tướng vô thường, khổ và vô ngã trong năm uấn ấy. Hành 
giả phải làm công việc này đối với năm uân bên trong, năm uấn bên ngoài và năm uẫn thuộc quá 
khứ, hiện tại và vị la1. 


Cách Tu Tập Tuệ Sanh Diệt Theo Phương Pháp Thứ Nhất Của Duyên Khởi. 


Kế tiếp hành giả cũng. cần phải tu tập tuệ này với phương pháp thứ nhất của duyên khởi. Trong 
trường hợp này, đề thấy sự sanh theo nhân duyên của các hành, hành giả thấy các pháp duyên 
sanh theo chiều thuận tuần tự từng pháp một và thấy ra rằng[14]: 


- Vô minh (1) duyên hành (2) 
- Hành duyên thức (3) 

- Thức duyên danh-sắc (4) 

- Danh-sắc duyên lục nhập (5) 
- Lục nhập duyên xúc (6) 


- Xúc duyên thọ (7) 

- Thọ duyên ái (8) 

- Ái duyên thủ (9) 

- Thủ duyên hữu (10) 

- Hữu duyên sanh (11) 

- Sanh duyên lão, tử , sầu, bi, khổ thân, khổ tâm và tuyệt vọng (12). 


Đề thấy sự diệt của các hành theo nhân duyên ở A-la-hán Thánh quả và lúc nhập Vô Dư Niết- 
bàn, hành giả thây các pháp duyên diệt theo chiêu thuận tuân tự từng pháp một và nhận ra 
răng[15]: 


- Cùng với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. 
- Với sự diệt của các hành, thức diệt. 

- Với sự diệt của thức, danh-sắc diệt. 

- Với sự diệt của danh-sắc, lục nhập diệt. 

- Với sự diệt của lục nhập, xúc diệt. 

- Với sự diệt của xúc, thọ diệt. 

- Với sự diệt của thọ, ái diệt. 

- Với sự diệt của của áI, thủ diệt. 

- Với sự diệt của thủ, hữu diệt. 

- Với sự diệt của hữu, sanh diệt. 

- Với sự diệt của sanh, già, chết, sầu, bi, khổ thân, khô tâm và tuyệt vọng diệt. 


Chính theo cách này mà mọi hình thức của khổ diệt. 

Như trước, hành giả thấy cả sự sanh theo nhân duyên và theo sát-na lẫn sự diệt theo nhân duyên 
và theo sát-na của các hành. Hành giá thấy các pháp duyên sanh và duyên diệt theo chiều thuận 
tuần tự từng pháp một, đó là: 

1. Vô minh duyên cho các hành. 

2. Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. 


3. Vô minh là vô thường, các hành cũng vô thường. 


Hành giả thấy các pháp duyên khởi theo cùng cách ấy, ở bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện 
tại và vỊ lai. 


Đây là sự giải thích hết sức tóm tắt về cách làm thế nào đề tu tập Tuệ Sanh và Diệt của các hành. 


Làm Thế Nào Để Vượt Qua Mười Tùy Phiên Não Của Minh Sát 


Khi hành giả áp dụng các phương pháp này và tuệ giác của hành giả càng lúc càng trở nên mạnh 
hơn, chính ở giai đoạn này, mười tùy phiền não của minh sát (đasa upakkilesa) có thê phát sinh. 
Đó là[1ó]: 


Ánh sáng (obhãsa) 

Tuệ (74/) 

Hỷ (pi) 

Khinh an (passaddhi) 
Lạc (sukha) 

Quyết định (adhimokkha) 
Tinh tấn (paggaha) 
Niệm (una£lhana) 

9. Xả (upekkha) 

10. Tham chấp (wikazi) 


6. y G mề 9 tỌ ca 


Ngoại trừ ánh sáng (hào quang) và tham chấp ra, các tùy phiền não còn lại là những pháp thiện, 
và do vậy không phải là những phiền não. Tuy nhiên chúng có thê trở thành những đối tượng cho 
bất thiện pháp (tức là hành giả có thê chấp trước vào chúng), đó là lý do vì sao chúng được gọi là 
những tùy phiền não. Nêu hành giả kinh nghiệm một trong những tùy phiền não của minh sát 
này, hành giả cần phải vượt qua sự tham chấp và mong mỏi rất có thể sẽ khởi sanh nhờ thấy nó 
là vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách đó, hành giả mới có thê tiếp tục phát triển tiến bộ của 
mình được. 


Hành Giả Tu Tập Tuệ Quán Sự Tan Rã Như Thế Nào 


Sau khi đã tu tập xong tuệ quán sự sanh diệt, tuệ giác của hành giả về các hành được bền vững 
và thanh tịnh hơn. Lúc này hành giả phải tu tập tuệ quán sự tan rã (bhanga ñãƒa). Đề làm được 
điều này, hành giả chỉ tập trung vào sát-na diệt (vaya) và tan hoại (bhanga) của các hành. Hành 
giả không thấy sự sanh của các hành, không thấy sự trú (Ø¿#) của các hành, không thấy các 
tướng (øửni1a) của các hành riêng biệt, không thấy sự khởi chuyên của quá trình tạo ra các hành. 
Sử dụng năng lực minh sát trí của mình, hành giả chỉ thấy sự tan hoại của các hành và tưởng tri 
chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 


1. Hành giả thấy sự hoại diệt, sự sụp đồ và tan hoại của các hành, tức thấy được tính chất vô 
thường của chúng. 

2. Hành giả thấy sự tan rã liên tục của các hành là đáng sợ, tức thấy được tính chất khổ của 
chúng. 

3. Hành giả thấy sự không tồn tại của bất kỳ một cốt lõi thường hằng nào trong các hành, tức 
thấy được tính chất vô ngã. 


Hành giả phải thấy vô thường, khổ và vô ngã không chỉ ở sự tan hoại của danh-sắc mà còn trong 
sự tan hoại của các tâm minh sát đã thấy được điều này nữa. Tức là, hành giả phải thấy sự hoại 
diệt của sắc và biết nó là vô thường. Đó là tâm minh sát thứ nhất của hành giả. Rồi, với một tâm 
minh sát thứ hai, hành giả thấy sự tan hoại của tâm minh sát thứ nhất, và như vậy, biết nó là vô 


thường nữa. Hành giả cũng làm thế với danh, rồi lại làm như vậy đối với danh và sắc đề tuệ tri 
chúng là khổ và vô ngã. Hành giả cứ lập đi lập lại những bài tập này nhiều lần, luân phiên giữa 
bên trong và bên ngoài, giữa danh và sắc, các hành (thuộc) nhân và các hành (thuộc) quả ở quá 
khứ, hiện tại và vỊ la1[17]. 


Tuệ Tri Mười Một Tuệ Minh Sát Đầu Tiên 


Khi hành giả tiếp tục phân biệt sự trôi qua và diệt của các hành theo cách này, tuệ giác vững 
mạnh của hành giả sẽ tiến triển qua sáu minh sát tuệ kế tiếp. 


Đến giai đoạn này, hành giả đã tu tập được mười một tuệ đầu trong số mười sáu tuệ minh sát. 
Năm tuệ đâu mà hành giả đã tu tập trước đó là: 


1. Tuệ Phân Tích Danh Sắc (Nữma-rũpa pariccheda ñãƒa) 
2. Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya - pariggaha ñãƒn) 
3. Tuệ Thâm Sát (Samưnasana ñãƒm) 

4. Tuệ (quán) Sự Sanh Diệt (Udayabba ña†m) 

5. Tuệ (quán) Sự Tan Hoại (Bhanga ñã†) 


Và sáu tuệ kế tiếp mà hành giả sẽ đi qua là: 


6. Tuệ (quán) Sự Kinh Úy (Bhaya ñãƒm) 

7. Tuệ (quán) Sự Nguy Hiểm (đmava ñãƒa) 
8. Tuệ Yêm Ly (Mibbidã ñãƒm) 

9. Tuệ Dục Thoát (Muñcitukamydata ñaãmn) 
10. Tuệ Giản Trạch (Paflsankha ñã†%4) 

11. Tuệ Xả Hành (Sankharupekkha ña†®) 


Bởi lẽ hành giả đã tu tập năm tuệ minh sát đầu một cách thấu đáo nên sáu tuệ kế tiếp cũng sẽ 
nhanh chóng phát triên. Có một vài hướng dân thêm cho các tuệ này, song chúng tôi không có đủ 
thời gian đê giải thích ở đây. 


Biết và Thấy Niễt-bàn 


Sau khi chứng đắc các tuệ này, hành giả vẫn tiếp tục công việc thấy sự trôi qua và diệt mắt của 
mỗi hành khi chúng khởi lên, với ước muốn thoát khỏi chúng, hành giả sẽ thấy ra rằng cuối cùng 
tất cả các hành đều diệt. Tâm hành giả trực tiếp biết và thấy Niết-bàn - đó là ý thức trọn vẹn về 
(vô vi) Niết-bàn kê như đối tượng. 


Khi tâm thấy Niết-bàn, hành giả kinh qua năm tuệ còn lại cùng với sự khởi lên của tiến trình tâm 
đạo (éaggavifhi). Năm tuệ đó là: 


12. Tuệ Thuận Thứ (4nulama ñãf†n) 

13. Tuệ Chuyển Tộc (Go#rabhù ñãƒa) 

14. Tuệ Đạo (Magga ñaƒm) 

15. Tuệ Quả (Phala ñãƒmn) 

16. Tuệ Phản Khán (Paccavekkhana ñã†14) 


Tiên trình tâm đạo qua đó năm tuệ cuôi cùng này sanh lên có bảy giai đoạn: 


1. Một ý môn hướng tâm khởi lên thấy các hành kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã tùy theo 
cách Tuệ Xả Hành khởi như thê nào. 


2. Một tốc hành tâm (/avana) đầu tiên khởi lên (làm "công việc chuẩn bị" - Parikamma), thấy 
các hành theo cùng cách ây. Nó duy trì tính tương tục của tâm[18]. 


3. Một tốc hành tâm thứ hai khởi lên ("cận hành" - ;zcära), cũng thấy các hành theo cùng cách 
ây. 
4. Một tốc hành tâm thứ ba khởi lên ("thuận thứ"" - zzwioma), cũng thấy các hành theo cùng 


cách ây. 


Thực ra, ba tốc hành tâm (chuẩn bị, cận hành và thuận thứ) này là thành phần của tuệ thứ mười 
hai - Tuệ Thuận Thứ (anuloma ñãƒm). 


Thuận (thứ) theo cái gì? Theo những gì đã đến trước và theo những gì sẽ đến sau. Tuệ này thuận 
theo những phận sự thấy sự thực trong tám tuệ minh sát đã đến trước (từ Tuệ Quán Sự Sanh Diệt 
đến Tuệ Xả Hành), và nó cũng thuận theo ba mươi bảy pháp thuộc tâm đạo[19] dự phần vào sự 
giác ngộ sẽ đến sau. Tuệ Thuận Thứ là tuệ cuối cùng có các hành kế như đối tượng của nó. 


5. Một tốc hành tâm thứ tư khởi lên có Niết-bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ mười ba là Tuệ 
Chuyên Tộc (Gofrabhi ñaã/m). 


Mặc dù tâm này biết (vô vi) Niết-bàn, nó vẫn không hủy diệt các phiền não, nhiệm vụ của nó là 
chuyên tâm từ phàm tộc sang thánh tộc mà thôi. 


6. Một tốc hành tâm thứ năm khởi lên, có Niết-bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ mười bốn, vốn 
tiêu diệt các phiên não thích đáng - Tuệ Đạo (Magga ñã/m). 


7. Tốc hành tâm thứ sáu và thứ bảy khởi lên với Niết-bàn làm đối tượng. Chúng là tuệ thứ mười 
lăm - Tuệ Quả (Phala ñãƒm). 


Phản Khán Tuệ (Paccavekkhana ñã†1a) 


Tuệ thứ mười sáu và cũng là tuệ cuôi cùng là Tuệ Phản Khán. Tuệ này làm nhiệm vụ xét lại năm 
pháp: 


1. Xét lại Đạo Tuệ 

2. Xét lại Quả Tuệ 

3. Xét lại Niết-bàn 

4. Xét lại những phiền não đã bị tiêu diệt 

5. Xét lại những phiền não chưa bị tiêu diệt[201. 


Như vậy hành giả đã đạt đến chánh trí về Tứ Thánh Đề và đã tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Với 
sự chứng ngộ này, tâm hành giả đã được tịnh hóa và thoát khỏi mọi tà kiên. Nêu hành giả cứ tiêp 
tục theo cách này, có thê hành giả sẽ đạt đên A-la-hán Thánh quả và nhập Vô Dư Niêt-bàn. 


Dĩ nhiên còn có nhiều chỉ tiết về việc tu tập tuệ này nhưng chúng tôi phải bỏ qua để bài giải thích 
này được tóm gọn như có thể. Cách tốt nhất để học về pháp hành này là tham dự một khóa thiền 
với một vị thiền sư có đủ khả năng vì lúc ấy hành giả có thể học một cách hệ thống hơn theo tuần 
tự từng bước một. 


HỎI ĐÁP 7 


Hói 7.1: Sự khác nhau giữa tưởng (sañña) và trởng uấn (saññäkkhandha); giữa thọ (vedäna) và 
thọ uân (vedanakkhandha) là gì? 


Đáp 7.1: Mười một loại tưởng hợp lại với nhau thì gọi là tưởng uân. Mười một loại thọ hợp lại 
với nhau thì gọi là thọ uân. Thế nào là mười một? Quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, 
thô, tế, hạ liệt, cao thượng, gần và xa. Cả năm uân cần được hiểu theo cách như vậy. Có thể xem 
lại Kinh Uẫn (Khandha Su//a) trong Tương Ưng Bộ Kinh để có thêm lời giải thích. 


Hỏi 7.2: Kỷ ức, sự suy đoán và sảng tạo thuộc về tâm sở nào? Chúng là một phân của năm uẩn, 
nhưng tại sao chúng lại trở thành khô (dukkha) ? 


Đáp 7.2: Thế nào là ký ức? Nếu quý vị nhớ đến các đối tượng thiền chỉ, như tướng kasina hoặc 
tướng hơi thở thì đó là chánh niệm (saznã sai). Nếu quý vị có thê thấy danh-sắc chân để 
(paramattha nãma-ripa) ở quá khứ, hiện tại và vị lai cùng với các nhân của chúng và thấy chúng 
là vô thường, khổ và vô ngã, đây cũng là chánh niệm. Niệm kết hợp với minh sát trí. Niệm này 
có ba mươi ba tâm hành phối hợp, tất cả hợp chung lại gọi là bốn danh uẫn (»zmakkhandha). 
Nhớ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng (Buddha, Dhamưna, Sangha), và những địp cũng 
dường đã làm trong quá khứ cũng là chánh niệm. Khi nhớ đến các hành động tạo ra thiện pháp 
thì đó cũng là chánh niệm, nhưng sẽ không phải là chánh niệm khi nó tạo ra các bất thiện pháp. 
Đây là những tưởng bất thiện, tức là những tưởng kết hợp với các pháp bắt thiện; chúng cũng là 
bốn danh uẩn. 


Các danh uân dù thiện hay bắt thiện cũng đều vô thường. Ngay khi sanh lên, chúng liền diệt. 
Chúng phải chịu sanh diệt liên tục như vậy nên gọi chúng là khô. 


Hỏi 7.3: Tâm sở nào làm việc "bất láy đôi tượng" liên hệ? 


Đáp 7.3: Tất cả tâm (c¡/a) và các các tâm sở phối hợp (ce/asika) cùng bắt một đối tượng. Không 
có đối tượng, chúng (tâm, tâm sở) không thể khởi lên. Tâm và các tâm sở phối hợp là chủ thể 
(nhận thức). Chủ thê - đrammafika dhamma - không thê khởi lên mà không có đối tượng 
(àrammana). 4ramnafika là pháp (dhamma) bắt lẫy đối tượng. Nói cách khác, chủ thể là pháp 
biết một đối tượng. Nêu không có đối tượng cần được biết thì sẽ không có pháp làm việc biết. 
Các nhóm tâm và tâm sở khác nhau bắt lấy những đối tượng khác nhau. Có tám mươi chín loại 
tâm và năm mươi hai loại tâm sở, tất cả bắt lấy đối tượng tương ứng của chúng. Chẳng hạn, các 
tâm đạo và tâm quả cùng với các tâm sở (maggaciffa - cetasika và phalaciftfa - cetasika) chỉ bắt 
một đối tượng duy nhất là Niết-bàn. Một tâm thiền hơi thở và các tâm sở của nó chỉ bắt một đối 
tượng duy nhất là tợ tướng hơi thở (đnäpãnã patibhäga nữnitfa). Tâm và tâm sở thiền kasina đất 
chỉ bắt tợ tướng kasina đất là đối tượng. Tất cả những tâm ấy là những tâm siêu thế và sắc giới. 
Riêng tâm dục giới (kãmãvacaracif(a) bắt lấy những đối tượng tốt xấu khác nhau. Nếu muôn biết 
rõ hơn về vấn đề này, quý vị nên nghiên cứu Vi Diệu Pháp, chính xác hơn nên xem phần 
Ẩrammafa (đối tượng) của bộ Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa (4bhidhammattha Sangaha). 


Hỏi 7.4: Làm việc phục vụ cho tăng chúng (Sangha) có ảnh hưởng gì đến thiên của mình không? 
Điêu đó tùy thuộc vào các nhân, hay chúng ta có thể thành tựu một mức độ định nào đó rồi sau 
hãy làm việc thì không có ảnh hưởng gì? 


Đáp 7.4: Trong nhiều bài kinh đức Phật thường quở trách các vị tỳ khưu làm những việc sau: 


- Ưa thích làm việc (kammuãrãmaia) 

- Ưa thích nói chuyện (bhassarãmaf) 

- Ưa thích ngủ nghỉ (niddãrãmaia) 

- Ưa thích hội chúng (sanghafikãramaf4) 

- Không phòng hộ các căn (/ndriyesu agutfa dvära(4) 

- Không tiết độ trong ăn uông (bhojãne amaffanfuia) 

- Không cô gắng thực hành Chỉ-Quán với sự tiết chế ngủ nghỉ (/Zgariye ananuyuttä) 
- Lười biếng không thực hành Chỉ-Quán (kwsita, kosajj4) 


Vì thế, nếu có công việc gì (hành giả) cần phải làm cho Tăng chúng hay cho chính bản thân mình 
thì hãy cô găng hoàn tât nhanh chóng càng sớm càng tôt đê trở lại với việc hành thiên của mình 
với tâm an tịnh. 


Nếu hành giả thích làm việc nhiều quá thì đó là một chướng ngại cho thiền vì niệm vững chắc và 
mạnh mẽ trên đôi tượng thiên lúc ây khó có thê đạt được. Nói chung, thích làm việc sẽ không tạo 
ra định tâm tôt được. 


Hỏi 7.5: Liệu một người tu tập thiên với ỷ xấu có thể được lợi Øì từ việc đắc thiên không? Và còn 
về một người xài tiên của TăngJ21] cho mục đích cá nhân của họ và không nghĩ việc làm đó là 
sai lâm. Khi họ đãc tứ thiên, tâm của họ hoặc quan kiên của họ có thay đổi không? 


Đáp 7.5: Trong trường hợp này quý vị nên phân biệt một người tại gia và một vị tỳ khưu. Nếu 
một vị tỳ khưu đã phạm một tội (đpz/¡) thì đó làm một chướng ngại cho việc đắc thiên. Chăng 


hạn, nêu họ chiếm hữu vật dụng (tứ vật dụng) hợp pháp của Tăng để xài riêng cho mình thì điều 
đó sẽ trở ngại cho việc đắc thiền, trừ khi họ sửa sai tội đó (ãpai). Có nghĩa là vị ấy phải trả lại 
những vật dụng có giá trị tương đương với những vật dụng hợp pháp (của Tăng) mà vị ây đã 
dùng. Rồi vị ấy phải thú tội trước Tăng hoặc một vị tỳ khưu khác. Sau khi sám hồi tội lỗi, nếu vị 
ây hành Chỉ-Quán, vị ấy có thê đắc thiền hoặc đạo - quả. Còn nếu không sửa lỗi mà vị ấy thực sự 
đắc thiền thì có thể vị ấy không phải là một vị tỳ khưu thực thụ và do đó, tội ấy cũng không phải 
là một tội. 


Đối với người tại gia, thanh tịnh giới hạnh cũng: cần thiết. Và nếu họ làm cho trong sạch giới 
hạnh của mình trước khi hành thiên là điều rất tốt, tức là, nếu họ thọ trì ngũ giới hoặc bát giới. 
Nhờ thọ trì giới luật, trong lúc hành thiền, giới hạnh của họ trong sạch, họ có thê đắc thiền, mặc 
dù trước khi thiền họ là người xấu. Ví dụ, trong Chú Giải Pháp Cú (Dhammapada) có ghỉ lại câu 
chuyện về nữ tỳ Khujjuarä. Cô là tỳ nữ của Sđmavaứr - Hoàng hậu của vua Udena. Hàng ngày 
vua Udena đưa cho cô tám đồng tiền vàng để mua hoa cho hoàng hậu, nhưng cô chỉ mua bốn 
đồng, còn lấy bốn đồng cho mình. Ngày nọ, đức Phật cùng tăng chúng đến dự trai tăng tại nhà 
người bán hoa. K]ujjwfara phụ người bán hoa dâng vật thực cho chư tăng. Sau bữa ăn, đức Phật 
thuyết pháp. Trong suốt thời pháp ấy, Khujjuitara khởi tâm hồ thẹn vì đã ăn cắp tiền và quyết 
định từ nay về sau không hành động như thế nữa. Quyết định của cô là một thí dụ về giới đã 
được thanh tịnh trong khi lắng nghe pháp. Sau khi nghe hết thời pháp với tâm thiền, Khujjutarä 
trở thành một vị Nhập Lưu. Từ đó, cô đã mua hoa với tất cả số tiên vua đưa. Khi đưa hoa cho 
hoàng hậu Sàmàvatì, hoàng hậu rất ngạc nhiên vì thấy hoa nhiều hơn thường lệ. Kujju#arã liền 
kể lại tất cả[22]. 


Cũng nên xét đến trường hợp của Tôn giả 4ngulimala. Trước khi trở thành một tỳ khưu, Ngài là 
một sát nhân khét tiêng. Nhưng khi đã là một tỳ khưu, Ngài đã thanh tịnh giới hành của mình và 
tinh tân hành thiên. Vì thê Ngài đã đắc A-la-hán Thánh quả. 


Cần lưu ý ở đây là trong vòng luân hồi, mọi người ai cũng đã từng tạo những thiện nghiệp và ác 
nghiệp. Không người nào tránh khỏi những ác nghiệp cả. Nhưng nêu họ thanh tịnh giới hạnh của 
mình trong lúc hành thiền thì những ác nghiệp trước không thể ngăn cản việc chứng thiền của 
họ([23]. Tuy nhiên, đó chỉ là khi nào những ác nghiệp trước đó không thuộc về một trong năm 
nghiệp vô gián (anamwariya kamma)[24]. Năm vô gián nghiệp là: giết cha, giết mẹ, giết một vị A- 
la-hán, với ác ý làm cho một vị Phật chảy máu, gây chia rẽ trong Tăng chúng. 


Nếu đã phạm vào một trong những ác nghiệp này thì không thể đắc thiền hay đạo và quả được, 
như trường hợp vua 4/Zfasafu (A-xà-thế). Vua 4jãtasafu có đủ ba-la-mật đề trở thành một vị 

Nhập Lưu sau khi nghe xong Kinh Sa Môn Quả (SZmaññaphala Suta). Nhưng vì ngài đã giết 

cha của mình là vua Bimbisàra nên điều đó đã không xảy ra. 


Quý vị hỏi, vậy thì sau khi đắc thiền, tâm của những người như vậy hoặc quan kiến của họ có 
thay đổi không. Chúng ta biết thiền có thê loại trừ các triền cái trong một thời gian dài, có nghĩa 
là, nếu họ nhập thiền trong một giờ thì trong thời gian đó các triền cái sẽ không khởi lên. Khi họ 
xuất thiền, các triền cái có thê trở lại do phi lý tác ý. Vì thế chúng ta không thể nói chắc được là 
tâm của một người như vậy sẽ chuyền đồi hay không với việc chứng thiền. Chúng ta chỉ có thể 
nói rằng bao lâu họ còn trong bậc thiền thì chừng đó các triền cái không khởi lên, vậy thôi[25I. 


Cũng có những ngoại lệ, như trường hợp của Trưởng lão M⁄ahanaga [26]. Mặc dù ngài đã hành 
thiền Chỉ-Quán trong hơn sáu mươi năm song vần còn là phàm phu (/h„jjana). Tuy nhiên, do 
việc thực hành Chỉ-Quán vững chắc của ngài, không có phiên não nào xuất hiện trong suốt sáu 
mươi năm ấy. Chính vì điều này, ngài nghĩ mình đã là một vị A- la-hán. Nhưng một trong những 
đệ tử của ngài là vị A-la-hán Dhammadinna đã biết rõ và gián tiếp giúp ngài nhận ra điều đó. 

Khi Trưởng lão Mahanaga nhận ra rằng mình còn là phàm nhân, ngài tiến hành V7ipassana và chỉ 
ít phút sau ngài đã đắc quả A-la-hán. Nhưng đây là trường hợp rất hiếm. 


Một điểm khác quý vị cũng cần phải nhớ, ngài là một bậc lão thông pháp học (øariyaffi) cũng 
như pháp hành (pz#paii). Ngoài ra ngài còn là một vị thiền sư (kammaffhãnäacariya), có rất 
nhiều vị A-la-hán, như Dhammadinna, là đệ tử của ngài. Mặc dù ngài thông thạo trong Chỉ- 
Quán, song có những hiểu lầm vẫn khởi lên trong tâm do một sự tương tự nào đó bệ: các kinh 
nghiệm. Vì thế, nếu quý vị nghĩ về bản thân mình rằng "ta đã đạt đến sơ thiền" v.v..., quý vị nên 
xem xét lại kinh nghiệm của mình một cách toàn diện qua nhiều ngày, thậm chí 'nhiều tháng. Tại 
sao? Nếu đó là jhãna hoặc vipassana thực thụ thì chúng có lợi cho hành giả, vì thiền hoặc minh 
sát ấy có thể giúp quý vị đạt đến "Niết-bàn" thực sự, đây là "Tịnh Độ" 27] của truyền thống Phật 
giáo Theravada. Nhưng "thiền giả tạo" và "minh sát giả tạo" không thê làm phát sanh những lợi 
ích này. 


Vì thế chúng tôi muốn đề nghị là quý vị không nên nói với những người khác "tôi đã đắc sơ 
thiền", v.v... quá sớm, vì có thể có người nào đó sẽ không tin quý vị. Cũng có thê kinh nghiệm 
của quý vị là thực, nhưng cũng có thể là chưa phải, như Trưởng lão Ä⁄ahãnãga. Quý vị nên ý 
thức về vấn đề này. 


Hỏi 7.6: Thế nào là sự khác nhau giữa tổng hợp sắc (ripakaläpa) và sắc chân để 
(paramafttharipa) ? 


Đáp 7.6: Rupakalapa là những phần tử nhỏ. Khi hành giả phân tích những phần tử nhỏ Ấy họ 
thấy sắc chân đề (paramatthariipa). Trong một tổng hợp sắc có ít nhất tám loại sắc là: đất, nước, 
gió, lửa, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Tám loại sắc này là sắc chân đề. Trong một số các tổng hợp 
sắc có thêm sắc thứ chín nữa là sắc mạng căn (jvia ripa) và ở một số khác còn có thêm sắc thứ 
mười là sắc tánh (bhãva rñpa) hoặc sắc tịnh sắc (pasãdarữpa). Tám, chín hay mười loại sắc này 
đều là sắc chân đề. 


Hỏi 7.7: Khi một hành giả có thể thấy các tổng hợp sắc hay sắc chân để rồi, liệu tâm (cita) và 
kiến (dit) của họ có thay đổi không? 


Đáp 7.7: Khi một hành giả với minh sát trí thấy được sắc chân đề trong mỗi tổng hợp sắc rồi thì 
tâm và kiến của họ sẽ thay đổi nhưng chỉ tạm thời vì minh sát trí (tuệ) loại trừ tà kiến và các 
phiền não khác chỉ trong nhất thời thôi. Chính Thánh đạo (ariyamagga) theo từng giai đoạn mới 
hủy diệt hoàn toàn các tà kiến và những phiền não khác. 


Hỏi 7.8: Định tịnh hóa tâm (cittavisuddhi) như thế nào? Các loại phiên não (kilesa) nào được 
loại trừ băng định? 


Đáp 7.8: Thực hành định là trực tiếp đối đầu với năm triền cái. Cận định và định của sơ thiền 
loại trừ năm triỀn cái trong một thời gian dài. Định của nhị thiền loại trừ tầm (vifakka) và tứ 
(vicära). Định của tam thiên loại trừ hỷ (ø7). Định tứ thiền loại trừ lạc (sukha). Theo cách này, 
tâm được thanh tịnh nhờ định và vì thế cũng gọi là thanh tịnh tâm. 


Hỏi 7.9: Vipassana (mình sát) tịnh hóa kiến (diffhi visuddhi) như thế nào? Các loại phiên não 
nào được loại trừ băng (tuệ) mình sát? 


Đáp 7.9: Trước khi thấy sắc chân đề cũng như các nhân và tính chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng, một hành giả có thể có những tà kiến hay tà tưởng như "đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, 
cha, tự ngã v.v..." Nhưng khi vị ấy thấy rõ thì tà kiến này được loại trừ tạm thời. Vì sao nó được 
loại trừ? Vì vị ấy thấy rằng chỉ có danh-sắc chân đề và các nhân của chúng. Vị ấy cũng thấy rằng 
ngay khi chúng khởi lên, chúng liền diệt, đó là tính chất vô thường của chúng. Chúng luôn luôn 
phải chịu sanh diệt như vậy nên bản chất của chúng là khổ. Không có một tự ngã nào trong danh- 
sắc và các nhân của chúng nên bản chất của chúng là vô ngã. Đây là minh sát trí (vioassana 
ñãƒa). Chính chánh kiến (samma diffh¡) này loại trừ các tà kiến (miccha diffi). Minh sát trí 
cũng còn loại trừ các phiền não như tham và mạn vốn là những kẻ "đồng lõa" với tà kiến. Vì thế, 
trong lúc một hành giả hành vipassanà thì chánh kiến có mặt nhưng chỉ tạm thời, bởi vì khi vị ấy 
ngưng thiền, tà kiến sẽ xuất hiện lại do phi như lý bài ` (ayonisomanasikara). Lúc đó vị ấy lại 
tưởng "đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, tự ngã, v.v..." và những phiền não kết hợp như tham, 

sân, mạn cũng sẽ khởi sanh. Khi vị ấy trở lại với thiền minh sát, tà kiến này lại biến mất. Vì thế, 
minh sát trí chỉ tạm thời loại trừ các tà kiến và phiền não mà thôi. Tuy nhiên, khi hành giả đạt 
đến đạo và quả thì Đạo Tuệ (w„agga ñã/m) sẽ hủy diệt các tà kiến ấy và những phiền não khác 
một cách hoàn toàn, từng giai đoạn mội. 


Hói 7.10: Thể nào là sự khác nhau giữa tâm và kiến? 


Đáp 7.10: Tâm là citta, nhưng trong cifavisuddji (thanh tịnh tâm), nó lại đặc biệt đề cập đến 
một tâm, như cận định tâm (upacãra samadhi citta) hoặc an chỉ - thiền tâm (appanä Jjhana citia). 
Diffii có nghĩa là tà kiến và là một tâm sở (cefasika). Tâm sở này khởi sanh cùng với bốn tâm 
căn tham. Một tâm căn tham (/obhamiilacifia) hoặc phối hợp với tà kiến, hoặc phối hợp với ngã 
mạn. 


Tà kiến ở đây là ngã tưởng (a/asaññä). Có hai loại ngã tưởng: 


1. Ngã tưởng phổ thông của thê gian (/oka sañsaññä attavada). Đây là một loại tà kiên có mặt 
như hệ quả của tập quán, tưởng cho răng có đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, v.v... 


2. Ngã kiến (z#a diffii). Đây là một loại tà kiến có mặt như hệ quả của tham ái (/a/1hZ), tưởng 
cho răng có một tự ngã bât khả hoại (27/4), và cho răng tự ngã bât khả hoại ây do một sáng tạo 
chủ (?aramaffa) tạo ra. 


Thực sự không có một tự ngã nào trong ba mươi mốt cõi mà chỉ có danh-sắc và các nhân của 
chúng. Danh-sắc ấy cũng luôn luôn vô thường, khổ và vô ngã. Ngoài ba mươi mốt cõi này cũng 
không có tự ngã. Minh sát trí này gọi là chánh kiến minh sát (vipassana samma diffii). Nó thủ 
tiêu tà kiến một cách tạm thời, gồm luôn cả tà kiến về tự ngã. Nhưng chỉ có đạo trí (magga 


ñãƒna), tức chánh kiến thuộc Thánh đạo (magga samaa di ffhi) mới hủy điệt hoàn toàn tà kiến. 
Như vậy, thực sự chúng ta có ba loại kiến: tà kiến (miccha di); chánh kiến minh sát 
(vipassanä sammä di f#hi), còn gọi là chánh kiên hiệp thê (Iokiya samma dffi); chánh kiến 
Thánh đạo (magga sammä diffi), còn gọi là chánh kiến siêu thế (Joku#tara samma di hi). 


Kinh B8rahmajäla Su#ta (Kinh Phạm Võng. DI) luận bàn đến cả thảy sáu mươi hai tà kiến hiện 
nà Tắt cả tà kiến ấy đều được sắp dưới danh mục tà kiến về tự ngã, còn được gọi là "thân 

lên" (sakkãya di ‡Ø). Tự thân (sakkaya) là năm uẩn nên thân kiến tức là xem năm uấn như là tự 
ni Cũng có nhiều loại chánh kiến, những loại kiến chân chánh như vậy được gọi là chánh kiến 
về Tứ Thánh Đề (cafu#sacca samma di fihì): 


- Chánh kiến thiền (/hăna samma diffhi): thiền trí kết hợp với các thiền chỉ. 

- Chánh kiến phân biệt danh-sắc (näma-ripa pariggha sammä diffii): trí (quán) danh-sắc chân 
đê. 

- Chánh kiến về nghiệp và nghiệp quả (kammassakatä samma di hi): trí thuộc về sự phân biệt 
nhân duyên. 

- Chánh kiến minh sát (wipassanä samma diffii): mình sát trí (quán) tính chất vô thường, khổ và 
vô ngã của danh-sắc và các nhân của chúng. 

- Chánh kiến Thánh đạo (magga sammä di hi): trí về Niết-bàn. 

- Chánh kiến Thánh quả (phala sammä diffhi): trí về Niết-bàn. 


Hỏi 7.11: Người hành thiển nên hành như lý tác ý (yoniso manasikära) như thế nào trong đời 
sông hàng ngày và trong lúc hành Chỉ-Quản (samatha vipassana) của họ? 


Đáp 7.11: Như lý tác Ỷ hiệu quả nhất là minh sát. Nếu quý vị hành đến mức minh sát 
(Vipassana) rồi, quý vị sẽ có như lý tác ý hiệu quả nhất. Như vậy, nếu quý vị hành minh sát trong 
đời sông hàng ngày, minh sát ấy sẽ tạo ra những kết quả tốt, như đạo và quả thấy Niết-bàn. Còn 
nếu quý vị không thể hành đến mức minh sát được, quý vị nên suy xét đến sự kiện rằng, các 
pháp hữu vi là vô thường (sabbe safikhära anicca). Đây cũng là tác ý như lý nhưng rất yêu và 
chỉ có tính cách gián tiếp thôi. 


Quý vị cũng có thể thực hành bốn phạm trú (bzahmavihära), đặc biệt là xả phạm trú _ 
(upekkhäbrahmavihära). Đó là loại tác ý như lý cao cấp nhất, bởi vì thực hành xả phạm trú là để 
thấy quy luật của nghiệp đúng theo tinh thần "sabbe satã kammassaka" (tất cả chúng sinh đều là 
chủ nhân ông của nghiệp họ làm). Đôi khi quý vị cũng có thể phản tỉnh đến những hậu quả của 
phi lý tác ý. Phi lý tác ý khiến cho nhiều bắt thiện nghiệp tuần tự Xây ' đến. Những bất thiện 
nghiệp này sẽ tạo ra muôn vàn khổ đau trong bốn ác đạo (apäya). Hiểu được điều này là như lý 
tác ý. Quý vị nên thực hành như vậy thường xuyên trong đời sông hàng ngày của mình. 


Hói 7.12: Thể nào là sự khác nhau giữa tác ý (manasikära) và thực hành Thất Giác Chỉ 
(bojj/hanga)? 


Đáp 7.12: Khi quý vị hành Thất Giác Chi, tác ý thường đứng đầu ba mươi bốn tâm hành. Có khi 
ba mươi bôn tâm hành còn được gọi là minh sát trí, vì trong ba mươi bôn tâm hành ây, tuệ 
(paññ4) là yêu tô chính vậy. 


Ở đây, quý vị nên biết đến ba loại tác ý liên quan đến nội dung này. 


1. Tác ý kê như nhân căn bản cho đối tượng (ãrammafa pafipädaka manasikãra) 
2. Tác ý kê như nhân căn bản cho tiên trình tâm (vihi palpadaka manasikara) 
3. Tác ý kê như nhân căn bản cho tôc hành tâm (/avana pafipnadaka manasikara). 


Tác ý kế như nhân căn bản cho đối tượng tức là tâm sở tác ý. Nhiệm vụ của nó là làm cho đối 
tượng rõ ràng đên tâm của hành giả. 


Tác ý kế như nhân căn bản cho tiến trình tâm là ngũ môn hướng tâm (pañcadvãrävajjana) trong 
tiên trình tâm ngũ môn (añcaavarav7hï). Nhiệm vụ của nó là cho tât cả các tiên trình ngũ môn 
khả năng bắt lây đôi tượng tương ứng của nó. 


Tác ý kể như nhân căn bản cho tốc hành tâm là ý môn hướng tâm (manodvaravajjana) trong tiễn 
trình tâm ý môn („wanodvãrävihi) và quyết định tâm (voffiapana) trong tiễn trình tâm ngũ môn. 
Trong trường hợp này tác ý, hoặc là như lý, hoặc là phi như lý. Nhiệm vụ của nó là làm cho tốc 
hành (/avana) khởi lên. Nếu đó là như lý tác ý thì tốc hành sẽ là thiện đối với phàm nhân 
(pufhujjana) và các bậc hữu học (sekkha). Còn đối với các bậc A-la-hán thì nó chỉ là duy tác 
(kiriya). Khi tác ý phi như lý thì tốc hành tâm luôn luôn là bất thiện, một điều không thê xảy ra 
trong các vị A-la-hán. 


Hói 7.13: Xin thiên sư hoan hỷ giải thích bằng sơ đồ được không? Trong hệ thống thiển này, có 
cần thiết phải thực hành hơn ba mươi loại đề mục thiên (kamma thang) không? Làm như vậy 
được lợi ích gì? 


Đáp 7.13: Chúng tôi không quan tâm đến các sơ đồ. Nó được dựa trên loại sơ đồ mà một ông 
thây giáo, loại người rât quan tâm đên các sơ đô, vẽ. 


Ở trung tâm thiền Pa- Auk, chúng tôi dạy nhiều loại thiền chỉ (sama¿ha) cho những al muốn hành 
chúng. Nếu họ không muốn hành hết những đề mục ấy mà chỉ muốn một đề mục duy nhất, như 
niệm hơi thở chăng hạn, thì chúng tôi chỉ dạy họ thiền đó. Khi họ đã có thiền, chúng tôi đưa họ 
thắng vào minh sát theo tuần tự một cách hệ thống. 


Trong khi hành Chỉ-Quán, đôi khi có thể có những triền cái như tham (raga), sân (dosa) và tư 
duy lan man (y/akka - tâm) xen vào khuây dộng thiên định và minh sát của quý vị. Các đê tài 
thiên sau đây được xem là những vũ khí hữu hiệu nhật đê loại trừ các triên cái đó. 


Trong Kinh Meghiya, đức Phật khuyên: 


Asubha bhavetabbäa rãgassa pahanaya 
(Hành giả nên hành thiên (quán) bât tịnh đê loại trừ dục tham). 


Metta bhavetabba byapadassa pahanaya 
(Hành giả nên hành thiền tâm từ để loại trừ sân). 


Anäpanassatfi bhavetabba vifakkupacchedaya. 
(Hành giả nên hành niệm hơi thở đê loại trừ tư duy lan man). 


Hơn nữa, một tâm có định có thê thấy các pháp chân đề (paramatha dhamma) như chúng thực 
sự là. Trong các pháp hành định, tám thiền chứng (samäpa#i) được xem là rất cao và vững 
mạnh, vì thế, những aI muốn hành tám thiền chứng một cách triệt để, chúng tôi cũng sẽ dạy thiền 
kasina. Nếu quý VỊ muốn hiểu sơ đồ một cách trọn vẹn, qUÝ VỊ cần phải hành Chỉ-Quán cho đến 
các Đạo - Quả Tuệ. Chỉ lúc ấy quý vị mới hiểu đầy đủ sơ đồ. 


Vì sao chúng tôi không quan tâm đến các sơ đồ? Bởi vì, thực ra nó không đủ đề trình bày toàn bộ 
hệ thống trên một trang giây. Chúng tôi đã giải thích toàn bộ hệ thống này trên hơn ba ngàn sáu 
trăm trang giấy ở Miễn Điện rồi. Một trang giấy không cách gì đủ được. 


Hỏi 7.14: Một tâm sân có thể tạo ra nhiều thể hệ tổng hợp sắc do thời tiết sanh (utuja 
gjafthamaka kalapa) và làm cho mất lóe sảng lên được không? 


Đáp 7.14: Khi nói "một tâm tạo ra ánh sáng" là chỉ nói theo phép ấn dụ thôi, bởi vì thực sự, 
ngoài tâm kiết sanh (pa#, sandhi citfa) ra, tất cả các tâm sanh lên nương vào ý căn (sắc trái tim - 
hadayavatthu) đều tạo ra các tổng hợp sắc do tâm sanh (citajakalapa). Trong số các tổng hợp 
sắc này luôn luôn có màu (va/11a). Màu này sẽ sáng hơn nếu tâm đó là một tâm thiền chỉ hay 
tâm thiền minh sát. Điều này đã được các bản kinh PZi, các bản Chú Giải và Phụ Chú Giải đề 
cập đến. Tuy nhiên, những nguồn ấy không hề nói rằng sắc do tâm sanh được tạo ra bởi một tâm 
sân cũng phát ra ánh sáng. 


Hói 7.15: Tám thấy có thấy danh-sắc của chính nó bao gôm trong danh-sắc không? Nó có được 
kề trong tuệ không? 


Đáp 7.15: Có, tâm ấy thấy được[28]. Quý vị có thể thấy điều này ở mọi giai đoạn minh sát, đặc 
biệt ở giai đoạn Tuệ (quán) Sự Tan Hoại (bhanga ñãƒm). Trong Thanh Tịnh Đạo có nói: 


"Ñtañca ñãnañca vipassaii" (Chúng ta phải hành minh sát trên cả "cái sở tri" - Zđ/a, lẫn trí 
(năng tr1) - Ø/w) [29] 


"Cái sở trí" ở đây là năm uẫn và các nhân của chúng, vốn phải được biết với minh sát trí. "Trí" 
(năng tri) có nghĩa là minh sát trí biết tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn và các 
nhân của chúng, tức là các pháp hành (sa/#&hãra dhamma). Minh sát trí là tuệ, là chánh kiến 
minh sát. Thường thường chánh kiến minh sát khởi lên cùng với ba mươi ba hoặc ba mươi hai 
tâm hành, như vậy thành ra ba mươi bốn hoặc ba mươi ba tâm hành. Chúng được gọi là minh sát 
trí và cũng là các danh pháp bởi vì chúng có khuynh hướng nghiêng về đối tượng ở đây là tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành. 


Tại sao quý vị cần phải thấy tự thân minh sát trí cũng là vô thường, khổ và vô ngã? Bởi vì một số 
hành giả có thể hỏi hoặc nghĩ, không biết minh sát trí này là thường hay vô thường, lạc hay khổ, 
có ngã hay vô ngã. Để trả lời cho câu hỏi này, quý vị cần phải thấy tiến trình tâm minh sát tự 
thân nó là vô thường, khổ và vô ngã, đặc biệt ba mươi bốn tâm hành trong mỗi sát-na tâm tốc 
hành, dẫn đầu bởi minh sát trí. Hơn nữa, một số hành Ø1ả có thê trở nên hãnh diện vì họ có thê 


hành minh sát giỏi và thành công. Chính vì để loại trừ và ngăn ngừa những phiền não này mà 
quý vị cần phải thấy được minh sát trí hoặc tiễn trình tâm minh sát tự thân nó cũng là vô thường, 
khổ và vô ngã. 


Hỏi 7.16: Làm cách nào để vượt qua trạng thái tâm không thích và chán ngán trong suốt những 
giai đoạn hành thiên lâu dài hoặc ở một mình trong rừng văng? Loại tâm này có phải là một 
pháp bát thiện không? 


Đáp 7.16: Trạng thái tâm này gọi là giãi đãi (kos4//2) và thường được xem là một pháp bất thiện 
kết hợp với tham hoặc sân v.v.. - Trạng thái tâm này sanh khởi là vì phi lý tác ý. Nếu tác ý phi 
như lý của một người được chuyền đôi và thay thế bằng như lý tác ý, người ấy có thê thành công 
trong thiền. 


Để vượt qua trạng thái tâm này hành giả phải thỉnh thoảng nhớ lại rằng, thành công của đức Bồ 
tát Sakyamuni của chúng ta là do sự kiên trì của Ngài. Hành giả cũng nên nhớ lại những câu 
chuyện về các vị A-la-hán đã phần đấu với muôn ngàn khó khăn như thế nào để thành công trong 
thiền pháp của họ, cuối cùng mới đắc quả vị A-la- hán. Chẳng một ai không nỗ lực lại có thể có 
được thành công. Đặc biệt trong thiền sự kiên trì là rất cần thiết. Như lý tác ý cũng rất quan 
trọng. Hành giả phải có găng tác ý đến tính chất vô thường, khổ và vô ngã trong các pháp hữu vi. 
Nếu được như thế, một ngày nào đó hành giả sẽ thành công. 


Hỏi 7.17: Xin thiên sư hoan hỷ cho một ví dụ về một nguyện ước mà không đi cùng với vô mình, 
ái và thủ được không? 


Đáp 7.17: Nếu quý vị hành minh sát khi đang thực hiện những thiện nghiệp và thấy được tính 
chât vô thường, khô và vô ngã của các thiện nghiệp ây thì vô minh, ái và thủ không khởi sanh. 
Còn nêu quý vị không thê hành minh sát (trong lúc làm thiện nghiệp) thì hãy phát nguyện như 
Sau: 


"ldarn me punña1 Nibbanassa paccayo hoíu." : , 
(Câu mong phước báu này hãy là một trợ duyên cho sự chứng đặc Niêt-bàn) 


Hỏi 7.15: Nếu năm uấn là vô ngã vậy thì bạch Ngài, ai là người đang thuyết pháp? Nói khác 
hơn, nếu năm uẩn là vô ngã, không có Sayadaw (chỉ thiên sự Pa-Auk) là người đang thuyết 
pháp. Như vậy, có một tương quan như thể nào giữa năm uẩn và tự ngã? 


Đáp 7.18: Có hai loại sự thực: sự thực theo chế định (sammufi sacca) và sự thực theo chân đề 
(paramattha sacca). 


Quý vị nên phân biệt rõ ràng giữa hai loại sự thực này. theo sự thực chế định thì có đức Phật, có 
Sayadaw, có cha, có mẹ, v.v... Nhưng theo sự thực chân đề hay sự thực cùng tột thì không có đức 
Phật, không có Sayadaw, không có cha, không có mẹ, v.v... Điều này quý có thê thấy được nếu 
có minh sát trí đủ mạnh. Nếu quý vị nhìn vào đức Phật với minh sát trí, quý vị chỉ nhìn thấy 
danh-sắc chân đề, đó là ngũ uẫn. Ngũ uân hay danh-sắc này là vô thường, khổ và vô ngã. Không 
có một tự ngã nào cả. Cũng vậy, nêu quý vị nhìn vào tôi hay vào một người nào đó với minh sát 
trí, quý vị chỉ thấy danh-sắc chân đế, năm uẫn, mà những pháp này đều là vô thường, khổ và vô 


ngã. Nói cách khác, không có đức Phật, không có Sayadaw, không có cha, mẹ v.v... Chỉ có năm 
uân và các nhân của chúng, gọi chung là các hành. Như vậy, các hành này đang nói về các hành 
khác, có khi về Niết-bàn. Hoàn toàn không có ngã. Đã vậy, chúng ta nói về mối tương quan như 
thế nào đây? 


Chăng hạn, nếu có ai đó hỏi quý vị "sừng thỏ dài hay ngắn", quý vị sẽ trả lời thế nào? Hoặc nêu 
họ hỏi "lông rùa đen hay trắng", quý vị trả lời ra sao? Nếu cái ngã đã không có thực, chúng ta 
không thể nói về sự tương quan giữa nó và năm uân được. Ngay cả đức Phật cũng không trả lời 
loại câu hỏi này. Vì sao? Giả sử quý vị nói "sừng bu dài", điều đó có nghĩa rằng quý vị chấp 
nhận thỏ có sừng. Và nêu quý vị nói " sừng thỏ ngăn", thì cũng có nghĩa tương tự. Hoặc nêu quý 
vị nói "rùa có lông đen" hay "trắng" thì chắng khác nào quý vị chấp chận rùa có lông! Cũng vậy, 
nêu đức Phật nói năm uẫn và tự ngã có liên quan, hay không có liên quan, có nghĩa Ngài đã chấp 
nhận có môt tự ngã. Đó là lý do vì sao đức Phật không trả lời loại câu hỏi này. Vì thế, chúng tôi 
muốn đề nghị quý vị có găng hành thiền cho đến mức vipassanà. Chỉ khi ấy quý vị mới có thể 
loại trừ tà kiến về tự ngã này được. 


Hói 7.19: Dức Phật dạy cho các vị tỳ khưu "T hân Chú Rắn" (Mantra). Đọc Tì hân Chú ấy có 
giống như thiên tâm từ không? Có phải niệm chú là một truyền thông của Bà-la-môn du nhập 
vào đạo Phật không? 


Đáp 7.19: Thần chú là gì? Thế nào là "Thần Chú Rắn"? Chúng tôi không biết các thần chú có 
phải được truyền vào từ Ấn Giáo hay không. Nhưng trong Kinh điển Thượng Tọa Bộ 
(Theravada) có một bài Kinh Bảo Hộ (Paria Suffa) gọi là Khandha Paritia [30]. Đức Phật dạy 
Kinh Bảo Hộ này để các vị tỳ khưu đọc tụng hàng ngày. Có một điều luật (vizzyaz) quy định răng 
nêu một vị Tỳ khưu hay Tỳ khưu Ni trú ở rừng nào mà quên không đọc Kinh Bảo Hộ này ít nhất 
mỗi ngày một lần, vị ấy xem như đã phạm một tội. 


Có một lần, vào thời đức Phật, một vị tỳ khưu nọ đang trú trong rừng thì bị một con rắn độc cắn 
chết. Do sự kiện này mà đức Phật dạy bài Kinh Khandha Parira. Mục đích của Kinh Bảo Hộ 
này cũng giống như thiền tâm từ vậy. Trong Kinh đưa ra những cách khác nhau để mở rộng lòng 
từ đến các loại rắn và rồng khác nhau. Ngoài ra cũng có một lời xác nhận về sự thực liên quan 
đến Tam Bảo và những ân đức của Phật cũng như các vị A-la-hán. Chúng tôi sẽ tụng bài Kinh 
Bảo Hộ này tối hôm nay. Nó rất có oai lực. Quý vị có thể gọi đó là "Thần Chú Rắn" cũng được. 
Cái tên không quan trọng lắm. Quý vị có thể gọi nó bằng bắt cứ tên øÌ mình thích. Có một số vị 
sư ở Miến Điện dùng Kinh Bảo Hộ này để tụng cho những người bị răn độc căn rất có hiệu quả. 
Khi họ tụng Kinh Bảo Hộ này nhiều lần và khi nạn nhân uống nước có tụng bài Kinh ấy, nọc độc 
dần dần tan biến. Thường thường thì họ khỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng được như 
vậy. Đức Phật dạy Kinh Bảo Hộ này để các vị tỳ khưu ngăn ngừa các loại răn độc. Nếu Các vị 
tụng Kinh với lòng kính tin và mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh, kế cả các loài rắn, thì sẽ 
không gặp hiểm nguy. Nếu các vị còn giữ giới nghiêm túc nữa, thì không có sự tai hại nào có thể 
xảy đến với họ được. 


-ooOoo- 


[1] Vs. TI. XIV "Pañna Kaiha" (Giải thích về Tuệ) và Vs. XX "Maggamagsa Ñãfmdassana 
Visuddhi Niddesa" B694 (Mô tả về Đạo Phi Đạo Trị Kiên Thanh Tịnh). N9. 


[21 Năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) xem lại ở trên 


[3ä] Mười hai xứ: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp (6 nội xứ và 6 
ngoại xứ). 


[4] Vô minh, hành, thức, danh-sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già - chết - sầu - bi - khổ 
- ưu não. 


[5] Mười hai xứ và sáu loại thức tương ứng của chúng: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. 


[6] S.IH "4nafalakkhana Suữa" 

[7] Chú giải "Kinh Giáo Giới Xa-nặc” (Channavada Sufía) giải thích rằng "Cái này không phải 

của tôi” là quán vô thường; "Cái này không phải là tôi" là quán khô; "Cái này không phải tự ngã 

của tôi" là quán vô ngã. 

[8] Điều này có nghĩa rằng hành giả phân biệt cả bốn loại sắc đã sanh khởi do sự hỗ trợ của sắc 

do vật thực. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự phân biệt sắc do nghiệp, do tâm và do thời tiết 
sanh. 

[9] Tâm minh sát minh sát (quán) tiến trình ý môn: một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành, đôi 


khi có hai tâm thập di theo sau nữa. Trong ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành, và trong mỗi 
tôc hành tâm có ba mươi bôn, ba mươi ba hoặc ba mươi hai tâm hành. (Xem lại bảng 6) 


[I0] Vs.XX "Maggamagga Ñãfadassana visuddhi Niddesa B.723 (Mô tả về Đạo Phi Đạo Tri 
Kiên Thanh Tịnh) N93. 


[L1] Trong một vài trường hợp, hành giả bắt đầu chỉ với một kiếp hiện tại này thôi, kế đó mới 
nhìn vào các kiêp quá khứ và tương lai. 


[121 Mặc dù vẫn có nghiệp lực nằm dưới năm uân hiện tại, nghĩa là bậc A-la-hán vẫn cảm thọ lạc, 
khô do nghiệp quá khứ. Song sẽ không có nghiệp lực trong các hành hiện tại đê tạo ra nghiệp 


MỚI. 


[13] Có lúc Thiền sư Pa-Auk Sayadaw hướng dẫn thiền sinh khởi sự bằng cách nhìn vào kiếp 
này, sau đó nhìn vào các kiêp quá khứ và tương lai. 


[14] MI.IV.8§ "Mahatanhãsankhata Suta" (Đại Kinh Ái Đoạn Tận) 
[¡5] Ibid. 


[16] Xem thêm trong Vs. XX (B.634 - N107) 


[17] Các hành thuộc nhân là các pháp hay chi phần của duyên khởi: vô minh, hành, thức, danh- 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Các hành thuộc quả là sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do 
thời tiệt sanh và do vật thực sanh và các tâm hành thuộc quả. 


[I8] Trong một sỐ trường hợp, nếu tuệ của hành g1ả cực mạnh, tâm này sẽ không khởi lên và như 
vậy tôc hành tâm đâu tiên là "cận hành” („pacar4). 


[19] Đây là ba mươi bảy pháp trợ bồ đề (Bodhipakkhiyadhamma): Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, 
Tứ Như Y Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thât Bô Đê Phân, Bát Thánh Đạo. 


[20] Các pháp 1,2,4 và 5 hành giả cần phải chủ động làm và đòi hỏi phải biết cách làm (công việc 
phản khán ây). 


[211 Đức Phật xem đó là một trọng tội nếu vị tỳ khưu nào thọ nhận, sở hữu hoặc sử dụng tiền. 
Điêu câm này đã được thiên sư Pa-Auk Sayadaw tuân thủ. 


[22] Dh. AL. H.I "Sđmaãvafi vafthu". 


[23] Nói cách khác, nêu những ác nghiệp quá khứ làm cho không thê đắc thiền thì sẽ không có ai 
có thê đắc thiên hêt! 


[24] Xem A.V.ix.3 "Parikuppa Suia". Năm nghiệp này được gọi là "vô gián" vì chắc chắn chúng 
sẽ chín mùi trong kiêp hiện tại và cho quả tái sanh trong đại địa ngục 4vc¡ (A-tỳ) như trường 
hợp của đức vua jãfasafIu. 


[25] Xem câu trả lời 7.7 và 7.9 đề biết rõ hơn. 
[26] Vs.xx. "ipassanupakkilesa Katha" B.733. 


E71 Tịnh Độ được gọi là Tây Phương, Cực Lạc Quốc trong truyền thống Mahayana (Đại Thừa), 
nơi đây có đức Phật gọi là Phật A-Di-Đà đang chờ đợi những al được tái sanh về đó nhờ niệm 
danh hiệu của ngài. Nói chung, mục đích của truyền thống Đại Thừa là vãng sanh Tịnh Độ vì aI 
đi đến đó đều sẽ thành Phật và họ sẽ đi cứu độ tất cả chúng sanh ở khắp Ta-bà thế giới! Còn Tịnh 
Độ mà thiền sư Pa-Auk nói ở đây (truyền thống Phật giáo 7»eravzda) chỉ như một biểu trưng 
cho Niết-bàn đề phù hợp với thính chúng theo Đại Thừa, chứ Ngài không nói rằng Niết-bàn là 
một nơi, hay không muốn dùng bất kỳ một cách nào để so sánh với Tây Phương Tịnh Độ v.v.. 
Xem lại phân nói về cảnh giới siêu thế (/okufarabhimi) ở câu trả lời 3.12. 


[2s] Chỉ tiết liên quan đến điều này xem "Bảy cách quán danh" và "Làm thế nào để tu tập Tuệ 
(quán) Sự Hoại Diệt". 


[29] Vs.XXI "Bhangãnupassananafa Katha" B742. 
[30] A.IV.11.i1.7. "4hiraja Suta" (Kinh Chúa Các Loài Rắn). Sở dĩ gọi Khandha (nhóm, uẫn), 


Paritta (Bảo Hộ) bởi vì tâm từ (mera) ở đây được mở rông đến tất cả chúng sinh theo các nhóm: 
bôn loại răn, các chúng sinh không chân, hai chân, bôn chân, nhiêu chân. 


BÀI PHÁP THOẠI 8 


Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử 
và giáo pháp của Ngài 


(Bài giảng nhân ngày lễ Vesakha) 
Đức Phật Từ Bỏ Thọ Hành [1] 


Mùa hạ (Vassa) cuối cùng, đức Phật trải qua trong ngôi làng ƒe#¿»a. Thời gian ấy, một cơn đau 
kịch liệt khởi lên nơi Ngài. Vào ngày trăng tròn tháng 4sđ/a (tháng 6), một cơn đau lưng buôt 
nhức cực độ bât ngờ tân công Ngài, do nghiệp đời trước. 


Một trong những tiến kiếp của Ngài, đức Phật đã từng là võ sĩ. Có lần Ngài đã đánh ngã một đối 
thủ và làm gãy lưng người này. Bắt thiện nghiệp ấy khi chín muồi đã cho quả của nó, đó là mười 
tháng trước ngày nhập Vô Dư Niết-bàn của Ngài. Nghiệp quả ấy mạnh đến độ kéo dài cho đến 
lúc chết. Một thọ khổ như vậy được gọi là "thọ (khổ) châm dứt vào lúc chết" 
(maranatikavedanä), tức là nó chỉ dừng lại khi cái chết xảy ra[2]. 


Đức Phật đã ngăn không cho thọ khổ đó khởi lên nhờ nhập A-la-hán Thánh quả định 
(Arahattaphala samäpari) và thực hiện một quyết định (zđhiffiãna). Trước tiên, đức Phật nhập 
A-la-hán Thánh quả định dựa trên bảy cách quán sắc (rữpa saffaka vipassanä). Sau khi hành 
những pháp quán ấy xong và ngay trước khi nhập vào A-la-hán Thánh quả định, đức Phật quyết 
định: "Kế từ hôm nay cho đến ngày Niết-bàn, mong cho những thọ khổ này không khởi lên", sau 
đó Ngài mới nhập Thánh quả định. A-la-hán Thánh quả định là tâm quả A-la-hán với Niết-bàn 
làm đối tượng, khởi lên liên tục trong một thời gian dài. Do việc hành v7assana trước đó kiên trì 
và mãnh liệt mà A-la-hán Thánh quả định cũng mãnh liệt và kiên trì như vậy. Chính nhờ nỗ lực 
của minh sát và định lực của Thánh quả mà thọ khổ đã không khởi lên trong mười tháng còn lại 
cho đến ngày Đại Niết-bàn của đức Phật. Nhưng trong thời gian đó, mỗi ngày đức Phật đều phải 
nhập Thánh quả đều đặn. 


Sau mùa an cư (Ƒassa), đức Phật vân du từ nơi này đến nơi khác, và cuối cùng đến tại Tỳ - xá - 
ly (Vesali). Ba tháng trước ngày trăng tròn tháng ƒesãka (rằm tháng Tư), tức là vào ngày rằm 
tháng Giêng tại ngôi tháp Cãpđla (Cäpala cetiya), đức Phật quyết định xả bỏ thọ hành 
(ãyusankhära ossajana), nghĩa là, vào ngày đó Ngài quyết định: 


"71emasarnaftameva pana sarnaDdffi1T samapdjjitva talo paraf na samnapajjissam11i citaf1 
SamapaJji'xa citaf1 uppadas?" 

(Từ hôm nay cho đến trăng tròn tháng Weszkha ta sẽ thực hành Thánh quả định này. Rồi sau đó 
ta sẽ không hành pháp ấy nữa.) 


Đức Phật tuyên bỗ những ưóc nguyện của Ngài 


Vào ngày đó, trước chúng Tăng tỳ khưu tại đại giảng đường của chùa mahàvana, đức Phật thông 
báo Ngài xả bỏ thọ hành. Ngài nói với chúng tỳ khưu: 


"7qsmáatiha bhikkhave ye te mayä dhamma abhinña desita, te vo sadhuka1T! ugøahetfva 
aãsevitabba bhavetabba bahulikatabba. 

(Này chư tỳ khưu, ta đã giải thích rõ những Chân lý (đhamma) mà ta đã tự mình thắng tri cho các 
người. Các người cần phải khéo học tập, trau đồi, tu tập và thực hành thường xuyên những pháp 


Ấy). 


Như vậy, đức Phật chỉ dạy pháp mà Ngài đã tự chứng. Ở đây đức Phật tuyên bố những ước 
nguyện của Ngài cho Giáo Pháp và chỉ dạy Tăng chúng: 


1. Tăng chúng cần phải nắm vững những lời dạy của Ngài, nhưng năm vững thôi thì chưa đủ. 
Đây là ước nguyện thứ nhât của đức Phật. 


2. Ngài chỉ dạy Tăng chúng nên trau dồi pháp. Trong PZ/ thường gọi là seviabbä, có nghĩa rằng 
chúng ta phải cô găng hiểu pháp này bằng sự thực hành thường xuyên, nên chúng tôi dịch là trau 
dồi. Đây là ước nguyện thứ hai của đức Phật. 


3. Cuối cùng Ngài chỉ dạy Tăng chúng phải tu tập (bhaveíabb4) các pháp. Khi chúng ta trau dồi, 
nhất thiết phải có sự tăng trưởng và tiễn bộ. 


Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta hành pháp, chỉ có những thiện pháp (kusala dhamma) khởi 
lên trong tiến trình tâm của chúng ta. Các thiện pháp đó là, giới thiện pháp (s7!4 kusaladhamma), 
định thiện pháp (samadhi kusaladhamma) và tuệ thiện pháp (pañña kusaladhamma). Những 
thiện pháp này phải khởi lên không gián đoạn cho đến quả vị A-la-hán. Nếu một vị Thanh Văn 
đệ tử (Sãvaka) của đức Phật đắc A-la-hán Thánh quả thì việc thực hành (bhãvan4) của họ kế như 
hoàn tất. Vì thế, một đệ tử của đức Phật phải thực hành những lời dạy của đức Phật cho đến khi 
đạt đến cứu cánh, tức là sự trau dồi phải được phát triển cho đến Thánh quả A-la-hán. Đề đạt đến 
A-la-hán Thánh quả chúng ta phải thực hành thường xuyên. Vì lý do đó, đức Phật đã đưa ra lời 
chỉ dẫn "bahulkãtabba", có nghĩa là chúng ta phải thực hành một cách thường xuyên. Đây là 
ước nguyện thứ ba của đức Phật. 


Những ước nguyện này vì sao lại khởi lên trong tiến trình tâm của đức Phật?[3] 


"Yathayidafn! brahmacariya1n addhaniva1T1 assa cirafHikika1T." 
(Đê cho lời dạy thuân tịnh này có thê được an lập và bên lâu). 


Đó là, duy trì lời dạy thuần tịnh này sao cho nó có thê bền vững trong một thời gian lâu dải. 
Phận Sự Của Chúng Ta Với Tự Cách Là Những Phật Từ. 


Duy trì lời dạy này không đề cho thất tán là bổn phận hết sức quan trọng của mỗi người Phật tử. 
Do đó, chúng ta phải cô găng: 


- Nắm vững (hiểu rõ) tất cả những lời dạy của đức Phật. - : 

- Thực hành những lời dạy của đức Phật như thê nào đê hiêu được pháp ây qua kinh nghiệm tự 
thân. 

- Thực hành những lời dạy đó cho đến quả vị A-la-hán. 


Đây là những bồn phận của mọi Phật tử. Là một Phât tử, chúng ta phải theo những chỉ dẫn này. 
Nếu không theo những điều này, chúng ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa chứ không phải người 
Phật tử chân chánh. Tóm lại, người nào hành theo ba phận sự này một cách triệt đề, người ấy là 
một Phật tử chân chánh. Vì thế, hôm nay quý vị có thê quyết định: 


- Ta sẽ có gắng năm vững tất cả những lời dạy của đức Phật. 
- Ta sẽ cô găng thực hành những lời dạy ây đê hiệu được chúng qua kinh nghiệm tự thân. 
- Ta sẽ thực hành những lời dạy của đức Phật cho đên quả vị A-la-hán. 


Chúng Ta Có Thể Làm Lợi Ích Cho Đời Như Thế Nào 


Nếu chúng ta thực hiện được ba bồn phận đó thì có thể nói rằng chúng ta đang thở theo những 
chỉ dân của đức Phật. Vì sao? 


"7adassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthäya hitãya sukhaãya 
devamanussanaf' 

(Vì an lạc và lợi ích cho sỐ đông, 

Xuất phát từ lòng bi mẫn cho đời, 

Vì sự an lạc và hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại.) 


Có thực hành theo những chỉ dẫn của đức Phật, chúng ta mới có thể truyền trao Giáo Pháp đến 
các thê hệ tương lai như một di sản, mới có thê dạy cho các hàng chư Thiên và loài người: 


- Hãy cô gắng năm vững tất cả những lời dạy của đức Phật. 
- Hãy thực hành những lời dạy của đức Phật đê hiêu được chúng qua kinh nghiệm tự thân. 
- Hãy thực hành những lời dạy của đức Phật cho đên quả vị A-la-hán. 


Chúng Ta Có Thể Chứng Tỏ Đức Tìn Của Mình Như Thế Nào? 
Quý vị có đủ niềm tin vững chắc nơi những lời dạy của đức Phật không? 
Trong Chú giải Kinh Ghafñ#aãra [4] có nói: 


"Pasanno ca pasannakarafẬ katu1T1 sakkhissafi." 
(Những người có niêm tin chân chánh đôi với Tam Bảo có thê biêu lộ lòng kính tín của họ qua 
việc thực hành.) 


Nếu một người nam hay nữ nào không biểu lộ được lòng tịnh tín của họ (theo cách đó) thì chúng 
ta không thê nói rằng người ấy có một đức tin trong sạch thật sự. Nếu quý vị có đức tin chân 
chánh nơi những lời dạy của đức Phật, quý vị phải khéo học những lời dạy ấy, thực hành những 
lời dạy ấy không ngừng nghỉ khi chưa đắc A-la-hán Thánh quả. Đây là những di huấn quan trọng 
của đức Phật trước lúc nhập diệt. Nếu chúng ta có niềm tin nơi đức Phật, chúng ta phải tuân theo 
những di huấn này. Khi chúng ta có niềm tin nơi cha mẹ của mình, chúng ta phải vâng theo 
những chỉ dẫn của họ. Cũng vậy, “Cha” chúng ta ở đây chính là đức Phật, chúng ta phải vâng 
theo những di huấn của "Cha" mình giống như vậy. 


Chúng Ta Phải Học Và Hành Những Œì? 
Những lời dạy đó là gì? Đó là[5]: 


- Tứ Niệm Xứ (Caffaro Satipa thang) 

- Tứ Chánh Cần (Cafaro Sammappadhänä) 
- Tứ Thần Túc (Ca/aro lddhipädä) 

- Ngũ Căn (Pañcindriyani) 

- Ngũ Lực (Pañca Bala) 

- Thất Giác Chi (Sa#a Bojjhanga) 

- Bát Thánh Đạo (4zia Atthangiko Maggo) 


Tất cả có Ba Mươi Bảy Pháp thiết yếu cho Sự Giác Ngộ (Bodhipakkhiyadhamma). Chúng ta sẽ 
luận bàn một cách tóm tắt những pháp này ở đây. Trong Kinh điển PZ#, đức Phật dạy Ba Mươi 
Bảy Pháp Trợ Giác Ngộ theo nhiều cách khác nhau tùy theo khuynh hướng của người nghe. 
Những lời dạy của đức Phật trong Kinh điển Pã# có thê rút gọn chỉ còn Ba Mươi Bảy pháp này. 
Nếu cô đọng lại thì chỉ có Bát Chánh Đạo. Và nếu được cô đọng thêm nữa thì chỉ có Tam học: 
Giới, Định, Tuệ. 


Căn Bản Cho Việc Thực Hành 


Trước tiên chúng ta phải học ' 'gới học" để thực hành. Nếu không biết giới học, chúng ta không 
thể nào tịnh hóa những hành vi cư xử của mình. Rồi chúng ta phải học thêm chỉ (sama¿ha) để 
kiểm soát và tập trung tâm ý. Nếu không biết về thiền chỉ, chúng ta sẽ trau dồi định như thế nào? 
Nếu không hành định, làm sao chúng ta có thê kiểm soát được tâm mình? Sau đó, chúng ta phải 
học cách làm thế nào đề trau dồi trí tuệ. Nếu không biết về tuệ học, chúng ta trau đồi trí tuệ ra 
sao? 


Vì thế, để thanh tịnh giới hạnh, để kiểm soát tâm và tu tập tuệ của mình, trước hết chúng ta phải 
thâu rõ Pháp (đhamma). Thứ đền, chúng ta phải trau dôi và tu tập pháp ây cho đên A-la-hán 
Thánh quả. 


Trong Kinh Đại Niết-bàn, đức Phật đã khích lệ hàng đệ tử của Ngài nhiều lần: 


"Tf† silaf1, iH samadli, tì pañna 

Silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahãnisa1ko, 
Samadhiparibhavita pañña mahapphala hoti mahanisaf†®a, 
Pañnñaparibhavitafậ citam sammadeva ãsavehi vimuccdti, 
Seyyathidafậ kamasava bhavasava đi ffhiasava avjjjasava." 


(Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. 

Định khi được tu tập viên mãn dựa trên giới sẽ đem lại quả lớn, lợi ích lớn. 

Tuệ khi được tu tập viên mãn dựa trên định sẽ đem lại quả lớn, lợi ích lớn. 

Tâm khi được tu tập viên mãn với trí tuệ sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu 
và vô minh lậu.) 


Tắt cả chúng ta ai cũng có tâm. Nếu chúng ta có thể kiêm soát được tâm mình, dựa trên giới, thì 
sức mạnh của tâm có định ấy sẽ vô cùng kỳ diệu. Tâm có thể thâm nhập vào sắc chân đề. Sắc 
phát sinh đưới dạng các tổng hợp sắc (zñpa kalãpa). Những tổng hợp này nhỏ hơn các nguyên tử 
(aoms). Thân chúng ta do những rupa kalapa này làm thành và tâm có định có thể phân tích 
được các tổng hợp sắc đó. Tâm định còn có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột của danh (danh 
chân đé), vào các nhân của chúng và vào tính chất sanh diệt của danh-sắc cũng như các nhân ấy. 
Minh sát trí thâm nhập vào các hiện tượng này gọi là trí tuệ. Tuệ Ấy tiến triển nhờ định dựa trên 
giới. Tâm định và trí tuệ tạo thành năng lực. Năng lực này có thể dẫn đến sự chứng đắc Niết-bàn, 
diệt tận mọi tham đắm, phiền não và khổ đau. 


Mọi người đều có tâm. Khi tâm được tu tập sung mãn nhờ định thì minh sát trí (tuệ) có thể giải 
phóng con người ra khỏi các câu uê của dục tham và vòng luân hôi một cách hoàn toàn. Song 
định đó phải dựa trên giới. Đôi với hàng tại gia thì ngũ giới là cân thiệt. Đó là: 


- Không sát sanh 

- Không trộm cắp 

- Không tà dâm 

- Không nói dối 

- Không uống rượu và các chất say 


Năm giới này đối với những Phật tử tại gia là cần thiết. Nếu người nào phạm vào một trong năm 
điều này, tự nhiên họ không còn là một Phật tử chân chánh nữa. Pháp quy Tam bảo của người ấy 
cũng không còn giá trị. Ngoài ra, người Phật tử còn phải tránh những cách sinh nhai không chân 
chánh (tà mạng), tức là không sử dụng những tài sản có được do sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, nói đâm thọc, nói lời thô ác hoặc nói chuyện vô ích. Người Phật tử cũng không can dự vào 
năm loại nghề bất chánh là mua bán vũ khí, người, súc vật để mô thịt, các chất Say Và các chất 
độc. 


Như vậy, đối với người Phật tử, giới rất quan trọng. Ngoài sự hỗ trợ cho việc chứng đắc Niết- 
bàn, giới giúp người Phật tử có được trạng thái an vui lúc cận tử - nhân tố cần thiết cho cảnh giới 
tái sanh. Nếu hành nghiệp của một người không trong sạch thì không dễ gì có được một thú 
tướng tốt đẹp, bởi vì vào lúc lâm chung, những bất thiện nghiệp ấy thường bám vào tâm họ, xuất 
hiện trong tâm họ. Và do bắt lấy một trong những bất thiện nghiệp đó làm đối tượng của tâm, họ 
thường đi đến những khổ cảnh sau khi chết. 


Giới cũng quan trọng không kém trong việc mưu tìm hạnh phúc và an lạc trong kiếp hiện tại. 
Không trong sạch giới hạnh, con người không thể tìm thấy hạnh phúc và an lạc. Thông thường, 
một người có nhiều ác nghiệp, tự nhiên sẽ ít có thiện hữu. Mà người ít có bạn tốt thì khó có được 
an vui hạnh phúc trong cuộc đời. 

Thiên Chỉ Và Thiền Quán 

Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: 


"Ÿo ca vassasafaf!jT1ve, dussilo asamahiio, 
EhahafT!jTviaf†1 seyyo, silavanfassa jhãy¡mo." 


(Dầu sống cả trăm năm 

Không giới, không thiền định, 

Cuộc đời người như vậy 

Không có gì đáng khen. 

Tốt hơn sống chỉ một ngày 

Mà biết hành giới, tu thiền định tâm.) 


Vì sao? Vì tâm khi được tu tập sung mãn qua thiền định có thể phát sinh trí tuệ thâm sâu, tức có 
thê thây Niêt-bàn, châm dứt vòng sanh tử luân hôi, hủy diệt mọi phiên não và khô đau. 


Vì thế chúng ta phải hành thiền chỉ và thiền quán dựa trên giới. Khi chúng ta hành Chỉ-Quán, 
chúng ta phải hành Tứ Niệm Xứ (Caffaro satipa tháng): 


- Niệm thân (Kayãnupassana satipa thána) 

- Niệm thọ (ƒedananupassana satipna thang) 

- Niệm tâm (Cï/ãnupassana satipa thang) 

- Niệm pháp (Dhammanupassana satipna tháng) 


Cái gì là "thân” (xay)? Trong, thiền minh sát có hai loại thân: sắc thân (ripakãya) và danh thân 
(nãmakãya). Sắc thân là một tổng hợp hai mươi tám loại sắc. Danh thân là một nhóm các tâm và 
tâm sở của chúng. Nói cách khác, hai thân ở đây là năm uẫn (&#anđja) - sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức. 


Nhưng những đối tượng của thiền chỉ (saafha) như là hơi thỏ, ba mươi hai thê trược (asubha) 
và tứ đại cũng được gọi là thân. Vì sao? Chúng cũng là nguyên khối sắc. Chẳng hạn, hơi thở là 
một nhóm các tổng hợp sắc do tâm tạo. Nếu chúng ta phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta sẽ 
thấy có chín loại sắc trong mỗi tổng hợp: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và (âm) 
thanh (sắc cảnh thính). Bộ xương cũng là nguyên khối của các tông hợp SẮC. Nếu là một cơ thể 
sống thì có tông cộng năm loại tổng hợp sắc. Nếu phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta thấy có 
bốn mươi bốn loại sắc. 


Trong phần niệm thân, đức Phật dạy hai loại thiền: chỉ và quán. Trong mục quán thân, Ngài gồm 
luôn niệm hơi thở (Znãpãnasafi) và ba mươi hai thê trược v.v... Vì thế, nếu hành giả đang hành 
niệm hơi thở, hành giả cũng đang hành quán thân. Tất cả những pháp thiền chỉ ấy đều đi vào 
phần quán thân. Sau khi hành giả đã thành công trong việc hành thiền chỉ, hành giả chuyên sang 
thiền minh sát và thấy hai mươi tám loại sắc. Như thế cũng là đang hành quán thân. Vào lúc hành 
phân biệt danh (nđnakamưna flhána), khi hành giả phân biệt các cảm thọ, thì đó là quán thọ; khi 
phân biệt tâm, là quán tâm; khi phân biệt xúc, là quán pháp. Nhưng chỉ phân biệt thọ, tâm và xúc 
thôi thì chưa đủ để đắc các tuệ minh sát. Vì thế, chúng ta phải phân biệt các tâm sở còn lại. Sau 
khi đã phân biệt xong danh và sắc, chúng ta còn phải phân biệt các nhân của chúng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Đây là tuệ phân biệt Nhân Duyên (pacecaya pariggaha ñãƒ*w). Sau tuệ 
phân biệt Nhân Duyên, tức là khi hành giả đã đạt đến giai đoạn minh sát (wipassan8), hành giả có 
thể nhắn mạnh vào sắc, hoặc thọ, tâm hay xúc. "Nhắn mạnh" ở đây không có nghĩa là hành giả 
chỉ phân biệt duy nhất một trạng thái. Hành giả có thê nhắn mạnh sắc nhưng cũng không bỏ quên 
danh. Tức là, hành giả cũng phải phân biệt thọ, tâm và pháp nữa[ó]. 


Hành giả có thê nhân mạnh các cảm thọ. Nhưng các cảm thọ thôi chưa đủ. Hành giả còn phải 
phân biệt các tâm hành đông sanh với chúng, các căn của chúng và các đôi tượng của chúng. 
Năm căn và các đôi tượng của chúng là sắc. Đôi với các tâm và pháp cũng như vậy[7]. 


Vì thế ở đây, vipassana là quán tính vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc và các nhân của 
chúng. Các pháp ây diệt ngay khi chúng vừa sanh lên, đó là vô thường. Chúng bị đàn áp với bởi 
sự sanh diệt liên tục, đó là khổ. Trong các pháp ấy không có tự ngã, không có gì bên vững, 
thường hằng và bất tử, đó là vô ngã. Sự phân biệt tính vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc và 
các nhân, các quả của chúng được gọi là thiền minh sát. Khi một hành giả hành thiền chỉ và 
quán, có thê nói là hành giả ấy đang hành Tứ Niệm Xứ. 


Khi hành giả hành Tứ Niệm Xứ, hành giả phải đề khởi đủ Tứ Chánh Cần. Đó là: 


- Tỉnh tấn ngăn không cho những bắt thiện pháp khởi sanh 

- Tỉnh tấn trừ diệt các bất thiện pháp đã sanh 

- Tỉnh tấn phát khởi những thiện pháp chưa sanh (định thiện pháp, minh sát thiện pháp, Thánh 
đạo thiện pháp v.v...) 

- Tỉnh tấn tu tập các thiện pháp cho đến A-la-hán Thánh quả. 


Hành giả phải hành như thế nào? Hành giả phải hành theo Tứ Niệm Xứ . Khi hành cần phải đề 
khởi đủ bôn loại tinh tân vừa đê cập, "dù cho thịt và máu ta có khô cạn chỉ còn lại xương và gân, 
ta cũng không từ bỏ thiên này." 


Khi hành, hành giả phải có Tứ Thần Túc: 


- Dục (chanđa): lòng mong mỏi kiên trì và mãnh liệt muốn đạt đến Niết-bàn. 
- Cần (vïiya): tinh tấn kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết-bàn. 

- Tâm (ca): tâm kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết-bàn. 

- Thâm (vửna/7wa): minh sát tuệ kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết-bàn. 


Nếu có lòng mong mỏi mạnh mẽ như vậy, chúng ta sẽ đạt đến mục đích. Không có điều gì không 
thê thành tựu nêu có đủ hoài bão. Với tinh tân, tâm và thâm, không có gì không thê thành tựu. 


Khi hành chỉ và quán dựa trên giới, chúng ta cũng phải có ngũ căn. Đó là: 


- Tín (szđ4ha): niềm tin kiên cố nơi đức Phật và những lời dạy của Ngài. 

- Tấn (wiiya): vận dụng tỉnh tắn đủ mạnh. 

- Niệm (si): phải có niệm đủ mạnh trên đối tượng thiền. Nếu là thiền chỉ, nó phải là một đối 
tượng như tướng hơi thở (đnãpãna nim¡tta) hoặc tướng kasitfa (kasifia nimita). Nếu là mình sát 
(quán), nó phải là đanh, sắc và các nhân của chúng. 

- Định (samadhi): phải có định đủ mạnh trên các đối tượng chỉ và minh sát. 

- Tuệ (paññä/w): phải có sự hiểu biết đầy đủ về các đối tượng thiền chỉ và thiền minh sát. 


Năm căn tỉnh thần này sẽ kiểm soát tâm của hành giả, nhờ vậy nó không đi chệch ra khỏi con 
đường Bát Chánh, đưa đên Niêt-bàn. Nêu hành giả không có một trong những căn này, hành giả 
không thê đạt đên mục tiêu của mình được. Hành giả không thê kiêm soát được tâm của mình. 


Năm căn này có sức mạnh kiểm soát được tâm hành giả, nhờ vậy nó không rời khỏi đối tượng 
thiên của hành giả. Sức mạnh này cũng được gọi là ý lực (bala). Trên ý nghĩa của ý lực, năm căn 
tinh thân được gọi là ngũ lực (pañcabalamni). 


Ngoài Tứ Niệm Xứ ra, Thất Giác Chỉ (sa bojjhaga) cũng rất quan trọng. Đó là: 


- Niệm (sai) 

- Trạch pháp (dhammavicaya). Đây là mình sát tuệ. 
- Tỉnh tấn (vữiza) 

- Hỷ (p?ữi) 

- An tịnh (?assađhi) 

- Định (samađhi) 

- Xã (upekkha) 


Cuối cùng, có Bát Chánh Đạo (4riyo affhangiko maggo): 


- Chánh Kiến (samma diffhi) 

- Chánh Tư Duy (samma sankappa) 
- Chánh Ngữ (samma vácđ) 

- Chánh Nghiệp (samưna kammanta) 
- Chánh Mạng (sana äjT1va) 

- Chánh Tinh Tấn (sammã vãyäma) 

- Chánh Niệm (sammã safi) 

- Chánh Định (samưna samadlhì). 


Nói cách khác, đó là Giới, Định và Tuệ - Tam Học. Chúng ta phải hành Tam Học này một cách 
hệ thông. 


Tất cả có 37 Pháp Trợ Giác Ngộ. Ước nguyện của đức Phật là các đệ tử của Ngài phải năm vững 
37 Pháp này và thực hành các pháp ây cho đên quả vị A-la-hán. Nêu làm được điêu đó, chúng ta 
có thê truyên trao cho các thê hệ tương lai di sản này. Như vậy, chúng ta và các thê hệ tương lai 
sẽ nhận được những lợi ích trong đời này cho đên khi chứng đắc Niêt-bàn. 

Những Lời Khuyên Của Đức Phật Cho Tăng Chúng. 

Trong Kinh Đại Niết-bàn, đức Phật nói thêm: 


"Handa dan! bhikkhave ãmanfayami vo, 
vayadhamma sankhara appamadena sampadetha." 


(Này các tỳ khưu, tất cả hành (pháp hữu vi) phải chịu sự tan hoại, 
Do đó hãy phân đâu chớ nên đê duôi.) 


Tât cả danh-sắc và các nhân của chúng được gọi chung là các hành (sankhar4) vì chúng được tạo 
ra bởi các nhân tương ứng của chúng. Các hành luôn luôn vô thường. 


Hành giả không nên quên về tính vô thường này. Chính do quên tính vô thường (của các pháp) 
mà quý vị khao khát cho bản thân mình, cho con cái, cho gia đình, v.v.. . Nếu biết được mọi vật 
đều mang tính vô thường thì trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ có gắng thoát khỏi nó. Vì thế, quý 
vị không nên quên lời khích lệ của đức Phật: "Tất cả các hành phải tan hoại, do đó, hãy phấn đấu 


Mi 


chớ nên dễ duôi! 
Đức Phật dạy tiếp: 


"Na ciraf1 Tathaägatassa ParinibbanafậẬ bhavissafi. 
To tinnaf1mãsanaf??) accayena Tathaägdto parimnibbayissafi". 


(Giờ diệt độ của Như Lai sắp đến, 
Ba tháng nữa, kê từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập Đại Niêt-bàn.) 


Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ diệt độ hoàn toàn. Quả thực là đau buồn khi nghe những lời đó. Đức 
Phật cũng nói: 


"Paripakko vayo mayharTi paritta1 mama jIVHaTTL" 
(Tuôi ta giờ đã quá già, thọ mạng chỉ còn ngăn ngủi.) 
Rồi Ngài đã mô tả tuổi già của Ngài cho Tôn giả Änanda: 
"Này Änanda, Ta nay đã già yêu, đã vượt qua năm tháng, 


Năm nay ta đã tám mươi, đã trải qua cuộc đời. 


Như một chiếc xe cũ kỹ, này Änanda, được ràng giữ lại với nhau với nhiều khó khăn, thân của 
Như Lai cũng vậy, chỉ khi được hỗ trợ mới tiếp tục tồn tại. 


Đó là, này Ananda, chỉ khi Như Lai không tác ý đến các đối tượng bên ngoài, với sự diệt trừ một 
cảm thọ, chứng và trú Vô Tướng Tâm Định, [8] thân ta mới được thoải mái." 


"Pahaya vo gamissami, katafT me sara{Mmaftfano." 
(Từ biệt các người ta ra đi, chỉ nương tựa vào chính mình mà thôi.) 


Điều đó có nghĩa Ngài sẽ nhập Đại Niết-bàn và rời bỏ tất cả. Ngài đã tạo dựng nơi nương tựa cho 
chính Ngài băng quả vị A-la-hán. 


"Do vậy, này Ananda, hãy là hòn đảo cho chính mình, hãy nương tựa vào chính mình, đừng tìm 
sự nương tựa ở bên ngoài; hãy lây Pháp làm hòn đảo, lây Pháp làm nơi nương tựa, chớ tìm sự 
nương tựa nào khác. 


Và này Ananda, một vị tỳ khưu là hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa cho chính mình, 
không tìm nơi nương tựa bên ngoài, lây Pháp làm hòn đảo, lây Pháp làm nơi nương tựa, không 


tìm sự nương tựa nào khác, là thê nào?" 


Câu trả lời của đức Phật như sau: 


"A4ppamaftä satimanto susila hotha bhikkhavo 
Susamahitasankappa sacittamanurakkhatha." 


(Như vậy, này chư tỳ khưu, hãy chuyên cần chánh niệm và giới hạnh trong sạch. 
Với quyết tâm vững chắc, canh giữ tâm của các người.) 


"SusIla hotha bhikkhavo", có nghĩa, "Này các tỳ khưu, các người phải có gắng thanh tịnh giới 
hạnh của mình. Các người phải cô găng là những vị tỳ khưu có giới hạnh hoàn toàn trong sạch. " 
Điều này muốn nói chúng ta phải trau dồi giới học, đó là, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 


mạng. 


"Susamahiia" nghĩa là, chúng ta phải thực hành định học, tức chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định. "Sankappađ", nghĩa là tuệ học, tức chánh kiên và chánh tư duy. 


"Appamarfä" nghĩa là đề thấy, với minh sát trí, tính vô thường, khổ và vô ngã trong các hành. 


"Safimmafo" có nghĩa khi chúng ta thực hành Tam Học - Giới, Định, Tuệ - chúng ta phải có đủ 
chánh niệm. 


Vì thê chúng ta cân phải chánh niệm và chuyên cân. Chánh niệm về những gì? Chánh niệm về 
Tứ Niệm Xứ, danh và sắc, hay nói khác hơn, chúng ta phải chánh niệm trên các hành. 


Cuôi cùng, đức Phật nói: 


"Yo masmif dhamma vinaye apnpamafto vihessafi 
pahãya Jaãtasamsaraf† dukkhassantafẬẦ karissafi. " 


(Bất cứ người nào nhiệt tâm theo đuôi Pháp và Luật (dhamma - vinaya) này sẽ vượt qua vòng tử 
sanh luân hôi, đoạn tận mọi khô đau.) 


Như vậy, nêu muốn chấm dứt tử sanh luân hồi, chúng ta phải theo những lời dạy của đức Phật, 
tức là Bát Thánh Đạo. Chúng ta hãy phân đâu nô lực trước khi cái chêt xảy ra. 


Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. 

Ghỉ chú: 

Đức Phật Gotama có ba loại Thánh quả định: 

1. A-la-hán Thánh Quả Định sau Đạo (magganantra phala samapaífi)[9]. Đây là A-la-hán Thánh 
Quả Định đến liên sau thiện nghiệp A-la-hán Thánh đạo (Noble Arahamt-Path wholesome 
kamma). Nó có đặc tính của vô gián quả và được đê cập đên như sát-na quả định (kha/ka phala 


samapafii). Ba sát-na tâm quả sanh liền sau A-la-hán Thánh đạo tâm của đức Phật thuộc về loại 
này. 


2. A-la-hán Thánh Quả Định văng lai (valajana phala samapafii). Đây là A-la-hán Thánh Quả 
Định kéo đài mà một vị A-la-hán có thể nhập vào lúc nào cũng được. Thiền quả này được xem là 
sự thọ hưởng an lạc tịch tịnh của Niết-bàn và cũng đề cập đến như một loại sát-na quả định. Đức 
Phật thường xuyên nhập vào định chứng này, ngay cả trong lúc Ngài đang thuyết pháp, khi mà 
thính chúng đang hoan hỷ nói lên lời "sđđhu, saäh„" (lành thay, lành thay). Ở đây phải hiểu là, 
chỉ cần một thời khắc ngắn ngủi giữa thời pháp, lúc mọi người đang hoan hỷ nói lời "sưa", đức 
Phật đã nhập vào định chứng này, rồi xuất liền đề tiếp tục thuyết pháp. 


3. A-la-hán Thánh Quả Định duy trì thọ mạng (ãywusankhara phala samapafíj)L10]1. Thánh quả 
này luôn luôn theo sau wiassana (minh sát) với bảy cách quán sắc và bảy cách quán danh. Các 
pháp này được đức Bồ tát thực hành ở ngưỡng Giác Ngộ dưới cội bồ đề và hàng ngày từ khi 
chứng đau lưng của Ngài xuất hiện ở ngôi làng Veluna cho đến ngày Bát Niết-bàn của Ngài. Lúc 
sắp hoàn tất công việc minh sát và nhập A-la-hán Thánh Quả Định, đức Phật quyết định: "Kê từ 
hôm nay cho đến ngày Bát Niết-bàn, thọ khổ này sẽ không khởi lên". Rồi Ngài tiếp tục hành 
vi2assanä trở lại đê sau đó nhập A-la-hán Thánh Quả Định. 


Cái khác giữa sát-na Thánh quả định và Thánh quả định duy trì thọ mạng là ở chỗ minh sát đi 
trước. Sát-na A-la-hán Thánh Quả Định chỉ là sự thọ hưởng an lạc tịch tịnh của Niết-bàn được đi 
trước bởi một phương thức nhập vào minh sát bình thường. Trong khi đó A-la-hán Thánh Quả 
Định duy trì thọ mạng lại được đi trước bởi một phương thức hành minh sát cao hơn đòi hỏi phải 
có nỗ lực lớn, đó là thực hành theo bảy cách quán sắc (rữpwsafaka) và bảy cách quán danh 
(ariipusattaka). Cái khác trên phương diện kết quả là sát-na A-la-hán Thánh Quả Định chỉ đè nén 
được một thọ khổ trong thời gian nhập định chứng ấy, như một viên đá rơi vào nước chỉ xuyên 
qua nước bao lâu còn tác động của nó, sau đó đám bèo lại phủ lại. Còn A-la-hán Thánh Quả 
Định duy trì thọ mạng có thể đè nén cơn đau trong một thời hạn đã định (như ở đây đức Phật 
quyết định 10 tháng), tựa như một người khỏe mạnh lao vào hồ nước và vẹt sạch đám bèo ấy, 
nhờ vậy đám bèo sẽ không phủ lại trong một thời gian đáng kẻ. 


-ooOoo- 


LH] Thọ hành (ãusankhãrä) theo Chú Giải biểu thị cho chính tuổi thọ (ay„u), một từ được xác nhận 
là đông nghĩa với mạng căn (77v¡/inđriya), có chức năng duy trì sự sông. Xem N.444/MN 


[21 DA.H.3 "Mahäparinibbäna Sutia" (Đại Niễt-bàn Kinh). 

[3] D.I.3 "Đại Bát Niết-bàn Kinh". 

[4] MA. II. 1v.1 (Ghalkãra Suffa) 

[51 D.IL3 (Mahã parinibbäna Suta - Đại Niết-bàn Kinh) 

[6] Có bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Pháp là những thành phần còn lại của danh thân. Đức 
Phật giải thích Pháp cũng như năm uân, mười hai xứ, năm triền cái, thất giác chi và Tứ Thánh 
Đề. Thực ra khó có thê tách các phương diện của pháp này ra được, vì môi pháp bao gồm các 
pháp khác. Chăng hạn, tuệ tri Tứ Thánh Đê là đê tuệ tri Bát Chánh Đạo. Tuệ tri Bát Chánh Đạo 
cũng là tuệ tri Thât Giác Chị. Và đó cũng là đê tuệ tri danh-sắc, năm uân và mười hai xứ v.v... Vì 


vậy, tất cả Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Giác Ngộ cần phải được tuệ tri để sự giác ngộ xảy ra. 


[71 Thiền sư Pa-Auk đã bàn về minh sát qua việc chỉ phân biệt các cảm thọ trong câu trả lời 4.6 ở 
trên. 


[8] Đây là A-la-hán Thánh quả định với Vô Tướng Giới có Niết-bàn làm đối tượng. 
[9] Đây là A-la-hán Thánh quả định với Vô Tướng Giới có Niết-bàn làm đối tượng. 


[10] Còn gọi là A-la-hán Thánh Quả Định bảo hộ thọ mạng (ãyupalaka phala samapaffi) hoặc A- 
la-hán Thánh Quả Định duy trì mạng căn (7/7asankhara phala samapaffi). 


-ooOOo- 


BÀI PHÁP THOẠI 9 
Loại cúng dường cao thượng nhất 
(Tùy hỷ pháp đến các Thí Chủ, Ban Tổ Chức và những Người Trợ Giúp) [1 
Có hai loại cúng dường: 


- Cúng dường cho quả sung mãn 
- Cũng dường không cho quả. 


Quý vị thích loại cúng dường nào? Xin vui lòng trả lời câu hỏi này của chúng tôi. 


Chúng ta hãy nhìn lại những ước nguyện của đức Phật dành cho hàng đệ tử (szvaka) của Ngài vì 
nó liên quan dến sự cúng đường trong giáo pháp này. Ứớc nguyện của quý vị và ước nguyện của 
đức Phật giống nhau hay khác - điều này chúng ta sẽ tìm hiểu trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
(Dakkhinavibhanga Suffa)|2]. 


Một thời đức Phật đang trú ngụ trong vương quốc của dòng tộc Thích Ca (Sakyan) nơi khu vườn 
Nigrodha tại Ca-tỳ-la-vệ. Lúc bấy giờ, bà Mahäpajäpatigotamr đi đến đức Phật mang theo một 
cặp y mới mà bà đã nhờ những người thợ dệt khéo léo nhất làm nên. Sau khi đảnh lễ đức Phật, 
bà ngồi xuống một bên và nói với đức Phật: 


- Bạch Ngài (han), cặp y mới này do tay tôi quay tơ, nhờ người dệt để dành riêng cho đức 
Phật, xin đức Phật vì lòng bi mân mà nhận nó. 


Đức Phật nói: 


- Này Gotami, hãy cúng dường đến Tăng chúng (Sangha). Khi bà cúng dường y này đến Tăng 
chúng thì sự cũng dường ấy sẽ giống như vừa làm đến ta, vừa làm đến Tăng chúng vậy. 


Bà thỉnh cầu đức Phật đến ba lần và đức Phật cũng trả lời như vậy đến ba lần. Lúc ấy, Tôn giả 
Ananda bèn thưa với đức Phật: 


"Bạch Ngài, xin Ngài hãy hoan hỷ nhận lãnh cặp y mới này cho bà 1⁄4hapajapafigotami. Bà đã 
từng giúp đỡ Ngài rât nhiêu. Bà là di mẫu, là vú nuôi của Ngài, là người đã cho Ngài sữa. Bà đã 
cho Ngài bú mớm khi Mẫu hậu qua đời. 


Đức Phật cũng đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích. Chính nhờ đức Phật mà bà đã quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng. Chính nhờ đức Phật mà bà đã giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uông rượu và các chất say - là nhân sanh dễ 
duôi. Chính nhờ đức Phật mà bà có niềm tin tuyệt đối nơi Tam bảo và có giới hạnh mà các bậc 
thánh (zriza) yêu mến. Chính nhờ đức Phật mà bà đứt khỏi hoài nghi về Khổ Thánh Đề 
(dukkhasacca), về Tập Thánh Đê (samudayasacca), về Diệt Thánh Đề (nodrodhasacca) và về 
Đạo Thánh Đề (maggasacca). Như vậy đức Phật đã giúp ích cho bà M4ahäãpajäpatigotami rất 
nhiêu." 


Đức Phật trả lời như sau: 


"Thực sự là vậy, này Ananda, thực sự là vậy! Khi một người đệ tử, nhờ bậc đạo sư, mà biết quy 
y Tam Bảo, ta nói răng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng 
cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. 


Khi một người đệ tử, nhờ bậc đạo sư, biết giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
hạnh trong các dục, không nói dối, không uông rượu và các chất say, là nhân sanh dễ duôi. Ta 
nói răng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng 
dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. 


Khi một người đệ tử, nhờ bậc đạo sư mà có niềm in tuyệt đối nơi đức Phật, Giáo pháp, chư Tăng 
và có giới được các bậc Thánh yêu mến. Ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc 
đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu 
cần thiết đâu. 


Khi một người đệ tử, nhờ bậc đạo sư mà dứt hoài nghi về Khổ Thánh Đé, về Tập Thánh Đế, về 
Diệt Thánh Đề, về Đạo Thánh Đề. Ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo 
sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần 
thiết đâu." 


Ngang đây, chúng ta thử bàn luận ý nghĩa đức Phật muốn nói. 


Nếu một người đệ tử tuệ tri Tứ Thánh Đề qua sự hướng dẫn của một bậc đạo sư thì minh sát trí 
về Tứ Thánh Đề của vị ấy có lợi nhiều hơn so với những hành động tôn kính, cũng dường tứ vật 
dụng đến bậc đạo sư. Nếu người ấy tuệ tri Tứ Thánh Đề qua Nhập Lưu Thánh đạo tuệ và Nhập 
Lưu Thánh quả tuệ (So/ãpaffi magga phalañäƒm) thì minh sát trí này sẽ giúp họ thoát khỏi bốn 
ác đạo (apäya: địa ngục, ngạ quý, súc sanh, a-tu-la). Kết quả này thực là kỳ diệu. Những người 
dễ duôi trong việc thực hiện những thiện nghiệp thường phải lang thang trong bốn cõi ác. Bốn 
đọa xứ ây giông như căn nhà của họ (?4naffassa ca nãma caftäro apäya sakagehasadisa)[3]. Chỉ 
thỉnh thoảng họ mới viếng thăm các cõi lành. Như vậy, thoát khỏi bốn đọa xứ quả thực là cơ hội 
quý giá, không thể nào đem so sánh với những việc tôn kính, cúng dường tứ vật dụng cho bậc 
đạo sư của người đệ tử. 


Lại nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri Tứ Thánh Đề qua Nhất Lai Thánh đạo tuệ và Nhất Lai 
Thánh quả tuệ (Sakadagami magga phalaña/), người ấy sẽ trở lại cõi người này chỉ một lần 
nữa. Còn nếu vị ấy tuệ tri Tứ Thánh Đề qua Bất Lai Thánh đạo tuệ và Bất Lai Thánh quả tuệ 
(Anägämi magga phalañãƒm), mình sát trí này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi mười một cõi dục. Vị ấy 
nhất định sẽ tái sanh vào một Phạm Thiên giới nào đó và không bao giờ trở lại cõi đục này. Lạc 
của Phạm Thiên giới thù thắng hơn dục lạc rất nhiều. Trong cõi Phạm Thiên không có đàn ông, 
không có đàn bà, không có gia đình, v.v.. . Ở đó không có đánh nhau, cãi nhau, chăng cần phải ăn 
uông. Thọ mạng của họ rất dài. Không ai có thê phá hoại hạnh phúc của họ. Họ thoát khỏi mọi 
hiểm nguy, nhưng vẫn phải chịu tiêu hoại, phải chịu tái sanh trở lại, nếu họ không đắc A-la-hán. 


Hơn nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri Tứ Thánh Đề qua A-la-hán Thánh đạo và A-la-hán Thánh 
quả (Arahatta magga-phalañäfa), minh sát trí này sẽ dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi 


của VỊ ẫy. Sau khi Bát Niết-bàn nhất định vị ấy sẽ không còn khổ, không còn sinh, hoại, bệnh, tử, 
v.v... nữa. Vì thế, những lợi ích này có giá trị hơn những hành động cung kính và dâng cúng tứ 
vật dụng đến bậc đạo sư của người đệ tử. Dù cho họ có cúng dường tứ vật dụng cao như núi Tu 
Di, sự cũng dường ấy cũng không đủ để trả món nợ của họ, bởi vì thoát khỏi luân hồi, hay thoát 
khỏi sanh, lão, bệnh, tử giá trị hơn rất nhiêu. 


Thế nào là Tứ Thánh Đề mà người đệ tử đã tuệ tri? 


1. Khổ Thánh Đề (dukkhasacca) ở đây là năm uân. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo sư tuệ 
tri Khô Thánh Đê, minh sát trí này có giá trị hơn hành động tôn kính, cúng dường tứ vật dụng 
đên bậc đạo sư. 


2. Tập Thánh Đề (samudayasacca) ở đây là duyên khởi. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo 
sư tuệ tri Tập Thánh Đê hay duyên khởi, minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn 
trọng, cúng dường tứ vật dụng đên bậc đạo sư. 


3. Diệt Thánh Đề (øidrodha sacca) ở đây là Niễt-bàn. Nêu một đệ tử nương vào bậc đạo sư tuệ 
tri Niêt-bàn, minh sát trí này giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đên 
bậc đạo sư. 


4. Đạo Thánh Đề (magga sacca) ở đây là Bát Thánh Đạo. Nói cách khác, đây là minh sát trí 
(vipassanäa ñãƒa) và đạo trí (magga ñãƒa). Nêu một người đệ tử có minh sát trí và đạo trí do 
nương một vị đạo sư, những minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng 
dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư vì những minh sát trí này đưa đến sự giải thoát khỏi vòng luân 
hồi, trong khi những hành động tôn trọng và cúng dường tứ sự không thê là nhân trực tiếp đưa 
đến sự giải thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên cúng dường tứ sự có thể là một nhân gián tiếp hỗ trợ 
cho người đang hành Chỉ-Quán đạt đến Niết-bàn được. 


Những Cơ Hội Không Nên Bó Lỡ 


Ở đây, một lần nữa chúng tôi muốn giải thích thêm năm uân là Thánh Đề thứ nhất, tức Khô 
Thánh Đề. Trong năm uân có sắc uấn và sắc này sanh khởi như những tổng hợp sắc hay những 
phần tử rất nhỏ. Khi phân tích, hành giả thường thấy rằng chúng có hai mươi tám loại sắc. Ngoài 
Giáo pháp của đức Phật, không có bậc đạo sư nào có thê nói về những loại sắc này và làm thế 
nào đề phân loại chúng. Chỉ có đức Phật và các vị đệ tử của Ngài mới có thể làm được điều đó. 
Hơn nữa, trong năm uân còn có bốn danh uân. Ngoài kiết sanh thức (tâm tục sinh), tâm hữu phần 
và tâm tử ra, các hành thuộc về danh hay tâm hành này khởi lên đều phải theo tiến trình tâm. 
Đức Phật dạy đích xác có bao nhiêu tâm sở phối hợp với một tâm trong một sát-na tâm và Ngài 
còn dạy cách làm thế nào để phân biệt và phân loại chúng nữa. Không có một bậc đạo sư nào 
ngoài đức Phật có thể chỉ rõ những tâm hành này được bởi vì các ngoại đạo sư ấy không thực sự 
liễu tri. Song nếu một người đệ tử của đức Phật thực hành chuyên cân và có hệ thống theo những 
chỉ dẫn của đức Phật, họ có thể phân biệt được các tâm hành ây một cách rõ ràng. Đây là một cơ 
hội không gì sánh được cho hàng đệ tử. Quý vị không nên đề lỡ cơ hội này. 


Thêm nữa, duyên khởi là Thánh Đề thứ hai hay Tập Thánh Đề - Thánh Đề về nguồn gốc của 
khổ. Đức Phật cũng dạy cho hàng đệ tử của Ngài biết cách làm thế nào để phân biệt duyên khởi. 


Khi một người đệ tử của đức Phật phân biệt được duyên khởi đúng theo những chỉ dẫn của Ngài, 
họ sẽ tuệ tri mối tương quan giữa nhân và quả. Họ sẽ có được minh sát trí biết rõ rằng nhân quá 
khứ tạo ra quả hiện tại và nhân hiện tại tạo ra quả vị lai. VỊ ấy tuệ tri được rằng trong ba giai 
đoạn quá khứ, hiện tại và vị lai, hoàn toàn không có một sáng tạo chủ nào tạo ra quả và cũng 
không có gì khởi lên mà không có nhân. Trí này cũng chỉ có được trong Giáo pháp của đức Phật. 
Vì thế quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội này. 


Vả lại, khi một người đệ tử phân biệt duyên khởi, vị ấy thấy được các kiếp quá khứ và các kiếp 
vị lai. Nếu phân biệt vào nhiều kiếp quá khứ, hành giả có được minh sát trí biết rõ loại bất thiện 
nghiệp nào dẫn đến tái sanh trong các khổ cảnh và loại thiện nghiệp nào dẫn đến tái sanh trong 

các cõi lành. 


Trí hiểu biết về ba mươi mốt cõi và quy luật của nghiệp chỉ có thê tìm thấy trong Giáo pháp của 
đức Phật. Ngoài Giáo pháp của một vị Phật, không ai có thể biết được ba mươi mốt cõi và quy 
luật nghiệp báo vốn tạo ra tái sanh trong mỗi cõi ấy. Như vậy quý vị cũng không nên bỏ lỡ cơ 
hội này. 


Còn nữa, nếu một người đệ tử phân biệt nhân quả trong các kiếp VỊ laI, VỊ ấy cũng thấy được sự 
diệt của danh-sắc. VỊ ấy tuệ tri khi nào thì danh-sắc của mình sẽ diệt. Đây là Thánh Đề thứ ba - 
Diệt Thánh Đề. Trí này chỉ có thê có được trong Giáo pháp của đức Phật. Vì thế hành giả không 
nên bỏ lỡ cơ hội này. 


Đức Phật cũng dạy con đường đi đến trạng thái diệt đó, tức Thánh Đề thứ tư hay Chỉ-Quán 
(samatha-vipassanđ). Chỉ-Quán có nghĩa là Bát Thánh Đạo. Trí Phân Tích Danh-sắc và Trí Phân 
Biệt Nhân Duyên là chánh kiến. Trí (biết) về sự diệt của danh-sắc cũng là chánh kiến. Sự chú 
tâm vào Tứ Thánh Đề là chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy ở đây là minh sát 
(vipassan4). Muốn hành minh sát chúng ta phải có định của thiền chỉ (samafha), tức là chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi chúng ta trau dồi chỉ quán, chúng ta phải có thanh tịnh 
giới - chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Trau đồi chỉ quán dựa trên giới, tức là trau dồi 
Bát Chánh Đạo và Bát Chánh Đạo này chỉ có thể tìm thấy trong Giáo pháp của một vị Phật. Do 
đó, quý vị cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Vì sao? Minh sát trí về Tứ Thánh Đề đưa đến sự 
giải thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi của người đệ tử vậy. 


Mười bốn loại cúng dường theo cá nhân 


Như đã đề cập, sự giải thoát này vẫn có thể được hỗ trợ bởi những hành động bồ thí hay cúng 
dường của người đệ tử. Trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường mà ở đầu bài giảng này có đề cập 
đến, đức Phật giải thích 14 loại cúng đường theo cá nhân hay đối nhân thí 
(patipuggalikadakkhiƒw) như sau: 


"Này Änanda, có 14 loại đối nhân thí: 


- Cúng dường đến một vị Phật. Đây là đối nhân thí thứ nhất. 

- Cúng đường đến một vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha). Đây là đỗi nhân thí thứ hai. 

- Cúng dường đến một vị A-la-hán. Đây là đối nhân thí thứ ba. 

- Cúng đường đến một vị đã nhập vào đạo lộ dưa đến sự chứng đắc A-la-hán Thánh quả. Đây là 


đối nhân thí thứ tư. 

- Cúng dường đến một vị Bất Lai. Đây là đối nhân thí thứ năm. 

- Cúng đường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Bắt Lai Thánh quả. Đây là 
đối nhân thí thứ sáu. 

- Cúng đường đến một vị Nhất Lai. Đây là đối nhân thí thứ bảy. 

- Cúng đường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Nhất Lai Thánh quả. Đây là 
đối nhân thí thứ tám. 

- Cúng đường đến một vị Nhập Lưu. Đây là đối nhân thí thứ chín. 

- Cúng đường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh quả. Đây là 
đối nhân thí thứ mười. 

- Cúng dường đến một vị ngoài giáo pháp (đức Phật) đã ly tham đối với các dục do chứng thiền. 
Đây là đối nhân thí thứ mười một. 

- Cúng đường đến một phàm nhân có giới đức. Đây là đối nhân thí thứ mười hai. 

- Cúng đường đến một phàm nhân không giới đức. Đây là đối nhân thí thứ mười ba. 

- Bồ thí đến một con vật. Đây là đối nhân thí thứ mười bốn." 


Sau đó, đức Phật giải thích những lợi ích của mười bốn loại cúng đường này. 


Do bố thí đến một con vật, với tâm trong sạch, sự bồ thí này có thê được đáp trả lại gấp một trăm 
lần. 


Điều đó có nghĩa là việc làm ấy có thê tạo ra kết quả trong một trăm kiếp. Ở đây, "tâm trong 
sạch" tức là bố thí không mong đợi đáp trả như mong sự giúp đỡ từ người thọ nhận chăng hạn. 
Người làm phước chỉ để tích tạo thiện nghiệp, với đức tin đủ mạnh nơi quy luật của nghiệp. Cả 
sử một người cho chó ăn với ý nghĩ: "vì đây là con chó của ta" - đó không phải là một trạng thái 
tâm trong sạch. Nhưng nếu một người bố thí thức ăn cho chim chóc thì sự bồ thí ấy là trong sạch 
vì họ không mong đợi điều gì nơi những con chim đó cả.điều này cũng áp dụng cho những 
trường hợp khác đã đề cập. Chẳng hạn, nếu một người cúng dường tứ vật dụng tới vị tỳ khưu với 
ý nghĩ rằng sự cúng dường này sẽ đem lại may mắn trong công việc làm ăn của mình thì đó 
không phải là cúng dường với tâm trong sạch. Loại cúng dường như vậy không tạo ra những lợi 
ích thù thắng. 


Rồi đức Phật giải thích thêm: 


Do bố thí với tâm trong sạch đến một phàm nhân không giới đức, sự bố thí này có thê được đáp 
trả lại gâp một ngàn lân. 


Do cúng dường với tâm trong sạch đến môt phàm nhân giới đức, sự cúng dường ấy có thể được 
đáp trả lại một trăm ngàn lân. 


Do cúng dường đến một người ngoài giáo pháp đã ly tham đối với các dục nhờ chứng thiền, sự 
cúng dường ấy có thê được đáp trả một ngàn vạn lần. 


Do cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh quả, kết 
quả của sự cúng dường ây không thê tính kê, không thê đo lường được. 


Như vậy, còn nói gì đến việc cúng dường đến một vị Nhập Lưu; hoặc đến một vị đã nhập vào 
đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc Nhất Lai Thánh quả, hay đến một vị Nhất Lai; hoặc đến một vị đã 
nhập vào đạo lộ dẫn đến Bắt Lai Thánh quả, hay đến một vị Bất Lai; hoặc đến một vị đã nhập 
vào đạo lộ dẫn đến A-la-hán Thánh quả, hay một vị A-la-hán; hoặc đến một vị Độc Giác Phật; 
hoặc đến một vị Toàn Giác Phật? 


Ở đây, một sự cúng dường nghĩa là người ấy cúng dường, ví dụ thức ăn, chí đủ cho một bữa. 
Nếu người ấy cúng dường nhiều lần, như làm trong nhiều ngày, hoặc nhiều tháng thì không có 
ngôn từ nào có thê diễn tả hết lợi ích của sự cúng đường đó. 


Bảy Loại Cúng Dường Đến Tăng Chúng 
Sau đó đức Phật giải thích cho tôn giả Änanda về các loại cúng dường khác. 
Có bảy loại cúng dường đến Tăng chúng (Sangha dãna). 


- Cúng dường đến cả hai chúng tỳ khưu Tăng và tỳ khưu Ni có đức Phật là tọa chủ. Đây là loại 
cúng dường thứ nhất đến Tăng chúng. 

- Cúng đường đến cả hai chúng tỳ khưu Tăng và tỳ khưu Ni sau khi đức Phật đã Bát Niết-bàn. 
Đây là loại cũng dường thứ hai đến Tăng chúng. 

- Cúng đường đến Tăng chúng tỳ khưu. Đây là loại cũng dường thứ ba đến Tăng chúng. 

- Cúng đường đến chúng tỳ khưu Ni. Đây là loại cúng đường thứ tư đến Tăng chúng. 

- Cúng đường bằng cách nói: "Xin tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu và tỳ khưu nỉ 
đến con." Đây là loại cúng đường thứ năm đến Tăng chúng. 

- Cúng đường bằng cách nói: "Xin Tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu đến con". Đây 
là loại cúng dường thứ sáu đến Tăng chúng. 

- Cúng dường bằng cách nói: "Xin Tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu Ni đến con". 
Đây là loại cũng dường thứ bảy đến Tăng chúng. 


Trên đây là bảy loại cúng dường đến Tăng chúng. Đức Phật sau đó đã so sánh những sự cúng 
dường đên cá nhân (đôi nhân thí) với sự cúng dường đên Tăng chúng. 


Trong thời vị lai sẽ có những người chỉ là tỳ khưu trên danh nghĩa, chỉ còn "mảnh vải vàng 
quanh cổ", ác tánh, không đạo đức. Người ta sẽ cúng dường đến những người không đạo đức 
thay mặt cho Tăng chúng â ẫy. Ngay cả như vậy, một sự cúng dường đến Tăng chúng cũng đem 
lại phước báu không thể tính kể, không thể đo lường được. 


Điều này có nghĩa, sự cúng dường đến Tăng chúng (Sangha đãna) lợi ích hơn rất nhiều so với sự 
cúng dường đến cá nhân (ozfpuggalika dakkhina). Nêu bà Mahapajapatigotami cũng dường cặp 
y ấy đến Tăng chúng có đức Phật tọa chủ thì lợi ích sẽ thù thắng hơn, kết quả không thê tính kê 
và không thê đo lường được. Vì thế mà đức Phật khuyên bà nên cúng đường đến Tăng chúng. 


Trong bài Kinh, đức Phật cũng giải thích bốn loại thanh tịnh cúng dường. 


Bốn Loại Thanh Tịnh Cúng Dường 
Đó là: 


- Cúng dường được thanh tịnh bởi thí chủ chứ không bởi người thọ nhận. Ở đây, thí chủ là người 
giới đức, thiện tánh và người thọ nhận là người không đạo đức, ác tánh. Như vậy, sự cúng dường 
ây được thanh tịnh bởi thí chủ chứ không bởi người thọ nhận. 


- Cũng dường được thanh tịnh bởi người thọ nhận chứ không do thí chủ. Ở đây, thí chủ là người 
không đạo đức, ác tánh và người thọ nhận là người giới đức, thiện tánh. Như vậy, sự cúng dường 
ây được thanh tịnh bởi người thọ nhận chứ không bởi thí chủ. 


- Cúng đường không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Ở đây, thí chủ và người 
thọ nhận đêu là người không giới đức, ác tánh. Như vậy, sự cúng dường ây không được thanh 
tịnh bởi cả thí chủ lần người thọ nhận. 


- Cũng dường được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Ở đây, thí chủ và người thọ 
nhận đều là người giới đức, thiện tánh. Như vậy, sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi cả thí 
chủ lẫn người thọ nhận. 


Đức Phật giải thích thêm: 


"Khi một người giới đức bố thí đến một người không đạo đức, 
Với tâm trong sạch không cấu nhiễm[4], 

Vật thí có được một cách chân chánh, 

Đặt niềm tin lớn vào quả của nghiệp, 

Giới đức người bồ thí đã làm thanh tịnh cúng dường." 


Đề có được những lợi ích cao thượng, người bố thí phải hoàn tất bốn điều kiện kể trên, vì lúc ẫy, 
mặc dù người thọ nhận là một người không đạo đức, việc cúng dường vần được thanh tịnh bởi 
thí chủ. 


Chú giải có đề cập đến trường hợp của /⁄essarara[5]. Đức Bồ tát của chúng ta trong một kiếp 
quá khứ có tên là ƒessawara đã bô thí người con trai và con gái của mình (sau này là Rahula và 
Uppalavafna) cho Bà-la-môn .J7aka, một người ác tánh và vô đạo đức. Cuộc bồ thí ấy là cuộc 
bồ thí cuối cùng vì các ba-la-mật về bố thí của Bồ tát /essanara đã được đầy đủ. Sau khi hoàn 
tất ba-la-mật cuối cùng này, Ngài đã sẵn sàng để đạt đến sự giác ngộ, một sự kiện mà Ngài chỉ 
chờ thời gian đề chín mùi mà thôi. Nhờ ba-la-mật bồ thí này và các ba-la-mật khác trước đó, giờ 
đây Ngài chắc chắn sẽ đắc Nhất Thiết Trí (Sabbañfñutã ñãƒ7a). Vì thê, chúng ta có thể nói rằng bố 
thí là một trợ duyên cho sự chứng ngộ của Ngài. Nó đã được thanh tịnh bởi Bồ tát /⁄essanara. 
Vào lúc đó, essanfara là một người giới đức, thiện tánh. Sự bố thí của Ngài có được một cách 
chân chánh. Tâm Ngài trong sạch và không cầu nhiễm vì Ngài chỉ có một ước nguyện là đạt đến 
giác ngộ. Ngài có đức tin đủ mạnh nơi Quy luật nghiệp báo. Vì thế, sự cúng dường ấy được 
thanh tịnh bởi người cho hay thí chủ. 


Loại cúng dường được thanh tịnh bởi người thọ nhận là khi một người không đạo đức, tâm 
không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận v.v..., không có đức tin nơi Quy luật nghiệp 
báo, cúng dường vật có được một cách bất chánh cho một người giới đức. Chú giải đề cập đến 
một người đánh cá. Người đánh cá này sống gần cửa sông Kalyani ở Sri Lanka (Tích Lan) đã ba 
lần cúng dường thức ăn đến một vị Trưởng lão là bậc A-la-hán. Vào lúc sắp chết, người đánh cá 
ấy nhớ tới những lần cúng dường của mình đến vị Trưởng lão. Do vậy, những tướng tốt về một 
Thiên giới đã xuất hiện trong tâm ông. Vì thế, trước khi chết ô ông nói với thân quyên của mình 
"Trưởng lão ấy đã cứu tôi". Sau đó, ông được tái sanh vào cõi chư Thiên. Trong trường hợp này, 
người đánh cá là người không đạo đức và ác tánh, nhưng người thọ nhận là một bậc giới đức. Vì 
thế, sự cúng dường này được gọi là thanh tịnh nhờ người thọ nhận. 


Loại cúng dường không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận là khi một người 
không đạo đức, tâm không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận, không có đức tin nơi 
Quy luật nghiệp báo, cúng dường vật có được một cách bất chính cho một người không đạo đức. 
Chú giải đề cập đến trường hợp một người thợ săn. Khi ông ta chết, ông sanh vào cảnh giới ngạ 
quỷ. Lúc vợ ông cúng đường vật thực cho một vị tỳ khưu không giới đức để hồi hướng phước 
cho ông, ngạ quỷ này không thể nói lên lời "SZđ/" (lành thay - tỏ ý hoan hỷ) được. Tại sao? Thí 
chủ là một người không đạo đức, không có giới. Vì là vợ của một người thợ săn, bà ta thường 
phụ với chồng khi ông giết thú. Hơn nữa, vật cúng dường của bà lại có được một cách bất chánh 
do giết thú mà ra. Tâm bà không trong sạch vì nếu trong sạch và có hiểu biết hăn bà đã không đi 
săn cùng với chồng. Bà không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, vì nếu có bà đã không 
làm việc sát sanh. Trong khi đó người thọ nhận cũng là người không đạo đức, ác tánh nên sự 
cúng đường ấy không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Bà ta cúng dường vật 
thực như vậy ba lần và cả ba lần đều không có kết quả. Vì thế mà ngạ quỷ (chồng bà) la lên: 
"Một kẻ vô đạo đức đã ba lần ăn cắp tài sản của tôi". Sau đó, bà cúng dường vật thực đến một vị 
tỳ khưu giới đức, vị này đã làm cho sự cúng dường được thanh tịnh. Ngay lúc ấy, ngạ quỷ thốt 
lên lời "SZđ#ø" và thoát khỏi cảnh khổ. 


(Ở đây, chúng tôi xin nhắc lại, nêu quý vị muôn có được những kết quả tôt đẹp từ việc cúng 
dường thì nên hoàn tât bôn điều kiện sau: 


- Là người có giới đức. 

- Vật cúng dường có được một cách chân chánh. 

- Tâm trong sạch, không cấu nhiễm. 

- Có đức tin đủ mạnh nơi nghiệp và quả của nghiệp. 


Thêm nữa, nếu là người thọ nhận, tâm từ bi của quý vị đối với thí chủ phải đủ mạnh. Ngoài ra, 
quý vị còn phải là người có giới đức. Nếu giới của quý vị được kèm theo bởi thiền và các tuệ 
minh sát thì điều đó càng tốt hơn nữa. Vì sao? Loại cúng đường này có thê cho thí chủ những kết 
quả to lớn hơn.) 


Bây giờ chúng ta sẽ xét đến loại cũng dường kế tiếp, loại cúng dường được thanh tịnh bởi thí chủ 
lân người thọ nhận. Khi thí chủ hoàn tât bôn điêu kiện kê trên và người thọ nhận cũng phải là 


người giới đức thì theo lời đức Phật: 


"Này Ananda, ta nói loại cúng dường này sẽ đưa đên quả sung mãn." 


Có nghĩa là, cũng dường này có thể tạo ra những kết quả không thể tính lường được. Nếu giới 
của người thọ nhận được kèm theo bởi thiên hoặc minh sát trí, hoặc các Đạo - Quả trí thì hiệu lực 
của sự cúng dường ây còn thù thăng nhiêu hơn nữa. 


Sáu Pháp Của Một Sự Cúng Dường Bắt Khả Tính Lường 


Ở đây, chúng ta sẽ đọc một bài Kinh khác - Chalangadăäna Suffa - trong Tăng Chỉ bộ Kinh. Một 
lần, đức Phật ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá (Jefavana) trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc gần thành 
Xá-vệ. Lúc ấy mẹ của Nanda, một đệ tử tại gia của đức Phật sống ở Velukandaka, đã cúng 
dường thức ăn đến Tăng chúng. Buổi cúng dường của bà có đầy đủ sáu pháp và người thọ nhận 
là chư tỳ khưu Tăng do Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng đầu. Đức Phật với thiên 
nhãn thấy được sự cúng dường này bèn nói với chư Tăng: 


"Này chư tỳ khưu, nữ cư sĩ ở Velukandara đã sửa soạn một lễ cúng dường có đầy đủ sáu pháp 
đên chư Tăng do Xá Lợi Phât và Mục Kiên liên đứng đâu. Thê nào là sự cúng dường có đây đủ 
sáu pháp? 

Này chư tỳ khưu, thí chủ phải có đầy đủ ba pháp và người thọ nhận cũng phải có đầy đủ ba pháp. 
Thế nào là ba pháp của thí chủ? 

- Trước khi cúng dường thí chủ có tâm hoan hỷ. 

- Trong khi cúng dường tâm của thí chủ thỏa mãn. 

- Sau khi cúng dường thí chủ cũng hoan hỷ. 

Đây là ba pháp của thí chủ. 

Này chư tỳ khưu, thế nào là ba pháp của người thọ nhận? 

- Người thọ nhận đã diệt tham hay đang cô gắng diệt tham. 

- Người thọ nhận đã diệt sân hay đang cô găng diệt sân. 

- Người thọ nhận đã diệt si hay đang cô gắng diệt si. 

Đây là ba pháp của người thọ nhận. 


Tất cả có sáu pháp. Nếu sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp này thì sẽ tạo ra những kết quả cao 
quý và bât khả tính lường". 


Sau đó đức Phật giải thích thêm: 


"Này các tỳ khưu, thật không dễ 8Ì hiểu thấu được hạn lượng công đức của một Sự bố thí như thế 
này bằng cách nói: "sẽ đem lại nhiều chừng này công đức, chừng này là sự tốt đẹp, đã tích tạo 
nhiều thiện nghiệp cho đời sau, sẽ cho quả báo lạc dẫn đến cõi trời, dẫn đến hạnh phúc, được yêu 
mến." Quả thực khối công đức lớn này, thiện nghiệp lớn này chỉ được liệt vào bất khả tính kê, 
bất khả tính lường. 


Này chư tỳ khưu, ví như không dễ gì hiểu thấu được hạn lượng của ĐƯỢP trong đại dương để HÓI: 
"Có nhiều chừng này xô nước, nhiều trăm xô nước, nhiều ngàn xô nước", vì khối nước lớn ấy 
được liệt vào bất khả tính kể, bất khả tính lường. Cũng vậy, này chư tỳ khưu, thật không dễ gì 
hiểu thấu được hạn lượng công đức của sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp này. Quả thực vậy, 
khối công đức này được liệt vào bất khả tính kể, bất khả tính lường." 


Tại sao? Vì thí chủ này có đầy đủ bốn pháp mà trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường đã đề cập: 


- Là người có giới. 

- Vật cúng dường có được một cách chân chánh. 

- Tâm trong sạch, không cấu nhiễm. 

- Có đức tin đủ mạnh nơi nghiệp và quả của nghiệp. 


Và ba pháp của thí chủ, trong Kinh Sáu Pháp Cúng Dường đề cập cũng đã đầy đủ: 


- Trước khi bố thí có tâm hoan hỷ. 
- Trong khi bô thí tâm thỏa mãn. 
- Sau khi bô thí tâm cũng hoan hỷ. 


Dù nam hay nữ, những điều kiện này có mặt trong người cúng đường (thí chủ) là điều rất quan 
trọng. Nếu người nam hay nữ nào mong đợi những thiện quả không thê tính, không thê lường 
này, họ phải cố gắng hoàn thiện những điều kiện ấy. Dĩ nhiên, theo Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
thì đó phải là một vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni đã hành Chi-Quán đến A-la-hán Thánh quả, hoặc là 
người đang trau đồi Chỉ-Quán để tiêu diệt tham (/obja), sân (đosa) và sỉ (moha). 


Cúng Dường Trong Tháng Tịnh Cư 


Hiện nay, trong ngôi chùa Yï - /wng/6J này có nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đang hành thiền chỉ 
và thiền quán để đoạn diệt tham, sân, si. Họ cũng là những người có giới đức. Vì thế, chúng ta có 
thể nói: 


- Có những người thọ nhận xứng đáng ở đây. 

- Thí chủ cũng là những người có giới đức. 

- Tâm của họ có thể trong sạch, không cầu nhiễm. 

- Những gì họ cúng dường có được một cách chân chánh. 

- Họ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nghiệp và quả của nghiệp. 


Và: 
- Họ đã hoan hỷ trước khi cúng dường. 
- Thỏa mãn trong khi cúng dường. 


- Hoan hỷ sau khi cúng dường. 


Như vậy, chúng ta có thể nói rằng sự cúng dường trong hai tháng này là hợp theo những ước 
nguyện của đức Phật. Đó là sự cúng dường cao quý. 


Những Uóc Nguyện Của Thí Chủ 


Nếu những thí chủ mong đợi quả báo tốt lành trong ngày vị lai, chắc chắn thiện nghiệp này sẽ 
đáp ứng lòng mong muôn của họ. Vì sao? Trong Kinh Dãnñpapafii, đức Phật có nói: 


"J)jhati bhikkhave silavato cetopafidhi visuddhaua" , 
(Này chư tỳ khưu, ước nguyện của một người có giới chắc chăn sẽ được thành tựu nhờ giới hạnh 
trong sạch.) 


Như vậy, thiện nghiệp của một người có giới đức có thể làm cho ước nguyện của người ấy trở 
thành hiện thực. 


- Nếu muốn trở thành một vị Phật, người ấy có thể trở thành một vị Phật. 

- Nếu muốn trở thành một vị Độc Giác Phật, người có thê trở thành một vị Độc Giác Phật. 

- Nếu muốn trở thành một vị Thượng Thủ Thanh Văn (4ggasaãvaka), người ấy có thê trở thành 
một vị Thượng Thủ Thanh Văn. 

- Nếu muốn trở thành một vị Đại Thanh Văn (Mahasavaka), người ấy có thể trở thành vị Đại 
Thanh Văn. 

- Nếu muốn trở thành một vị Thanh Văn thường (Pakarisãvaka), người ấy có thể trở thành một vị 
Thanh Văn thường. 


Nhưng điều này chỉ xảy ra khi các ba-la-mật của người ấy đã chín mùi. Ước nguyện thôi thì chưa 
đủ đê đạt đên những loại giác ngộ ây được. 


Lại nữa: 


- Nếu muốn hạnh phúc nhân loại trong kiếp sau, người ấy có thể đạt được hạnh phúc ấy trong cõi 
người. 

- Nếu muốn đi đến cõi chư Thiên, người ấy có thể đi đến cõi chư Thiên. 

- Nếu muốn đi đến cõi Phạm Thiên sau khi chết, thiện nghiệp này có thê là một trợ duyên cho 
người ấy đi đến cõi chư Thiên. 


Bằng cách nào? Nếu sự cúng dường của người ấy hội đủ những điều kiện đã đề cập ở trước, 
nghĩa là, trước, trong và sau khi cúng dường, tâm vị ấy tràn đầy hoan hỷ, trong sạch, không cấu 
nhiễm, đồng thời xem vật cúng dường và người thọ nhận như những đối tượng. Ở đây, người thọ 
nhận trở thành đối tượng đề hành thiền tâm từ. Tâm từ của người ấy đối với người thọ nhận rất 
mạnh. Nếu vào lúc đó vị ấy hành thiền tâm từ (mefã bhãvan3) thì thiền đó sẽ đưa vị ấy đến cõi 
Phạm Thiên sau khi chết. Như vậy, sự cúng dường này là một trợ duyên cho vị ấy đi đến cõi 
Phạm Thiên. Do đó, nếu người thí chủ muốn đi đến Phạm Thiên giới sau khi chết, họ phải hành 
thiền tâm từ cho đến khi đắc thiền hána). Còn nếu họ đã hành và đắc thiền tâm từ, lại hoan hỷ 
cúng dường vật thực thì thiện nghiệp ây sẽ là một trợ duyên thủ thắng và mạnh mẽ cho họ đi đến 
cõi Phạm Thiên. Cho nên, muốn có được những thiện quả trong tương lai, quý vị nên hành thiền 
tâm từ. Trong số ba loại lạc: nhân lạc, Thiên lạc và Phạm Thiên lạc thì Phạm Thiên lạc là tối 
thượng. Không có lạc nào trong tam giới cao thượng hơn lạc của cõi Phạm Thiên. Đó là lạc thù 
thắng nhất trong 31 cõi. 


Thù Thắng Nhất Trong Các Cúng Dường Thế Gian 


Đó là loại cúng dường thứ hai đã được đề cập ở đầu bài giảng này - loại cúng dường không cho 
quả. Quý vị có thích loại cúng dường này không? Nêu thích, xin quý vị hãy lăng nghe bài kệ sau 
đây trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinävibhanga S14). 


"Yo vifarago vitaragasu dadafi dang?) 
Dhammena laddhaT supasannaciffo 
Abhisaddahan kanmaphala1n!uhãra? 
1a77) ve dang?) ãmasadanangmaggdqnfi." 


(Này chư tỳ khưu, ta nói rằng, một vị A-la-hán với tâm trong sạch, không cầu nhiễm, tin vào quả 
của nghiệp, cúng dường đên một vị A-la-hán vật (mà họ) có được một cách chân chánh thì sự 
cúng dường ây thực sự là tôi thăng nhất trong các loại cúng dường thê gian.) 


Trong trường hợp này, chúng ta thấy có bốn pháp hiện diện nơi người thí chủ: 


- Thí chủ là bậc A-la-hán. 

- Vật cúng dường có được một cách chân chánh. 

- Tâm thí chủ trong sạch, không cầu nhiễm. 

- Có đức tin đầy đủ nơi nghiệp và quả của nghiệp. 


Nhưng ở đây, pháp thứ năm cần thiết đó là: 
- Người thọ nhận cũng là một bậc A-la-hán. 


Đức Phật dạy loại cúng dường này, tức một vị A-la-hán cúng dường đến môt vị A-la-hán, là loại 
cúng dường thế gian cao thượng nhất. Vì sao? Vì sự cúng dường này không có quả. Nghĩa là 
sao? Thí chủ là người đã đoạn tận sỉ mê và mọi tham ái đối với cuộc sống. Vô minh (zvij/đ) và 
tham ái (/z/2) là những nhân chính tạo nghiệp (kazzna), tức các hành (sa/hara). Trong 
trường hợp này, các hành nghĩa là những hành động thiện như làm phước cúng dường. Tuy 
nhiên, nghiệp này không cho quả vì không có những nhân hỗ trợ, tức là không có vô minh và 
tham ái. Chúng ta biết, nếu rễ của một cái cây bị cắt đứt hoàn toàn thì cây ấy không thẻ trổ quả 
được nữa. Cũng vậy, sự cúng dường của một vị A-la-hán không thể tạo quả vì các nhân vô minh 
và tham ái đã bị diệt hoàn toàn. Vị ây không mong chờ một kiếp sống tương lai. Trong Kinh 
Châu Báu (Ra/ana Sa), đức Phật dạy: 


Khimafpuräanafậ nava natthi sambhavaf 
Virattacitta"yatike bhavasmi1 

1e khi†wub1a avirulhichanda 

Nibbamti dha yathayan padTïpo 

ldampi sanghe ratanaf' pan11an 

Etena saccena suvafthi hofu. 


(Nghiệp cũ đã tiêu mòn 
Nghiệp mới không sanh khởi 


Nhàm chán kiếp lai sinh 
Chúng tử dục đoạn tận.[7J 
Bậc trí chứng Niết-bàn 

Ví như ngọn đèn tắI. 

Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 
(-- Tỳ khưu Viên Minh địch) 


Nghĩa là các bậc A-la-hán đã cạn hết mọi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cũ. Các thiện nghiệp 
và bất thiện mới cũng không khởi lên nơi họ. Các Ngài đã đoạn diệt hết những hạt giống tái 
sanh, không mong chờ một kiếp sống tương lai. Danh-sắc của các Ngài sẽ chấm dứt, tựa như 
ngọn đèn khi dầu cạn và tim lụn vậy. 


Do lời chân thật này, cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và thoát khỏi mọi hiểm nguy. 


Đây là một lời xác nhận sự thật. Do lời xác nhận sự thật này mà tất cả người dân ở Ƒesđi¡ (Tỳ- 
xá-ly) được thoát khỏi mọi hiêm nguy|[S]. 


Cúng dường của một vị A-la-hán là cúng đường cao thượng nhất vì nó không có kết quả trong 
tương lai. Nêu không có đời sông tương lai, sẽ không còn sanh, lão, bệnh và tử. Đây là loại cúng 
dường cao thượng nhât - cúng dường không cho quả hay không có kêt quả. 


Trong trường hợp của loại cúng đường thứ nhất - cũng dường có kết quả, như hạnh phúc trong 
nhân giới, trong Thiên giới hoặc trong Phạm Thiên giới, vẫn còn khổ. Ít nhất thì người bố thí vẫn 
phải chịu sự chi phối của sanh, già, bệnh, chết. Nếu thí chủ vẫn còn tham đắm các dục trần, dù 
hữu tình hay vô tình thì khi các đối tượng ấy hoại diệt hay mắt đi, vị ấy cũng còn cảm giác sầu, 
bi, khổ, ưu và não như thường. 


Quý vị thử suy xét về vấn đề này xem, chúng ta có thê nói rằng, một sự cúng dường là cao 
thượng khi nó tạo ra sanh, lão, bệnh, tử, sâu, bị, khổ, ưu, não hay không? Và cũng suy xét thêm, 
chúng ta có thể nói rằng, một sự cúng dường là cao thượng khi nó không cho quả - không còn 
sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não không? Đây là lý do vì sao đức Phật tán dương loại cúng 
dường thứ hai là cao thượng nhất. Đến đây chắc quý vị đã hiểu ý nghĩa của bài Pháp này. Lúc bắt 
đầu bài Pháp, chúng ta đã đề cập có hai loại cúng đường. Đó là, cũng dường cho quả sung mãn 
và cúng đường không cho quả. Quý vị thích loại cũng dường nào? Bây giờ chắc quý vị đã có 
được câu trả lời. 


Quý Vị Thực Hiện Việc Cúng Dường Cao Thượng Nhất Như Thế Nào? 


Nếu thí chủ không phải là bậc A-la-hán, làm sao có thê thực hiện được loại cúng dường thứ hai? 
Trong Kinh Sáu Pháp Cúng Dường (Chaj/ingadäna sutfa) đã nói ở trước, đức Phật dạy rằng có 
hai cách người ấy có thể làm, đó là, khi người thọ nhận hoặc đã đoạn trừ tham, sân, si; hoặc đang 
có gắng đoạn trừ tham, sân, s¡. Chúng ta có thể nói rằng cúng dường ấy là cao thượng nhất, nêu 
thí chủ cũng là người đang cô gắng đoạn trừ tham, sân, sỉ, tức là vào lúc cũng dường, vị ấy thực 
hành Vipassana.[9] 


- Phân biệt danh-sắc của chính mình và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc ấy. 

- Phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc bên ngoài, đặc biệt danh-sắc của 
người thọ nhận. 

- Phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sắc chân đề trong các vật cũng dường. 

- Phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh pháp thiện khởi lên nơi tự thân trong lúc 
cúng dường. 


Khi hành giả nhìn vào tứ đại trong những vật cúng dường, hành giả 1 rất dễ thấy các tông hợp sắc. 
Khi phân tích các tông hợp sắc, hành giả phân biệt được tám sắc chất: đất, nước, lửa, ø1ó, màu, 
mùi, vị và đưỡng chất. Các tổng hợp sắc là những thế hệ sắc đo thời tiết sanh (6ujarupa), được 
tạo ra bởi hỏa đại trong mỗi tổng hợp sắc. Kế tiếp, hành giả phân biệt tính chất vô thường, khổ 
và vô ngã của chúng. Nếu có thê thực hiện được loại minh sát này trong lúc cúng dường thì 
tham, sân, sỉ của thí chủ bị đè nén ngay lúc đó và sự cúng dường ấy cũng thường không cho quả. 
Theo cách đó, chúng ta cũng có thê nói rằng loại cúng đường này là cao thượng nhất. 


Thí chủ có thể thực hiện loại minh sát này trước, sau hoặc trong lúc đang cúng dường. Nhưng 
minh sát của họ phải thật kiên trì và mạnh mẽ. Ít nhất, họ cũng phải hành (minh sát) cho đến giai 
đoạn Tuệ (quán) Sự Hoại Diệt (Bhanga ña/n). Chỉ khi ấy hành giả mới có thể hành loại minh sát 
đó. Như vậy, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này chỉ có trong thời kỳ giáo 
pháp của đức Phật. Ở đây, quý vị có thê hỏi, làm thế nào chúng tôi có thê thực hiện loại cúng 
dường này nếu chúng tôi không có minh sát trí? Trong trường hợp như vậy, tôi đề nghị quý vị 
nên thực hiện việc cúng đường của mình với ý nghĩ: "Cầu mong cúng dường này sẽ là một trợ 
duyên đạt đến Niết-bàn". Bởi vì đức Phật đã nhiều lần dạy là nên thực hiện việc cúng dường với 
ước mong chứng đắc Niết-bàn như vậy. 


Đề kết thúc bài Pháp, chúng tôi xin nhắc lại bài kệ từ Kinh Châu Báu (Rz/ana Su1/a). 


"Khimafn! puranaf4 nava natthi sambhavaf 
Virattacitta"yatike bhavasmi1 

1e khifaba avirilhichanda 

Nibbamfi dira yathayaf1! padIpo 

ldampi sanghe ratanaf' panTtan 

Etena saccena suvafthi hofu." 


(Nghiệp cũ đã tiêu mòn 
Nghiệp mới không sanh khởi 
Nhàm chán kiếp lai sinh 


Chúng tử dục đoạn tận. [107 
Bậc trí chứng Niết-bàn 

Vĩ như ngọn đèn tắt. 

Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu bảu thù điệu. 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc.) 
(-- Tỳ khưu Viên Minh dịch) 


Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc. 


-ooOoo- 


[11 Một bài pháp được thuyết sau khi thí chủ cúng đường, như trong trường hợp này, gọi theo 
Paäjñ là Anumodana pháp. "Anw" có nghĩa nhắc đi nhắc lại nhiêu lân, "zmodana" nghĩa là hoan hỷ. 
Như vậy một bài giảng 4zmodana là một Tùy Hỷ Pháp nhăm nâng cao tâm của những thí chủ, 
làm tăng thêm thiện nghiệp và phước báu cho việc làm của họ và khắc ghi điêu đó trong tâm trí 
họ. 

[21 MIIL1v.12 

öä] Dh.A.I.1.I "Cakkhupalafthera" (Câu chuyện Trưởng lão Cakkhupala). 

[4] Với tâm không mong đợi, tham đắm, sân hận,... 


[5] MA.IH.1v.12 "Dakkhifavibhanga Suffa". 


[6] Yi-tung là ngôi chùa ở Đài Loan, nơi thiền sư Pa-Auk Sadadaw được mời đến dạy thiền cho 
Tăng ni và Phật tử ở đây. 

[71 Hạt giống tái sanh (chủng tử) ở đây là vô minh, tham ái và nghiệp lực. 

[8] esal là một thành phố lúc này đang bị nạn đói, hạn hán, dạ xoa ác và những bệnh dịch nguy 
hiểm. Người dân ở đây đã thỉnh câu đức Phật giúp họ và Ngài đã dạy cho họ bài Kinh Rafana 


này. 


[9] Paffana (Duyên HỆ) - Bộ thứ năm của Tạng Diệu Pháp, phần Kusalafika (các nhóm Ba 
Thiện Pháp). 


[10] Hạt giống tái sanh (chủng tử) ở đây là vô minh, tham ái và nghiệp lực. 


-ooOoo- 


